“Vi diệu pháp trong đời sống hàng 
ngày” của Nina Van Gorkom trình bày 
chi tiết về các thực tại tuyệt đối. “Vi diệu 
pháp” (Abhidhamma) là Thắng Pháp; 
và mục đích của cuốn sách là nhằm 
khuyến khích việc thực hành đúng Giáo 
lý để diệt trừ tà kiến và cuối cùng chấm 
dứt phiền não. 


Cuốn sách sử dụng nhiêu thuật ngữ 
Pali, ngôn ngữ của Phật giáo nguyên 
thuỷ, với các định nghĩa, giải thích cặn 
kẽ, do vậy thích hợp với cả những người 
mới bắt đầu cũng như các Phật tử đã và 
đang tìm hiểu Phật Pháp. Cách tiếp cận 
Giáo lý một cách chỉ tiết và chính xác 
của cuốn sách là sự hỗ trợ vô giá để mở 
khoá các ý nghĩa thâm sâu trong toàn 
bộ Tam Tạng và áp dụng lời dạy của đức 
Phật trong cuộc sống hàng ngày, vì lợi 
ích cho mỗi người và mọi người. 
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Giáo lý của đức Phật chứa đựng trong “lam Tạng 
kinh điển” bao gồm: Tạng Luật (Giới luật dành cho 
các vị tỳ kheo), Tạng Kinh và Tạng Vĩ Diệu Pháp. Cả 
ba phần trong 7z Tạng có thể là nguồn cảm hứng và 
khích lệ vô tận trong sự phát triển hiểu biết đúng về 
các thực tại. Phát triển hiều biết đúng về các thực tại sẽ 
dần dẫn tới tận diệt tà kiến và các loại phiền não khác. 
Trong cả ba phần của 7m Tạng, chúng ta được dạy về 
pháp, về tất cả những gì là thực. Cái thấy là pháp, nó là 
thực. Màu sắc là pháp, nó là thực. Cảm thọ là pháp, nó 
là thực. Các phiền não là pháp, chúng là các thực tại. 


Khi đức Phật đạt giác ngộ, ngài thấu suốt tất cả 
các pháp như chúng thực là. Ngài thuyết “Pháp”, 
Giáo lý về các thực tại cho chúng ta để ta cũng có 
thê biết các thực tại (pháp) như chúng là. Nếu không 
có Giáo lý của đức Phật, chúng ta sẽ vô minh về các 
thực tại. Chúng ta có xu hướng cho những thứ vốn vô 
thường là thường hằng, vốn là bất toại nguyện là hạnh 
phúc, vốn vô ngã là tự ngã. Mục đích của 7m Tạng 
là để dạy mọi người vun bồi con đường đưa tới sự tận 
diệt các phiền não. 
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Tạng Luật bao gồm các điều luật dành cho các 
vị tỳ kheo và các điều luật này giúp họ sống đề hoàn 
thiện “cuộc đời phạm hạnh” và đạt tới “...zm„c đích 
mà các thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, chỉnh là vô thượng cứu 
cảnh Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thăng trí, chứng đạt và an trú... ` (Tăng Chỉ Bộ Kinh, 
Chương Năm Pháp, Phẩm Triên Cái, VL. Thân Giáo 
S1). Mục đích của cuộc đời phạm hạnh là sự tận diệt 
các phiền não. 

Không chỉ các vị tỳ kheo, mà những người cư sĩ 
cũng nên tìm hiểu tạng Luật. Chúng ta đọc về những 
trường hợp các vị tỳ kheo lạc bước khỏi phạm hạnh 
thanh cao; khi tình huống ây xảy đến, một điều học 
giới được chế ra nhằm giúp họ giác sát. Khi đọc tạng 
Luật, chúng ta được nhắc nhở về tham (lobha), sân 
(dosa) và si (moha) của bản thân, chúng là các thực 
tại. Chừng nào chưa được tận diệt, chúng có thể sinh 
khởi bất cứ lúc nào. Chúng ta được nhắc nhở về mức 
độ bắt rễ sâu dày của các phiền não và nơi chúng có 
thê đưa ta tới. Khi suy xét về điều này, ta có động lực 
để vun bổi con đường Bát Chánh Đạo, con đường dẫn 
tới diệt trừ tà kiến, ghen tị, bỏn xẻn, ngã mạn và tất cả 
các phiền não khác. 

Trong tạng Kinử, Pháp được thuyết cho những 
người khác nhau tại những địa điểm khác nhau trong 
nhiều tình huống đa dạng. Đức Phật đã dạy về các 
thực tại xuất hiện qua sáu căn môn: mắt, tai, mũi, 


Lời bạt 9 


lưỡi, thân và ý. Ngài đã thuyết giảng về nhân và quả, 
về hành trì đưa đến tận diệt mọi khổ đau. 

Trong tạng V? Diệu Pháp, tất cả các thực tại được 
trình bày một cách chi tiết. Tiền tố “abhi” được sử 
dụng theo nghĩa “vượt trội”, “tối thắng”. Abhidhamma 
có nghĩa là “pháp tối thắng” hay “pháp chỉ tiết”. Tạng 
này được trình bày theo hình thức khác biệt, nhưng 
với cùng mục đích: tận diệt tà kiến và cuối cùng lả 
tất cả các phiền não. Vì vậy, khi tìm hiểu những liệt 
kê bằng con số về các thực tại (pháp số), chúng ta 
không nên quên mục đích thực sự của học Pháp. Pháp 
học, pariyadi, khuyến khích ta tiến tới pháp hành, 
pafipafii, thứ cần thiết cho sự giác ngộ về sự thật, là 
pháp thành, pativedha. Khi tìm hiểu về danh (nãma) 
và sắc (rñpa) và khi đang suy xét về chúng, ta có thê 
được nhắc nhở có chánh niệm về danh và sắc xuất 
hiện tại khoảnh khắc đó. Bằng cách ấy, chúng ta sẽ 
ngảy càng phát hiện rõ hơn rằng tạng W7 Diệu Pháp 
bàn về các pháp thực, đó là các “thế giới” xuất hiện 
qua ngũ môn và ý môn. 

Quyên sách này được viết như một nhập môn tìm 
hiểu Wï Diệu Pháp. Cần có một vài kiến thức cơ bản 
về Phật học đề có thể hiểu được quyên sách này. Cuốn 
“Con Đường Đức Phật” có thể giúp cho người đọc 
làm quen với những nguyên lý cơ bản trong đạo Phật 
trước khi bắt đầu đọc tài liệu về W7 Diệu Pháp này. 


Tôi sử dụng các thuật ngữ Päli, là ngôn ngữ nguyên 
thủy của kinh điên thuộc truyên thông Theravada. Các 


10 Vĩ diệu pháp trong đời sống hàng ngày 


thuật ngữ tương đương trong tiếng Anh thường không 
thỏa đáng bởi chúng bắt nguồn từ triết học và tâm lý 
học phương Tây, và do vậy tạo nên ý nghĩa khác với ý 
nghĩa được thuyết giảng trong Phật Pháp. Tôi mong 
rằng, thay vì cảm thấy bị nản chí bởi các thuật ngữ Pali 
và các pháp sỐ sử dụng trong cuốn sách này, người đọc 
sẽ phát triển mối quan tâm ngày càng mạnh mẽ tới các 
thực tại bên trong và xung quanh mình. 


Bà Sujin Boriharnwanaket là nguồn hỗ trợ và 
cảm hứng lớn lao trong quá trình tìm hiểu J7 Diệu 
Pháp của tôi. Bà khuyên khích tôi tự phát hiện ra rằng 
Vi Diệu Pháp bàn về các thực tại được kinh nghiệm 
qua sáu giác quan. Do vậy, tôi học được rằng tìm hiểu 
Vi Diệu Pháp là một hành trình xuyên suốt cuộc đời. 
Tôi hy vọng các độc giả cũng sẽ có trải nghiệm tương 
tự, và sẽ ngập tràn nhiệt tâm và hỷ lạc môi khi nghiên 
cứu về các thực tại có thê được kinh nghiệm. 


Tôi trích dẫn từ tạng Ki nhiều lần để chỉ ra 
rằng, những lời dạy chứa đựng trong tạng J7 Diệu 
Pháp không khác với các phần còn lại của 7n Tạng 
kinh điển. Tôi chủ yếu sử dụng bản dịch tiếng Anh 
của “Hiệp Hội Kinh Điển Päli”. Các trích dẫn từ 
Thanh Tịnh Đạo, tôi sử dụng bản dịch của Tỳ kheo 
Ñãnamoli (Colombo, Sri Lanka, 1964). Thanh Tịnh 
Đạo là một cuốn Bách Khoa Toàn Thư về Đạo Phật, 
được soạn bởi nhà chú giải Buddhaghosa (Phật Âm) 
vào thế kỷ V. Ngài cũng biên soạn phần lớn các chú 
giải Tam Tạng, các tác phẩm của Ngài xuất phát từ 
các truyền thống chú giải cô. 
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Vi Diệu Pháp bao gồm bảy bộ': 

e Bộ Pháp tụ (Dhammasangarmi) 

e Bộ Phân Tích (Vibhanga) 

e Bộ Chất Ngữ (Dhãtukathä) 

e Bộ Nhân Chế Định (Puggalapaññafri) 
e Bộ Ngữ Tông (Kafhavatthu) 

e Bộ Song Đối (Wwmaka) 

e Bộ Duyên Hệ (Pa/hana) 


Khi bắt đầu viết cuốn sách này, các nguồn 
được tôi sử dụng bao gồm các cuốn Thanh Tịnh 
Đạo (Wisuddhimagga) và cuốn Chú Giải Bộ 
Pháp Tụ (Atthasalinï) - cùng được soạn bởi ngài 
Buddhaghosa. Tôi cũng sử dụng cuốn J7 Diệu Pháp 
Toát Yếu (Abhidhammattha Sangaha), một bách 
khoa toàn thư của V7 Diệu Pháp, được viết bởi ngài 
Anuruddha?. Những tác phẩm này đã giúp tôi rất 
nhiều trong việc nghiên cứu V7 Diệu Pháp. Các cuốn 
Bộ Pháp Tụ và các bộ khác của tạng Vĩ Diệu Pháp 
được tôi thỉnh dần về sau. 

Các chú giải cung cấp những mô tả chỉ tiết và 
danh mục các loại tâm (citta) khác nhau, mỗi tâm 
đảm nhận chức năng riêng của chúng. Chú giải cũng 


1 Tham khảo tóm lược về nội dung của các Bộ này trong cuốn: Hướng Dẫn Sơ 
Lược Tạng Vi Diệu Pháp của Đại đức Nyanatiloka. 

? Tác phẩm này được thực hiện tại thời điểm nào đó trong khoảng thế kỷ VIII và 
thế kỷ XII. 
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bàn về các lộ trình tâm khác nhau kinh nghiệm các 
đối tượng qua ngũ môn và ý môn. Mặc dù không 
phải mọi chi tiết liên quan đến các lộ trình tâm đều 
có thể được tìm thấy trong chánh Tạng, các chú giải 
đều dựa vào kinh điển một cách rất chặt chẽ. Cốt lõi 
của các chủ đề được giải thích trong các chú giải đều 
có thể được tìm thấy trong kinh điển. Cuốn Bộ Pháp 
Tụ, mà bản chất là trình bày, chia chẻ về các pháp 
chân đế, liệt kê các tâm khác nhau sinh khởi trong 
các lộ trình. Cuốn Bộ Phân Tích, trong phần “Phân 
Tích Giớ?”, nhắc tới các tâm đảm nhận các chức năng 
của chúng trong các lộ trình. Cũng vậy, Bộ Duyên 
Hệ tham chiếu tới các lộ trình tâm dưới trương mục 
các loại duyên hệ khác nhau. Ngoài ra, cuỗn Đạo Ƒô 
Ngại Giải (Patisambhidämagga) thuộc Tiểu Bộ Kinh 
(Khuddaka Nikãya) cũng nhắc tới các chức năng khác 
nhau của tâm trong lộ trình (I, Luận Về Tì rí, chương 
XVII, Hạnh thức - Viññäna cariya). Tôi hy vọng rằng 
các dẫn chiếu trên đã chỉ ra được răng, nhà chú giải 
không đưa ra quan kiến riêng, mà trung thành với 
truyền thống của kinh điển nguyên thủy. 


Trong bốn chương cuối của cuốn sách này, tôi giải 
thích về các tâm đắc thiền (jhãna), và các tâm đạt giác 
ngộ. Một số độc giả có thể thắc mắc tại sao họ cần 
phải biết chi tiết về những chủ đề này. Tìm hiểu một 
cách chỉ tiết về các tầng thiền và giác ngộ rất hữu ích 
vì mọi người có thể có những ý niệm sai về chúng. 
Nghiên cứu E7 Diệu Pháp giúp ta không vô minh về 
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các thực tại. Hơn nữa, nó cũng giúp ta hiêu các bài 
kinh, nơi thường nhăc tới các tâng thiên và giác ngộ. 


Tôi đã thêm các câu hỏi sau mỗi chương nhăm 
giúp độc giả suy ngâm thêm về những gì đã đọc. 


Cô tỳ kheo Dhammadharo (Alan Driver) cũng 
như ông Jonothan Abbott đã đóng góp các gợi ý và 
chỉnh sửa rất hữu ích cho bản thảo của lần xuất bản 
đầu tiên của cuốn sách này. Tôi cũng muốn bày tỏ sự 
tri ân của mình tới “Hiệp Hội Nghiên Cứu và Hoằng 
Dương Phật Pháp” và nhà xuất bản Alan Weller đã 
giúp ấn bản lần thứ ba này có thê ra mắt bạn đọc. 


Nina Van Gorkom 
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Chương 1 
BỐN PHÁP CHÂN ĐẾ 


Có hai loại thực tại: danh, nama là hiện tượng 
mang tính tinh thần và sắc, rữpa“, hiện tượng mang 
tính vật chất. Danh kinh nghiệm một cái gì đó, còn sắc 
thì không. Cái mà ta tưởng là “con người” hay “tôi” 
thực chất chỉ là các danh và sắc sinh và diệt. Trong 
cuốn Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhimagga) (Chương 
XVII, 25) có giải thích: 

Vì điểu này đã được nói: 
Như bộ phán quy tụ 
Tên “xe” được nói lên 
Cũng vậy, uẩn quy tụ 
Thông tục gọi “chúng sanh” - (S. ï, 135) 


...Như vậy, trong nhiêu trăm bản kinh, chỉ có 
danh-săc được thuyết mình, không phải một cải 
ngã, một con người. Bởi thê, như khi những thành 

3 Danh là một loại pháp (dhamma) nên có nhiều trường hợp được dịch là danh 
pháp, là ghép của danh (nãma) và pháp (dhamma). 


+ Sắc là một loại pháp (dhamma) nên có nhiều trường hợp được dịch là sắc pháp, 
là ghép của sắc rũpa) và pháp (dhamma). 


Bồn pháp chân để 15 


phần như trục, bảnh xe, khung, dàn... được xếp 
đặt theo cách nào đó, thì có ra danh từ thông 
dụng là “xe”, nhưng theo ý nghĩa tuyệt đối, khi 
mỗi phân tử được xem xét, thì không có “xe”. 
Cũng vậy, khi có năm uẩn kề như đối tượng chấp 
thủ, thì có ra danh từ thông dụng là “chúng sanh ” 
“ngã”, nhưng theo nghĩa tuyệt đối, khi mỗi phần 
tử được xét đến, thì không có một tự ngã nào 
làm căn cứ cho giả thuyết “tôi” hoặc “tôi là”. 
Theo nghĩa tối hậu, chỉ có danh-sắc. Cái thấy của 
người thấy như vậy goi là chánh kiến. 


Tất cả các hiện tượng trong ta và xung quanh ta đều 
chỉ là các danh và sắc, sinh lên rồi diệt đi ngay. Chúng 
vô thường. Danh và sắc là các thực tại tối hậu, trong 
tiếng Pli: pháp chân để, paramattha dhamma. Ta có 
thể kinh nghiệm đặc tính của chúng khi chúng xuất 
hiện, không quan trọng gọi tên chúng là gì. Những 
bậc đã phát triển “minh sát tuệ” có thể kinh nghiệm 
thực tại như chúng thực là: là vô thường và vô ngã. 
Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và suy nghĩ là các 
danh có tính chất vô thường. Chúng ta quen nghĩ rằng 
có một tự ngã đảm nhận các chức năng khác nhau 
như thấy, nghe hay suy nghĩ; nhưng tự ngã đó ở đâu? 
Nó có phải là một trong các danh này không? Càng 
biết hơn về các danh và sắc khác nhau thông qua kinh 
nghiệm các đặc tính của chúng, ta càng thấy rõ: “ngã” 
chỉ là một khái niệm, không phải là pháp chân đề. 


Danh là hiện tượng tinh thần, sắc là hiện tượng 
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vật chất. Danh và sắc là các loại thực tại khác nhau. 
Nếu không học và phân biệt về đặc tính của mỗi loại, 
ta sẽ tiếp tục coi chúng là tự ngã. Ví dụ, cái nghe là 
danh, nó không có hình hay dạng. Cái nghe (nhĩ thức) 
khác với nhĩ căn nhưng cần có nhĩ căn làm duyên để 
nó sinh khởi. Danh nghe kinh nghiệm âm thanh. Nhĩ 
căn và âm thanh là sắc, chúng không kinh nghiệm gì 
và hoàn toàn khác với nhĩ thức (cái nghe), cái là danh. 
Nếu không biết cái nghe, nhĩ căn và âm thanh là các 
thực tại khác nhau, ta sẽ tiếp tục nghĩ rằng “mình” 
nghe âm thanh. 


Cuốn Thanh Tịnh Đạo (Wisuddhimagga) (XVII, 
34) giải thích: 

Lại nữa, danh không có quyền năng hữu hiệu, 
không thể tự sanh. Nó không ăn uống, nói năng, 
đi đứng nằm ngồi. Và sắc cũng không có năng lực 
hữu hiệu, không thể tự sanh, vì nó không có cái ÿ 
muốn ăn, uống, nói đi đứng năm ngôi. Nhưng khi 
y cứ vào sắc thì tâm sanh, y cứ vào tám, sắc sanh. 
Khi danh có ỷ muốn ăn, uống, nói, đi đứng năm 
ngôi, thì chính sắc làm việc ấy. 

Chúng ta đọc tiếp (XVIIL 36): 
Như người cân thuyên bè 
Để vượt qua biển khơi 
Danh cân sắc mới sinh 
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Như thuyên dựa người lái 
Đề vượt qua đại dương 
Sắc cán danh sinh khởi 


Cả hai dựa vào nhau 
Thuyên và người vượt biển 
Cũng như danh và sắc 
Đềểu lệ thuộc lẫn nhau. 


(Bản dịch của dịch giả) 


Có hai loại danh hữu vi: fứâm, cifa và tâm sở, 
cefasika (là các yếu tô tỉnh thần đồng sinh với tâm). 
Chúng đều là các danh pháp, do duyên mà sinh, rồi 
diệt ngay. 


Tâm biết hoặc kinh nghiệm đối tượng. Mỗi tâm 
đều phải có một đối tượng, hay còn gọi là cản, 
ãrammana. Biết hay kinh nghiệm đối tượng không 
có nghĩa là nghĩ về nó. Nhãn thức (tâm thấy) kinh 
nghiệm đối tượng thị giác, đối tượng thị giác là cảnh 
của nó; nó khác với các tâm sinh khởi sau đó, chăng 
hạn những tâm biết cái được kinh nghiệm là gì và 
nghĩ về nó. Nhĩ thức (tâm nghe) có đối tượng (cảnh) 
là âm thanh. Cả lúc ta ngủ say, tâm vẫn kinh nghiệm 
đối tượng. Chăng có tâm nào không có đối tượng, hay 
cảnh. Có rất nhiều loại tâm và chúng được phân loại 
theo nhiều cách khác nhau. 


Một số tâm là ¿âm thiện, kusala citta, một số khác 
là tâm bát thiện, akusala ciffa. Các tâm thiện và bât 
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thiện là tâm nhân; chúng có thể thúc đây các hành 
động thiện hoặc bất thiện qua thân, khẩu hoặc ý có 
năng lực đưa tới những kết quả tương ứng. Một số 
tâm là kết quả của những hành động thiện và bắt thiện, 
chúng là ¿âm quả, vipäkacifta. Một số tâm không phải 
là tâm nhân, cũng không phải là tâm quả; chúng là 
các âm duy tác, kiriya citd'. 

Tâm có thể được phân loại theo chủng loại - /Zi 
(jãti có nghĩa đen là “sinh” hay “bản chất”). Có bốn 
chủng loại tâm: 


e thiện, ksaÏla 

e bất thiện, øksaia, 
e quả, vi2ãka 

e duy tác, kiriya. 


Tâm quả thiện, kusala vipnaka (quả của nghiệp 
thiện) và ứâm quả bát thiện, akusala vipaka (quả của 
nghiệp bât thiện) đêu thuộc chủng loại tâm quả. 


Việc biết tâm thuộc chủng loại nào rất quan trọng. 
Vì nếu nhằm lẫn tâm bắt thiện với tâm thiện hay tâm 
quả với tâm bắt thiện, ta không phát triển được thiện 
pháp trong cuộc sống. Ví dụ, khi có ai nói với ta những 
lời khó nghe, tâm nhĩ thức tại thời điểm kinh nghiệm 
âm thanh là một tâm quả bất thiện, kết quả của một 
nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ. Nhưng sự khó 


5 Trong chương 3 và các chương sau, tôi sẽ giải thích thêm về các tâm thiện, bất 
thiện, tâm quả và tâm duy tác. 
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chịu sinh khởi ngay sau khoảnh khắc đó không phải 
là tâm quả, mà sinh khởi với tâm bất thiện. Ta có thể 
học phân biệt các khoảnh khắc khác nhau này bằng 
cách nhận ra các đặc tính khác nhau của chúng. 

Một cách phân loại tâm khác là theo các cối giới, 
bhhmi. Tâm cối dục giới, kamavacara ciffa là các tâm 
kinh nghiệm đối tượng ngũ dục, ví dụ thấy, nghe, ngửi, 
nêm, xúc chạm qua thân. Khi có các đối tượng khả áI 
hoặc bất khả ái được kinh nghiệm qua ngũ căn, các 
tâm thiện và tâm bắt thiện sinh khởi. Có các cõi giới 
không có kinh nghiệm các đối tượng ngũ dục. Những 
người vun bồi an tịnh, samatha và đắc được các tầng 
thiển, jhãna có các tâm thiên, jhãna cia. Tâm thiền 
là một cõi tâm (hay cảnh giới tâm) khác, nó không 
kinh nghiệm các đối tượng ngũ dục. Các ứâm siêu thể 
- lokuffara citfa là các tâm thuộc cõi giới cao nhất vì 
tâm trực tiếp kinh nghiệm rniết bàn, nibbãna. 


Còn một cách phân loại tâm khác nữa là dựa trên 
mức độ của tâm, và có thê phân thành nhiều loại khác 
nhau. Ví dụ, các tâm bất thiện có gốc (căn) tham - 
lobha, sân - dosa và sỉ - moha có thê có nhiều cấp độ 
khác nhau. Chúng có lúc tạo nghiệp, có lúc không, 
tùy thuộc vào mức độ của bất thiện. Các tâm thiện 
cũng có nhiều cấp độ. Biết về các cách phân loại như 
vậy rất hữu ích vì ta học được nhiều khía cạnh khác 
nhau của tâm. Có tất cả 89 loại tâm (hoặc theo một 
cách phân loại khác, có 121 loại tâm). Khi hiểu biết 


® Tâm được phân loại là 121 tâm khi tính cả các tâm siêu thế ở những bậc đã đạt 
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về các tâm được vun bôi và nêu nhận biệt được chúng 
khi chúng xuât hiện, ta sẽ bớt dân xu hướng coI các 


9 ^ €6 


tâm là “ngã”, là “ta”. 


Tâm sở là pháp chân đề thứ hai. Nó là danh pháp. 
Như nói ở trên, tâm kinh nghiệm đối tượng: cái thấy 
có đối tượng, hay cảnh, là những gì được nhìn thấy. 
Cái nghe lấy cảnh là âm thanh. Tâm suy nghĩ kinh 
nghiệm đối tượng là những gì mà nó nghĩ đến. Tuy 
thế, tâm không sinh khởi một mình, luôn có các ứâzn 
sở, cefasika đi kèm với tâm. Ta có thể nghĩ về một 
việc gì đó với sự khó chịu, với hoan hỷ, hoặc với trí 
tuệ. Sân, cảm thọ và trí tuệ là những loại danh không 
phải là tâm. Chúng được gọi là tâm sở và chúng luôn 
sinh cùng các tâm khác nhau. Tại mỗi khoảnh khắc 
chỉ có một tâm, nhưng luôn có một số tâm sở cùng 
sinh và diệt với tâm. Tâm không bao giờ sinh khởi 
một mình. Ví dụ, họ, veđana, là một tâm sở sinh khởi 
với mọi loại tâm. Tâm chỉ biết hoặc kinh nghiệm đối 
tượng (cảnh), chứ không cảm nhận đối tượng. Thọ 
(hay cảm thọ) là một tâm sở có chức năng cảm nhận. 
Thọ có thể là hý, lạc hoặc ưu, khổ. Khi không có hỷ 
hay ưu, vẫn có cảm thọ trung tính (cảm thọ xả). Luôn 
luôn có thọ, không có khoảnh khắc tâm nào không 
có thọ. Ví dụ, khi cái thấy (nhãn thức) sinh khởi, có 
cảm thọ sinh kèm với tâm. Cái thấy chỉ biết đối tượng 
thị giác; không có cảm giác yêu hay ghét. Cảm thọ 
thiền định - samatha và tuệ-vipassanã và đắc quả với các tâm thiền siêu thế, các 


tâm siêu thế được đi kèm với các chỉ thiền tương ứng với các tầng thiền khác 
nhau. Xem thêm giải thích sâu hơn ở chương 23. 
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đi kèm với loại tâm này là thọ xả. Sau khi cái thấy 
diệt đi, các tâm khác sinh khởi và có thể có các tâm 
không thích đối tượng. Thọ đi kèm với loại tâm này 
là thọ ưu. Chức năng của tâm là nhận biết cảnh hay 
đối tượng. Tâm là “vương [dẫn đầu] trong biết cảnh”. 
Các tâm sở cùng kinh nghiệm đối tượng mà tâm kinh 
nghiệm nhưng chúng có các tính chất và chức năng 
riêng. Một số tâm sở sinh khởi với mọi loại tâm, một 
số lại chỉ sinh kèm với một số loại tâm nhất định”. 
Như đã trình bày, tâm sở thọ sinh khởi với mọi 
loại tâm. Tâm sở xúc, phassa, là một tâm sở khác 
cũng sinh khởi với mọi loại tâm. Nó tiếp xúc với đối 
tượng, nhờ thế tâm có thể kinh nghiệm được đối tượng. 
Tưởng, sañña cũng là một tâm sở sinh khởi với mọi 
tâm. Trong Thanh Tịnh Đạo - Visuddhinagsea (XIV, 
130), ta đọc về tưởng có chức năng đánh dấu: 
...clfc năng của nó là đánh dấu, như một duyên 
để sau này có thể nhận điện “cải này cũng giống 
vậy”, như người thợ mộc ... cũng làm vậy khi chế 
tác gỗ... 


(Bản dịch của dịch giả) 


Tâm chỉ kinh nghiệm hoặc nhận biết đối tượng 
(cảnh); nó không “đánh dấu” đối tượng. Tưởng đánh 
dấu đối tượng để sau này có thể nhận diện được lại. 
Bắt kỳ khi nào ta nhớ điều gì đó, đó chính là nhiệm vụ 
của tưởng, chứ không phải là “bản ngã” hay “ta” nhớ. 


7 Có bảy tâm sở đồng sinh với mọi tâm. 
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Chính là tâm sở tưởng ghi nhớ đây là màu đỏ, kia là 
cái nhà, âm thanh, hay đó là tiếng của loài chim. 

Cũng có một số tâm sở không sinh khởi với mọi 
tâm mà chỉ với một số loại nhất định. Các ¿ám sở bắt 
thiện, akusala cefasika chỉ sinh khởi với các tâm bắt 
thiện, qkusala cita. Các tâm sở tịnh hảo, sobhana 
cefasika ° sinh khởi với các fâm tịnh hảo, sobhana 
cita. Tám sở tham, lobha. sân, dosa và sỉ, moha là 
các tâm sở bắt thiện, chỉ sinh khởi với tâm bắt thiện. 
Ví dụ, khi ta nhìn thấy một cảnh đẹp, các tâm dính 
mắc với cảnh vừa nhìn thấy có thể sinh khởi. Tâm 
sở tham sinh khởi cùng với tâm lúc đó. Tâm sở tham 
có nhiệm vụ dính chặt, bám vào. Một số tâm sở bắt 
thiện khác sinh cùng với tâm bất thiện như ngã mạn, 
mãng; tà kiến, difthi và ghen tị, issa. Một số ví dụ về 
các tâm sở tịnh hảo đi kèm các tâm thiện là vô fham, 
alobha; vô sán, adosa; vô sỉ, amoha (hay pañña - trí 
fệ). Khi chúng ta rộng lượng, các tâm sở vô tham 
và vô sân sinh khởi cùng với tâm thiện. 7n sở fuệ - 
paññiã có thê sinh khởi cùng với tâm thiện. Ngoài ra, 
còn có các loại tâm sở tịnh hảo khác, sinh kèm với các 
tâm thiện. Phiền não hay các phẩm chất tâm tốt đẹp 
đều là các tâm sở, chúng vô ngã, không thuộc về ai. 
Có tất cả 52 tâm sở khác nhau. 


Dù tâm và tâm sở đêu là danh, chúng có các đặc 
tính khác nhau. Ta có thê băn khoăn tâm sở được 
8 Xem thêm Chương 19 về ý nghĩa của tịnh hảo. Các tâm tịnh hảo - sobhana citta 


không những bao gôm fâm thiện - kusala ciffa mà cả tâm quả và tâm duy tác có 
các tâm sở tịnh hảo - sobhana cefasika đi kèm. 
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kinh nghiệm như thế nào. Khi ta nhận thấy một thay 
đôi trong tâm, đặc tính của tâm sở có thể được kinh 
nghiệm. Ví dụ, sau khi các tâm thiện với tâm sở vô 
tham diệt đi, có thể có các tâm bắt thiện với keo kiệt 
sinh khởi. Khi đó, ta có thể nhận thấy sự thay đồi. Sự 
keo kiệt, bủn xin và bồ thí là các tâm sở có thể được 
kinh nghiệm. Chúng có các đặc tính khác nhau. Ta có 
thể nhận thấy sự thay đổi từ tham sang sân, từ thọ hỷ 
sang thọ ưu. Ta có thê kinh nghiệm tâm sở thọ vì có 
nhiều lúc cảm thọ nổi trội và có nhiều loại cảm thọ 
khác nhau. Ta có thể kinh nghiệm sự khác nhau của 
thọ ưu, thọ hỷ và thọ xả. Các tâm sở khác nhau này 
sinh khởi với các loại tâm khác nhau và diệt cùng một 
lúc với tâm chúng đi kèm. Biết thêm về sự đa dạng của 
các loại tâm và tâm sở sẽ giúp ta thấy được chân lý. 


Vì tâm và tâm sở đồng sinh, rất khó để kinh 
nghiệm sự khác biệt về đặc tính của chúng. Đức Phật 
có khả năng kinh nghiệm trực tiếp các đặc tính khác 
nhau của mọi tâm và tâm sở nhờ trí tuệ siêu phàm của 
Ngài. Chúng ta đọc trong Mi Tiên Vấn Đáp (Quyền 
II, Loại bỏ các khó khăn, 879) rằng vị thánh A-la-hán 
Nagasena đã nói với vua Milinda: 

“Thưa Đại vương, có một điễu khó mà đức Thế 
Tôn đã làm ” 
“Và đó là điễu gì?” 


° Sử dụng bản dịch của T.W. Rhys Davids, Phần I, Nhà xuất bản Dover, New 
York. 
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“Là xác định các danh pháp nương vào cùng một 
căn, dạy răng đây là xúc, đây là thọ, đây là tưởng, 
đáy là tư và đáy là tâm ” 

“Xin hãy cho ta một ví dụ. ” 


"yí như, thưa Đại VIƯƠIS, một Igười đàn ông đi 
xuống biển, khum tay lấy một vốc nước, và nếm. 
Liệu người ấy có phân biệt được nước nào đến 
từ sông Hằng, hay đến từ sông Jamunä, hay từ 
Aeciravaf, hay từ Sarabhiu, hay từ Mah1?” 
“Không thể thưa Đại đức ” 


“Còn khó hơn cả điều đó, thưa Đại Vương, là 
phán biệt các danh pháp đồng sinh nương vào 
một trong các căn!” 


(Bản dịch của dịch giả) 


Tâm và tâm sở là các pháp chân đễ-  paramattha 
dhamma, nghĩa là các đặc tính của chúng không 
thê thay đổi. Những đặc tính này có thể được kinh 
nghiệm, bất kế ta gọi tên chúng là gì. Các pháp chân 
đế không phải là từ ngữ hay khái niệm. Chúng là các 
thực tại. Các cảm thọ hỷ và ưu là thực; đặc tính của 
chúng có thê được kinh nghiệm mà không cần gọi tên 
chúng là thọ hỷ hay thọ ưu. Sân là thực và có thể được 
kinh nghiệm khi nó xuất hiện. 

Không chỉ có các hiện tượng tinh thần mà còn có 
các hiện tượng vật chất. Ngoài danh pháp, còn có các 
sắc pháp, là loại pháp chân đề thứ ba. Có một số loại 
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sắc - ripa, mỗi loại có đặc tính riêng'°". Có bôn loại 
sắc chính, được gọi là /ứ đại, maha-bhufa-ripa, là: 


e Địa đại hay tính cứng (có thể được kinh nghiệm 
là cứng hoặc mêm) 


e Thúy đại hay sự kết dinh 


e Hoá đại hay nhiệt độ (có thể được kinh nghiệm 
là nóng hoặc lạnh) 


e Phong đại hay chuyển động (có thể được kinh 
nghiệm là căng hoặc chùng) 


Tứ đại là các sắc chính, đồng sinh với tất cả các 
loại sắc khác, gọi là sắc y sinh, upädã-rữpa (sắc phụ 
thuộc). Sắc không bao giờ sinh khởi một mình. Chúng 
sinh thành từng “nhóm” hoặc “cụm”. Luôn phải có ít 
nhất tám loại sắc luôn sinh cùng với nhau. Ví dụ, khi 
sắc nhiệt độ (hoả đại) sinh khởi, các sắc địa đại, thủy 
đại, phong đại và các sắc khác cũng đồng sinh. Các 
ví dụ về sắc y sinh là: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt 
căn, thân căn, và các đối tượng được kinh nghiệm 
tương ứng qua các căn, như đối tượng thị giác, âm 
thanh, mùi, vỊ. 


Các tính chất khác nhau của sắc có thể được kinh 
nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Các đặc 
tính này là thực vì chúng có thể được kinh nghiệm. Ta 
dùng các khái niệm thông thường như “thân thể” hay 
“cái bàn”; chúng đều có tính cứng và có thể biết được 


1° Có tất cả 28 loại sắc - rũpa 
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qua xúc chạm. Bằng cách ấy, ta kiểm chứng được 
rằng tính cứng ở đâu cũng vậy, dù là tính cứng trên cơ 
thê hay tính cứng của cái bàn. Tính cứng là một pháp 
chân đế. “Thân thể”, “cái bàn” là những khái niệm, 
không phải là pháp chân đề. Ta thường coi việc cơ thê 
này tồn tại là hiển nhiên, coi đó là “ta”. Nhưng những 
gì ta gọi là “thân thể” chỉ là các sắc liên tục sinh và 
diệt. Các khái niệm thông thường như “thân thể” có 
thể làm ta lu mờ về sự thật. Ta sẽ biết sự thật này nêu 
học để kinh nghiệm các đặc tính khác nhau của sắc 
khi chúng xuất hiện. 

Tâm, tâm sở và sắc chỉ sinh khởi khi có các điều 
kiện đủ, gọi là duyên. Chúng là các pháp do duyên 
sinh, hay các pháp hữu vì, sankhara dhammas"'. Cải 
thấy không thể sinh khởi khi không có nhãn căn và 
đối tượng thị giác; chúng là các duyên cần thiết cho 
nhãn thức/cái thấy sinh khởi. Âm thanh chỉ sinh khởi 
khi có các điều kiện tương ứng. Khi đã sinh lên, nó 
sẽ diệt đi ngay. Mọi thứ sinh bởi duyên đều diệt đi 
khi duyên hết. Ta có thể nghĩ là âm thanh còn tồn tại, 
nhưng cái mà ta cho là một âm thanh kéo dài ấy thực 
chất là rất nhiều các sắc sinh diệt, tiếp nối nhau. 


Pháp chân đê thứ tư là mê bàn, nibbana. Niệt 
bàn là một pháp chân đê vì nó là thực. Niệt bàn có 
thê được kinh nghiệm qua ý môn nêu ta đi theo con 
1! Pháp hữu vi - sankhãra dhamma là các pháp sinh bởi duyên, cùng sinh khởi 
và bản thân chúng làm duyên cho nhau. Thuật ngữ hữu vi-sarikhata đôi khi cũng 


được dùng, có nghĩa là đặt cùng nhau, tạo nên bởi các yếu tố hợp thành. Pháp 
hữu vi-sañkhata dhamma là pháp đã sinh bởi duyên, vi-sarikhãra. 
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đường Bát chánh đạo dẫn tới nó: vun bồi trí tuệ để 
thây mọi thứ như chúng thực là. Niệt bàn là một danh 
pháp, nhưng nó không như tâm hay tâm sở, là các 
pháp hữu vi sinh và diệt do duyên'?. Niệt bàn là một 
thực tại vô vi, nó không sinh và không diệt. Tâm và 
tâm sở là các danh pháp kinh nghiệm đôi tượng. Niệt 
bàn tuy là danh pháp nhưng không kinh nghiệm đôi 
tượng, nhưng nó có thê là đôi tượng của tâm và tâm 
sở. Niêt bàn không phải là một con người. Nó là vô 
ngã, anqHã. 

Tổng kết về bốn pháp chân đé, chúng là: 

e Tâm 

e Tâm sở 

e Sắc 

e Niết bàn 

Khi ta học Giáo pháp, nhất thiết phải biết rõ mỗi 
thực tại là loại pháp chân đê nào. Nêu không, ta dê 
bị lâm lạc bởi những khái niệm thông thường. Ví dụ, 
cần biết cái gọi là “thân” thực chất là các sắc pháp 
khác nhau, không phải là tâm hay tâm sở. Ta cũng 
cần biết niết bản không phải là tâm hay tâm sở mà là 
pháp chân đê thứ tư. Niệt bàn là sự kêt thúc của tât 
cả các thực tại do duyên sinh và diệt: với bậc thánh 
1 Trong tiếng Pali là “asaikhata”: không do duyên tạo thành, ngược lại với 
sarnkhata. Trong Chú giải Bộ Pháp tụ (Dhammasangani), nibbãna được gọi là 


asanikhatä dhatu - yêu tố không do duyên. Đôi khi thuật ngữ visaikhãra dhamma, 
pháp không phải là sahkhãra (“vi” là phủ định), được sử dụng. 
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A-la-hán, người đã hoàn toàn giác ngộ, sau khi nhập 
diệt sẽ không còn tái sinh trở lại, không còn các danh 
và sắc sinh khởi và diệt đi nữa. 
e  Tât cả các pháp hữu vi (do duyên sinh) - tâm, 
tâm sở và sắc là võ thưởng, anicca. 


e Tất cả các pháp hữu vi (do duyên sinh), là &hố, 
dukkha, hay bât toại nguyện vì chúng vô thường 


e Tắt cả các pháp là vô ngã, anafiã (Trong tiếng Päli: 
sabbe dhamưna anatta, Dhammapada, kệ 279). 


Vì vậy, các pháp hữu vi là khổ và vô thường. Cả 
bốn pháp chân đế, gồm cả niết bàn, đều có đặc tính 
vô ngã, anatta. 


Câu hỏi: 

1. Sự khác nhau giữa danh và sắc là gì? 

2. Sự khác nhau giữa tâm và tâm sở là gì? 

3. Tâm sở có kinh nghiệm đối tượng/ biết cảnh không? 
4. Có nhiều tâm sở cùng sinh khởi với tâm không? 
5. Niết bàn có kinh nghiệm đối tượng/biết cảnh không? 
6. Niết bàn có phải là tự ngã không? 
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Chương 2 
NGŨ UẨN 


Đức Phật đã tìm ra sự thật của mọi hiện tượng. 
Ngài đã hiểu được đặc tính của mỗi hiện tượng bằng 
kinh nghiệm trực tiếp. Với tâm đại bi, Ngài dạy chúng 
ta thấy thực tại bằng nhiều cách khác nhau, để ta có 
được cái hiểu sâu sắc hơn về các hiện tượng quanh và 
trong ta. Khi các thực tại được phân loại theo pháp 
chân đề, paramattha dhamma, chúng được chia thành: 


e Tâm 

e Tâm sở 

e Sắc 

e Niết bàn 

Tâm, tâm sở và sắc là các thực tại do duyên sinh 
(pháp hữu vi, sankhara dhamma). Chúng sinh bởi 
duyên và rôi diệt đi, chúng vô thường. Niệt bàn là 
pháp chân đê vô vi, asankhata dhamma; nỗ không sinh 
không diệt. Tât cả bôn pháp chân đê đêu là vô ngã. 
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Tâm, tâm sở và sắc, các pháp hữu vi, có thê được 
phân loại thành ngũ uẩn - khandha. Uẩn - khandha có 
nghĩa là “nhóm” hay “tổ hợp”. Những gì được phân 
loại là uân đều sinh bởi các duyên và diệt đi. Ngũ uân 
vì thế chính là ba pháp chân đề: tâm, tâm sở và sắc. 
Các thực tại có thể được phân loại theo nhiều cách 
khác nhau, với các loại tên khác nhau. Ngũ uẫn là: 


e Sắc uân, ripakkhandha. 
e Thọouẫn, vedanäkkhandha. 
e Tưởng uân, szññãkkhandha. 


e Hành uấn, szikhärakkhandha, gồm 50 loại tâm 
sở sinh cùng với tâm 

e Thức uân, wi#ñãnakkhandha, gồm tất cả các 
loại tâm (89 hoặc 121)!° 


52 tâm sở có thể sinh cùng với tâm được phân 
thành ba uẫn: /ẩm sở thọ, vedana cefasika được phân 
thành một loại uấn, thọ uẫn; /đm sở tưởng, saññã 
cetasika được phân thành một loại uân, tưởng uẩn; 
50 tâm sở còn lại đều được phân thành một uân, hành 
uẩn. Ví dụ về các tâm sở trong hành uân là: ứ, cefanã; 
tham, lobha; sán, dosq; sỉ, mohq; từ, metta, vô tham, 
alobha và trí tuệ, paññä. Các phiền não cũng như 
các phẩm chất tốt của tâm đều nằm trong hành uẩn. 
Chúng vô thường và không phải là “ngã”. Hành uẫn 
còn có thê được dịch là “hoạt động” hay “tạo tác”!2, 


13 Xem Chương 1. 
14 Từ sarikhäãra có nhiều nghĩa khác nhau, tùy vào bối cảnh. Pháp hữu vi-sarikhãra 
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Tất cả các loại tâm là một uẫn: /hức „ẩn, 
viññãnakkhandha. Trong tiếng Päli, từ viññãna, mano 
và cifa là ba từ chỉ chung một pháp, có đặc tính biết 
hoặc kinh nghiệm một cái gì đó. Khi các tâm được 
phân loại theo uân, từ wiZZãna được sử dụng. Như 
vậy, một uân là sắc „ẩn - rupakkhandha và bốn uân 
còn lại là các danh uần. Ba danh uẫn là tâm sở và một 
danh uân là tâm. Uấn không trường tôn, vừa sinh lên 
đã diệt đi ngay. Mặc dù các uân sinh và diệt ngay, 
chúng là thực, ta có thể kinh nghiệm chúng khi chúng 
xuất hiện. Niết bàn là một pháp vô vi vì nó không sinh 
không diệt, nên không phải là uẫn. 

Cuốn 7; hạnh Tịnh Đạo - Visuddhimagsa (XX, 96) 
giải thích về sự sinh và diệt của danh và sắc: 


Khi nó sanh, nó không đến từ một đồng hay một 
kho chứa nào, và khi diệt, nó không đi về hướng 
nào cả. Không nơi nào có một chỗ chứa, một cái 
kho, một nơi lưu trữ cho những gì đã diệt. Không 
có một kho chứa nào cho âm thanh trước khi cây 
đàn được đánh lên âm thanh không đến từ một 
kho chứa nào khi nó trôi lên, cũng không đi về 
hướng nào khi nó dứt, nhưng trải lại, từ không 
nó trở thành có, nhờ cây đàn và nỗ lực thích hợp 
của người đánh đàn, và sau khi có nó trở thành 
không. Cũng vậy là tất cả sắc pháp và vô sắc 
pháp, từ không mà được sanh ra, sau khi hiện 
hữu, chúng tan biến. 


dhamma bao gồm tất cả các pháp do duyên sinh. Hành uẩn - sañkhärakkhandha 
bao gồm 50 tâm sở. 
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Các uấn là các thực tại có thê được kinh nghiệm. 
Vị dụ, ta kinh nghiệm sắc uẫn, rũpakkhandha khi cảm 
nhận tính cứng. Pháp này không tôn tại mãi. Nó sinh 
và diệt ngay. Sắc uân là vô thường. Không chỉ các sắc 
thuộc về thân, mà các hiện tượng vật chất khác cũng 
đều là sắc uân. Ví dụ, âm thanh là một sắc uẫn: nó 
sinh và diệt, nó vô thường. 

Thọ uẩn, vedanakkhandha là thực, ta có thê kinh 
nghiệm các cảm thọ. Thọ uấn bao gồm tất cả các loại 
cảm thọ. Thọ có thể được phân thành các loại khác nhau: 


e Thọ hỷ 
e Thọ khổ 
e Thọưu 


Đôi khi, chúng còn được chia thành năm loại. 
Ngoài thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả, thọ còn có thê được 
phân thành: 


e Thọ lạc trên thân 
e Thọ khổ trên thân 


Các cảm thọ trên thân là các cảm thọ nương vào 
thân căn, là các sắc có khả năng tiếp nhận các tác 
động qua thân. Bản thân cảm thọ là danh, nhưng nó 
được duyên bởi sắc (thân căn). Khi đối tượng tiếp 
xúc với thân căn, thọ có thể là lạc hoặc khổ. Không 
có thọ xả trên thân. Thọ khổ là quả của øghiệp bất 
thiện - akusala vipaka. thọ lạc là quả của nghiệp thiện 
- kusala vipaka. 


Ngũ uần 33 


Do có nhiều khoảnh khắc của thọ sinh và diệt, 
ta khó phân biệt chúng. Ví dụ, ta thường nhằm lẫn 
thọ lạc trên thân là quả với thọ hỷ kèm tham sinh 
khởi ngay sau thọ lạc. Hay ta có thể nhằm lẫn thọ khổ 
trên thân với thọ ưu, sinh khởi cùng sân sau khi thọ 
khổ diệt đi. Khi có đau trên thân, thọ khổ là quả, sinh 
kèm với tâm quả kinh nghiệm đối tượng bất khả ái 
tác động lên thân căn'”. Cảm giác khó chịu trong tâm 
có thê sinh khởi ngay sau đó; nhưng nó không phải là 
quả; nó sinh kèm với tâm bất thiện căn sân, vì thế nó 
là thọ bất thiện. Tâm bắt thiện căn sân sinh khởi bởi 
vì các tích lũy sản, đosa đã có. Mặc dù thọ trên thân 
hay tâm đều là danh pháp, chúng khác nhau và sinh 
khởi bởi các duyên khác nhau. Khi không còn duyên 
cho sân sinh khởi, vẫn có thể có thọ khổ trên thân, 
nhưng không còn thọ ưu. Ở các bậc A-la-hán, những 
người đã tận diệt hoàn toàn mọi phiền não, vẫn có thể 
còn các quả của nghiệp bắt thiện trong khi còn sống 
nhưng không có sân nữa. 


Chúng ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Thiên Có 
Kệ, Tương Ung Ác Ma, Phẩm thứ II, [IL. Phiên đá): 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Ràjagaha (Vương Xá), tại 
Maddakucchi, vườn Nai (Migadaya). 


15 Các kinh nghiệm thông qua các giác quan là thấy, nghe, ngửi, nếm và xúc chạm 
là các tâm quả, là kết quả của nghiệp. Khi các tâm kinh nghiệm một đối tượng khả 
ái, chúng là tâm quả thiện - kusala vipãka, là kết quả của nghiệp thiện - kusala 
kamma, và khi chúng kinh nghiệm một đối tượng bắt khả ái, chúng là các tâm 
quả bắt thiện - akusala vipäka, là kết quả của nghiệp bắt thiện - akusala kamma. 
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Lúc bấy giờ, chân Thế Tôn bị phiến đá gây thương 
tích. Thế Tôn cảm xúc khốc liệt, toàn thân đau 
đớn, nhói đau, đau nhức mãnh liệt, không thích 
thú, không vừa ÿ. Và Thế Tôn chánh niệm tỉnh 
giác, nhân chịu không để tâm tư buôn nản. 


Khi phân loại theo các xúc qua sáu cửa giác quan, 
thọ được phân thành sáu loại. Thọ sinh khởi do những 
gì được kinh nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
ý. Những cảm thọ đó đều khác nhau. Chúng sinh khởi 
bởi các duyên khác nhau. Thọ sinh và diệt đồng thời 
với tâm mà nó sinh kèm và vì vậy cảm thọ khác biệt 
ở mỗi khoảnh khắc. 

Ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Thiên Sáu Xư, 
Tương Ưng Thọ, VIII. Tật bệnh) rằng đức Phật nói 
với các vị tỳ kheo: 

... Này các Tỳ-kheo, khi nào T)-kheo sống chánh 
niệm, tỉnh giác, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần như vậy, lạc thọ khởi lên. VỊ ấy rõ biẾt như 
sau: “Lạc thọ này khởi lên nơi ta. Lạc thọ ấy 
khởi lên có duyên, không phải không duyên. Do 
duyên gì? Do duyên xúc này. Nhưng xúc này là 
vô thường, hữu vi, do duyên sanh. Do duyên xúc 
khởi lên, và duyên này là vô thường, hữu vi, thời 
lạc thọ được khởi lên, làm sao có thể thường trú 
được?”. Vị ấy trú, quán vô thường đối với xúc và 
lạc thọ. Vị ấy trú, quán tiêu vong. Vị ấy trú, quản 
ly tham. Vị ấy trú, quán đoạn diệt. Vị ấy trú, quản 
từ bỏ. Do vị ấy trú, quản vô thường; do vị ấy trú, 
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quán tiêu vong; do vị ấy trú, quán ly tham; do 
vị ấy trú, quản đoạn diệt; do vị ấy trú, quản từ 
bỏ đối với xúc và lạc thọ của vị ấy, nên tham tùy 
miên đối với xúc và lạc thọ bị đoạn diệt... 


Cũng như vậy với xúc và cảm thọ khô ...xúc và 
cảm thọ xả... 


Có nhiều cách khác nữa đề phân loại cảm thọ. Khi 
biết những cách phân loại thọ khác nhau, nó giúp ta 
nhận ra rằng chúng chỉ là các hiện tượng sinh khởi 
do duyên. Ta thường dính mắc vào các cảm giác đã 
diệt đi, thay vì hay biết thực tại hiện giờ xuất hiện qua 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trong đoạn trích dẫn từ 
Thanh Tịnh Đạo ở trên (XX, 96), danh và sắc được 
ví như tiếng đàn, không đến từ một kho nào và cũng 
không lưu lại một nơi nào, hay đi theo một hướng 
nào khi diệt đi. Tuy nhiên, ta dính mắc quá nhiều vào 
các cảm thọ, mà không nhận thấy chúng đã diệt rồi, 
không còn tôn tại và đã biến mắt hoản toàn. 7họ uẩn, 
vedanakkhandha là vô thường. 


Tưởng uấn, saññäkkhandha là thực. Nó có thê 
được kinh nghiệm mỗi khi ta nhớ về một cái gì đó. 
Tâm sở tưởng, saññäã đi kèm với mỗi tâm. Mỗi tâm 
sinh khởi kinh nghiệm một đối tượng và tâm sở tưởng 
sinh cùng với tâm, nhớ và “đánh dấu” đối tượng đó 
để nhận diện nó. Ngay cả tại khoảnh khắc một người 
không nhận ra thứ gì đó, tâm vẫn kinh nghiệm đối 
tượng và vẫn có tâm sở tưởng sinh khởi cùng tâm và 
“đánh dấu” đối tượng khi ấy. Tâm sở tưởng sinh và 
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diệt cùng với tâm. Tâm sở tưởng là vô thường. Chừng 
nào ta còn chưa thấy tưởng như nó thực sự là, chỉ là 
một danh, diệt đi ngay sau khi sinh khởi, ta sẽ nhầm 
tâm sở tưởng là “ta”. 


Hành uấn, sankhärakkhandha (tất cả các tâm sở 
khác ngoài thọ và tưởng) là thực và có thể được kinh 
nghiệm. Khi các tâm sở tịnh hảo như bị và vô tham, 
hoặc khi các tâm sở bất thiện như sân hay bủn xỉn sinh 
khởi, ta có thê kinh nghiệm hành uân. Những hiện 
tượng này sinh và diệt ngay. Hành uân là vô thường. 


Thức uấn, viññãnakkhandha (tâm) là thực. Ta có 
thể kinh nghiệm chúng khi có thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm, hay khi có suy nghĩ. Thức uẩn sinh và diệt 
ngay và là vô thường. Tất cả các pháp hữu vi, hay ngũ 
uẩn, đều vô thường. 


Đôi khi các uẫn còn được gọi là “uẩn thủ”, 
upadanakkhandha. Chừng nào chưa là A-la-hán thì 
vẫn còn dính mắc vào uẫn. Ta coi thân thể này là ta; 
vì thế ta dính mắc vào sắc uân. Ta cho những yếu tố 
tỉnh thần là ta; vì thế ta dính mắc vào thọ uẩn, tưởng 
uân, hành uân, và cả thức uân. Dính mắc vào các uân 
và không thấy chúng như chúng là, ta sẽ khổ đau. 
Chừng nảo các uân vẫn là đối tượng dính mắc, ta còn 
như những kẻ bị bệnh. 

Ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (IIL, Tương Ứng 
Uẩn, 50 Kinh căn bản, l. Nakulapifar) rằng gia chủ 
Nakulapitar, một người đàn ông già ốm đến gặp đức 
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Phật tại Núi Cá sấu, Rừng Nai. Đức Phật khuyên ông 
ta nên học tập: 


“Dù thán này có bệnh, tâm ta không bị bệnh. ” 


Sau đó ngài Xá-Lợi-Phất đã giảng thêm cho ông 
ta về những lời dạy của đức Phật: 


Ở đây, này Gia chủ, có kẻ vô văn phàm phu... 
không thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu 
tập pháp các bậc Thánh..., quản sắc như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay sắc ở trong 
tự ngã, hay tự ngã ở trong sắc. Vị ấy bị ám ảnh: 
“Sắc là ta, sắc là của ta”. Do bị ám ảnh: “Sắc là 
ta, sắc là của ta. ” Khi sắc biến hoại, đồi khác; do 
sắc biến hoại, đổi khác, nên vị ấy khởi lên sâu, bỉ, 
khổ, ưu, não! 


Vị ấy quán thọ như là tự ngã... 

Vị ấy quán tưởng như là tự ngã... 

Vị ấy quán các hành như là tự ngã... 
Vị ấy quán thức như là tự ngã... 


Như vậy, này Gia chủ, là thân có bệnh và tâm có 
bệnh. 


Thế nào, này Gia chủ, là thân có bệnh nhưng tâm 
không có bệnh? 


Ở đây, này Gia chủ, vị đa văn Thánh đệ tử... 
không quán sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là 
có sắc, hay sắc ở trong tự ngã, hay tự ngã ở trong 
sắc. Vị ấy không bị ám ảnh: “Sắc là ta, sắc là của 
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ta”. Do vị ấy không bị ám ảnh: “Sắc là ta, sắc là 
của ta” khi sắc biến hoại, đổi khác; nên không do 
sắc biến hoại, đổi khác mà khởi lên sấu, bi, khổ, 
ưu, não! 


Không quản thọ như là tự ngã... 
Không quản tưởng như là tự ngã... 
Không quản các hành như là tự ngã... 
Không quản thức như là tự ngã... 


Như vậy, này Gia chủ, là thản có bệnh, nhưng 
tâm không có bệnh. 


Chừng nào còn dính mặc vào uân, ta cũng như 
những kẻ ôm bệnh, nhưng ta có thê chữa được bệnh nêu 


thây được các uân như chúng là. Các uân là vô thường 


và vì thế chúng là khổ - dukkha (bất toại nguyện). Ta 


đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (IH, Tương Ứng Uần, 
50 Kinh Sau, IL Khổ) rằng Đức Phật dạy cho các vị 
Tỳ kheo về bốn sự thật - Tứ Thánh Đế: sự thật về khổ 
(Khổ để), sự thật về nguyên nhân của khô (Tập đề), sự 
thật về sự diệt khổ (Diệt để) và sự thật về con đường 
dẫn đến diệt khổ (Đạo đề). Ngài nói: 


Này các T)-kheo, Ta sẽ thuyết cho các Ông về 
Khó, Khô tập khởi, Khô đoạn diệt, Con đường 
đưa đên khô đoạn diệt. Hãy lăng nghe. 


Và này các T)-kheo, thể nào là Khổ? Phải trả lời 
là năm thủ uẩn. Thể nào là năm? Tức là sắc thủ 
uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uấn, 
thức thủ uẩẫn. Đây gọi là Khổ, này các Tỳ-kheo. 
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Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ tập khởi? 
Chính là khát ái này, đưa đến tái sanh..., thọ ái, phi 
hữu ái. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Khổ tập khỏi. 
Và này các Tỳ-kheo, thể nào là Khổ đoạn diệt? 
Chính là sự ly tham, đoạn diệt không dư tàn khát 
ái ấy, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoái, sự thoát 
ly chấp trước. Này các T)-kheo, đây goi là Khổ 
đoạn diệt. 

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Con đường đưa 
đến khổ đoạn diệt? Chính là con đường Thánh 
đạo Tám ngành, tức là chánh trí kiến... chánh 
định. Này các T)-kheo, đây gọi là Con đường đưa 
đến khổ đoạn diệt. 


Chừng nào còn dính mắc vào uẫn, chúng sẽ sinh 
khởi lúc tái tục, và điều này có nghĩa là khổ đau. Nếu 
ta phát triển Bát Chánh Đạo, vun bồi hiểu biết đúng 
về thực tại, ta sẽ học để thấy các uấn như nó là. Như 
vậy ta sẽ bắt đầu đi trên con đường diệt khổ, có nghĩa 
là: không còn sinh, già, bệnh và chết. Những người 
đã đạt đến tầng giác ngộ cuối cùng, bậc A-la-hán, sẽ 
thoát khỏi các uân khi hết thọ mạng. 


Câu hỏi 
1. Những pháp chân đề nào là danh? 


2. Những pháp chân đế nào là pháp hữu vi - 
sañkhara? 
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3. Những pháp chân đề nảo là pháp vô vi? 

4. Những pháp hữu vi nào là danh? 

5. Có phải tất cả các tâm sở là pháp hữu vi? 

6. Có phải tâm sở thọ, vedana cetasika là một uân? 
7. Có phải tâm sở tưởng, saññã cetasika là một uẫn? 
§. Thọ khổ trên thân có phải là vipäka? 

9. Thọ ưu có phải là quả, vipaka? 

10. Những uân nảo là danh? 

11. Nhãn thức (tâm thấy) có phải là một uân? 

12. Khái niệm “con người” có phải là một uẫn? 
13. Âm thanh có phải là một uân không? 


14. Pháp chân đề nào là uân? 


4 


Chương 3 
CÁC KHÍA CẠNH KHÁC NHAU CỦA TÂM 


Đức Phật đã giảng về những gì là thực. Những 
øì Ngài dạy đều có thể được kiểm chứng bằng kinh 
nghiệm của chính chúng ta. Tuy nhiên, ta không thực 
sự biết về những thực tại phổ biến nhất trong cuộc 
sống hàng ngày của mình: các hiện tượng tỉnh thần 
và vật chất, xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và 
tâm. Hầu như những gì ta quan tâm đến là quá khứ và 
tương lai. Ta sẽ tìm ra được cuộc sống này thực sự là 
gì, nếu biết thêm về các thực tại trong khoảnh khắc 
hiện giờ, và nếu ta học để biết về chúng khi chúng 
xuất hiện. 


Đức Phật đã giảng rằng ứâm, cia là một thực tại. 
Ta có thê nghi ngờ, tâm có thật không. Làm sao có thể 
chứng minh rằng có tâm? Liệu có thể có sắc mà không 
có danh không? Có rất nhiều thứ trong cuộc sống mà 
ta cho là hiển nhiên như nhà cửa, đồ ăn, quần áo và các 
vật dụng ta dùng hằng ngày. Những đồ vật này không 
tự xuất hiện mà do tâm suy nghĩ mả có. Tâm là một 
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hiện tượng tỉnh thần, hay danh pháp. Nó kinh nghiệm 
một cái gì đó. Tâm không giống như hiện tượng vật 
chất, sắc pháp, là thứ không kinh nghiệm gì. Chúng 
ta nghe nhạc của một nghệ sỹ sáng tác. Chính là tâm 
đã tạo ra ý tưởng về âm nhạc. Chính là tâm, đã khiến 
tay người nghệ sĩ viết các nốt nhạc. Tay người nghệ sĩ 
không thể chuyển động nếu không có tâm. 


Tâm có thể tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau. Chúng 
ta đọc trong Chú Giải Bộ Pháp Tụ - Atthasalim (Bộ 
Pháp Tụ - Dhammasangani là cuỗn đầu của tạng Vĩ 
Diệu Pháp) - Quyên 1, Phần II, Phân tích các thuật 
ngữ, § 64: 


“Làm thế nào tâm (thức) lại có khả năng tạo nên 
sự đa dạng về hiệu ứng trong nghiệp như vậy? 
Trên thể giới, chẳng có một nghệ thuật nào đa 
dạng hơn nghệ thuật hội họa. Trong hội họa, kiệt 
tác của người họa sĩ nghệ thuật hơn những bức 
tranh còn lại của họ. Các bậc danh họa có trực 
giác về sáng tạo nghệ thuật của mình, rằng bức 
tranh này cần được vẽ theo cách này. Trong quả 
trình sáng tác này, tâm vận hành (hay nghệ thuật 
vận hành) thực hiện những việc nhự phác họa, 
sửa sang và tô điểm. Sau đó, trong bức kiệt tác 
nổi lên hình ảnh của nhân vật chính. Thế rồi, 
phần còn lại của bức tranh được hoàn tất nhờ 
việc lên kế hoạch trong tâm như: “Bên trên nhán 
vật này, phải như thể này; bên dưới, phải vẽ thế 
kia; ở hai bên, phải vẽ thể nọ”. Như vậy, tất cả 
những hình thái nghệ thuật trên thế giới, riêng 
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hay chung, đêu được thực hiện nhờ vào tâm. Và 
nhờ khả năng tạo nên sự đa dạng về hiệu ng của 
nghiệp đó, tâm thực hiện tất cả những nghệ thuật 
này cũng đa sắc màu như chính bản thân nghệ 
thuật vậy. Không, tâm còn đa sắc màu hơn chính 
bản thân nghệ thuật, bởi vì nghệ thuật không thể 
thực hiện hoàn hảo từng ÿ tưởng thiết kế. Vì lý do 
đó, Đức Thế Tôn đã dạy: “Này chư Tỳ kheo, các 
ngươi có nhìn thấy mỘIt tác phẩm hội hoạ Kiệt tác 
nào chưa?”. “Thưa Ngài, có ạ”. “Này chư Tỳ 
kheo, kiệt tác nghệ thuật đó do tâm sáng tác. Thật 
vậy, này chư Tỳ kheo, tâm thậm chí lại còn đa sắc 
màu hơn chính kiệt tắc đó nữa ” 


Rồi chúng ta đọc về nhiều thứ khác mà tâm có thể 
tạo tác: các việc tốt như bố thí, hay các hành động xấu 
như tàn ác hay lừa dối, đều do tâm tạo và đều cho các 
quả khác nhau. Không chỉ có một, mà có rất nhiều 
loại tâm. 


Những người khác nhau phản ứng khác nhau với 
những thứ mà họ kinh nghiệm, như vậy, các loại tâm 
khác nhau sinh khởi. Cái người này thích thì người 
khác lại ghét. Chúng ta có thể nhận thấy mỗi người 
mỗi vẻ khi họ làm hoặc tạo ra một cái gì đó. Kể cả hai 
người có ý định làm một thứ giống nhau, nhưng kết 
quả cũng khác nhau. Ví dụ, cả hai cùng vẽ một cái cây, 
nhưng hai bức vẽ không hoàn toản giống nhau. Mỗi 
người có sở trường và năng lực khác nhau: có người 
không gặp khó khăn gì trong học tập, người khác lại 
không thê học được. Các tâm nằm ngoài vòng kiếm 
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soát của chúng ta. Mỗi tâm đều có các duyên riêng 
khiến chúng sinh khởi. 

Tại sao chúng ta lại khác nhau đến vậy? Lý do là 
mỗi chúng ta đã tích lũy các xu hướng khác nhau. Khi 
một đứa trẻ được dạy rộng lượng từ thời thơ ấu, nó sẽ 
tích lũy sự rộng lượng. Những người hay cáu thường 
tích lũy sự tức giận. Chúng ta đều có các tích lũy khác 
nhau, những sở thích và kỹ năng khác nhau. 


Mỗi tâm sinh ra và diệt đi hoàn toàn và được kế 
tiếp bởi một tâm khác. Vậy làm sao lại có sự tích lũy 
các xu hướng tốt hay xấu? Nguyên do là vì khi một 
tâm diệt đi, nó đều được tiếp nỗi ngay bởi một tâm 
khác. Cuộc đời của chúng ta là một chuỗi tâm không 
bị ngắt quãng, hết tâm này tới tâm khác, và vì thế, quá 
khứ làm duyên cho hiện tại. Sự thực là những tâm 
thiện và bất thiện trong quá khứ làm duyên cho các 
xu hướng của mỗi chúng ta hôm nay. Cả xu hướng tốt 
và xâu đều được tích lũy. 


Chúng ta đều đã tích lũy nhiều xu hướng không 
trong sáng và các phiên não, kilesa. Tham, lobha; sân, 
dosa và sỉ, moha là ví dụ cho phiền não. Có nhiều 
mức độ phiên não khác nhau: có những phiền não vi 
tế hay phiên não ngủ ngầm, phiền não ở mức độ trung 
và phiền não ở mức độ thô. Những phiên não vi tế 
không sinh khởi với tâm mà là những phiền não ngủ 
ngâm, được tích lũy trong tâm. Khi ta ngủ say, không 
mơ, không có tâm bất thiện nhưng có các phiền não 
ngủ ngầm. Khi ta thức giấc, các tâm bắt thiện lại sinh 
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khởi trở lại. Làm sao chúng có thể xuất hiện đây nếu 
các phiền não ngủ ngầm chưa từng được tích lũy 
trong tâm? Kẻ cả khi tâm không phải là tâm bắt thiện, 
vẫn có các phiền não ngủ ngầm, cho tới khi được tận 
diệt bởi trí tuệ. Khác với phiền não ngủ ngầm, các 
phiền não ở mức độ trung bình sinh khởi cùng tâm. 
Các phiền não mức độ trung bình sinh khởi với các 
tâm có sốc tham, sân và s1. Ví dụ, phiền não mức 
độ trung là sự dính mắc vảo những gì ta nhìn thấy, 
hay nghe, hay xúc chạm qua thân, hay sân với một 
đối tượng mà ta kinh nghiệm. Các phiền não mức độ 
trung không làm duyên cho các nghiệp bắt thiện. Các 
phiền não thô thúc đây các nghiệp bất thiện, akusala 
kamma qua thân, khâu và ý như sát sinh, nói xâu hay 
muốn lấy đồ của người khác. Nghiệp, kamma thực 
chất là tư ý hay ý định; nó có thê thúc đây việc tốt hay 
việc xấu. Nghiệp là một danh pháp, và vì thế nó có 
thê được tích lũy. Chúng ta tích lũy các phiền não và 
các nghiệp khác nhau. 


Sự tích lũy của nghiệp là duyên cho các quả khác 
nhau trong cuộc sống. Đó là /uật nhân quả, kamma 
và viäka. Ta thấy mỗi người đều sinh ra trong các 
hoàn cảnh khác nhau. Có người sống trong gia đình 
hiền hoà, có nhiều kinh nghiệm dễ chịu trong đời. Có 
người lại thường có các kinh nghiệm khó chịu, sinh 
trong cảnh nghèo hoặc sức khỏe kém. Khi nghe về 
các trẻ em bị suy dinh dưỡng, ta băn khoăn tại sao các 
bé phải chịu đau khổ trong khi có những trẻ khác cần 
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gì có nấy. Đức Phật dạy rằng mỗi người đều nhận quả 
từ nghiệp của chính mình. Một nghiệp trong quá khứ 
có thể trổ quả về sau, vì cả nghiệp thiện và bắt thiện 
được tích lũy. Khi đủ duyên, kết quả sẽ xuất hiện 
dưới dạng guả, vipãka. Khi nhắc đến từ “quả”, nhiều 
người có thể nghĩ đến hậu quả của những hành động 
họ đã làm với người khác nhưng từ “quả”, vipaka có 
một nghĩa khác. Tâm quả là tâm kinh nghiệm một 
cái gì đó khả ái hoặc bất khả ái. Tâm nảy là kết quả 
của những nghiệp ta đã làm trong quá khứ. Ta thường 
nghĩ về một cái tôi kinh nghiệm khả ái và bất khả ái. 
Tuy nhiên, không có một tự ngã nào, chỉ có các tâm 
kinh nghiệm các đối tượng khác nhau. Một số tâm là 
nhân. Chúng thúc đây các nghiệp thiện hay bất thiện 
có khả năng trổ quả tương ứng. Một số tâm là quả, hay 
vipäka. Khi thấy một cái gì đó bất khả ái, đó không 
phải là tôi thây. Đó là nhãn thức (tâm thấy), là kết quả 
của nghiệp bất thiện đã được tạo trong kiếp sống này 
hoặc các kiếp quá khứ. Mỗi khi ta kinh nghiệm một 
đối tượng bắt khả ái qua một trong năm môn, đó là 
một quả bất thiện, akusala vipäka. Mỗi khi ta kinh 
nghiệm một đối tượng khả ái qua một trong năm môn, 
đó là một guả thiện, kusala vipaRa. 


Khi ta bị ai đó đánh, cảm giác đau không phải là 
quả do nghiệp của người kia tạo ra với mình. BỊ đánh 
thực chất là nhận kết quả của một nghiệp bất thiện 
chính mình đã làm trong quá khứ. Khi đó, có quả bất 
thiện qua thân căn. Hành động của người kia chỉ là 
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một nhân gần cho đau đớn này. Còn đối với người 
đã đánh ta, chính do tâm bất thiện đã thúc đây hành 
động bắt thiện đó. Dù sớm hay muộn, người ấy cũng 
sẽ nhận quả của nghiệp bắt thiện đã tạo. Khi có thêm 
hiểu biết về quả và nghiệp, ta sẽ nhìn nhận các sự kiện 
trong cuộc sông của mình rõ ràng hơn. 


Chủ Giải Bộ Pháp Tụ (Quyền L. Phân Tích Các 
Khái Niệm, Phần IL, 65) giải thích rằng nghiệp của 
mỗi người tạo ra các quả khác nhau khi tái sinh và 
trong suốt cuộc đời họ. Ngay cả những đặc điểm 
ngoại hình cũng là do nghiệp. Ta đọc: 


“Do sự khác biệt về nghiệp nên có sự khác biệt 
về cảnh giới tải sinh: không có chân, có hai chán, 
bốn chân, nhiễu chân, sắc giới, võ sắc giới, có 
tưởng, vô tưởng, phi tưởng phi phi tưởng. Do sự 
khác biệt giữa nghiệp của mỗi chúng sinh nên có 
trạng thái chênh lệch trong sự tái sinh. Người sinh 
ra sang cả, kẻ thì đê hèn. Người sinh ra trong sự 
khinh khi nguyễn rủa, kẻ thì được tôn trọng kính 
vì. Người được hạnh phúc an vui từ lúc lọt lòng 
mẹ, kẻ lại khổ sở khốn Cùng. 

“Do sự khác biệt giữa cái nghiệp mỗi chúng 
sinh nên có sự khác nhau về hình dung, sắc diện: 
người thì đẹp đẽ, kẻ lại xấu xa, người cao, người 
thấp, kẻ thì tuấn tú phương phi, người thì kỳ hình 
dị tướng. 


“Do sự khác biệt giữa nghiệp mỗi chúng sinh nên 
có trạng thái chênh lệch trong xã hội như được, 
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thua, danh thơm, tiếng xấu, được ca tụng hay bị 
khiên trách, hạnh phúc hay đau khô. ” 


Chúng ta đọc tiếp: 
Do nghiệp, thể gian luân chuyển. 
Do nghiệp, chúng sanh tôn tại. 
Và cũng do nghiệp, mà chúng sanh vướng Víu. 
Liên kết với nhau như bánh xe, 
cấu hợp, dính liền và quay tròn quanh cải trục. 


(Dựa vào bản dịch của Phạm Kim Khánh) 


Đức Phật đã dạy rằng tất cả mọi thứ đều sinh khởi 
do duyên. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta rất 
khác nhau về ngoại hình, tính cách, hay gia cảnh. 
Ngay cả sự khác nhau về ngoại hình của mỗi con vật 
cũng là do nghiệp. Các con vật cũng có tâm. Chúng 
có thể ngoan ngoãn hay cản quấy. Vì vậy, chúng 
cũng tích lũy các nghiệp sẽ tạo các quả khác nhau. 
Nếu hiểu rằng mỗi nghiệp đều trỗ quả tương ứng, ta 
sẽ chẳng có lý do gì để tự hào khi sinh ra trong gia 
đình giàu có, hay được ca ngợi, tán dương, hay nhận 
những thứ dễ chịu. Khi phải chịu đau khổ, ta sẽ hiểu 
rằng các đau khổ là do các hành xử hay nghiệp của 
chính chúng ta. Nhờ thé, ta sẽ bớt xu hướng đồ lỗi cho 
người khác vì những bất hạnh, hay ghen tị khi người 
khác nhận được những điều khả ái. Khi hiểu về thực 
tại, ta biết răng không có một tự ngã nào đang tiếp 
nhận điều khả ái, hay một ai đó phải chịu đau khổ. Đó 
chỉ là các tâm quả sinh khởi do duyên và diệt đi ngay. 
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Ta thấy có những người sinh ra trong cùng một 
hoàn cảnh nhưng cư xử khác nhau. Ví dụ, đều sinh ra 
trong gia đình giàu có, có người keo kiệt, người khác 
thì lại hào phóng. Sự thật là được sinh ra trong một 
gia đình giàu là quả của nghiệp. Tính bủn xỉn được 
làm duyên bởi các phiền não đã được tích lũy. Có rất 
nhiều loại duyên và chúng có các vai trò khác nhau 
trong cuộc sông của mỗi chúng ta. Nghiệp khiến cho 
một người sinh ra trong một hoàn cảnh nhất định còn 
các xu hướng đã được tích lũy làm duyên cho tính 
cách của mỗi người. 

Chúng ta có thể nghi ngờ về kiếp quá khứ và 
tương lai, vì ta chỉ có thể kinh nghiệm cuộc đời hiện 
tại. Nhưng cả trong cuộc đời hiện tại, ta để ý thấy mỗi 
người kinh nghiệm các quả khác nhau. Các quả hăn 
phải có nguyên nhân từ quá khứ. Quá khứ làm duyên 
cho hiện tại, và những hành động hay nghiệp ta tạo 
bây giờ sẽ trổ quả trong tương lai. Nếu hiểu hiện tại, 
ta có thê biết thêm về quá khứ và vị lai. 


Các kiếp sống quá khứ, hiện tại và tương lai là 
một chuỗi tâm tiếp nối không đứt đoạn. Mỗi tâm sinh 
và diệt ngay, và được tiếp nối bởi một tâm ngay sau 
đó. Tuy rất ngắn, nhưng không có khoảnh khắc nào 
không có tâm. Nếu có các khoảnh khắc không có tâm, 
đó sẽ một xác chết. Ngay cả khi ta ngủ say, cũng có 
tâm. Ngay khi một tâm diệt đi, nó được tiếp nối ngay 
bởi một tâm khác. Cũng vậy, tâm cuối của kiếp sống 
này vừa diệt đi, tâm tái tục sẽ kế tiếp. Cứ như vậy, 
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tích lũy được chuyền tiếp từ tâm này sang tâm khác, 
từ kiếp này sang kiếp khác. Các kiếp sống cứ thế tiếp 
diễn. Chúng ta cứ trôi lăn trong vòng tròn của luân 
hồi sinh tử. 

Tâm sau không thê sinh khởi cho tới khi tâm trước 
đã diệt đi. Tại mỗi lúc, chỉ có thể có một tâm, nhưng 
tâm sinh và diệt nhanh nên chúng ta có cảm tưởng 
có nhiều tâm sinh khởi đồng thời. Ta nghĩ rằng mình 
nghe và nói cùng lúc. Nhưng trên thực tế, mỗi tâm ấy 
được sinh ở một khoảnh khắc khác nhau. Ta có thê 
kiểm chứng thông qua kinh nghiệm của chính mình 
rằng nhãn thức (cái thấy) là một loại tâm khác với nhĩ 
thức (cái nghe). Các tâm ấy sinh khởi vì các duyên 
khác nhau và kinh nghiệm các đối tượng khác nhau. 


Tâm là thực tại kinh nghiệm. Nó kinh nghiệm đối 
tượng. Mỗi tâm phải có một đối tượng và không có 
tâm nào không có đối tượng. Các tâm kinh nghiệm 
các đối tượng khác nhau qua sáu môn: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý. Tâm thấy là tâm kinh nghiệm những 
gì xuất hiện qua mắt. Ta có thể dùng từ “đối tượng 
thị giác” cho cái được thấy nhưng không nhất thiết 
phải đặt tên nó như vậy. Khi đối tượng thị giác tiếp 
xúc với nhãn căn, sẽ có duyên cho cái thấy. Cái thấy 
khác với suy nghĩ về những gì được thấy. Suy nghĩ là 
một loại tâm kinh nghiệm đối tượng qua ý môn. Cái 
nghe là một tâm khác với cái thấy. Nó sinh khởi do 
các duyên khác và kinh nghiệm đối tượng khác. Khi 
âm thanh tiếp xúc với nhĩ căn, sẽ có duyên cho cái 
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nghe. Cần phải có đủ duyên thì tâm mới sinh khởi. Ta 
không thể ngửi qua tai, hay nếm với mắt. Có một loại 
tâm kinh nghiệm mùi qua mũi. Có tâm kinh nghiệm 
vị qua lưỡi. Có tâm kinh nghiệm các xúc chạm qua 
thân. Thông qua ý môn, tâm có thể kinh nghiệm tất cả 
các loại đối tượng. Chỉ có một tâm tại một thời điểm, 
và tâm chỉ có thể kinh nghiệm một đối tượng tại một 
thời điểm. 

Chúng ta có thê hiểu về mặt lý thuyết là tâm thấy 
có đặc tính khác với tâm nghe, và tâm thì khác với sắc 
- thực tại không kinh nghiệm gì. Có thể những kiến 
thức này dường như rất đơn giản với chúng ta, nhưng 
kiến thức lý thuyết khác với tự mình kinh nghiệm 
trực tiếp sự thật. Kiến thức lý thuyết không sâu sắc, 
nó không thê diệt trừ ý niệm về ngã. Chỉ thông qua 
hay biết về thực tại ngay khi chúng xuất hiện qua 
sáu môn, ta mới có thể thấu được chân lý bằng trải 
nghiệm của chính mình. Loại hiểu biết này sẽ giúp ta 
xóa được ý niệm về ngã. 


Các đối tượng mà ta kinh nghiệm chính là thế giới 
mà ta sống. Khi thấy, thế giới là đối tượng thị giác. 
Thế giới đó không tồn tại mãi, nó diệt ngay lập tức. 
Khi ta nghe, thế giới là âm thanh, nhưng nó diệt đi 
ngay. Ta bị chìm đắm và bị đánh lừa bởi những đối 
tượng kinh nghiệm qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, 
nhưng chăng có đối tượng nào trường tồn. Những gì 
vô thường không nên bị ngộ nhận là ngã. 


Trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (Chương IU-Bốn Pháp, 
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Phẩm Rohitassa, V. Nohitassa), ta đọc rằng thiên tử 
Rohitassa hỏi đức Phật về nơi tận cùng thế giới. Thiên 
tử nói với đức Phật: 

“Tại chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, 
không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời 
này), không có sanh khởi (đời khác), chúng con 
có thể đi đến để tháy, đề biết, để đạt đến chỗ tận 
cùng của thể giới không?” 


“ Này Hiên giả, tại chỗ nào không bị sanh, không 
bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), 
không có sanh khởi (đời khác), Ta tuyên bố rằng 
không có thể đi đến đề thấy, để biết, để đạt đến 
chỗ tận cùng của thể giới. ” 

“Thật vỉ diệu thay, bạch Thế Tôn; thật hy hữu 
thay, bạch Thế Tôn; thật là khéo nói, bạch Thế 
Tôn, lời nói này của Thế Tôn: “Tại chỗ nào 
không bị sanh, không bị già, không bị chết, không 
có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), 
Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, 
để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thể giới ”. 
Thuở xưa, bạch Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là 
Rohitassa, con của Bhoja, có thân thông, ấi được 
trên hư không. Tốc độ của con là như thể này, 
bạch Thế Tôn; ví dụ như một người bắn cung kiên 
CƯỜNG, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với 
một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn xuyên qua 
bóng một cây ta-la. Bước chán của con là như 
vậy, như từ khoảng cách từ biển Đông qua biển 
ly. Với con, bạch Ti hé Tôn, thành tựu được với 
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tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi 
lên ý muốn như sau: “Với bước chân đi, ta sẽ đạt 
đến chỗ tận cùng của thế giới”. Bạch Thể Tôn, 
trừ khi ăn IUỐNg nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu 
tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức, dẫu thọ đến 100 
tuổi, dẫu đi đến 100 năm, cũng không có thể đạt 
được tận cùng của thế giới, nhưng giữa đường 
con đã chết. Thật vi diệu thay, bạch Tỉ hé Tôn; thật 
hy hữu thay, bạch Tỉ hé Tôn; thật là khéo nói, bạch 
Thế Tôn, lời nói này của Thế Tôn: "HỢN chỗ nào 
không bị sanh, không bị già, không bị chết, không 
có fừ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), 
1a tuyên bố răng không có thể đi đến để thấy để 
biết, đề đạt đến chỗ tận cùng của thể giới `. 


“Này Hiển giả, Ta tuyên bố rằng: “Tại chỗ nào 
không bị sanh, không bị già, không bị chết, không 
có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), 
không có thể đi đến đề thấy, để biết, để đạt đến 
chỗ tận cùng của thể giới `. Nhưng này Hiển giả, 
trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những 
tưởng, những tư duy của nó, Ta tuyên bố về thế 
giới, về thể giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về 
con đường đưa đến thể giới đoạn diệt. ” 

Với ải, không bao giờ, 

Đạt tận cùng thể giới. 

Nếu không, không đạt được, 

Chỗ tận cùng thể giỏi, 

Thời không có giải thoát, 

Ra khỏi ngoài khổ đau. 
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Do vậy, bậc có trí, 

Hiểu biết rõ thể giới, 

Đi tận cùng thể giới, 

Với Phạm hạnh! thành tựu, 
Bậc đạt được an tịnh, 

Biết tận cùng thể giỏi, 
Không mong câu đời này, 
Không mong cầu đời sau. 

Đức Phật giảng cho chúng ta về “thế giới” và cách 
để đi tới tận cùng của thế giới, nơi kết thúc của các 
khổ đau. Con đường đề đến nơi đó là biết về thế giới, 
có nghĩa là biết “cái thân dài mấy tắc này, với những 
nhận thức và suy nghĩ của nó”, tức là biết chính mình. 


Câu hỏi: 

1. Con người sinh ra trong các hoàn cảnh khác 
nhau: người giàu, kẻ khó. Cái gì tạo ra điêu này? 

2. Con người hành xử khác nhau, người rộng 
lượng, kẻ bủn xỉn. Cái gì làm duyên cho điêu này? 


3. Các tâm sinh và diệt đi hoàn toàn. Vậy các 
phiên não, kilesa có thê được tích lũy như thê nào? 
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Chương 4 
ĐẶC TÍNH CỦA THAM 


Tâm có nhiều loại khác nhau. Có thể được 
phân thành /âm bất thiện, akusala citas, tâm thiện, 
kusala cita, tâm quả, vipakacittas và tâm đuy tác, 
kiriyaciffas (tâm không phải là quả cũng không tạo 
nghiệp). Những loại tâm này sinh khởi hằng ngày 
mà ta biết thật ít về chúng. Hầu như ta không biết 
liệu tâm là thiện, bất thiện, quả hay là tâm duy tác. 
Khi học để phân biệt các loại tâm, ta sẽ có thêm hiểu 
biết về chính mình và người khác. Ta sẽ có thêm sự 
cảm thông và từ tâm với người khác ngay cả khi họ 
hành xử không hay. Chúng ta thường không thích tâm 
bắt thiện của người khác. Ta thấy khó chịu khi người 
khác dùng từ thô tháo hay keo kiệt. Tuy nhiên, liệu 
ta có nhận biết được khoảnh khắc mà chính mình có 
các tâm bất thiện? Khi không thích những lời thô tháo 
của người khác, chính khoảnh khắc đó cũng có tâm 
bất thiện kèm sân nơi ta. Thay vì chú ý đến tâm bắt 
thiện của người khác, ta nên biết về các tâm bắt thiện 
của chính mình. Một người chưa học V? Diệu Pháp, 
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trong đó cắt nghĩa cụ thê về các thực tại, thì có thể sẽ 
không biết được tâm bắt thiện là gì. Họ có thể nhằm 
bắt thiện với thiện và vì thế vô tình tích lũy bất thiện 
mà không biết. Nếu ta biết thêm về các loại tâm khác 
nhau, ta có thể tự mình biết loại nào thường xuyên 
sinh khởi và vì thế hiểu bản thân rõ hơn. 

Ta nên biết về sự khác nhau giữa thiện và bất thiện. 
Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Quyên I, Phần L Chương.l, 
38) nói về nghĩa của từ thiện, kusala. Từ “kusala” có 
nhiều nghĩa. Nó có thể có nghĩa là “sức khỏe tốt”, 
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“không có lôi”, “thiện xảo” hay “tạo ra các quả lành”. 


Khi ta thực hiện Đố /hí, dang; trì giới, sila, và 
phát triển tâm trí, bhavana, tâm là tâm thiện. Tất cả 
các loại thiện tâm như: trân trọng hành động tốt của 
người khác, giúp đỡ người khác, lịch sự, đảnh lễ, giữ 
giới, học và giảng Pháp, phát triển an tịnh (samatha) 
và phát triển minh sát tuệ (vipassanä) đều nằm trong 
bố thí, trì giới và phát triển tâm trí. Tâm thiện tạo quả 
lành. Mỗi một hành động thiện đều đem lại quả tốt 
lành. Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Quyên I, Phần I, Chương 
L 39) có giảng về tâm bất thiện: 

“Bắt thiện ” có nghĩa là không thiện. Cũng giống 
như đổi lập với bằng hữu là kẻ thù, hay đối lập 
với tham lam là vô tham, “bất thiện” đối lập với 
“THIẾT, xá 

Các hành động bắt thiện sẽ mang tới quả khổ đau. 
Không ai muốn kinh nghiệm quả khổ nhưng nhiều 
người không biết về nguyên nhân của nó, tức bất 
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thiện. Họ không nhận ra khi tâm là bất thiện, và khi 
thực hiện một hành động bât thiện, không phải lúc 
nào họ cũng ý thức được. 


Khi học W7 Diệu Pháp, ta biết được có ba nhóm 
tâm bât thiện, chúng là: 


e Các tâm tham căn, lobha-mula-citta 
e Các tâm sân căn, dosa-mula-citta 
e Các tâm s1 căn, m„oha-mila-citta 


Sï, moha sinh khởi với mọi tâm bất thiện. Các tâm 
bắt thiện tham căn trên thực tế có hai nhân (gốc): si và 
tham'”. Chúng được gọi là các tâm tham căn vì không 
chỉ đi kèm với sỉ, tâm sở sinh khởi với tất cả các loại 
tâm bất thiện, mà cả với tâm sở tham. Tâm tham căn 
vì thế được đặt tên theo sốc tham. Tâm bắt thiện có 
gốc từ sân cũng có hai nhân: sỉ và sân. Nó được gọi 
là tâm sân căn, được đặt theo gốc “sân”. Các tâm bất 
thiện si căn chỉ có một nhân là si. Mỗi nhóm tâm bất 
thiện trên lại bao gồm một SỐ loại khác nhau, vì tâm 
rất phong phú. 


Nói về âm tham căn, lobha-mila-cita. Tham, 
lobha là một pháp chân đề và là một tâm sở (yếu tố 
tinh thần sinh cùng với tâm). Nó là một thực tại và vì 
vậy có thể được kinh nghiệm. 

Tham dính mắc hay bám víu. Trong Thanh Tịnh 
Đạo (XIV, 162) nói: 


1 “Mũla” hoặc “hetu” là các thuật ngữ gốc Päali. Có ba gốc/căn bắt thiện: lobha 
(tham), dosa (sân) và moha (si). Tâm bắt thiện được phân loại theo các gốc/căn 
kèm theo chúng. 
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“... tham có đặc tỉnh chấp thủ một đối tượng, như 
nhựa bây chỉm. Nhiệm vụ nó là làm dĩnh, như 
thịt đặt trong một cải chảo nóng. Nó được biểu 
hiện bằng sự không buông bỏ, như thuốc nhuộm 
đen bằng khói đèn. Nhân gân nó là thấy thích 
thú trong những pháp dân đến sự trói buộc. Cuốn 
theo dòng khát ái, tham cần được xem như pháp 
đưa hữu tình đến các đọa xứ, như dòng sông chảy 
xuôi về biển cả. ” 

Lobha còn được dịch là: “tham lam” hay “khát 
ái”. Nó có thể được dịch bằng nhiều từ khác nhau vì 
có nhiều cấp độ của tham. Tham có thê ở mức độ thô, 
trung hoặc tế. Đa số có thể nhận thấy tham khi nó rất 
rõ ràng nhưng khi cấp độ nhẹ hơn thì không dễ nhận 
ra. Ví dụ, ta có thê nhận ra tham khi ăn quá nhiều món 
mình ưa thích, hay khi nghiện đồ uống có cồn hoặc 
thuốc lá. Ta dính mắc vào người khác và đau khổ khi 
mất đi người thương khi họ qua đời. Khi ấy, ta có thể 
thấy rằng dính mắc mang đến khổ đau. Thi thoảng 
dính mắc rất rõ ràng, nhưng có nhiều cấp độ của tham 
và ta thường không biết rằng mình đang tham. Tâm 
sinh khởi và diệt đi rất nhanh, ta có thể không nhận 
ra tham khi nó sinh khởi do bởi những kinh nghiệm 
qua sáu căn, đặc biệt nếu mức độ tham không mạnh 
mẽ như tham lam hay dục vọng. Mỗi khi có âm thanh, 
mùi, vị hay đôi tượng xúc chạm khả ái, tham sẽ sinh 
khởi. Nó sinh khởi vô số lần trong ngày. 


Tham sinh khởi khi có đủ duyên. Nó ngoài vòng 
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kiểm soát của chúng ta. Trong rất nhiều bài kinh, đức 
Phật nói về tham và chỉ ra sự nguy hiểm của tham 
cũng như cách vượt qua nó. Các đối tượng khả ái có 
thê được kinh nghiệm qua năm căn được gọi là “năm 
dục trưởng dưỡng”. Chúng ta đọc trong Đại Kinh Khổ 
Uẩn, Mahä-dukkhakkhandha-suta: Trung Bộ Kinh, 
Số 13), rằng đức Phật, khi ở tại Sãvatthĩ, trong vườn 
Kỳ Đà, dạy các vị tỳ kheo: 


Và này các Tỳ-kheo, thế nào là vị ngọt các dục? 
Này các T)-kheo, có năm pháp tăng trưởng dục 
này: Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả 
ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp 
dân, các tiếng do nhĩ căn nhận thức... các hương 
do tỷ căn nhận thức... các vị do thiệt căn nhận 
thức... các xúc do thân căn nhận thức, khả di, khả 
lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. 
Này các T)-kheo, có năm pháp tăng trưởng dục 
như vậy. Này các Tỳ-kheo, y cứ vào năm pháp 
tăng trưởng dục này, có lạc hỷ khởi lên, như vậy 
là vị ngọt các dục. 


Sự thoả mãn trong các dục lạc không phải là hạnh 
phúc thực sự. Những ai không biết Phật Pháp có thê 
nghĩ rằng dính mắc là thiện, nhất là khi nó sinh khởi 
với thọ hý. Họ có thể không biết sự khác nhau giữa 
dính mắc và tâm từ, hai thực tại này đều có thê sinh 
khởi với thọ hỷ. Tuy nhiên, tâm sinh kèm với thọ hỷ 
không nhất thiết là tâm thiện. Khi ta học thêm về các 
tâm bắt thiện và tâm thiện, và khi ta chú ý đến các đặc 
tính của chúng, ta sẽ nhận ra rằng thọ hý có thể sinh 
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khởi với tâm tham căn, và tâm sở này khác với thọ hỷ 
sinh khởi với tâm thiện. Tâm sở thọ sinh khởi với mọi 
tâm. Khi tâm là bất thiện, cảm thọ cũng là bất thiện, 
và khi tâm là thiện, cảm thọ là thiện. Chúng ta có thê 
biết được sự khác nhau giữa đặc tính của thọ hỷ sinh 
khởi khi ta dính mắc vào một âm thanh hay cảnh đẹp 
với đặc tính của thọ hỷ sinh khởi khi ta quảng đạt. 


Đức Phật đã chỉ ra rằng tham mang lại khổ đau. 
Khi phải xa lìa người thân hay khi mắt đi đồ vật mình 
ưa thích, ta đau khổ. Nếu ta dính mắc với một cuộc 
sống thoải mái, ta có thể bực tức khi gặp khó khăn 
hay khi mọi thứ không diễn ra theo ý ta muốn. Ta 
đọc trong Đại Kinh Khổ Uẩn được trích dẫn ở trên, 
rằng Đức Phật giảng cho các tỳ kheo về sự nguy hiểm 
trong dục lạc: 


Này các Tỳ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các 
dục? Ở đây, này các Tỳ-kheo, có thiện nam tử 
nuôi sống với nghệ nghiệp, như đếm ngón tay, 
như tính toán, như ước toàn, như làm ruộng, như 
buôn bán, như chăn bò, như bắn cung, như làm 
công cho vua, như làm một nghề nào khác. Người 
ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải 
chịu đựng sự xúc chạm của ruồi, muối, gió, sức 
nóng, mặt trời, các loài bò sát, bị chết đói chết 
khát. Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm 
các dục, thiết thực hiện tại. 


Này các Tỳ-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như 
vậy, tỉnh cán như vậy, tỉnh tán như vậy, nhưng các 
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tài sản ấy không được đến tay mình, vị ấy than 
vẫn, buồn phiên khóc than, đấm Hgực, mê man 
bất tỉnh: “Ôi! Sự nỗ lực của ta thật sự là vô ích, 
sự tỉnh cân của ta thật sự không kết quả”. Này 
các Tỳ-kheo, như vậy, là sự nguy hiểm các dục, 
thiết thực hiện tại... 


Lại nữa, này các T-kheo, do dục làm nhán, do 
dục làm duyên, do dục làm nguyên nhán, do chính 
dục làm nhân, vua tranh đoạt với vua, Sá-đề-ly 
tranh đoạt với Sát-đế-ly, Bàả-la-môn tranh đoạt 
với Bàả-la-môn, gia chủ tranh đoạt với gia chủ, 
mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt Với mẹ, 
cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha, 
anh em tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với 
chị, chị tranh đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với 
bạn bè. Khi họ đã dẫn mình vào tranh chấp, tranh 
luận, tranh đoạt; họ công phá nhau bằng tay; họ 
công phá nhau bằng đá; họ công phá nhau bằng 
gậy; họ công phá nhau bằng kiểm. Ở đây họ đi 
đến tử vong, đi đến sự đau khổ gân như tử vong. 
Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các 
dục, thiết thực hiện tại... ” 


Tiếp đó ta đọc về nhiều loại hiểm họa trong các 
dục lạc và các quả bất thiện chúng sẽ gây ra trong 
tương lai. Đức Phật cũng giảng vẻ vị ngọt và hiểm 
nguy của sắc. Ta đọc: 

Và này các Tỳ-kheo, thế nào là vị ngọt các sắc 
pháp? Này các Tỳ-kheo, như các thiểu nữ Sảt-đề- 
II thiếu nữ Bà-la-môn hay thiếu nữ Gia chủ, tuổi 
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khoảng độ mười lăm hay mười sáu tuổi, không 
quá lớn, không quả thấp, không quá ốm, không 
quá mập, không quá đen, không quá trắng, này 
các T)-kheo, có phải trong thời ấy, họ đạt đến mỹ 
diệu tối thượng, sắc đẹp lối thượng? 


- - Bạch Thể Tôn, phải. 


- - Này các Tỳ-kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy 
khởi lên lạc thọ và hỷ thọ, như vậy là vị ngọt các 
sắc pháp. 


Và này các Tỳ-kheo, thể nào là sự nguy hiểm các 
sắc pháp? Này các T)-kheo, ở đây người ta có thể 
thấy bà chị ấy trong một thời khác, khoảng tám 
mươi tuổi, chín mươi tuổi hay một trăm tuổi, già 
yêu, cong như nóc nhà, lưng Công, phải dựa .sây 
để chống đỡ, vừa đi vừa run rầy, đau Ôm, tuổi trẻ 
đã tận, răng rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đâu, da 
nhăn, tay chân bị khô đét tải xám... 


Lại nữa, này các Tỳ-kheo, người ta thấy cô gải 
ấy, thi thể bị quăng vào nghĩa địa, một ngày hay 
hai ngày hay ba ngày, thi thể ấy trương phông 
lên, xanh đen lại, nát thối ra. Này các T)-kheo, 
các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu sắc 
đẹp xưa kia của cô gái đã biến mắt và sự nguy 
hiểm đã hiện ra? 

- - Bạch Thể Tôn, sự thật là vậy. 


- - Này các Tỳ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các 
sắc pháp... 
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Những gì đức Phật dạy các tỳ kheo nghe có vẻ 
trần trụi đối với chúng ta, nhưng đó là thực tế. Ta 
thấy khó chấp nhận cuộc sống như nó vốn là: sinh, 
lão, bệnh và tử. Và ta không thể chịu nổi khi nghĩ cơ 
thê của ta hay người thương trở thành một cái xác. Ta 
chấp nhận việc sinh ra, nhưng hậu quả của sinh là già, 
bệnh và chết, thì lại thấy khó chấp nhận. Ta muốn lờ 
đi sự vô thường của các pháp hữu v1. Khi ta nhìn vào 
gương, và khi chăm sóc thân thê mình, ta thường nghĩ 
nó là cái gì đó sẽ tồn tại mãi và thuộc về ta. Nhưng 
thân chỉ là sắc, các yếu tố diệt ngay sau khi nó sinh 
khởi. Không có một phần nhỏ nào trong cơ thể tồn tại 
kéo dài. 

Ta có thể dính mắc vào thân thể kèm với tà kiến, 
trong tiếng Päli là đi//hi. Tà kiến, diffh¡ là một tâm sở 
sinh khởi với tâm tham căn. Tâm tham có lúc sinh 
kèm tà kiến và có lúc không. 

Có các loại tà kiến khác nhau. Niềm tin vào một 
“tự ngã” là một loại tả kiến. Khi ta coi các danh và 
sắc là ngã, là mình, khi đó có tà kiến. Một số người 
cho rằng có một cái ngã tồn tại trong cuộc đời này, và 
sẽ tiếp tục tồn tại sau khi kiếp sống này hết. Đây là 
thường kiến. Có người lại tin vào một cái ngã chỉ tồn 
tại trong kiếp sống này và sẽ hết khi chết. Đây là đoạn 
kiến. Một hình thức khác của tà kiến là niềm tin rằng 
không có nghiệp tạo quả. Có những người trên nhiều 
quốc gia tin rằng họ có thể thanh lọc được những lỗi 
lầm của mình chỉ bằng ngâm mình trong nước hay 
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cầu nguyện. Họ có niềm tin rằng các kết quả của các 
hành động xấu đã làm trong quá khứ có thể bị xoá bỏ. 
Họ không biết rằng mỗi hành động đều trổ quả riêng 
của nó. Ta chỉ có thể thanh lọc những khiếm khuyết 
của mình nếu trí tuệ được vun bồi. Nếu ai đó cho rằng 
không có nghiệp trổ quả, họ đễ có xu hướng cho rằng 
vun bồi thiện pháp là vô ích. Niềm tin này dẫn đến 
những hành động xấu và sự băng hoại của xã hội. 

Trong tám loại tâm tham căn, bốn loại hợp với 
tà kiến, đó là đi//higata-sampayutta (sampayutfa có 
nghĩa là hợp với). Bốn loại không hợp với tà kiến, 
đó là điffhigafa-vippayufta (vippayuffa có nghĩa là 
không hợp với). 


Xét tới các cảm thọ đi kèm các tâm căn tham, 
tâm căn tham có thể sinh khởi cùng với thọ hỷ hay 
thọ xả chứ không bao giờ sinh kèm với thọ ưu. Trong 
bốn loại tâm căn tham kèm tà kiến, hai loại sinh khởi 
với thọ hỷ (somanassa), đó là somanassa-sahagafa 
(đi kèm với thọ hỷ), và hai loại đi kèm với thọ xả, đó 
là uoekkha-sahagara. Vĩ dụ, khi một người có quan 
điểm rằng cái ngã tồn tại, tâm có thể đi kèm với thọ hỷ 
hoặc thọ xả. Trong bốn tâm tham căn không đi kèm 
với tà kiến, có hai loại đi kèm với thọ hỷ và hai loại đi 
kèm với thọ xả. Vì thế, trong tám loại tâm tham căn, 
bốn loại sinh khởi với thọ hỷ và bốn loại với thọ xả. 

Khi phân loại các tâm tham căn, còn có một sự 
phân biệt nữa. Tâm tham căn có thể là “asankhãrika” 
(không cần tác động) hoặc “sasankhãrika” (cần tác 
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động). Asankhãrika còn có thể được dịch là không 
xúi bảo” “không sai khiến”, “tự phát”; sasankharika 
có thể được dịch là “xúi bảo” hoặc “cần sai khiến”. 
Thanh Tịnh Đạo (XIV, 91) có tả về tâm tham căn cần 
tác động khi “tâm yếu ớt cần được nhắc bảo”. Tâm 
tham căn cần tác động có thê được nhắc bảo bởi lời 
khuyên hoặc yêu cầu của người khác hay bởi chính 
bản thân. Khi tâm cần tác động, nó có tính chất yếu ớt 
và cần được nhắc bảo; nó không mạnh mẽ, nó yếu ớt 
hơn tâm không cần tác động. 


Trong bốn loại tâm tham căn sinh khởi với tà kiến, 
hai loại cần tác động và hai loại không cần tác động. 
Đối với tâm tham căn không kèm tà kiến, có hai loại 
cần tác động và hai loại không cần tác động. Như thế, 
trong số tám tâm tham căn, bốn loại cần tác động và 
bốn loại không cần tác động. Việc học các thuật ngữ 
Päli và ý nghĩa của chúng rất hữu ích vì việc chuyên 
ngữ sang tiếng Anh thường không chuyển tải hết ý 
nghĩa của các thực tại một cách rõ ràng. 


Tám loại tâm tham căn là: 


e Sinh kèm thọ hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác 
động. (Somanassa-sahagatamn difthieafa-sam- 
payuttam, asankhãrikam ekarn!°) 


e Sinh kèm thọ hý, hợp với tà kiến, cần tác động 
(Somanassa-sahagatam, đifthigata-sampayuftam, 
sasankhariham ekam) 


18 “ekam” có nghĩa là “một”. Chữ “mm” nằm ở cuối từ được phát âm như chữ “ng” 
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e Sinh kèm thọ hỷ, không hợp với tà kiến, không 
cân tác động. (Somanassa-sahagatam, dithi- 
Øafa-vippayuftarn, asankharikam ekam) 


e Sinh kèm thọ hỷ, không hợp với tà kiến, cần tác 
động. (Somanassa-sahagatam, đi††higafa-vip- 
payuttam, sasankharikam ekam) 


e Sinh kèm thọ xả, hợp với tà kiến, không cần tác 
động. (Upekkha-sahagatam, difthieafa-sam- 
payuttam, asankharikam ekam) 

e Sinh kèm thọ xả, hợp với tà kiến, cần tác động. 
(Upekkha-sahagatam, di{†fhigafa-sampayuttam, 
sasankharikam ekam) 

e Sinh kèm thọ xả, không hợp với tà kiến, không 
cân tác động. (Upekkha-sahagatam, dithiga- 
fa-vippayuttam, asankharikam ekam) 

e Sinh kèm thọ xả, không hợp với tà kiến, cần tác 
động (Upekkha-sahagatam, di††higafa-ViDpayi- 
tam, sasankharikam ekan). 


Như ta đã thấy, tâm tham căn có thê cần tác động 
hoặc không cần tác động. Bộ Pháp Tụ (Quyền II, 
Phần IX, chương III, 225) đưa một ví dụ về tâm tham 
căn hợp với tà kiến cần tác động như sau: người con 
trai của một gia đình danh giá cưới một người vợ có 
tà kiến, và vì thế, anh ta giao lưu với những người có 
tà kiến. Dần dẫn, anh ta chấp nhận những quan điểm 
sai lầm đó, và chúng trở thành khả ái với anh ta. 


Một ví dụ về tâm tham căn không hợp với tà kiến 
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cần tác động là khi một ai đó ban đầu không thích 
uông rượu, nhưng thây thích thú khi uông sau khi 
được người khác thuyêt phục. 


Như ta đã thấy, tâm tham căn có thể đi kèm với thọ 
hỷ hoặc thọ xả. Tâm tham căn không hợp với tà kiến, 
đồng sinh với thọ hỷ có thê sinh khởi khi ta thích thú 
lúc ngắm một màu sắc đẹp hoặc nghe một âm thanh dễ 
chịu. Tại những khoảnh khắc đó, ta có thê bị dính mắc 
mà không kèm tà kiến về các thực tại. Khi ta thích quần 
áo đẹp, đi xem phim, cười hay nói với người khác về 
những thứ dễ chịu, có rất nhiều khoảnh khắc không có 
ý niệm về ngã, nhưng cũng có những khoảnh khắc có 
tà kiến, khoảnh khắc dính mắc vào “ta”. 

Ví dụ, tâm tham căn không có tà kiến, kèm với thọ 
xả có thể sinh khởi khi ta thích đứng hay thích cầm 
năm một vật. Vì ta thường không có thọ hỷ với những 
hành động đó, có thể khi đó có tâm tham với thọ xả. 
Như vậy, ta thấy rằng tâm tham thường là động cơ 
cho phần lớn các hành động trong ngày của mình. 


Câu hỏi 

1. Khi có tâm tham, luôn có thọ hỷ đi kèm, đúng 
không? 

2. Liệu tà kiến chỉ có thê sinh khởi với tâm tham 
căn thôi hay không? 


3. Có bao nhiêu loại tâm tham căn? Tại sao biêt về 
điêu này lại có ích? 
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Chương 5 
CÁC MỨC ĐỘ THAM KHÁC NHAU 


Tham dẫn đến khổ đau. Khi ta thực sự hiểu điều 
này, ta sẽ muốn xoá bỏ tham. Tuy thế, không thể diệt 
tham ngay lập tức. Ta có thể đè nén tham một phút 
chốc nhưng nó sẽ sinh khởi lại khi có đủ duyên. Dù 
ta biết răng tham mang lại khổ đau nhưng nó sẽ còn 
sinh khởi mãi. Tuy nhiên có một cách đề tận diệt tham 
thông qua trí tuệ thấy pháp như nó là. 


Khi nghiên cứu về tâm một cách chỉ tiết, nó sẽ 
giúp ta biết mình rõ hơn. Ta không những nên chỉ biết 
về các tham dạng thô mà nên biết cả những tham vi 
tế hơn. Bài kinh sau đưa một ví dụ về tham vi tế hơn. 
Ta đọc trong “Tương Ung Bộ Kinh (L, Thiên Có Kệ 
IX, Tương Ung Rừng, XIV. Sen hông hay sen trăng): 

Một thời, một T)-kheo trú giữa dân chúng Kosa- 
la, tại một khu rừng. 
Lúc bấy giờ, TÌ-kheo á ấy ăn xong, trên con đường 


đi khất thực trở về, đi xuống hỗ nước và ngửi 
bông sen hông. 
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Rôi một vị Thiên trú ở khu rừng ấy, thương xót 
T)-kheo, muốn hạnh phúc, muốn cảnh giác, liên 
đi đến T)-kheo. 

Sau khi đến, vị Thiên ấy liên nói lên những bài kệ 
với T-kheo: 

Hoa này từ nước sanh, 

Không cho, Ông ngửi trộm. 

Như vậy một loại trộm, 

Ta gọi Ông trộm hương, 

Này thán hữu của 1a. 

(VỊ Tỳ-kheo): 

Không lấy đi, không bẻ, 

Đứng xa, ta ngửi hoa, 

Vậy do hình tướng gì, 

Được gọi là “trộm hương ”? 

Ai đào rễ củ sen, 

Ăn dùng các loại sen. 

Do các hành động ấy, 

Sao không gọi trộm hương? 

6) (VỊ Thiên): 

Người ty tiện độc ác, 

Như vải nhớp vú em, 

Với hạng người như vá), 

Lời ta không liên hệ. 

Nhưng chính thật cho Ông, 

Chính lời ta tương ưng 

Với người không cấu uế, 

Thường hướng cầu thanh tịnh. 

Với kẻ ác nhìn thấy, 
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Nhỏ như đâu sợi lông, 
VỊ ây xem thát lớn, 
Như đâu mây trên trời... 


Ta cũng nên biết về các tham vi tế hơn sinh khởi 
khi ta thích thú với một mùi hương hay một khúc 
nhạc hay. Ta tưởng như không có bắt thiện khi không 
làm hại người khác, nhưng tham vi tế hơn cũng là 
bất thiện. Nó khác với sự quảng đại, vốn là thiện. Ta 
không thể ép mình không có tham, nhưng ta có thê 
biết về đặc tính của tham khi nó xuất hiện. 


Không chỉ trong tạng Kinh, mà trong tạng Luật 
cũng có các ví dụ về tâm tham vi tế. Mỗi lời dạy của 
tạng Luật, tạng Kinh và tạng Vï Diệu Pháp giúp chúng 
ta biết thêm về bản thân. Khi đọc tạng Luật, ta có thê 
thấy rằng, ngay cả các vị tỳ kheo sống cuộc đời giản 
dị, thiểu dục tri túc vẫn tích lũy các duyên cho tham. 
Mỗi khi có trường hợp các tỳ kheo phẩm hạnh không 
thanh tịnh, một điều giới lại được chế ra để các vị ấy 
cân mực hơn. Như vậy, ta có thê hiểu được lợi ích của 
các điều giới, vốn đi vào những chỉ tiết nhỏ nhất trong 
hành xử của một vị tỳ kheo. Giới luật giúp các vị tỳ 
kheo cần thận hơn khi thực hiện các hành động hằng 
ngày như ăn, uống, mặc y phục hay đi lại. Những quy 
định này cắm những hành động tưởng chừng như vô 
tội như chơi đùa với nước (Ưng đối trị - Pacittiya 53), 
hay trêu ghẹo các tỳ kheo khác. Những hành động 
như vậy không được làm với tâm thiện mà với tâm 
bất thiện. 
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Chúng ta đọc trong tạng Lái (HH, Phán Tích Giới 
Tỳ Kheo-Sutfavibhanga, Ưng đối trị, 85) rằng các 
tỳ kheo không nên đi vào làng vào thời điểm không 
thích hợp. Lý do là nó dễ khiến họ nói về những việc 
thế gian. Ta đọc rằng: 


Lúc bấy giờ có sảu vị Tỳ kheo, sau khi đi vào 
làng phi thời, ngôi xuống trong phòng, nói nhiều 
chuyện phàm tục, chư vị nói chuyện về vua chúa, 
trộm cướp, thừa tưởng, quản đội, sợ hãi, chiến 
tranh, thức ăn, thức uống, quân áo, chỗ ngủ, 
vòng hoa, hương thơm, dòng lộc, xe có, làng mạc, 
thành thị, thôn quê, quốc độ, phụ nữ, rượu chè, 
đường xá, giếng nước, chuyên đê, tiên đoán về 
thế gian, về biển cả, hiện hữu và không hiện hữu 
như vậy và như vậy... 


(Bản dịch của dịch giả) 


Đoạn này cũng rất hữu ích cho những người cư sĩ 
tại gia. Ta không thể ngừng nói những việc thế gian, 
nhưng ta nên biết rằng những gì mình nói, kế cả khi 
tưởng chừng vô tư, thì thường do tâm tham căn hay 
tâm sân căn thúc đây. Để biết bản thân, ta cần xem 
loại tâm nào thúc đây mình nói. 


Mỗi khi tâm căn tham sinh khởi, tham được tích 
lũy. Khi có đủ duyên, tham có thể thúc đầy các nghiệp 
bắt thiện qua thân, khẩu và ý. Khi thấy rằng tham có 
thể dẫn tới các loại nghiệp nào, ta sẽ hướng tới phát 
triển tuệ giác để cuối cùng loại bỏ nó. 
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Các nghiệp bất thiện được gọi trong tiếng Päli 
là akusala kamma. Nghiệp, kamma là một tâm sở 
sinh cùng với tâm, là # (ý định), tiếng Päli: ce/anã. 
Tuy nhiên từ “nghiệp, kamma” cũng được dùng theo 
nghĩa rộng hơn đề chỉ các hành động có chủ ý. Thuật 
ngữ “kamma-patha” (nghĩa là “nghiệp đạo”) được 
dùng trong nghĩa này. Có nghiệp đạo thiện và nghiệp 
đạo bất thiện, được thực hiện qua thân, khẩu và ý. 
Có mười nghiệp đạo bắt thiện, chúng được duyên bởi 
tham, sân và si. Sỉ đi kèm với mọi tâm bắt thiện và là 
gốc rễ của mọi ác nghiệp. Vì thế, bất cứ khi nào có 
nghiệp đạo bất thiện đều phải có si. Một số nghiệp 
đạo bắt thiện có thê được thực hiện với tâm tham căn 
và một số với tâm sân căn. Vì thế, khi thấy một người 
làm việc xấu, ta không thể chắc loại tâm nào đã thúc 
đây hành động đó. 


Mười loại bất thiện nghiệp đạo là: 
. Sát sinh 

. Trộm cắp 

. Tà dâm 

- Nói dối 

- Nói lời đâm thọc 


- Nói lời thô ác 


- Nói lời vô ích 


%œ  ¬\" Œ CC: + C2) \Ò 


. Tham lam 
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9. Ác ý 

10. Tà kiến 

Sát sinh, trộm cắp và tà dâm là ba bất thiện nghiệp 
đạo thực hiện qua thân. Nói dối, nói đâm thọc, nói lời 
thô ác, nói lời vô ích là bốn bất thiện nghiệp đạo thực 
hiện qua khâu. Tham lam, ác ý và tà kiến là ba loại bất 
thiện nghiệp đạo thực hiện qua ý. Đối với các thân bất 
thiện nghiệp đạo, sát sinh được làm với tâm sân căn. 
Trộm cắp có lúc được thực hiện với tâm tham căn, có 
lúc với tâm sân căn: với tâm tham căn nếu muốn lấy 
của người khác để thoả ý thích của mình; với tâm sân 
căn nếu muốn ai đó chịu đau khổ. Tà dâm được thực 
hiện với tâm tham căn. 

Với các khâu bất thiện nghiệp đạo, nói dối, nói 
đâm thọc, nói lời vô ích được thực hiện bởi tâm tham 
căn nếu muốn đạt được gì đó cho bản thân, hay nêu 
ai đó muốn làm thân với người khác. Đối với nói dối, 
ta có thể nghĩ rằng các lời nói dối vô hại hoặc nói 
dối cho vui không có gì sai. Tuy nhiên, tất cả những 
lời nói dối đều do các tâm bất thiện thúc đấy. Ta 
đọc trong đoạn Kinh Giáo Giới La Hầu La Ở Rừng 
Ambala (Trung Bộ Kinh, SỐ 61), rằng đức Phật dạy 
con trai La Hầu La về nói dối. Ngài nói: 

Cũng vậy, này Rahula, đối với ai biết mà nói 
láo, không có tàm quy, thời Ta nói rằng người ấy 
không có việc ác gì mà không làm. Do vậy, này 
Rahula, “Tu quyết không nói láo, dầu nói để mà 
chơi”, này Rahula, Ông phải học tập như vậy. 
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Nói dối cũng có thể được thực hiện với tâm sân 
căn. Điều ây xảy ra khi một người muốn hại một 
người khác. 

Về nói lời đâm thọc, tất cả chúng ta đều có xu 
hướng nói về người khác. Khi không có ý định làm 
tốn hại đến uy tín của người khác, sẽ không có bất 
thiện nghiệp đạo. Nhưng khi nói về người khác trở 
thành thói quen, sẽ dễ có cơ hội để bất thiện nghiệp 
đạo sinh khởi. Loại bất thiện nghiệp đạo này được 
thực hiện do tâm tham căn nếu nói đâm thọc để mong 
đạt cái gì đó cho mình hay làm người khác vui lòng. 
Nó sẽ được tâm sân căn thúc đây nếu người nói muốn 
làm hại ai đó. Khi thấy mình và mọi người đều chỉ là 
các pháp sinh khởi do duyên và không trường tôn, ta 
sẽ bớt có xu hướng nói về người khác hay phán xét 
họ. Khi nói về hành động của ai đó, các pháp ấy vốn 
đã diệt đi rồi. Những øì họ nói hay làm không còn tồn 
tại nữa. 

Nói lời thô ác là do tâm sân căn. Nói lời vô ích là 
nói về những điều không ích lợi, vô nghĩa. Loại này 
có thể được thực hiện do tâm sân căn hoặc tham căn. 
Không phải lúc nào nói lời vô ích cũng là bất thiện 
nghiệp đạo. Nó có thê được thực hiện bởi một tâm bắt 
thiện không đủ mạnh để cấu thành nghiệp đạo. 

Về các ý bất thiện nghiệp đạo: ác ý, ý định làm 
tốn thương và phương hại ai đó, là do tâm sân căn, 
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còn tham lam và tà kiến là do tâm tham căn'°. Có bất 
thiện nghiệp đạo tham lam nếu ai đó muốn đạt được 
thứ thuộc về người khác bằng các cách không trung 
thực. Còn về tà kiến, có nhiều loại tà kiến, nhưng 
chỉ có ba loại tà kiến là ý bất thiện nghiệp đạo. Một 
trong số đó là vô nhân kiến, ahetuka-difthi, niềm tin 
rằng không có nguyên nhân cho sự tồn tại của chúng 
sinh, không có nguyên nhân tạo ra sự thanh tịnh hay ô 
nhiễm của các chúng sinh. Một loại tà kiến khác là vồ 
hành kiến - akiriyä - difthi, tin rằng không có các bất 
thiện nghiệp hay thiện nghiệp trổ quả. Loại thứ ba là 
natthika-ditthi hay vô hữu kiến, tin rằng không có quả 
của nghiệp và không có sự tái tục sau khi chết. 


Các cấp độ của tham, dù thô hay tế, đều đem lại 
khổ đau. Chúng ta còn là nô lệ chừng nào còn bị đắm 
chìm và mê mờ bởi những đối tượng đưa đến qua 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ta không tự do nếu hạnh 
phúc của mình phụ thuộc vào hoàn cảnh, vào cách 
người khác đối xử với ta. Lúc này người khác có thê 
tốt với ta, nhưng phút sau lại có thê khó chịu. Nếu ta 
quá coi trọng tình cảm của người khác với mình, ta 
sẽ dễ bị đảo lộn tâm trí và trở thành nô lệ của những 
cảm xúc. 

Ta có thể độc lập và tự do hơn nếu nhận ra rằng 
cả ta và mọi người đều chỉ là các danh và sắc, sinh 
'° Như đã đề cập (trong Chương 4), tà kiến sinh khởi cùng với các tâm tham căn 


(lobha-mũla-cittas). Bất cứ khi nào có tà kiến là có sự bám víu, dính mắc vào 
quan điểm đó. 


76 Vĩ diệu pháp trong đời sống hàng ngày 


khởi do duyên và diệt đi ngay. Khi người khác nói gì 
đó khó chịu với ta, là do có các duyên khiến họ hành 
xử như vậy, và có các duyên khiến ta nghe những lời 
như vậy. Những hành xử của người khác và phản ứng 
của chúng ta đều là các pháp do duyên sinh và không 
trường tồn. Khi ta nghĩ về những pháp ấy thì chúng 
đã diệt đi rồi. Phát triển tuệ giác là cách để ta bớt 
phụ thuộc vào những thăng trầm của cuộc đời. Khi 
có thêm hiểu biết về khoảnh khắc hiện tại, ta bớt dính 
mắc vào cách người khác đối xử với mình. 

Do tham bám rễ rất sâu, nó chỉ có thể dần được 
diệt qua từng giai đoạn khác nhau. Tà kiến phải được 
diệt trước. Bậc thánh D ưu, Sofäpanna, người đã 
đạt tầng giác ngộ đầu tiên, hoàn toàn tận diệt tà kiến. 
Vị ấy đã phát triển trí tuệ liễu ngộ răng tất cả các pháp 
đều chỉ là danh và sắc, là vô ngã. Vì đã diệt tà kiến, 
tâm tham căn với tà kiến không còn sinh khởi nữa. 
Như ta đã biết, có bốn loại tâm tham căn hợp với tà 
kiến (difhigata-sampayua) và bỗn loại không sinh 
khởi với tà kiến (đi/fhigata-vippayufa). Đối với các 
bậc thánh Dự lưu, bốn loại tâm tham căn không hợp 
tà kiến vẫn sinh khởi; vị ấy vẫn chưa tận diệt hết các 
loại dính mắc. Bậc thánh Dự lưu vẫn còn ngã mạn. 
Ngã mạn có thê sinh khởi với bốn loại tâm tham căn 
không kèm tà kiến (đ//higata-vippayuta). Có thể có 
ngã mạn khi ta so sánh bản thân với người khác, ví dụ, 
nghĩ rằng mình có trí tuệ hơn người kia. Khi ta nghĩ 
mình tốt hơn, bằng hay kém so với người khác, ta thấy 
mình quan trọng và có ngã mạn. Khi ta nghĩ mình 
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kém hơn người khác, không nhât thiệt đó là tâm thiện. 
Ở đây vân có sự tự ti, nên còn có ngã mạn. Ngã mạn 
đâm tê sâu dày nên chỉ bị tận diệt ở các vị A-la-hán. 


Các vị đã chứng đắc tầng thánh thứ hai, bậc thánh 
Nhất lai, Sakadägãmï có ít tham hơn các bậc Dự lưu. 
Các vị đã chứng đắc tầng thánh thứ ba, bậc thánh Bá: 
lai, Anägãmï không còn dính mắc vào các đối tượng 
ngũ dục, nhưng vẫn còn ngã mạn và muốn được tái 
sinh. Bậc 4-la-hán, Arahar đã hoàn toàn tận diệt tham. 


Các bậc A-la-hán hoàn toàn tự do vì đã tận diệt 
mọi phiền não. Ta đọc trong 7ương Ung Bộ Kinh 
(Thiên Su Xứ, Tương Ung Sáu Xứ, IV, Năm mươi 
kinh thứ ba, 136, Không thâu nhiếp). Đức Phật dạy 
cho chư Tỳ kheo, trong khi ngài ngụ giữa dân chúng 
Sakka tại Devadaha: 


Này các T)-kheo, chự Thiên và Người đời thích 
thu sắc, bị sắc kích thích. Khi sắc biến hoại, ly 
tham, đoạn diệt, này các Tỳ-kheo, chư Thiên và 
Người đời sống đau khổ... thích thú tiếng... thích 
thú hương... thích thú vị... thích thú xuục... Này 
các T)-kheo, chư Thiên và Người đời thích thú 
pháp, bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly 
tham, đoạn diệt, này các Tỳ-kheo, chư Thiên và 
Người đời sống đau khổ. 

Này các T)-kheo, Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, sau khi như thật biết rõ sự tập khởi, 
sự đoạn diệt, Vị ngỌtf, Sự nguy hiểm và xuất l của 
sốc, không có thích thu sốc, không có ưa thích sốc, 


78 Vĩ diệu pháp trong đời sống hàng ngày 


không bị sắc kích thích. Khi sắc biễn hoại, ly tham, 
đoạn diệt, này các T)-kheo, Như Lai sống an lạc... 
không thích thú tiếng... không thích thú hương... 
không thích thu vị... không thích thu xúc... 


Sau khi như thật biẾt rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của pháp, Như 
Lai không thích thú pháp, không tra thích pháp, 
không bị pháp kích thích. Khi pháp biến hoại, ly 
tham, đoạn diệt, Như Lai sống an lạc... ” 


Đức Phật và tất cả các vị A-la-hán đã hoàn toàn 
tận diệt tham ái với mọi đối tượng được kinh nghiệm. 
Họ đã xuyên thấu bản chất của các pháp hữu vi sinh 
và diệt, hoàn toàn vô thường. Các bậc Thánh A-la- 
hán không còn tái sinh và sẽ đạt đến sự diệt tận của tất 
cả các pháp hữu vi và vì vậy “sống an lạc”. 


Câu hỏi: 

1. Khi mục tiêu không phải là bố thí, trì giới 
hay phát triên tâm trí, liệu ta có thê nói với tâm 
thiện không? 

2. Tâm sở nảo là nghiệp? 

3. Mười nghiệp đạo bắt thiện là những gì? 

4. Có phải tất cả các loại tà kiến đều là bất thiện 
nghiệp đạo? 

5. Tại sao dính mắc luôn mang đến khô đau? 


6. Bậc thánh nào diệt trừ hết các loại tâm tham? 
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Chương 6 
ĐẶC TÍNH CỦA SÂN 


Khi tức giận với người khác, chúng ta làm hại chính 
mình. Đức Phật đã chỉ ra những tác hại của sân hận 
(dosa). Ta đọc trong Tăng Chi Bộ Kinh (Chương Bảy 
Pháp, VI. Phẩm Không Tuyên Bố, X. Sân hận) về một 
người mong điều xấu cho kẻ thù, lại chính là những 
điều xảy đến với người có tâm sân hận. Kinh nói: 

...Ở đây, này các Tỳ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thù địch của mình như sau: “Mong rằng 
kẻ này trở thành xấu xí!” Vì cớ sao? Này các T}- 
kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch 
của mình có dung sắc. Này các Tỳ-kheo, hạng 
người nào phân nộ, bị phân nộ chỉnh phục, bị 
phân nộ chỉ phối, dẫu cho người ấy khéo tắm rửa, 
khéo chải chuốt, tóc râu khéo sửa soạn, mặc toàn 
đồ trắng rồi người ấy cũng trở thành xấu xí, vì 
bị phân nộ chỉnh phục. Này các Tỳ-kheo, đây là 
pháp thứ nhất, được người thù địch ưa thích, tác 
thành kẻ thù địch đi đến người phân nộ, đàn bà 
hoặc đản ông. 
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Lại nữa, này các T)-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thù địch của mình như sau: “Mong rằng 
kẻ này ngủ một cách khổ sở!” Vì cớ sao? Này 
các Tỳ-kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù 
địch của mình ngủ một cách an lành. Này các T}- 
kheo, hạng người nào phân nộ, bị phân nộ chỉnh 
phục, bị phân nộ chỉ phối, dầu có nằm trên ghế 
dài, nệm trải bằng len, chăn len trắng, chăn len 
thêu, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, 
tắm khảm với lọng che phía trên, ghế dài có đẫu 
gối chân màu đỏ. Tuy vậy, họ vẫn ngủ một cách 
khổ sở, vì bị phẫn nộ chỉnh phục. Này các T}- 
kheo, đáy là pháp thứ hai... 


Rôi ta đọc về các điêu xâu khác khi một người 


muốn những điều bất hạnh khác cho kẻ thù của mình, 
và những bắt hạnh ấy xảy ra với chính người có tâm 
sân hận. Ta đọc rằng một người muốn kẻ thù không 
có của cải, giàu có hay danh tiếng. Tiếp đó, ta đọc về 
một người mong cho kẻ thù không có bạn và những 
điều này xảy đến cho người hay tức giận. Kinh nói: 


.. Này các Tỳ-kheo, hạng người nào phẩn nộ, 
bị phần nộ chỉnh phục, bị phần nộ chỉ phối, nếu 
người đó có những bạn bè thân hữu, bà con huyết 
thống øì, họ sẽ xa lánh, từ bỏ người đó, vì người 
đó bị phân nộ chỉnh phục... 


Một người thù địch mong cho kẻ thù của mình 


tái sinh vào cõi khô, và điêu này có thê xảy đên với 
người bị sân hận chi phôi. Ta đọc: 
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... Mày các Tỳ-kheo, hạng người nào phân nộ, bị 
phân nộ chỉnh phục, bị phần nộ chỉ phối, người 
đó làm ác hạnh với thân, người đó nói lời ác hạnh 
với lời, người đó nghĩ đến điều ác hạnh với ÿ, khi 
thán hoại mạng chung, người đó sanh vào cối đữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục... 


Chúng ta mong muốn sông trong thế giới hoà 
thuận và đoàn kết giữa các quốc gia và ta thấy bất 
an khi ai đó có hành vi bạo lực. Ta nên suy xét đâu 
là nguyên nhân thực sự của chiến tranh và sự bất hoà 
giữa con người: đó là những phiền não mà con người 
đã tích lũy. Khi sân hận, ta nghĩ rằng người khác hoặc 
hoàn cảnh bắt khả ái gây ra những sân hận đó. Nhưng 
chính tích lũy sân trong ta là nguyên nhân thực sự làm 
cho sân hận sinh khởi mãi. Nếu ta muốn bớt sân hận, 
ta cần biết về đặc tính của nó, và hay biết nó khi nó 
sinh khởi. 

Sân có nhiều cấp độ, nó có thể là một khó chịu 
nhẹ hoặc có thê thô tháo hơn như giận dữ. Ta có thê 
dễ nhận ra sân khi nó thô tháo, nhưng liệu ta có nhận 
ra sân khi nó vi tế hơn? Thông qua tìm hiểu V7 Diệu 
Pháp, ta học thêm về đặc tính của sân. Sân là một tâm 
sở bất thiện sinh cùng với tâm bắt thiện; đó là một 
nhân bất thiện, akusala hetu. Tâm có nhân (gốc) từ 
sân, trong tiếng Päli gọi là đosa-mila-citta (tâm sân 
căn). Đặc tính của sân khác với đặc tính của tham. 
Khi có tham, tâm thích đối tượng mà nó kinh nghiệm 
tại thời điểm đó, còn khi có sân, tâm không thích đối 
tượng mà nó kinh nghiệm. Ta có thể nhận ra sân khi 
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ta bực tức aI đó hay khi nói những lời khó chịu với 
người ấy. Nhưng khi ta sợ một điều gì đó, đó cũng là 
sân vì ta không thích đối tượng mà ta đang sợ. Ta sợ 
rất nhiều thứ trong cuộc sống: lo sợ về tương lai, về 
bệnh tật, tai nạn, và cái chết. Ta tìm nhiều cách đề có 
thể bớt sợ hãi vả sân hận, nhưng con đường duy nhất 
là phát triển tuệ giác diệt trừ sân ngủ ngầm. 


Sân được duyên bởi tham: ta không thích mất 
những gì thân thương, và khi nó xảy ra thì ta buồn 
khổ. Buồn là sân, là bất thiện. Nếu ta không biết về 
mọi thứ như nó là, ta sẽ cho con người và sự vật mãi 
trường tồn. Nhưng con người và mọi thứ chỉ là những 
pháp sinh và diệt ngay tức thì. Khoảnh khắc tiếp theo 
pháp đã thay đôi rồi. Nếu ta nhìn mọi việc như chúng 
là, ta sẽ ít bị nỗi buồn chiếm hữu. Buồn vì những gì 
đã xảy ra rồi thật chăng có nghĩa lý gì. 


Trong Trưởng Lão Ni Kệ (Therigathã, 33), ta đọc 
rằng vợ của vua UbbirT than khóc vì mất người con 
gái JTvã. Hằng ngày hoàng hậu đến nghĩa địa. Bà đã 
gặp đức Phật và Ngài nói với bà rằng trong nghĩa địa 
này, có tám mươi tư nghìn con gái của bà (ở các tiền 
kiếp) đã được hoả táng. Đức Phật nói với bà: 

Hỗổi ơi nàng UbbirT 

Nàng khóc trong rừng ích chỉ 

Khóc than đứa con (J1vä) thân yêu 
Hãy nhìn trong nghĩa địa này 

Đã chôn tám mươi tư ngàn đứa con 
Mà nàng thương yêu ấp ủ 
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Tên chúng được đặt giống Jivà 
Như vậy nàng khóc đưa con 
Jiva thán yêu quỷ mên nào? 


(Bản dịch của dịch giả) 


Sau khi Ubbim suy xét về lời Pháp do đức Phật 
dạy, bà đã phát triển được tuệ giác và nhìn được mọi 
thứ như chúng là và đắc quả A-la-hán. 

Còn có các tâm sở bất thiện khác sinh khởi với 
tâm sân căn. 7rạo hối, kukkucca, là một tâm sở bất 
thiện sinh khởi với tâm sân căn tại thời điểm ta hồi 
hận về một điều không tốt mình đã làm trong quá khứ 
hay về một điều tốt mình đã không làm. Khi hối hận, 
ta nghĩ về quá khứ thay vì biết khoảnh khắc hiện tại. 
Khi ta đã làm sai một điều gì đó, sân với điều đó cũng 
chăng có ích gì. 

Ghen tị, issa, là một tâm sở khác có thê sinh khởi 
với tâm sân căn. Ta có ghen tỊ khi không thích người 
khác được hưởng những điều khả ái. Tại khoảnh khắc 
đó, tâm không thích đối tượng nó kinh nghiệm. Ta 
nên biết ghen tị sinh khởi có thường xuyên không, 
ngay cả khi nó rất vi tế. Khi tương tác với mọi người, 
đó là một cách để biết liệu mình có thực sự quan tâm 
tới người khác hay chỉ nghĩ về bản thân mà thôi. 

Bún xin, macchariya là một tâm sở bất thiện khác 
nữa có thể sinh khởi với tâm sân căn. Khi ta keo kiệt, 
ở đó có cả sân. Tại khoảnh khắc đó, ta không thích 
chia sẻ phúc lợi của mình với người khác. 


84 Vĩ diệu pháp trong đời sống hàng ngày 


Sân luôn sinh khởi với thọ ưu (đømnanassa vedanđ). 
Phần lớn mọi người không thích sân vì không thích 
cảm thọ ưu. Khi ta hiểu hơn về thực tại, ta muốn diệt 
sân không phải vì không thích thọ ưu mà vì ta hiểu 
được những kết quả tai hại của tâm bắt thiện. 


Sân có thể sinh khởi do bởi các đối tượng được 
kinh nghiệm qua ngũ môn và ý môn. Nó có thể sinh 
khởi khi ta thấy hình ảnh xấu, nghe âm thanh chói 
tai, ngửi mùi hôi, nếm thức ăn không ngon, thân bị 
đau hay nghĩ về một điều gì đó không vừa ý. Bất kỳ 
khi nào có cảm giác khó chịu, dù chỉ mảy may, đó 
cũng là dấu hiệu của sân. Sân có thể sinh khởi thường 
xuyên khi kinh nghiệm các đối tượng khó chịu qua 
ngũ quan, ví dụ khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh. 
Khi có một cảm thọ khó chịu trên thân, dù chỉ nhẹ, 
sân có thể sinh khởi, dẫu có thể chỉ là một chút sân. 

Sân sinh khởi khi có đủ duyên. Nó sẽ sinh khởi 
chừng nảo còn các dính mắc vào các đối tượng được 
kinh nghiệm qua ngũ môn. Mọi người thường thích 
kinh nghiệm các đối tượng khả ái, và khi chúng không 
còn nữa, sân sinh khởi. 

Một duyên khác cho sân sinh khởi là sự vô minh 
về Giáo pháp. Khi ta vô minh về nghiệp và quả, 
kamma và vipäka, sân có thể dễ dàng sinh khởi khi 
có một kinh nghiệm bắt khả ái qua một trong các căn, 
và vì thế, sân được tích lũy mãi. Kinh nghiệm khó 
chịu qua một trong ngũ căn là quả bắt thiện sinh ra 
do một nghiệp bất thiện đã làm trong quá khứ. Ví dụ, 
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khi nghe một lời khó chịu từ người khác, ta có thê 
bực người ấy. Những ai đã học Giáo pháp sẽ hiểu 
rằng nghe âm thanh bất khả ái là quả, và không phải 
do một ai đó gây ra mà là do một nghiệp bất thiện mà 
chính ta đã tạo trong quá khứ. Khoảnh khắc của quả 
đã diệt đi ngay. Chẳng phải ta vẫn có xu hướng suy 
nghĩ về những kinh nghiệm khó chịu? Nếu có thêm 
chánh niệm về khoảnh khắc hiện tại, ta sẽ bớt nghĩ về 
quả bắt thiện xảy ra với mình với sân hận. 

Khi nghiên cứu V7 Diệu Pháp, ta được học rằng có 
hai loại tâm sân căn, không cần tác động, asankhärika 
và cần tác động, sasankharika. Một ví dụ về sân cần 
tác động là khi một người trở nên bực bội khi nghe 
nhắc lại về một hành động không vừa ý của một ai đó. 
Các tâm sân căn luôn đi kèm thọ ưu. Có hai loại tâm 
sân căn, đó là: 

1; Đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, không 
cần tác động (Domanassa-sahagatam, patigha- 


sampayuttamn?°, asankharikam ekam) 


2. Đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, cần tác động 
(Domanassa-sahagata1, patigha-sampayutta1m, 
sasankharikam ekam) 

Như ta đã thấy, có nhiều cấp độ của sân. Nó có 
thể thô tháo hoặc vi tế. Khi sân ở mức độ thô tháo, nó 
tạo bất thiện nghiệp qua thân, khẩu và ý. Hai loại bất 
thiện nghiệp đạo qua thân có thê được thực hiện với 


?9 “Patigha” là một từ khác thay cho từ “dosa” (sân) 
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tâm sân căn là sát sinh và trộm cắp. Nếu ta mong có 
bớt bạo lực trên thế giới nảy, ta không nên sát sinh. 
Khi sát sinh, ta tích lũy thêm nhiều sân hận. Đời sống 
của một người xuất gia là một cuộc sống không có 
bạo lực. VỊ đó không làm hại một chúng sinh nảo. 
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sống cuộc đời 
của một người xuất gia. Các phiền não là vô ngã, 
chúng sinh khởi do duyên. Mục đích của Giáo lý đức 
Phật không phải là để đưa ra các quy định nhằm ngăn 
cắm con người không làm các việc xấu, mà để giúp 
ta phát triển trí tuệ, diệt trừ các phiền não. Có những 
điều giới dành cho người cư sĩ tại gia, nhưng đó là các 
điều học giới chứ không phải là những lời răn. 

Về trộm cắp, nó có thê được thực hiện với tâm sân 
căn hoặc tâm tham căn. Khi có ý định làm hại aI đó, 
việc ấy được thúc đây bởi tâm sân căn. Làm tổn hại 
đến tài sản của người khác cũng nằm trong bắt thiện 
nghiệp đạo này. 


Có bốn loại khâu nghiệp đạo bất thiện có thê được 
thực hiện với tâm sân căn, đó là: nói dối, nói lời đâm 
thọc, nói lời thô ác và nói lời vô ích. Nói dối, nói lời 
đâm thọc và nói lời vô ích có thể do tâm sân căn hoặc 
tâm tham căn. Nói lời đâm thọc là do tâm sân căn khi 
có ý định làm tôn thương người khác, như làm tổn hại 
thanh danh, và khiến cho người ấy bị coi thường. 

Phần lớn mọi người đều nghĩ rằng cần giải giáp 
vũ trang, nhưng quên rằng lưỡi cũng có thể là một 
loại vũ khí, tiềm tàng gây tôn thương to lớn cho người 
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khác. Những lời nói xấu gây ra nhiều tổn thương trên 
thế gian, bởi nó tạo ra sự bất hoà giữa mọi người. Khi 
nói xấu, ta làm hại chính mình bởi ở những khoảnh 
khắc đó, nghiệp bắt thiện được tích lũy và có khả 
năng trổ quả bắt thiện. 


Ta đọc trong Kinh Tập (Tiểu bộ kinh, Sutta Nipaia, 
chương III, Đại phẩm, X. Kokäliya) khi Đức Phật 
ngự tại Szvaffi, vị Tỳ kheo Kokãliya đến viếng ngài. 
Kokãliya nói xấu về đại đức Xá Lợi Phất (Sãriputta) 
và đại đức Mục Kiền Liên (Moggalläna) rằng họ có 
những dục vọng xấu xa. Cả ba lần đức Phật nhắc vị ây 
không nên nói những lời đó. Sau khi Kokaliya rời đi, 
nhọt đỉnh mọc lên khắp cơ thể của vị ấy và ngày càng 
to lên, rỉ đầy mủ và máu. Vị ấy đã mệnh chung tồi tái 
sinh ở địa ngục Paduma. Đức Phật đã kê lại cho các vị 
tỳ kheo về những lời nói xấu xa và về sự tái sinh nơi 
địa ngục của vị ấy. Ta đọc rằng đức Phật giảng (khổ 
657, 658): 


Phàm con người đã sanh, 
Sanh với búa trong mIỆng, 
Kẻ ngu khi nói bậy, 

Tự chặt đứt lấy mình. 

Ai khen kẻ đảng chê, 

Ai chê người đáng khen, 
Tự chất chứa bắt hạnh, 
Do lỗ miệng của mình, 
Chính do bất hạnh ấy, 
Nên không được an lạc. 
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Đối với các nghiệp bắt thiện qua ý môn do tâm sân 
căn, ý định lúc này là nhằm làm tôn thương hoặc hại 
một ai đó. 

Ta thường nói về bạo lực và làm cách nào để xóa 
bỏ nó. Nhưng ai trong số chúng ta có thể nói rằng mình 
không có sân và sẽ không bao giờ sát sinh? Ta không 
biết sân đã được tích lũy chừng nào qua các kiếp sống. 
Khi có đủ duyên, chúng ta có thể sẽ làm một hành vi 
bạo lực mà ta không ngờ tới. Khi hiểu sân xấu xa như 
thế nào và các nghiệp nó có thể gây ra, ta sẽ muốn đoạn 
trừ sân hận. 

Khi làm các việc thiện, ta không diệt được hết các 
sân ngủ ngầm, nhưng ít nhất, tại những khoảnh khắc 
đó, ta không tích lũy thêm sân. Đức Phật khuyến khích 
chúng ta phát triển tâm từ (z„e/Z). Ta đọc trong 7# Bi 
Kinh (Karaniya mettã-sufta, Kinh Tập, kệ 143-152) [2] 
Đức Phật đã dạy như sau: 


143. VỊ thiện xảo mục địch, 
Cân phải làm như sau: 
Sam khi hiểu thông suốt, 
Con đường an tịnh ấy, 

Có khả năng, trực tánh, 
Thát sự, khéo chán trực, 
Dễ nói và nhu hòa, 

Không có 8Ì cao mạn. 


144. Sống cảm thấy vừa đủ, 
Nuôi sống thật dễ dàng, 
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Ít có sự rộn ràng, 

Sống đạm bạc giản dị. 

Các căn được tịnh lạc, 
Khôn ngoan và thật trọng, 
Không xông xáo gia đình, 
Không tham ái, tham vọng. 


145. Các sở hành của mình, 
Không nhỏ nhen vụn vặt, 
Khiến người khác có trí, 

Có thể sanh chỉ trích. 
Mong mọi loài chúng sanh, 
Được an lạc, an ổn, 

Mong họ chứng đạt được, 
Hạnh phúc và an lạc. 


146. Mong tất cả những ai, 
Hữu tình có mạng sống, 
Kẻ yếu hay kẻ mạnh, 
Không bỏ sót một ai, 

Kẻ đài hay kẻ lớn, 

Trung, thấp, loài lớn, nhỏ. 


147. Loài được thấy, không thấy, 


Loài sống xa, không xa, 
Các loài hiện đang sống, 
Các loài sẽ được sanh, 
Mong mọi loài chúng sanh 
Sống hạnh phúc an lạc. 
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148. Mong răng không có ai, 
Lường gạt lừa dối ai, 

Không có ai khinh mạn, 

Tại bất cứ chỗ nào. 

Không vì gián hờn nhau, 
Không vì trởng chống đối. 
Lại có người mong muốn, 
Làm đau khổ cho nhau. 


149. Như tấm lòng người mẹ, 
Đối với con của mình, 

Trọn đời lo che chở, 

Con độc nhất mình sanh. 
Cũng vậy, đối tất cả 

Các hữu tình chúng sanh, 
Hãy tu tập tâm ÿ, 

Không hạn lượng rộng lớn. 


150. Hãy tu tập từ tâm, 
Trong tất cả thể giới, 

Hãy tu tập tâm ÿ, 

Không hạn lượng rộng lớn. 
Phía trên và phía dưới, 
Cũng vậy, cả bê ngang, 
Không hạn chế, trói buộc, 
Không hận, không thù địch. 


151. Khi đứng, hay khi đi, 
Khi ngôi, hay khi nằm, 
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Lâu cho đến khi nào, 
Khi đang còn tỉnh thức, 
Hãy an tru niệm này, 
Nếp sống này như vậy, 
Được đời để cập đến, 
Là nếp sống tối thượng. 


152. Ai từ bỏ tà kiến, 

Giữ giới, đủ chánh kiên, 
Nhiếp phục được tham ái, 
Đối với các dục vọng, 
Không còn phải tái sanh, 
Đi đến thai tạng nữa. 

Đức Phật dạy ta không nên sân với những người 
khó chịu với mình. Ta đọc trong Tạng Luật (Đại phẩm 
- Mahavagga X, 349) răng Đức Phật dạy các Tỳ kheo: 

Người nào ôm ấp tâm niệm này: “Người đó đã 
măng nhiếc, làm hại, đánh bại, cướp bóc tôi”: 
hán thù trong người đó không nguôi. 

Người nào không ôm ấp tâm niệm này: “Người 
đó đã măng nhiệc, làm hại, đánh bại, cướp bóc 
tôi ”: hận thù trong người đó lăng dịu. 

Hơn nữa, thù hận không thể dập tắt được hận thù. 
ỞƠ đây và bât cứ lúc nào, không hận thù mới làm lắng 
dịu được thù hận: đây là một định luật vĩnh cửu. 

Đôi khi, ta thấy tâm từ không sinh khởi được khi 
đang sân. Ví dụ, khi người khác đôi xử tệ với ta, ta 
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thấy bất hạnh và cứ nghĩ mãi về nỗi khổ của mình. 
Chừng nào sân chưa được diệt trừ, sẽ vẫn còn duyên 
để nó sinh khởi. Thông qua chánh niệm về các thực 
tại xuất hiện, trí tuệ sẽ phát triển tới mức độ có thê 
diệt trừ được sân. 


Sân có thê được diệt trừ theo từng giai đoạn. Với 
bậc thánh Dự lưu, tầng thánh thứ nhất, sân chưa được 
đoạn diệt. Ở tầng thánh tiếp theo, bậc thánh Nhất lai, 
sân cũng chưa được đoạn diệt hoàn toàn. Bậc thánh 
thứ ba, thánh Bắt lai, sân được diệt trừ hoàn toàn, 
không còn các sân ngủ ngầm nữa. 


Ta vẫn chưa đoạn diệt được sân, nhưng khi nó 
xuất hiện, ta có thê hay biết về đặc tính của nó để 
biết nó là một loại danh, sinh khởi bởi duyên. Khi 
không có chánh niệm vẻ sân lúc nó sinh khởi, ta thấy 
sân như tôn tại mãi, và ta cho nó là mình. Thông qua 
chánh niệm về danh và sắc xuất hiện một mình tại 
một thời điểm, ta sẽ học được về các đặc tính khác 
nhau của chúng, không có gì trường tồn. Ta cũng biết 
đặc tính của sân chỉ là một loại danh, là vô ngã. 


Khi sự hiểu biết về các thực tại rõ ràng hơn, ta sẽ 
bớt xu hướng nghĩ về những kinh nghiệm khó chịu 
xảy ra, vì nó cũng chỉ là một loại danh, không trường 
tồn. Ta sẽ quan tâm hơn đến các khoảnh khắc hiện tại 
thay vì nghĩ về quá khứ hay tương lai. Ta cũng sẽ có 
xu hướng ít kế với người khác về những thứ không 
hay xảy ra với mình, vì ta hiểu nó có thể là duyên cho 
khiến cả mình và người khác tích lũy thêm sân. Khi ai 
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đó tức giận với ta, ta sẽ cảm thông hơn với hoàn cảnh 
của họ. Họ có thể đang mệt hoặc tâm trạng không vui. 
Những ai đối xử tệ với ta rất cần nhận được sự cảm 
thông bởi họ đang làm cho chính mình bất hạnh. 

Hiểu biết đúng về thực tại giúp chúng ta nhiều 
nhất trong việc phát triển từ tâm và cảm thương với 
người khác thay vì sân hận. 


Câu hỏi 

1. Tại sao tham lại làm duyên cho sân? 

2. Nói dối, nói lời đâm thọc và nói lời vô ích là 
các bât thiện nghiệp đạo qua khâu, có thê được duyên 
bởi tâm sân căn hoặc tâm tham căn. Trong trường hợp 
nào nó được tạo bởi tâm sân căn? 

3. Có bất thiện nghiệp đạo qua ý môn do tâm sân 
căn tạo ra không? 
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Chương 7 
TÂM SỞ SI 


Ta có thể biết khi có các tâm bất thiện căn tham 
hay căn sân, nhưng ta có biết khi nào có tâm bắt thiện 
căn si không? Đặc tính của sĩ (vô minh) là gì? Có thể 
ta nghĩ tới một người ngu dốt không được học hành 
nhiều, không nói ngoại ngữ, không biết về lịch sử hay 
chính trị. Ta thường gọi ai đó là đốt nát hay ngu sĩ khi 
họ không biết gì (si) về những gì xảy ra trên thế BIỚI. 
Đó có phải là loại si cần được diệt trừ không? Nếu 
như vậy thì chẳng nhẽ nói được tiếng nước ngoài, hay 
hiểu biết về lịch sử, chính trị sẽ khiến một người có 
thêm thiện pháp trong cuộc sống của họ hay sao? Ta 
sẽ tìm hiểu sau đây rằng điều này không đúng. 


Đề hiểu được đặc tính của si, ta cần biết ta vô 
minh về cái gì khi có si. Có thế giới chế định, là thế 
giới của các khái niệm, khi ta dùng các ngôn ngữ bình 
thường để chỉ các khái niệm thông thường trong cuộc 
sống hàng ngày: và có thế giới của các pháp chân đề, 
của các thực tại tối hậu. Khi ta nghĩ đến các khái niệm 
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mà trong ngôn ngữ thông thường ta gọi là “thế giới”, 
ta nghĩ đến con người, động vật và các đồ vật, và ta có 
các tên gọi cho chúng. Nhưng ta có biết về các hiện 
tượng quanh mình và trong mình như chúng thực là 
không? Chúng thực tế chỉ là các danh và sắc và không 
trường tồn. 


Thế giới của các pháp chân để là thực. Danh và 
sắc là các pháp chân đề. Danh và sắc xuất hiện trong 
cuộc sống hàng ngày có thê được kinh nghiệm trực 
tiếp qua ngũ môn và ý môn, dù ta có gọi chúng bằng 
tên gì chăng nữa. Đây chính là thế giới có thực. Khi 
ta thấy, có thế giới đối tượng thị giác. Khi ta nghe, có 
thế giới âm thanh. Khi ta kinh nghiệm đối tượng qua 
xúc chạm, có thế giới xúc chạm. Đối tượng thị giác và 
cái thấy là thực. Đặc tính của chúng không thể bị thay 
đôi và có thể được kinh nghiệm trực tiếp. Việc ta gọi 
tên nó là “đối tượng thị giác” và “cái thấy”, hay bằng 
một cái tên khác, hay không đặt tên cũng chẳng quan 
trọng. Nhưng khi ta dính mắc vào các khái niệm được 
biểu thị bởi các khái niệm thông thường như “cái 
cây”, “cái ghế”, chúng ta không kinh nghiệm đặc tính 
của thực tại. Cái gì là thực khi ta nhìn một cái cây? 
Cái gì có thê được kinh nghiệm trực tiếp? Đối tượng 
thị giác là một pháp chân đế, một thực tại. Đó là một 
loại sắc pháp có thể được kinh nghiệm trực tiếp qua 
mắt. Thông qua xúc chạm, cái cứng có thể được kinh 
nghiệm. Đó là một loại sắc được kinh nghiệm qua 
thân căn. Nó là thực. “Cái cây” là một khái niệm hay 
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một ý niệm mà ta nghĩ về, nhưng nó không phải là một 
pháp chân đề với đặc tính cố định riêng. Đối tượng thị 
giác và tính cứng là các pháp chân đề. Chúng có đặc 
tính riêng của chúng có thê được kinh nghiệm trực 
tiếp, dù có gọi bằng tên gì. 

Thế giới được kinh nghiệm qua sáu môn là thực 
và nó không trường tồn. Nó vô thường. Khi ta thấy, 
có thế giới đối tượng thị giác, nhưng nó diệt đi ngay. 
Khi ta nghe, có thể giới âm thanh, nhưng nó cũng 
không trường tồn. Tương tự như thế giới mùi, vị và 
các xúc chạm qua thân và thế giới của các đối tượng 
kinh nghiệm qua ý môn. Tuy vậy, thường ta chỉ biết 
đến thế giới của các khái niệm chế định, bởi vô minh 
và tà kiến đã được tích lũy dài lâu. Vô minh về các 
pháp chân đề chính là loại vô minh, ngu dốt hay s¡ cần 
được diệt trừ, vì nó mang lại khổ đau. Vô minh làm 
duyên cho tà kiến về ngã và các loại phiền não khác. 
Chừng nào còn vô minh, chừng ấy ta còn mê mờ, còn 
không biết cuộc sống thực sự là gì: chỉ là các pháp do 
duyên, sinh và diệt. Thế giới của pháp chân đế được 
gọi trong Giáo lý là “thế giới trong giới luật của các 
bậc thánh”. Các bậc thánh đã phát triển tuệ giác thấy 
sự vật như chúng là. Các vị thực sự biết “thế giới”. Ta 
đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Thiên Sáu Xứ, Năm 
mươi kinh thứ hai, chương IV. Phẩm Chamna, 84.1 
Biển hoại (Paloka)). Đại Đức Ẩnanda bạch Đức Phật 
như sau: 


- “Thể giới, thế giới”, bạch Thể Tôn, như vậy 
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được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế 
Tôn, được gọi là thể giới? 

- - Cái gì chịu sự biến hoại (palokadhamma), này 
Ananda, đây gọi là thể giới trong giới luật của bậc 
Thánh. Và này Ananda, cái gì chịu sự biến hoại? 


Mắt, này Ananda, chịu sự biên hoại. Các sắc chịu 
sự biên hoại.. Tai... Mũi... Lưỡi... Thân...”! 


Ý chịu sự biến hoại. Các pháp chịu sự biến hoại. 
Ý thức chịu sự biến hoại. Ý xúc chịu sự biến hoại. 
Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay 
bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy chịu sự biến hoại. 
Cái gì chịu sự biển hoại, này Ẩnanda, cái ấy gọi 
là thể giới trong giới luật của bậc Thánh. 

Ai đó dễ cho rằng mình có thê thực sự hiểu bản 
thân mà không cần biết về thế giới xuất hiện qua sáu 
căn môn như nó thực là. Người ấy có thể nghĩ rằng 
anh ta biết về sân hay tham của mình, nhưng thực tế, 
người ấy chưa kinh nghiệm chúng như chúng thực 
là: chỉ là các danh khác nhau và vô ngã. Chừng nào 
người ấy còn cho các thực tại là ngã, anh ta không 
thực sự biết mình và không thể diệt trừ được phiền 
não. Anh ta còn dính mắc vào ý niệm về ngã và chưa 
kinh nghiệm trực tiếp đặc tính của thực tại. Rất khó 
để biết khi nào có tham, sân, sỉ, và càng khó để biết 
các mức độ bắt thiện vi tế hơn. Khi hiểu biết về các 
?! Bản Pãli viết tắt, nhưng ở đây bao gồm tất cả các căn: tai, mũi,...thân căn, và 
tật cả các thực tại xuât hiện qua sáu môn. 
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pháp chân đề bắt đầu phát triển, ta nhận ra rằng mình 
biết thật ít ỏi về chính bản thân. 

Khi có si, ta sống trong bóng tối. Sự từ bi vô 
lượng của đức Phật đã khiến Ngài thuyết Pháp cho 
chúng sinh. Giáo pháp là ngọn đèn xua tan bóng tối. 
Nếu ta không biết Giáo pháp, ta ngu muội về thế giới, 
về chính mình. Ta vô minh về thiện nghiệp, bất thiện 
nghiệp và kết quả của chúng. Ta cũng vô minh về con 
đường diệt trừ phiền não. 


Học ƒï Diệu Pháp giúp chúng ta biết hơn về các 
đặc tính của si. Cuôn C?w Giải Bộ Pháp Tụ (Tập hai, 
Phân IX, Chương một, 249) nói về s1 như sau: 


SSI” có đặc tính mê mờ hoặc tương phản với trí; 
bản chất không thông suối, chức năng che phủ 
bản chất đổi tượng; biểu hiện của nó là trái với 
chánh hạnh hay làm mê mở; cận nhân là phi như 
lý tác ý; nó được xem như là nguồn gốc của mọi 
bắt thiện pháp... 


Có nhiều cấp độ của s1 (vô minh). Khi học V7 Diệu 
Pháp, ta sẽ bớt vô minh về thực tại. Ta hiểu hơn về 
các pháp chân đế, về nghiệp và quả của nghiệp. Tuy 
thế, điều đó không có nghĩa là ta đã có thê diệt trừ 
được si. Vô minh không được tận diệt chỉ bằng suy 
nghĩ về sự thực. Nó chỉ có thể được tận diệt bằng sự 
phát triển trí tuệ biết “thế giới trong giới luật của các 
bậc thánh”: nhãn căn, đối tượng thị giác, nhãn thức, 
nhĩ căn, âm thanh, nhĩ thức và tất cả các thực tại xuất 
hiện qua sáu môn. 
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Khi học V¡ Diệu Pháp, ta biết rằng tâm sở s1 sinh 
với tất cả các tâm bất thiện. Các tâm tham căn có hai 
nhân là tham và s1, các tâm sân căn có hai nhân là sân 
và sỉ. Có hai loại tâm bắt thiện chỉ có một nhân, đó là 
các tâm s1 căn. Một loại là tâm s1 căn đi kèm với hoài 
nghĩ, vicikiccha, và một loại tâm s1 căn đi kèm với 
phóng dạt, uddhacca. Cảm thọ đi kèm với tâm s1 căn 
luôn là /ho xả, upekkha. Khi tâm là tâm sĩ căn, không 
có thích hay ghét. Không có cảm thọ hỷ hay ưu. Cả 
hai loại tâm s¡ căn đều không cần tác động. 


Không nên nhằm các đặc tính của sĩ với đặc tính 
của tà kiên, ditthi, vôn chỉ sinh khởi với tâm tham căn. 
Khi tà kiên sinh khởi, ta cho cái vô thường là thường 
hăng, hay tin răng có một tự ngã. S1 không phải là tà 
kiên, mà là không biết vê thực tại. S1 làm duyên cho 
tà kiên nhưng đặc tính của si khác với tà kiên. 

Có hai loại tâm sĩ căn, đó là: 

I. Đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghĩ 
(Upekkha-sahagatam, vicikiccha - sampayuftam). 


2. Đồng sinh với thọ xả, hợp với phóng dật 
(Upekkha-sahagatam, uddhacca - samnpayufam). 

Khi có tâm sĩ căn hợp với hoài nghi sinh khởi, 
ta hoài nghi về đức Phật, đức Pháp và đức Tăng”. 
Ta nghi ngờ liệu có đúng là đức Phật đã tìm ra được 
sự thật, liệu Ngài có dạy con đường dẫn đến diệt trừ 


?2 Sangha (Tăng đoàn) có nghĩa là tập thể các tỳ kheo, nhưng cũng có nghĩa là 
“Tăng bảo”, tập hợp của tất cả các bậc Thánh đã giác ngộ. 
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phiền não, liệu những người khác cũng có thể giác 
ngộ. Ta nghi ngờ về các kiếp sông quá khứ và tương 
lại, về nghiệp và quả. Có nhiều cấp độ của hoài nghi. 
Khi bắt đầu con đường phát triển tuệ giác, ta có thể 
có hoài nghi về sự thật của khoảnh khắc hiện tại; ta 
phân vân liệu đó là danh hay sắc. Ví dụ, khi có cái 
nghe thì cũng có âm thanh, nhưng chỉ có một thực 
tại được nhận biết tại một thời điểm, vì tâm chỉ có 
thể kinh nghiệm một đối tượng tại một khoảnh khắc. 
Ta có thể nghi ngờ thực tại nào xuất hiện tại khoảnh 
khắc này, là danh nghe hay là sắc âm thanh. Danh và 
sắc sinh khởi và diệt đi nhanh chóng, và khi hiểu biết 
chính xác về các đối tượng của chúng còn chưa được 
phát triển, ta không biết thực tại nào đang xuất hiện 
tại khoảnh khắc hiện giờ. Sẽ còn có hoài nghi về thế 
giới của các pháp chân đề cho tới khi trí tuệ thấy rõ 
đặc tính của danh và sắc ngay khi chúng xuất hiện 
qua sáu môn. 


Cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Quyền II, Phần IX, 
Chương III, 259) nói về hoài nghỉ: 

Ở đây hoài nghỉ có nghĩa là ngoài sự điểu trị (của 
trí). Hoặc ai đó từn hiểu bản chất nội tại, qua đó 
bị đau nhức và mệt mỏi - như vậy là hoài nghĩ. 
Đặc tính của nó là dịch chuyển liên tục. Chức 
năng của nó là dao động. Biểu hiện của nó là do 
dự hay không chắc chắn trong nắm bắt. Nhân gần 
của nó là phi như lý tác ý, và nó được xem như 
một chướng ngại cho chứng đạt. 
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Hoài nghi khác với tả kiến. Ví dụ, khi một người 
có tà kiến, người ấy dính chấp vào quan điểm cho 
các pháp là thường hăng, là tự ngã. Khi hoài nghỉ 
sinh khởi, người ấy băn khoăn liệu tâm có khác với 
thân không, liệu các pháp là thường hay vô thường. 
Không có cách nào để diệt trừ được hoài nghi ngoài 
phát triển tuệ giác thấy các thực tại như chúng là. 
Những người có hoài nghi về đức Phật và Giáo lý 
của Ngài cho rằng hoài nghi có thể được xua tan bằng 
việc nghiên cứu các sự kiện lịch sử. Họ tìm các chi 
tiết về thời gian đức Phật sống, các nơi chốn Ngài 
đã đi, về thời điểm chính xác các phần khác nhau 
của Kinh điển được lưu lại bằng chữ viết. Nhưng họ 
không thê gạt bỏ hoài nghi bằng cách nghiên cứu các 
sự kiện lịch sử. Việc ây không dẫn đến mục đích của 
Giáo pháp đức Phật là diệt trừ phiền não. 

Trong thời đức Phật tại thế, cũng đã có nhiều 
người đưa ra các chủ thuyết không dẫn tới mục đích 
của Giáo pháp. Họ băn khoăn liệu trái đất là vô hạn 
hay hữu hạn, có vĩnh hằng không, liệu Như Lai có tồn 
tại sau khi đã nhập Niết Bàn hay không. Ta đọc trong 
Tiểu Kinh Maãlunkyä, (Trung Bộ Kinh, số 63) rằng 
Malunkyaputta không hài lòng với việc đức Phật 
không giảng giải về các chủ thuyết ấy. Vị ấy muốn 
chất vấn đức Phật về các chủ thuyết này, và nêu đức 
Phật không giảng giải thì vị ấy sẽ rời khỏi Tăng đoàn. 
Vị ấy thưa với đức Phật về điều này và đức Phật đã 
hỏi lại Malunkyäputta: 
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Này Malunkyapufta, Ta có nói với Ông: Này 
Malunkyaputta, hãy đến và sống Phạm hạnh” 
theo Tan, Ta sẽ trả lời cho Ông: “Thế giới là 
thường còn” hay “Thế giới là vô thường... hay 
“Như Lai không có tôn tại và không không tôn tại 
sau khi chết?” 


Chúng ta đọc rằng Mãlunkyäputta đã trả lời: 
“Thưa không, bạch Thể Tôn”. Thê Tôn cũng hỏi vị 
ấy liệu vị ấy có nói là sẽ sống đời phạm hạnh theo 
Thế Tôn nếu Thế Tôn giảng giải cho vị ấy về những 
chủ kiến này, và một lần nữa Mãlunkyãputta đã trả 
lời: “Thưa không, bạch Thế Tôn”. Rồi sau đó đức 
Phật so sánh trường hợp của vị ấy với hoàn cảnh của 
một người bị trúng mũi tên độc và không chịu rút mũi 
tên độc cho đến khi biết được người bắn là ai: một 
người thuộc dòng hoàng tộc, một người bà la môn, 
một thương nhân hay một người làm công; tên họ gia 
tộc, dung mạo của người bắn; cho đến khi nào anh ta 
biết cây cung, dây cung, chất liệu làm nên cây cung, 
và loại mũi tên. Tuy nhiên anh ta sẽ chết trước khi 
biết những điều này. Tương tự với người chỉ muốn 
sống đời phạm hạnh theo Thế Tôn nếu Thế Tôn thuyết 
giảng những chủ thuyết dạng này cho vị ấy. Chúng ta 
đọc rằng đức Phật nói: 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không 


? Sống đời Phạm hạnh (Brahma- cariya) là cuộc sống của vị tỳ kheo phát triển 
con đường Bát Chánh Đạo để trở thành bậc A-la-hán. Theo nghĩa rộng hơn, tất 
cả những ai phát triển Bát Chánh Đạo đưa tới giác ngộ, bao gồm cả người cư sĩ, 
đều được gọi là “sống đời Phạm hạnh” 
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thể nói là tùy thuộc với quan điểm “Thể giới 
là thường còn”. Này Malunkyaputa, đời sống 
Phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan 
điểm “Thế giới là vô thường”. Này Malunkya- 
putta, dầu cho có quan điểm “Thế giới là thường 
còn ”, hay dâu cho có quan điểm “Thể giới là vô 
thường”, thời vẫn có sanh, có già, có chết, có 
sâu, bi, khổ, ưu, não, mà Ta giảng dạy sự đoạn 
trừ ngay trong hiện tại... 


Do vậy, này Malunkyaputta, hãy thọ trì là không 
trả lời những gì Ta không trả lời. Hãy thọ trì là 
có trả lời những gì Ta có trả lời. Và này Malunk- 
yaputta, điều gì Ta không trả lời? “Thế giới là 
thường còn”, này Malunkyaputa là điều Ta 
không trả lời. “Thế giới là vô thường” là điều 
1a không trả lời... Và này Malunkyaputfta, vì sao 
điều ấy Ta không trả lời? Này MalunkyapuHa, 
vì điêu ấy không liên hệ đến mục đích, điểu ấy 
không phải là căn bản Phạm hạnh, điểu ấy không 
đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niễt-bàn, cho nên điều ấy Ta không 
trả lời. 

Và này Malunkyaputta, điễu gì Ta trả lời? “Đây 
là khổ”, này Malunkyaputta là điều Ta trả lời”. 
“Đây là khổ tập” là điểu Ta trả lời. “Đây là khổ 
diệt” là điều Ta trả lời. “Đây là con đường đưa 
đến khổ diệt” là điều Ta trả lời. 

Và này Malunkyaputta, vì sao điễu ấy Ta trả lời? 
Này Malunkyaputa, vì điểu ấy có liên hệ đến mục 
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đích, điều ấy là căn bản Phạm hạnh, điều ấy đưa 
đên yêm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thăng tri, 
giác ngộ, Niêt-bản... 


Không thể xóa bỏ hoài nghi bằng cách suy đoán 
về những điều không dẫn đến mục đích. Nó chỉ có thể 
được loại bỏ bằng cách hay biết các danh và sắc xuất 
hiện hiện giờ. Kê cả khi có hoài nghi, nó có thể được 
nhận ra chỉ là một loại danh, sinh khởi do duyên và 
vô ngã. Nhờ vậy, sự thật của khoảnh khắc hiện tại sẽ 
được biết rõ ràng hơn. 


Loại tâm sĩ căn thứ hai đồng sinh với thọ xả và 
hợp với phóng dật (uoekkha-sahagatam, uddhacca- 
sampayufiam). Uddhacca được dịch là phóng dật hay 
trạo cử, bất an. Phóng dật sinh khởi với tất cả các tâm 
bất thiện. Khi có phóng dật, tâm không có niệm ổi 
kèm. Niệm, saii là một tâm sở sinh khởi với tất cả 
các tâm thiện. Nó nhớ thiện pháp. Không chỉ trong 
phát triển hiểu biết về các thực tại mới có niệm, mà 
có niệm với mọi loại thiện pháp. Có niệm khi ta bố 
thí (dãna), trì giới (sila), hay phát triển tâm trí, bao 
gồm cả nghe Pháp và thuyết Pháp, phát triển an tịnh 
(samatha) và phát triển tuệ minh sát (vipassanã). Niệm 
trong vipassanã hay biết đặc tính của danh và sắc. 


Khi có phóng dật, tâm không thê là thiện. Ở thời 
điểm ấy không thê có bồ thí, trì giới hay phát triển tâm 
trí. Phóng dật làm tâm xao lãng khỏi thiện. Phóng dật 
không an trú được với thiện. Như vậy phóng dật ở đây 
khác với cách hiểu thông thường về trạo cử, bất an. 
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Phóng dật cũng sinh khởi với tâm sĩ căn hợp với 
hoài nghi, vì nó sinh khởi với mọi tâm bất thiện. Tuy 
nhiên, tâm sĩ căn hợp với phóng dật khác với loại tâm 
s¡ căn đầu tiên, tâm si căn hợp với hoài nghi. 

Loại tâm sĩ căn thứ hai, tâm sĩ căn hợp với phóng 
dật, sinh khởi vô số lần trong ngày nhưng rất khó để 
biết được đặc tính của nó. Nếu ta chưa vun bồi hiểu 
biết về các thực tại, sẽ không thể biết được loại tâm 
này. Khi ta quên thực tại hay mơ màng, đó không hắn 
là loại tâm này. Khi ta mơ màng, đó không nhất thiết 
chỉ là tâm si căn hợp với phóng dật, mà còn có thể là 
tâm tham căn hay tâm sân căn. 

Tâm căn si có thê sinh khởi do bởi những gì ta 
kinh nghiệm qua ngũ môn và ý môn. Ví dụ, khi ta 
nghe âm thanh, tâm si căn có thể sinh khởi. Khi tâm 
si căn thứ hai, tâm si căn hợp với phóng dật sinh khởi, 
có si và thất niệm về thực tại được kinh nghiệm tại 
thời điểm ấy. Chúng ta có thể không thấy sự nguy hại 
của loại tâm này vì nó đồng sinh với thọ xả và vì vậy 
không nỗi bật. Tuy nhiên, tâm bắt thiện nào cũng là 
hiểm hoạ. 


Si rất nguy hiểm, nó là gốc rễ của mọi tâm bất 
thiện. Khi ta vô minh về các thực tại, ta tích lũy rất 
nhiều bất thiện. S¡ làm duyên cho tham; khi không 
biết thực tại như nó là, ta chìm đắm trong những kinh 
nghiệm qua ngũ quan. S1 cũng làm duyên cho sân. 
Khi không biết về các thực tại, ta sân với những gì 
không khả ái. Si đi kèm với mọi tâm bất thiện và nó 
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làm duyên cho cả mười bất thiện nghiệp đạo, akusala 
kamma patha, qua thân, khâu và ý. Chỉ khi có chánh 
niệm về các thực tại sinh khởi qua sáu môn, loại trí 
tuệ có thể đoạn trừ si mới được phát triển. 


Bậc thánh Dự lưu diệt trừ được loại tâm s1 căn 
hợp với hoài nghi. Vị ấy không còn hoài nghi về các 
pháp chân đề. VỊ ấy biết “thế giới trong giới luật của 
các bậc thánh”. Vị ấy không còn hoài nghi về đức 
Phật, đức Pháp và đức Tăng. Vị ấy không còn hoài 
nghi về con đường diệt trừ phiền não. Các bậc thánh 
Dự lưu, thánh Nhất Lai và thánh Bắt lai vẫn còn tâm 
si căn hợp với phóng dật. Chỉ bậc thánh A-la-hán mới 
đoạn trừ hết tất cả các bất thiện. 


Si không thấy các đặc tính của thực tại như chúng 
là, không biết Tứ thánh đề. Do si, ta không thấy được 
Thánh đề thứ nhất, Khổ đề hay sự thật về khô: ta không 
nhận ra danh và sắc xuất hiện là vô thường và vì vậy 
là khổ, dukkha. Ta cũng không biết Thánh đề thứ hai, 
Tập đề hay nguồn gốc của khổ là tham ái. Vì dính mắc 
vào danh và sắc, không có điểm dừng cho vòng sinh 
tử và vì vậy không có sự chấm dứt của khổ. Ta cũng 
không biết Thánh đề về sự diệt khổ, Diệt đề, tức niết 
bàn. Ta không biết Đạo đề, con đường thoát khổ tức 
Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo được vun bồi thông 
qua sự phát triển hiểu biết về các thực tại, VIDaSsanä. 

Ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh, (1V, Thiên Sáu 
Xứ, Tương Ung Jambukhadaka, IX. Vô Minh) rằng 
Jambukhadaka hỏi ngài Xá Lợi Phất: 
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- “Vô mình, vô minh”, này Hiện giả Sàriputia, 
được nói đên như vậy. Này Hiên giả, thể nào là 
võ mình? 

- - Này Hiên giả, không biết rõ đôi với khó, không 
biết rõ đôi với khô tập khởi, không biết rõ đôi với 
khô đoạn diệt, không biết rõ đổi với con đường 
đưa đến khô đoạn diệt, này Hiên giả, đáy gọi là 
võ mình. 

- - Này Hiên giả, có con đường nào, có đạo lộ nào 
đưa đên đoạn tận vô minh ấy? 

- - Này Hiên giả, có con đường, có đạo lộ đưa đến 
đoạn tận vô mình ấy. 


- - Này Hiển giả, con đường á ấy là gì, đạo lộ ấy là 
gì đưa đến chứng đắc điễu hòa hơi thở ấy? 


- - Này Hiên giả, đây là con đường Thánh đạo 
Tám ngành, tức là chánh trí kiến... chánh định. 
Này Hiển giả, đây là con đường, đây là đạo lộ 
đưa đến đoạn tận vô mình ấy. 


Thánh đạo tám ngành sẽ đưa đến tận diệt vô minh. 


Câu hỏi 

1. S1 là gì và tại sao cần được diệt trừ? 

ĐÃ Bằng cách nào có thể diệt trừ được si? 

3. Khi có hoài nghi về thực tại, có sĩ ở đó không? 


4. Sỉ có thể sinh khởi bởi kinh nghiệm qua các 
môn nào? 
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Chương 8 
CÁC TÂM VÔ NHÂN (AHETUKA CITTAS) 


Muốn biết rõ bản thân, ta không chỉ cần biết về 
những khoảnh khắc có tâm thiện hay tâm bất thiện, 
mà cả ở các khoảnh khắc tâm khác nữa. Khi thấy một 
cái gì đó xấu, ta không thích những gì mình nhìn thấy. 
Tại khoảnh khắc ấy có tâm sân căn. Tuy thế, trước 
khi có tâm không thích, hắn phải có các khoảnh khắc 
chỉ thấy đối tượng thị giác. Tại những khoảnh khắc 
đó, chưa có tâm bất thiện mà chỉ có các tâm không có 
“nhán ”, hetu. 


Có sáu tâm sở là nhân (hay rễ, căn). Ba nhân bất 
thiện là /ham (lobha), sân (dosa) và sỉ (moha). Ba 
nhân tịnh hảo là vô tham (alobha)!, vô sân (adosa) 
và vồ sỉ (amoha, cũng là frí tuệ hay pañña). Tầm hay 
tâm sở sinh kèm với nhân gọi là hữu nhán, sahetuka 
(sa” có nghĩa là “với”). Ví dụ, tâm sân căn là hữu 
nhân; sân và sĩ là hai nhân sinh khởi với tâm sân căn. 

Các tâm không có nhân gọi là âm võ nhán, ahetuka 
citta. Có rất nhiều tâm vô nhân sinh khởi trong cuộc 
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sống hàng ngày. Khi ta thấy, nghe, ngửi, nếm hoặc 
xúc chạm, có các tâm vô nhân trước khi các tâm hữu 
nhân (cả bất thiện và tịnh hảo) sinh khởi. Ta thường 
có xu hướng chỉ để ý đến những khoảnh khắc thích và 
không thích, nhưng ta cũng nên biết về những khoảnh 
khắc khác nữa, những khoảnh khắc tâm vô nhân. 

Có tất cả mười tám loại tâm vô nhân. Mười lăm 
loại tâm vô nhân là tâm quả, và ba loại là tâm vô ký 
(duy tác), là những tâm không phải là quả cũng không 
tạo nghiệp. Bảy loại tâm quả vô nhân là tâm quả bất 
thiện, là kết quả của những nghiệp bất thiện và tám 
loại còn lại là các tâm quả thiện, kết quả của những 
nghiệp thiện. Khi một đối tượng khả ái hay bất khả 
ái in dấu lên nhãn căn, nhãn thức chỉ kinh nghiệm cái 
xuất hiện qua mắt, không có thích hay không thích 
đối với đối tượng ấy. Nhãn thức là một tâm quả vô 
nhân. Các tâm thích hay không thích đối tượng sinh 
khởi sau đó là các tâm hữu nhân. Cái thấy không phải 
là một với suy nghĩ về cái được thấy. Tâm chú ý đến 
hình dạng của một cái gì đó và biết nó là gì thì không 
kinh nghiệm đối tượng qua nhãn môn mà qua ý môn; 
nó có đặc tính khác. Khi ai đó dùng từ “thấy”, họ 
thường có ý nói đến việc chú ý tới hình dáng của 
một vật gì đó và biết nó là gì. Nhưng hắn phải có 
một tâm chỉ làm một việc duy nhất là thấy đối tượng 
thị giác và tâm đó không biết gì khác. Ta có thể gọi 
cái ta thấy là “đối tượng thị giác” hay “màu sắc”; nó 
có nghĩa là cái xuất hiện qua mắt. Khi có cái nghe, 


110 Vĩ diệu pháp trong đời sống hàng ngày 


ta kinh nghiệm rằng nghe có đặc tính khác với thấy. 
Tâm nghe kinh nghiệm âm thanh qua tai. Chỉ khi kinh 
nghiệm và thâm sát rất nhiều lần các đặc tính khác 
nhau của các thực tại, ta mới biết chúng như chúng là. 
Mọi người có thể cho rằng có một cái “tôi” nghe và 
nói cùng lúc, nhưng cái tôi đó được kinh nghiệm qua 
căn nào? Tin rằng có một tự ngã, một cái tôi chính là 
tà kiến. 

Thấy, nghe, ngửi, nễm và xúc chạm không sinh 
khởi nếu không có đủ duyên cho việc đó. Chúng là 
quả của nghiệp, vipaka. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, 
thiệt căn và thân căn là các sắc do nghiệp sinh. Chỉ 
các danh pháp do nghiệp tạo mới được gọi là quả, 
vipäka, vì thế chỉ có tâm và tâm sở là quả. Sắc không 
phải là quả. 

Đức Phật dạy rằng tất cả mọi thứ sinh khởi đều 
cần có các duyên tương ứng. Khi ta thấy cái gì đó bất 
khả ái, hắn phải có duyên cho việc đó: nó là kết quả 
của nghiệp bất thiện. Tâm quả bất thiện không thể 
là quả của nghiệp thiện. Nhìn thấy cái gì đó dễ chịu 
là một quả thiện và chỉ có thê là kết quả của nghiệp 
thiện. Tâm quả kinh nghiệm đối tượng khả ái hoặc 
bất khả ái qua ngũ môn là tâm vô nhân. Tại khoảnh 
khắc đó, không có nhân bất thiện hay thiện sinh khởi 
với tầm. 

Nhãn thức, nhĩ thức và các thức kinh nghiệm đối 
tượng khả ái hay bất khả ái qua ngũ môn là các tâm 
quả vô nhân, Có hai loại tâm quả vô nhân kinh nghiệm 
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đối tượng qua mỗi môn thuộc ngũ môn: một loại là 
tâm quả thiện, một loại là tâm quả bất thiện. Như vậy 
có năm cặp tâm quả vô nhân sinh khởi lệ thuộc vào 
ngũ môn. Cũng có các loại tâm quả vô nhân khác mà 
ta sẽ bàn tới sau. Mười tâm quả vô nhân là năm cặp 
tâm - ngũ song thức, được gọi trong tiếng Päli là đvi- 
pañca-vifñfñana”. Chúng là: 

1. Nhãn thức (cakkhu-vinnñana, cakkhu có nghĩa là 
mắt): tâm quả bắt thiện, sinh kèm với /họ xả, upekkhã; 
tâm quả thiện, sinh kèm với thọ xả. 


2. Nhĩ thức (soía-viñnana, sofa có nghĩa là tai): 
tâm quả bât thiện, sinh kèm thọ xả; tâm quả thiện, 
sinh kèm với thọ xả. 


3. Tỷ thức (ghãna-viñnana, ghaãna có nghĩa là 
mũi): tâm quả bât thiện, sinh kèm thọ xả; tâm quả 
thiện, sinh kèm với thọ xả. 

4. Thiệt thức //vhã-viññana, jivha có nghĩa là 
lưỡi): tâm quả bât thiện, sinh kèm thọ xả; tâm quả 
thiện, sinh kèm với thọ xả. 

5. Thân thức (#aya-vinnana, kaya có nghĩa là 
thân): tâm quả bât thiện, sinh kèm (họ khô (dukkha- 
vedana); tâm quả thiện, sinh kèm với (họ lạc (sukha- 
vedanđ). 

Các tâm quả vô nhân nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
thiệt thức, đêu đông sinh với thọ xả, cho dù nó là quả 


% “dvi” là “hai”, và “pañca” là “năm” 
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thiện hay quả bất thiện. Tâm không thích đối tượng 
có thể sinh khởi sau đó. Tâm này là hữu nhân và đi 
kèm thọ ưu. Hoặc, tâm có thể thích đối tượng, và tâm 
đó cũng là tâm hữu nhân, có thể đồng sinh với thọ hỷ 
hoặc xả. Ta dễ cho rằng ngũ song thức diễn ra cùng 
lúc với thích hay không thích đối tượng, nhưng không 
phải vậy. Các tâm sinh khởi tại những khoảnh khắc 
khác nhau và các cảm thọ đi kèm cũng khác nhau. 
Các pháp này sinh khởi cùng nhau bởi duyên tương 
ứng của chúng, chúng đều vô ngã. 


Cảm thọ sinh khởi với thân thức kinh nghiệm đối 
tượng qua thân căn không thể là thọ xả. Nó phải là 
cảm thọ lạc hoặc cảm thọ khổ. Khi một đối tượng bất 
khả ái được kinh nghiệm, cảm thọ đi kèm thân thức là 
thọ khổ trên thân, dukkha-vedana. Khi một đôi tượng 
khả ái được kinh nghiệm bởi thân thức, đó là /ho lạc 
trên thân, sukha-vedana. Các cảm thọ lạc và khổ trên 
thân đều là danh, chúng chỉ sinh khởi với thân thức 
kinh nghiệm đối tượng qua thân căn. Thọ trên thân 
được duyên bởi sự tác động lên thân căn. Cả thọ trên 
thân và thọ trên tâm đều là danh nhưng chúng sinh 
khởi bởi các duyên khác nhau tại các khoảnh khắc 
khác nhau. Ví dụ, ta có thể có cảm thọ lạc trên thân 
khi ở trong môi trường dễ chịu. Tuy thế, ta vẫn có thê 
thấy lo lắng và có những khoảnh khắc có thọ ưu sinh 
kẻm tâm sân căn. Những cảm thọ đó sinh khởi tại các 
khoảnh khắc khác nhau và bởi các duyên khác nhau. 
Cảm thọ lạc trên thân là quả của nghiệp thiện. Cảm 
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thọ ưu sinh khởi khi ta không hài lòng thì được duyên 
bởi tích lũy sân. Nó là tâm bắt thiện. Suốt cả ngày có 
các đối tượng xúc chạm được kinh nghiệm qua thân 
căn, một loại sắc. Đối tượng xúc chạm có thê được 
kinh nghiệm ở khắp trên thân, kế cả bên trong thân; 
như vậy, thân căn có thể ở bất kỳ nơi nào trên cơ 
thể. Khi ta chạm vào đối tượng cứng hoặc mềm, nóng 
hoặc lạnh, khi ta di chuyên, gập hay kéo người, có các 
đối tượng khả ái hoặc bất khả ái được kinh nghiệm 
qua thân căn. Ta có thể băn khoăn liệu tại mỗi khoảnh 
khắc thân căn tiếp xúc đối tượng thì đều có thọ lạc 
hay thọ khổ sinh khởi. Ta có thể nhận ra các cảm thọ 
trên thân ở dạng thô nhưng không nhận ra khi nó ở 
dạng vi tế. Ví dụ, khi có gì đó cứng quá, nóng quá 
hoặc lạnh quá, có cảm thọ khổ sinh khởi với tâm quả 
vô nhân kinh nghiệm đối tượng qua thân căn. Nhưng 
nếu chưa học để biết về các pháp chân đế, ta không 
nhận ra cảm thọ vi tế trên thân. 


Khi các bậc thánh A-la-hán kinh nghiệm đối 
tượng khả ái hay bất khả ái qua thân, các vị ấy có cảm 
thọ khổ trên thân hoặc cảm thọ lạc trên thân phát sinh 
cùng thân thức, nhưng sau tâm quả vô nhân này, vị 
A-la-hán không có tâm bất thiện hoặc tâm thiện mà 
chỉ có âm đuy tác, kiriyacita”. Ta đọc trong Tương 
Ủng Bộ Kinh (IV, Thiên Sáu Xứ, II. Tương Ưng Thọ, 
quyên 1, 6) rằng đức Phật dạy cho chư Tỳ kheo: 


?5 Bậc thánh A la hán không còn tạo nghiệp thiện hay bắt thiện — những nghiệp 
sẽ cho quả về sau. Đối với vị ấy, không còn có nghiệp nào sẽ cho quả tái sinh. 
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- - Này các T)-kheo, kẻ vô văn phàm phu, cảm thọ 
cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô thọ, cảm 
thọ cảm giác bát khô bát lạc thọ. 


Này các T)-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử cũng 
cảm thọ cảm giác lạc thọ, cảm thọ cảm giác khô 
thọ, cảm thọ cảm giác bát khó bát lạc thọ. 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, thế nào là đặc thù, thể 
nào là thù thăng, thê nào là sai biệt giữa bậc Đa 
văn Thánh đệ tử và kẻ vô văn phàm phu? 


- - Bạch Thế Tôn, các pháp lấy Thể Tôn làm 
căn bản... 


- - Này các T)-kheo, kẻ vô văn phàm phu khi cảm 
xúc khổ thọ, sẫu muộn, than vãn, khóc lóc, đấm 
ngực, đi đến bắt tỉnh. Vị ấy cảm giác hai cảm thọ, 
cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. 


.. Cảm xúc bởi khổ thọ ấy, người ấy cảm thấy sân 
hận (patigha). Do cảm thấy sân hận đối với khổ 
thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ được tôn chỉ 
tùy miên (anuseti). Cảm xúc bởi khổ thọ, người ấy 
hoan hỷ dục lạc. Vì sao? Vì rằng, này các TÌ 3-kheo, 
kẻ vô văn phàm phu không tìm thấy một sự xuất Ìy 
khổ thọ nào khác, ngoài dục lạc. Do hoan hỷ đục 
lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc thọ tôn tại... 


Đây chăng phải cuộc sống thực ư? Bị tác động 
bởi cảm thọ khô, ta khao khát cảm thọ lạc. Ta tin rằng 
các cảm thọ hỷ hay lạc đó là hạnh phúc thực sự. Ta 
không thấy cuộc sống như nó thực sự là: khổ, dukkha. 
Ta mong có thể nhắm mắt trước bệnh tật, tuổi già 
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và cái chết, trước sâu và bi, trước sự vô thường của 
các pháp hữu vi. Ta mong đợi hạnh phúc trong cuộc 
sông, và khi phải đau khổ, ta cho răng những cảm thọ 
hỷ và lạc sẽ cứu ta khỏi khổ và ta dính chặt vào nó. 
Trong Lý Duyên Khởi”5, đức Phật dạy rằng thọ duyên 
ái. Không chỉ các cảm thọ hý, lạc và xả mà cả thọ ưu, 
khổ cũng duyên cho ái, vì ta muốn thoát khỏi thọ ưu 
(Thanh Tịnh Đạo, chương XVIL 328). Ta đọc tiếp 
trong bài kinh trên: 


...Xếu người ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, người 
ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc (san- 
nu110). Nếu người ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, 
người ây cảm thọ cảm giác như người bị trói 
buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác bắt khổ bất 
lạc thọ, người áy cảm thọ cảm giác như người bị 
trỏi buộc. Này các T)-kheo, đây gọi là kẻ vô văn 
phàm phu bị trói buộc bởi sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não. Tu nói rằng người ấy bị trói buộc 
bởi đau khổ. 


Và này các T)-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử khi 
cảm xúc khổ thọ thời không có sâu muộn, không 
có than vấn, không có khóc lóc, không có đấm 
ngực, không có đi đến bắt tỉnh. VỊ ấy chỉ cảm thọ 
cảm giác một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, 
không phải cảm thọ về tâm” 


.. Nếu vị ây cảm thọ lạc thọ, vị áy cảm thọ lạc 
? Trong tiếng Pãli: Paficcasamuppäda. Đây là Giáo lý về liên quan tương sinh 


giữa các danh pháp và sắc pháp trong cuộc sông. 
?7 Vị ấy chỉ có thọ khổ trên thân, không có thọ ưu trên tâm. 
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thọ như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm 
thọ cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác như 
người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm 
giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác 
như người không bị trói buộc. Này các Tỳ-kheo, 

đáy gọi là T}ỳ 3> -kheo không bị trói buộc bởi sanh, 

già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, ão. Ta nói rằng vị ấy 
không bị trói buộc bởi đau khổ... 


Cảm thọ sinh lên do duyên rồi lại diệt. Chúng 
vô thường, không nên cho chúng là “mình”. Chúng 
ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Thiên Sáu Xư, 
Tương Ung Sáu Xứ, Phần II. Năm mươi kinh thứ ba, 
130. Haliddaka): 

Một thời Tôn giả Mahà Kaccàna trủ giữa dân 
chúng Avani, tại Kuraraghara, trong một 
hang núi. 

Rôi gia chủ Hàliddikàni đi đến Tôn giả Mahà 
Kaccàna... 

Ngôi xuống một bên, gia chủ Hàliddikàni thưa 
với Tôn giả Mahà Kaccàng: 

-- Thưa Tôn giả, Thế Tôn nói như sau: “Do duyên 
sai biệt về giới khởi lên sai biệt về xúc. Do duyên 
sai biệt về xúc khởi lên sai biệt về thọ ”. Như thể 
nào, thưa Tôn giả, do duyên sai biệt về giới khởi 
lên sai biệt về xúc; do duyên sai biệt về xúc khởi 
lên sai biệt về thọ? 

- - Ở đây, này Gia chủ, T)-kheo khi mắt thấy sắc 
khả ý, nghĩ răng: “Đây là vậy, đây là vậy”, được 
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biết rõ nhãn thức có lạc xúc. Do duyên lạc xúc 
khởi lên lạc thọ. Khi mắt thấy. sắc bất khả ý, nghĩ 
rằng: “Đây là vậy, đây là vậy ”, › được biết rõ nhãn 
thức có khổ xúc. Do duyên khổ xúc khởi lên khổ 
thọ. Khi mắt tháy sắc trú xả, nghĩ rằng: “Đây là 
vậy, đây là vậy”, được biết rõ nhãn thức có bất 
khổ bất lạc xúc. Do duyên bất khổ bắt lạc xúc 
khởi lên bắt khổ bắt lạc thọ. 


Lại nữa, này Gia chủ, khi tai nghe tiếng... khi mũi 
ngửi hương... khi lưỡi nếm vị... khi thân cảm xúc... 
khi ý biết pháp khả ÿ, nghĩ rằng: “Đây là vậy, đây 
là vậy”, được biết rõ ÿ thức có lạc xúc. Do duyên 
lạc xúc khởi lên lạc thọ. Khi ý biết pháp bắt khả 
ý, nghĩ rằng: “Đây là vậy, đây là vậy», được biết 
rõ ý thức có khổ xúc. Do duyên khổ xúc khởi lên 
khổ thọ. Khi ý biết pháp trú xả, nghĩ rằng: «Đây 
là vậy, đây là vậy», được biết rõ ÿ thức có bất khổ 
bất lạc xúc. Do duyên bắt khổ bất lạc xúc khởi lên 
bắt khổ bất lạc thọ. 


Như vậy, này Gia chủ, do duyên sai biệt về giới 
khởi lên sai biệt về xúc. Do đuyên sai biệt về xúc 
khởi lên sai biệt về thọ. 


Nếu ta có chánh niệm về các pháp xuất hiện qua 
các môn, ta sẽ tự mình chứng nghiệm các đặc tính của 
danh và sắc, biết được các loại tâm và cảm thọ khác 
nhau. Ta cũng sẽ hiểu rằng tất cả các pháp đó chỉ là 
các yếu tổ do duyên tạo, không phải là một ai đó hay 
tự ngã. Ta sẽ biết từ kinh nghiệm trực tiếp rằng không 
chỉ có các tâm sinh kèm tham, sân, si và các tâm sinh 


118 Vĩ diệu pháp trong đời sống hàng ngày 


kèm các nhân tịnh hảo, mà còn có các tâm vô nhân. 
Ta có thê thấy không thú vị và hữu ích khi tìm hiểu 
về cái thấy, cái nghe và các thực tại sinh khởi qua 
các môn khác nhau. Tuy thế, để nhìn được mọi thứ 
như nó là, nhất thiết phải biết được rằng tâm nghe 
khác với tâm thích hay không thích âm thanh, và rằng 
những tâm ấy đều sinh khởi do duyên. Những gì đức 
Phật dạy có thể được kiểm chứng thông qua chánh 
niệm về các pháp chân đề. 


Câu hỏi 

1. Sáu nhân là những nhân nào? 

2. Khi có cái thấy, đó có thể là quả thiện hoặc bất 
thiện. Có nhân đi kèm với nhãn thức không? 
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Chương 9 


NHỮNG TÂM VÔ NHÂN KHÔNG ĐƯỢC 
BIẾT ĐẾN TRONG CUỘC SỐNG HÀNG NGÀY 


Có mười tám loại tâm vô nhân. Mười lăm loại là 
quả. Như đã thây, mười trong sô mười lăm tâm quả đó 
là ngũ song thức. Đó là: 

e Hai nhãn thức 

e Hai nhĩ thức 

e Hai tỷ thức 

e Hai thiệt thức 

e Hai thân thức 

Nhãn thức là quả của nghiệp. Khi là kết quả của 
một nghiệp bât thiện, nhãn thức là tâm quả bât thiện, 
kinh nghiệm đôi tượng bât khả ái. Khi là kêt quả của 
một nghiệp thiện, nó là tâm quả thiện, kinh nghiệm 
đối tượng khả ái. Chức năng của nhãn thức là kinh 
nghiệm đôi tượng thị giác. 


Nghiệp tạo nhăn thức không chỉ tạo ra tâm quả 
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là nhãn thức. Nó cũng tạo hai loại tâm quả nữa, là 
tâm kế tiếp sau nhãn thức. Nhãn thức được tiếp nối 
bởi tâm quả tiếp nhận đối tượng. Tâm này gọi là /iếp 
nhận tâm, sampaficchana-cia. Đối tượng thị giác 
được kinh nghiệm bởi nhãn thức vẫn chưa diệt đi dù 
nhãn thức đã diệt đi rồi, vì sắc không diệt nhanh như 
danh. Khi một đối tượng được kinh nghiệm qua một 
trong sáu căn, không chỉ có một tâm kinh nghiệm nó, 
mà có một loạt tâm liên tục kế tiếp nhau cùng kinh 
nghiệm đối tượng ấy. 


Nếu nhãn thức là một tâm quả bắt thiện, tiếp nhận 
tâm cũng là quả bất thiện. Nếu nhãn thức là tâm quả 
thiện, tiếp nhận tâm cũng là tâm quả thiện. Vì thế, 
có hai loại tiếp nhận tâm, một tâm quả thiện và một 
tâm quả bất thiện. Tiếp nhận tâm là một tâm quả vô 
nhân. Không có nhân bất thiện hay tịnh hảo sinh khởi 
cùng với tâm này. Tiếp nhận tâm tiếp nối sau nhãn 
thức, nhãn thức là một duyên cho sự sinh khởi của 
tiếp nhận tâm. Tương tự, khi có nhĩ thức nghe âm 
thanh, sẽ có tiếp nhận tâm núi tiếp sau nhĩ thức. Cũng 
tương tự đối với tỷ, thiệt và thân môn. 


Tiếp nhận tâm luôn sinh khởi với thọ xả, bất kể nó 
là quả thiện hay quả bât thiện. 


Sau khi tiếp nhận tâm đã sinh và diệt, lộ trình tâm 
vẫn tiếp diễn. Tiếp nhận tâm được kế tiếp bởi một tâm 
vô nhân khác, cũng là quả của nghiệp. Tâm này là s 
đạt tâm, sanfrana-cifa. Suy đạt tâm thâm sát hay 
suy xét đối tượng đã được kinh nghiệm bởi một trong 
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Ẫzx?2 


ngũ song thức và được “tiếp nhận” bởi tiếp nhận tâm. 
Suy đạt tâm nối tiếp tiếp nhận tâm trong lộ trình tâm 
kinh nghiệm đối tượng qua một trong ngũ môn. Tiếp 
nhận tâm là duyên cho suy đạt tâm sinh khởi. Khi cái 
thấy sinh khởi, tiếp nhận tâm nối tiếp sau nhãn thức, 
suy đạt tâm nối tiếp sau tiếp nhận tâm trong lộ trình 
của các tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác qua nhãn 
môn. Cũng tương tự như vậy với suy đạt tâm sinh 
khởi trong các lộ trình tâm kinh nghiệm đối tượng 
qua nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn. Nó tiếp 
nỗi tiếp nhận tâm. Ta không thể lựa chọn để suy đạt 
tâm sinh khởi hay không. Các tâm sinh khởi do duyên 
và ngoài tầm kiểm soát. 

Suy đạt tâm cũng là một tâm quả vô nhân. Khi đối 
tượng là bất khả ái, suy đạt tâm là tâm quả bất thiện 
và nó sinh kèm với thọ xả. Về suy đạt tâm là tâm quả 
thiện, nó gồm hai loại. Khi đối tượng là khả ái nhưng 
ở mức độ bình thường, suy đạt tâm sinh kèm thọ xả. 
Khi đối tượng vô cùng khả ái, suy đạt tâm sẽ sinh 
kèm thọ ý, somanassa. Vì thế, có ba loại suy đạt 
tâm, tùy thuộc vào duyên sinh ra nó. 


Như vậy, có IŠ loại tâm quả vô nhân. Tóm tắt là: 
e 10 tâm là ngũ song thức (năm cặp) 

e_ 1 tiếp nhận tâm là tâm quả thiện 

e_ 1 tiếp nhận tâm là tâm quả bắt thiện 


e_l suy đạt tâm là tâm quả bất thiện kèm thọ xả 
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e Í suy đạt tâm là tâm quả thiện kèm thọ xả 
e_ Í suy đạt tâm là tâm quả thiện kèm thọ hỷ 


Bảy loại tâm quả vô nhân là tâm quả bất thiện và 
tám loại là quả thiện, vì có hai loại suy đạt tâm là tâm 
quả thiện. 

Có tất cả mười tám loại tâm vô nhân. Trong số 
đó, có mười lăm tâm quả và ba tâm duy tác. Các tâm 
duy tác khác với tâm thiện, tâm bất thiện và tâm quả. 
Các tâm thiện, bất thiện tạo nghiệp, chúng thúc đây 
nghiệp thiện và bất thiện và sẽ trổ quả tương ứng. 
Các tâm quả là quả của nghiệp thiện và bất thiện. Các 
tâm duy tác là các tâm không phải là nhân (không tạo 
nghiệp), cũng không phải là quả. 


Một loại tâm duy tác vô nhân là ngũ môn hướng 
tâm, pañca-dvaravajjana-cia. (pañca` là năm, 
đvara` là môn, “ãva/7anaˆ nghĩa là hướng tới”). Khi 
một đối tượng ¡n dấu lên một trong năm căn, phải 
có một tâm hướng đến đối tượng thông qua căn môn 
đó. Khi đối tượng thị giác ¡in dấu lên nhãn căn, phải 
có hãn môn hướng tâm, cakkhu-dvarävaJjana-citta 
(“cakkhu” có nghĩa là mắt) hướng tới đối tượng thị 
giác qua nhãn môn trước khi có nhãn thức sinh khởi. 
Khi âm thanh in dấu lên nhĩ căn, phải có n7 môn 
hướng tâm, sota-dvärävajjana-citta, hướng đến âm 
thanh qua nhĩ căn, trước khi có nhĩ thức. Ngũ môn 
hướng tâm chỉ làm mỗi việc hướng đến đối tượng 
đã in dấu lên ngũ căn, chẳng hạn như hướng đến đối 
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tượng thị giác hay âm thanh, nhưng nó không thấy 
hay nghe. Nó là một tâm duy tác vô nhân, không thích 
hay ghét đối tượng. Ngũ môn hướng tâm được tiếp 
nối bởi một trong ngũ song thức, là tâm quả. Mỗi tâm 
sinh khởi trong một lộ trình kinh nghiệm đối tượng 
đều có chức năng riêng của nó. 

Các tâm kinh nghiệm đối tượng qua ngũ môn 
không biết øÌ ngoài đối tượng Ấy. Ví dụ, khi ta đọc, 
tâm thấy hay nhãn thức chỉ kinh nghiệm đối tượng 
thị giác, nó không biết ý nghĩa của các con chữ. Sau 
khi lộ trình qua nhãn môn đã hoàn tất, đối tượng thị 
giác được kinh nghiệm qua ý môn và khi đó có thể 
có các lộ trình ý môn khác biết ý nghĩa của chữ viết 
và suy nghĩ về nó. Như vậy, có các lộ trình tâm kinh 
nghiệm đối tượng qua ngũ môn và các lộ trình tâm 
kinh nghiệm đối tượng qua ý môn. 


Một loại tâm duy tác vô nhân khác là ý món 
hướng tâm, mano-dvaravajjana-citfa. Loại tâm này 
sinh khởi trong cả lộ trình qua ngũ môn và lộ trình 
qua ý môn nhưng có hai vai trò khác nhau, tùy theo 
nó thuộc lộ trình nào, như ta sẽ thấy. 


Khi một đối tượng tiếp xúc với một trong ngũ 
môn, ngũ môn hướng tâm hướng về đối tượng, một 
trong các ngũ song thức kinh nghiệm đối tượng, tiếp 
nhận tâm tiếp nhận đối tượng vả suy đạt tâm thâm tra 
đối tượng đó. Tuy nhiên, lộ trình tâm kinh nghiệm đối 
tượng qua môn ấy chưa chấm dứt. Suy đạt tâm được 
tiếp nối bởi một tâm duy tác vô nhân, kinh nghiệm đối 
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tượng qua môn ấy và “xác định” (votthapana) về đối 
tượng, đó là xác định tâm, votthapana”-cifa. Thực 
chất, nó cùng loại với ý môn hướng tâm, tâm đầu tiên 
của lộ trình tâm qua ý môn, nhưng khi sinh khởi trong 
lộ trình ngũ môn, nó là xác định tâm, thực hiện chức 
năng xác định về đối tượng trong lộ trình ngũ môn. 
Sau khi đã xác định đối tượng, xác định tâm được tiếp 
nối bởi các tâm thiện hoặc bắt thiện”. Xác định tâm 
không phải là tâm thiện hay tâm bắt thiện, nó là tâm 
duy tác. Xác định tâm là vô ngã, anatta. Không có tự 
ngã nào quyết định tâm tiếp theo sẽ là thiện hay bất 
thiện. Các tâm thiện hay bất thiện tiếp nối xác định 
tâm cũng là vô ngã. Tùy thuộc vảo tích lũy của tâm 
thiện hay bất thiện đã có mà sau xác định tâm có thể 
sẽ là tâm thiện hay tâm bắt thiện. 


Các tâm thuộc lộ trình ngũ môn kinh nghiệm đối 
tượng ngũ dục, chẳng hạn như màu hay âm thanh, 
sinh khởi và diệt đi tiếp nối nhau. Khi các lộ trình 
tâm ngũ môn kết thúc thì đối tượng được kinh nghiệm 
bởi các tâm ấy cũng diệt đi. Tâm sinh và diệt vô cùng 
nhanh, và ngay sau khi lộ trình ngũ môn kết thúc, lộ 
trình tâm qua ý môn bắt đầu, nó kinh nghiệm đối 
tượng ngũ dục vừa diệt đi trước đó. Mặc dù đã diệt đi, 
nó vẫn có thể là đối tượng của các tâm thuộc lộ trình 
ý môn. Ý môn hướng tâm là tâm đầu tiên của lộ trình 
ý môn, thông qua ý môn, nó hướng tới đối tượng vừa 
? Votthapana có thể được dịch là "xác định”, "quyết định” hay "thiết lập”. 


2 Ngoại trừ trường hợp các vị A-la-hán. Các vị ây không còn tâm thiện hay tâm 
bắt thiện, mà thay vào đó là các tâm duy tác tịnh hảo. 
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diệt đi. Trong lộ trình tâm ngũ môn, ngũ môn hướng 
tâm hướng tới đối tượng chưa diệt đi. Ví dụ, nó hướng 
tới đôi tượng thị giác hay âm thanh vẫn còn đang in 
dấu trên căn tương ứng. Tuy nhiên, ý môn hướng tâm 
sinh khởi trong lộ trình ý môn kinh nghiệm đối tượng 
đã diệt đi rồi, nó hướng tới đối tượng thị giác vừa 
được kinh nghiệm qua nhãn môn, hay tới âm thanh 
vừa được kinh nghiệm qua nhĩ môn. Sau khi ý môn 
hướng tâm hướng tới đối tượng, nó được tiếp nối bởi 
tâm thiện hay bất thiện (với tất cả những ai không 
phải là bậc A-la-hán), kinh nghiệm cùng đối tượng 
nói trên. Ý môn hướng tâm không phải là tâm thiện 
hay bất thiện. Nó là tâm duy tác. Tùy thuộc vảo tích 
lũy mà loại tâm nảo sẽ tiếp nối ý môn hướng tâm: 
thiện hay bất thiện. Tất cả các tâm đều sinh khởi do 
duyên tương ứng của chúng, chúng vô ngã, không 
phải là một con người hay tự ngã. 


Loại tâm duy tác vô nhân được gọi là ý môn hướng 
tâm có thể đảm nhận hai chức năng: trong lộ trình y 
môn, nó thực hiện chức năng hướng về, nó hướng vê 
đối tượng thông qua ý môn; còn trong lộ trình ngũ 
môn, nó thực hiện chức năng xác định về đối tượng. 
Tâm xác định đối tượng trong lộ trình ngũ môn có 
thể được gọi theo chức năng của nó là xác định tâm, 
vofthapana-citta°°. 


39 Trong số 89 loại tâm, không có loại tâm đặc biệt nào là tâm xác định, vofthapana 
ciffa, chính ý môn hướng tâm, mano-dvãrãvajjana-ciffta đảm nhận chức năng xác 
định. 
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Khi âm thanh in dấu lên nhĩ căn, nó được kinh 
nghiệm bởi các tâm sinh khởi trong lộ trình nhĩ môn 
và sau đó được kinh nghiệm bởi các tâm thuộc lộ 
trình ý môn. Các lộ trình tâm kinh nghiệm cùng một 
đối tượng qua ngũ môn và ý môn tiếp nối nhau. 


Làm sao có thê có tâm thiện hay bất thiện trong 
một lộ trình tâm kinh nghiệm đối tượng qua ngũ môn, 
khi ta còn chưa biết cái được kinh nghiệm là gì? Thực 
tế, có các tâm thiện và bắt thiện trước khi ta biết đối 
tượng là gì. Ta có thể so sánh tình huống nảy với một 
đứa trẻ thích những vật có màu sắc rực rỡ như quả 
bóng, dù chưa biết đó là quả bóng. Ta có thê thích hay 
không thích một đối tượng trước khi biết nó là gì. 


Một tâm duy tác vô nhân khác là /iếu sinh tâm, 
hasituppada-cifta. Chỉ các vị A-la-hán mới có loại 
tâm này. Khi họ mỉm cười, có thể là đang có tiểu 
sinh tâm sinh khởi. Cười mỉm có thể được duyên bởi 
nhiều loại tâm khác nhau. Khi những người không 
phải là bậc A-la-hán mỉm cười, nó có thể được duyên 
bởi tâm tham hay tâm thiện. Các vị A-la-hán không 
còn phiền não, nên không có các tâm bắt thiện. Các vị 
ấy cũng không còn tâm thiện, không tích lũy thêm bất 
cứ nghiệp nào nữa. Thay cho tâm thiện, các vị có các 
tâm duy tác sinh kèm với các tâm sở tịnh hảo, được 
gọi là các /đm duy tác tịnh hảo, sobhana kiriyacittas. 
Các vị A-la-hán không cười lớn, vì không còn tích 
lũy cho việc ẫy, họ chỉ mỉm cười. Khi một vị A-la- 
hán mỉm cười, điều ấy có thể được duyên bởi tâm 
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duy tác tịnh hảo hoặc bởi tâm duy tác vô nhân gọi là 
tiêu sinh tâm”! 

Như vậy, trong số 18 tâm vô nhân, 15 loại là tâm 
quả, 3 loại là tâm duy tác. Các tâm duy tác vô nhân là: 


1. Ngũ môn hướng tâm, 2a7ca-dvarãvaj]ana-citta 


2. Ý môn hướng tâm, zmano-dvãrãvajjana-cita, 
thực hiện chức năng hướng đến đối tượng qua ý môn 
khi sinh khởi trong lộ trình tâm qua ý môn, hoặc thực 
hiện chức năng xác định tâm trong lộ trình tâm qua 
ngũ môn 

3. Tiểu sinh tâm, hasiuppäda-citta 


Những người chưa phải là bậc A-la-hán chỉ có thể 
có mười bảy trong số mười tám loại tâm vô nhân. 
Mười bảy tâm vô nhân nảy sinh khởi trong cuộc sống 
hàng ngày của chúng ta. Khi một đối tượng in dấu 
lên một trong năm giác quan, ngũ môn hướng tâm 
hướng đến đối tượng qua căn môn đó. Tâm này được 
tiếp nối bởi ngũ song thức kinh nghiệm đối tượng, 
sau đó tới tiếp nhận tâm tiếp nhận đối tượng, rồi tới 
suy đạt tâm suy xét đối tượng, rồi đến xác định tâm 
xác định đối tượng. Sau đó là các tâm thiện hoặc tâm 
bất thiện. Khi các tâm của lộ trình ngũ môn đã diệt 
đi, đối tượng được kinh nghiệm qua ý môn. Ý môn 
hướng tâm hướng đến đối tượng thông qua ý môn, và 
°! Vị A-la-hán cười với tiếu sinh tâm khi có những lý do rất đặc biệt, tức là khi vị 


ấy, bằng thắng trí, thầy những nhân duyên, sự việc hoàn toàn không xuất hiện với 
những người bình thường khác. 
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rồi được tiếp nối bởi các tâm thiện hoặc bất thiện. Có 
phi như lÿ tác ÿ, ayoniso manasikãra, với đối tượng 
được kinh nghiệm nếu có tâm bắt thiện sinh khởi, và 
có như lý tác ý nếu tâm thiện sinh khởi. Ví dụ, khi 
ta thấy côn trùng, có thê ta không thích, và khi ấy có 
tâm sân căn. Vì thế, có phi như lý tác ý. Sân có thê 
mạnh đến mức ta muốn giết côn trùng đó, khi ấy có 
bất thiện nghiệp. Nếu ta nhận ra rằng sát sinh là bất 
thiện, ta sẽ kiềm chế không giết, có tâm thiện sinh 
khởi và vì vậy, có như lý tác ý. Khi ta học Giáo pháp 
và phát triển tuệ giác, đó là duyên cho như ]ÿ tác ÿ, 
yoniso manasikara, sinh khởi thường xuyên hơn. Khi 
ta chánh niệm về danh và sắc xuất hiện qua một trong 
sáu căn, có như lý tác ý tại khoảnh khắc đó. 


Hai người cùng trong một hoàn cảnh, một người 
có thể có như lý tác ý, người khác có thế có phi như 
lý tác ý, tùy thuộc vào tích lũy của mỗi người. Ta 
đọc trong Tương Ũng Bộ Kinh IV, Thiên Sáu Xư, 
Tương Ung Sáu Xứ, Năm mươi kinh thứ tr, 202. Dục 
lậu) về vị tỳ kheo, sau khi kinh nghiệm đối tượng 
qua một trong sáu môn thì có phi như lý tác ý, và về 
một vị tỳ kheo khác có như lý tác ý. Chúng ta xem 
ngài \ogøallàana dạy chư vị tỳ kheo: 

- - Này chư Hiên, tôi sẽ giảng cho chư Hiển về 
pháp môn nhiễm dục lậu, và pháp môn không 
nhiễm dục lậu. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ. 
Tôi sẽ giảng. 


- - Thưa vâng, Hiện giả. 
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- - Và này chư Hiền, thế nào là nhiễm dục lậu? 
Ở đây, này chư Hiển, Tỳ-kheo khi mắt thấy sắc, 
thiên chấp sắc khả ái, ghét bỏ các sắc không khả 
ái, sống với thân niệm không an trú, với tâm nhỏ 
hẹp. Vị ấy không như thật rõ biết tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Chính ở đây, các ác bất thiện pháp 
ấy khởi lên không được trừ diệt không có dư tàn... 
Này chư Hiển, đây gọi là Tỳ-kheo bị nhiễm dục 
lậu đối với các sắc do mắt nhận thức... đối với 
các vị do lưỡi nhận thức... đối với các pháp do ÿ 
nhận thức. T)-kheo sống như vậy, này chư Hiển, 
nếu Màra®? có đến vị ấy, gang qua mắt, Màra 
năm được cơ hội, Màra nắm được đổi tượng... 
Nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua lưỡi, Màra 
năm được cơ hội, Màra nắm được đối tượng... 
Nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua ÿ, Màra nắm 
được cơ hội, Màra nắm được đối fƯưỢnG. 


Này chư Hiển, sống như vậy, các sắc chỉnh phục 
vị T}-kheo, không phải vị T)-kheo chỉnh phục 
các sắc. Các tiếng chỉnh phục vị T)-kheo, không 
phải vị T)-kheo chỉnh phục các tiếng. Các hương, 
các vị, các xúc, các pháp chỉnh phục vị T)-kheo, 
không phải vị T)-kheo chỉnh phục các hương. các 
vị, các xúc, các pháp. Này chư Hiển, đây được 
gọi là T)-kheo bị sắc chỉnh phục, bị tiếng chỉnh 
phục, bị hương chỉnh phục, bị vị chỉnh phục, bị 
xúc chỉnh phục, bị pháp chỉnh phục, không phải 


3 Là cái ác. “Mãra” hay Ma vương tượng trưng cho tất cả những gì bất thiện và 
khổ (dukkha). 
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không bị chỉnh phục. Chỉnh phục vị ấy là các ác 
bắt thiện pháp bị nhiễm ô, đưa đến tái sanh, đây 
sợ hãi (sadarà), đưa đến quả khổ dị thục, tương 
lai là già chết. Như vậy, này chư Hiên, là nhiễm 
dục lậu. 


Và này chư Hiên, thế nào là không nhiễm dục 
lậu? Ở đây, này chư Hiên, Tỳ-kheo khi mắt thấy 
sắc, không thiên chấp sắc khả ái, không ghét bỏ 
sắc không khả ái, ... Khi lưỡi nếm vị... Khi ý biết 
các pháp, vị ấy không thiên chấp các pháp khả ải, 
không ghét bỏ các pháp không khả ái, sống an trú 
thân niệm, với tâm vô lượng. V] ấy nh thật biết 
rõ tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính ở nơi đây, 
các ác bất thiện pháp khởi lên được đoạn diệt 
không có dự tàn. 


Này chư Hiên, đây gọi là vị Tỳ-kheo không bị 
nhiễm dục lậu đối với các sắc do mắt nhận thức... 
đổi với các vị do lưỡi nhận thức... đối với các 
pháp do ÿ nhận thức... T)-kheo sống như vậy, này 
chư Hiện, nếu Màra có đến vị ấy, ngang qua mắt, 
ngang qua lưỡi, ngang qua ý... Màra không nắm 
được cơ hội, Màra không năm được đối tượng. 


Sống như vậy, này chư Hiên, T)-kheo chỉnh phục 
các sắc, không phải các sắc chỉnh phục Tỳ-kheo. 
T)-kheo chỉnh phục các tiếng, các hương, các 
vị, các xúc, các pháp. Không phải các tiếng, các 
hương, các vị, các xúc, các pháp chỉnh phục Tỳ- 
kheo. Này chư Hiên, đây gọi là Tỳ-kheo chỉnh 
phục các sắc, chỉnh phục các tiếng, chỉnh phục 
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các hương, chỉnh phục các vị, chỉnh phục các 
xúc, chỉnh phục các pháp, không phải bị chỉnh 
phục. Chính vị ấy chỉnh phục các ác bắt thiện 
pháp bị nhiễm ô, đưa đến tải sanh, đây sợ hãi, 
đưa đến quả khổ dị thục tương lai là già chết. 
Như vậy, này chư Hiển, là không nhiễm dục lậu. 


Câu hỏi 

1. Tâm duy tác là gì? 

2. Khi chúng ta mỉm cười, có phải luôn bị thúc 
đây bởi tham không? 

3. Tâm bắt thiện và tâm thiện có thể sinh khởi 
trong lộ trình ngũ môn không? 
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Chương 10 
TÂM ĐẦU TIÊN CỦA MỘT KIẾP SỐNG 


Các tâm sinh khởi liên tục, kinh nghiệm các đối 
tượng qua ngũ môn và ý môn. Có cái nghe và cái 
thấy, có các tâm tham dính mắc vào những gì được 
thấy hay nghe. Các tâm này sinh khởi bởi các duyên 
khác nhau. Nhãn thức và tâm dính mắc với đối tượng 
thị giác không sinh khởi cùng nhau, chúng là các tâm 
khác nhau và đảm nhận các chức năng khác nhau. Ta 
sẽ hiểu thêm về tâm nếu biết trật tự sinh khởi và chức 
năng của chúng. Mỗi tâm có một chức năng riêng 
(tiếng Pãli: kicca). Tâm có tất cả mười bốn chức năng 
khác nhau. 

Tâm sinh khởi tại thời điểm đầu tiên của một kiếp 
sống cũng có một chức năng. Sinh là gì? Sự thực, cái 
gì được sinh ra? Ta nói về một đứa trẻ ra đời, nhưng 
thực chất, chỉ có danh và sắc được sinh ra. Từ “sinh” 
là một khái niệm tục đề thường dùng trong cuộc sống. 
Ta nên suy xét thực chất sinh là gì. Danh và sắc luôn 
sinh và diệt và vì thế liên tục có sự sinh ra và chết đi 
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của danh và sắc. Để hiểu cái gì tạo ra “sinh”, ta cần 
biết về những duyên khiến danh và sắc sinh khởi tại 
khoảnh khắc đầu tiên của một kiếp sống mới. 

Cái gì sinh khởi đầu tiên khi ta bắt đầu cuộc đời 
này, danh hay sắc? Tại mỗi khoảnh khắc trong cuộc 
sống của chúng ta, phải có cả danh và sắc. Trong cõi 
dục giới, có năm uân (bốn danh và một sắc), danh 
không thể sinh khởi mà không có sắc; tâm không thê 
sinh khởi mà không có thân”. Những øì đúng cho các 
khoảnh khắc trong cuộc sống hiện giờ của ta cũng 
đúng cho khoảnh khắc ta bắt đầu kiếp sống này. Tại 
khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống này, danh và sắc 
phải cùng sinh khởi. Tâm sinh khởi tại khoảnh khắc đó 
được gọi là /ám tải tục, pafisandhi-ciffa'“ (còn gọi là 

“thức tái tục”, “tâm tục sinh”, hoặc “kiết sinh thức”). 
Vì không có tâm nào sinh mà không do duyên, tâm 
tái tục cũng phải có duyên của nó. Tâm tái tục là tâm 
đầu tiên của kiếp sống mới và vì thế nhân của nó phải 
từ trong quá khứ. Ai đó có thể hoài nghỉ về tiền kiếp, 
nhưng nếu không có các kiếp trước, tại sao con người 
lại khác nhau đến vậy? Ta có thê thấy rằng mỗi người 
sinh ra với các tích lũy khác nhau. Liệu ta có thê giải 
thích tính cách của đứa trẻ chỉ bằng cách nhìn vào cha 
mẹ nó? Cái mà ta thường gọi là tính cách thực chất 
là danh. Liệu cha mẹ có truyền được danh cho con 
°° Có những cối giới tái sinh khác nhau, không phải mọi cõi giới đều có cả danh và 
sắc. Một sô cõi giới chỉ có danh, và có một cối thì chỉ có sắc. .. 

34 Patisandhi có nghĩa là tiêp nôi, nó “nôi” kiêp sông trước và kiêp sông này. Nó 


thường được dịch là “tái tục” hay “tục sinh”, nhưng thực chất không có con người 
nào tái sinh. 
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mình, cái vốn diệt ngay sau khi sinh? Hắn phải có các 
yếu tố khác làm duyên cho tính cách của một đứa trẻ. 
Tâm sinh và diệt liên tục tiếp nối nhau, và vì thế, mỗi 
tâm trước làm duyên cho tâm sau. Tâm cuối của kiếp 
sông trước, ứâm tử, cuti-citta (tử thức), được kế tiếp 
bởi tâm đầu tiên của kiếp sống này. Vì thế, những xu 
hướng đã tích lũy trong mỗi người sẽ tiếp tục qua sự 
tích lũy từ tâm này sang tâm kế tiếp, từ kiếp sống quá 
khứ đến hiện tại. Vì mỗi người tích lũy các xu hướng 
khác nhau trong quá khứ, họ sinh ra với những xu 
hướng và thiên hướng khác nhau. 


Ta không chỉ thấy rằng con người sinh ra với các 
tính cách khác nhau, họ cũng sinh trưởng trong các 
hoàn cảnh khác nhau. Có người sinh trong gia cảnh 
sung sướng, có người trong khổ cực. Để hiểu được 
điều này, ta cũng không nên chấp vào các khái niệm 
thông thường như “con người” hay “gia cảnh”. Nếu 
nghĩ dưới góc độ pháp chân đề, ta sẽ thấy gia cảnh 
sung sướng hay khổ cực chính là sự tiếp nhận các 
đối tượng khả ái hay bất khả ái qua mắt, tai, mũi, 
lưỡi và thân. Đó là các quả thiện và bất thiện. Quả 
không sinh khởi mà không do duyên. Nó được duyên 
bởi các nghiệp thiện và bất thiện. Mỗi người đã tạo 
các nghiệp khác nhau và mỗi nghiệp trổ quả tương 
ứng. Việc mọi người sinh ra trong các hoàn cảnh khác 
nhau phải có một lý do: nó được duyên bởi nghiệp 
đã tạo trong các kiếp trước. Nghiệp khiến một chúng 
sinh được sinh ra. Tâm tái tục, patisandhi-citta là kết 
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quả của nghiệp, nó là quả. 

Nhìn trên thế giới này, ta thấy sự khác biệt về sinh 
trưởng, giữa con người và muông thú. Khi ta so sánh 
cuộc sống của loài vật với con người, ta nhận ra rằng 
sinh làm con vật là khổ, đó là quả bất thiện. Sinh làm 
người là một quả thiện, cho dù có sinh trong một gia 
đình nghèo hay chịu nhiều khổ cực trong cuộc sống. 
Tâm tái tục của mỗi người là các quả thiện ở các mức 
độ khác nhau vì các nghiệp thiện tạo ra chúng cũng có 
các mức độ khác nhau. 


Tại khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống, nghiệp 
tạo ra tâm tái tục, và khi ấy sắc cũng phải cùng sinh. 
Ta có thể băn khoăn cái gì tạo ra sắc sinh khởi tại 
khoảnh khắc đầu tiên này. Ta thấy rằng con người 
sinh ra với các đặc điểm cơ thể khác nhau: người yếu, 
người khỏe, người bị tàn phế bẩm sinh. Hắn phải có 
một lý do nào đó. Đó là do nghiệp đã tạo ra cả danh 
và sắc. 

Liệu sắc mà ta gọi là “vật chất vô tri” và sắc mà ta 
gọi là “cái cây” có được tạo bởi nghiệp? Cây không 
được “sinh ra” vì cây không thể làm các hành động 
tốt và xấu. Nó phát sinh không phải bởi nghiệp. Nhiệt 
độ là duyên cho cuộc sông của cây cỏ. Đối với con 
người, nghiệp tạo ra sắc tại thời điểm tâm tái tục sinh 
khởi. Sẽ không thể có cuộc sống nếu nghiệp không 
tạo sắc ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Có bốn yếu tố 
tạo ra các sắc khác nhau trên thân. Như ta đã thấy, 
nghiệp là một yếu tố. Các yếu tô khác là: tâm, nhiệt 
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độ và dưỡng chất. Nghiệp tạo ra sắc tại khoảnh khắc 
tâm tái tục sinh khởi, và sau đó các yếu tô khác cũng 
bắt đầu tạo ra sắc. Nhiệt độ cũng tạo sắc; nêu không 
có nhiệt độ thích hợp, cuộc sống mới không thê phát 
triển. Nhiệt độ tạo ra sắc trong suốt kiếp sống. Ngay 
khi tâm tái tục diệt đi, tại khoảnh khắc kế tiếp, tâm 
cũng bắt đầu tạo sắc, và tâm cũng tạo ra sắc trong suốt 
kiếp sống. Thêm nữa, dưỡng chất cũng tạo sắc để cơ 
thê phát triển. Nó tạo ra sắc trong suốt cuộc đời. Như 
vậy, có bốn yếu tố làm phát sinh sắc trên thân. 


Còn các sắc ngoài thân, ví dụ như sắc trong vật chất 
vô tri hay cây cỏ, đều phát sinh từ nhiệt độ mà thôi. 

Nghiệp tạo sắc không những chỉ ở khoảnh khắc 
đầu tiên mà suốt cả kiếp sống. Nghiệp không những 
chỉ tạo ra các tâm quả kinh nghiệm các đối tượng khả 
ái và bất khả ái qua ngũ môn, nó còn tạo ra các sắc có 
chức năng là căn môn tiếp nhận các đối tượng. Liệu 
có aI tự tạo được nhãn căn không? Nhãn căn không 
thê được tạo ra bởi nhiệt độ, chỉ bởi nghiệp. Cấy mắt 
không thê thành công nếu nghiệp không tạo nhãn căn 
trong cơ thể người được cấy mắt. 


Sự tái sinh không chỉ diễn ra bằng cách duy nhất 
là thọ thai qua bụng mẹ. Có bốn hình thức tái sinh: 
thai sinh, noãn sinh (bằng trứng), thấp sinh (bằng độ 
ẩm) và hoá sinh. 


Mọi người muôn biệt khi nào cuộc sông bắt đầu 
trong bụng mẹ. Ta không xác định được thời điêm 
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chính xác. Cuộc sống bắt đầu khi tâm tái tục sinh 
khởi cùng với sắc do nghiệp sinh. Cuộc sống kết thúc 
khi tâm tử (cuti-citta) diệt đi. Chừng nào tâm tử chưa 
diệt đi thì vẫn còn sự sống. Ta không thể biết khi nào 
tâm tử của người khác sinh khởi và diệt đi trừ phi đã 
chứng được tha tâm thông. Đức Phật hay ai khác đã 
chứng được loại trí này sẽ biết chính xác thời điểm 
chết của người khác. 


Ta có thể băn khoăn nghiệp nào trong cuộc đời 
mình sẽ làm duyên cho tâm tái tục của kiếp sống tiếp. 
Có người tin rằng làm nhiều việc thiện trong kiếp này 
sẽ đảm bảo được tái sinh vào cõi lành. Nhưng nghiệp 
làm duyên cho sự tái sinh tiếp theo không nhất thiết 
được tạo trong kiếp sống này. Trong các kiếp quá khứ 
cũng như kiếp hiện tại, ta đã tạo nhiều nghiệp thiện 
và bất thiện ở các mức độ khác nhau. Một số nghiệp 
cho quả ngay trong cùng kiếp sống, một số khác cho 
quả dưới dạng tâm tái tục trong một kiếp tương la, 
hoặc dưới dạng các tâm quả trong một kiếp sống mới. 
Ta có thể đã tạo những nghiệp trong quá khứ có khả 
năng trổ quả dưới dạng tâm tái tục nhưng vẫn chưa 
tới lúc chín muôi. Ta không thể biết nghiệp nào sẽ tạo 
quả tái sinh cho kiếp sống tới. 

Nếu nghiệp bắt thiện trổ quả tái sinh trong kiếp 
sống mới, sẽ có tái sinh vào khổ cảnh. Trong trường 
hợp đó, các tâm sinh khởi ngay trước tử thức sẽ là 
tâm bắt thiện và chúng sẽ kinh nghiệm một đối tượng 
bất khả ái. Tâm tái tục của kiếp sống mới tiếp nối 
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tâm tử, kinh nghiệm cùng đối tượng bất khả ái ấy. 
Nếu nghiệp thiện trổ quả tái sinh, sẽ có tái sinh trong 
nhàn cảnh. Trong trường hợp đó, các tâm thiện sinh 
ngay trước tâm tử và chúng kinh nghiệm một đối 
tượng khả ái. Tâm tái tục của kiếp sông tiếp sẽ kinh 
nghiệm cùng đối tượng khả ái ấy. 

Nhiều người muốn biết liệu họ có thể đảm bảo 
được tái sinh vào cõi an lành bằng cách kiểm soát 
được các tâm cận tử nghiệp, tác động để chúng là 
thiện. Có người mời các vị sư đến tụng niệm để 
giúp đỡ người sắp chết có các tâm thiện. Tuy nhiên, 
không ai có thể chắc chắn mình sẽ tái sinh trong nhàn 
cảnh trừ khi đã đạt được một trong các tầng thánh. 
Ta không thể điều khiển tâm của mình. Liệu ta có thể 
điều khiển suy nghĩ của mình lúc này không? Vì ta 
không thể làm được việc này, thì sao ta có thể kiểm 
soát được suy nghĩ khi sắp lâm chung? Không có một 
tự ngã nào quyết định được sự tái sinh trong các kiếp 
sông tới. Khi tâm tái tục sinh khởi, kiếp sống mới bắt 
đầu. Chừng nảo còn nghiệp, chừng đó sẽ còn tái sinh. 

Tâm tái tục đảm nhận chức năng tái sinh hay tiếp 
nối. Nó “nối” kiếp trước và kiếp này. Vì chỉ tâm đầu 
tiên của cuộc sống mới thực hiện chức năng tái tục 
nên chỉ có duy nhất một tâm tái tục trong một kiếp 
sông. Không có một cái ngã đầu thai từ kiếp nảy sang 
kiếp khác, chỉ có các danh và sắc sinh khởi và diệt đi. 
Kiếp sống hiện tại khác với kiếp sống trước nhưng 
có sự liên tục vì kiếp sống này được làm duyên bởi 
quá khứ. Do tâm tái tục tiếp nối tâm tử của kiếp sông 
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trước, các tích lũy của đời sông trước sẽ được chuyên 
tiêp theo tâm tái tục. Vì vậy, các xu hướng mà ta có 
trong kiêp sông này được làm duyên bởi quá khứ. 


Tâm tái tục là quả của một nghiệp thiện hay bất 
thiện đã tạo trong quá khứ. Như ta đã thấy, đối tượng 
mà tâm tái tục kinh nghiệm cùng là một với đối tượng 
được kinh nghiệm bởi các tâm thiện hay bất thiện 
sinh khởi trong dòng đồng tốc cuối cùng°Š trước tâm 
tử của kiếp trước. 7hanh Tịnh Đạo (XVII, 164-168) 
cắt nghĩa bằng các ân dụ rằng mặc dù hiện tại khác 
biệt với quá khứ nhưng vẫn có sự tương tục. Chúng 
sinh sinh ra không phải là một với chúng sinh trong 
kiếp trước, nhưng được duyên bởi quá khứ. “Không 
thể nói là hoàn toàn giống hay hoàn toàn khác”, như 
Thanh Tịnh Đạo nói. Chúng ta đọc về phần liên quan 
tới tâm tái tục: 

Có thể lấy hình ảnh một tiếng vang để làm thí dụ 
ở đây: do tương tục. nối liên nhau, nên không thể 
nói là đông nhất hay là đị biệt. 

Thức này giống như tiếng vang, ánh sáng, dấu in 
bóng trong gương... ở chỗ nó không đến từ hữu 
quá khứ, và ở chỗ nó sanh khởi do các duyên thuộc 
về các hiện hữu quá khứ. Âm vang, ánh sáng và 
dấu ấn, có tiếng, v.v... làm nhán cho chúng, và 
chúng hiện hữu mặc dù không đi đâu cả. Thức 
này cũng váy. 


3 Cũng được gọi là cận tử nghiệp (VDH) 
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Và với một dòng tương tục thì không có giống hay 
khác. Vì nếu có sự giống nhau tuyệt đối trong một 
dòng tương tục, thì sẽ không có chuyện sữa đông 
thành váng sữa. Mà nếu có sự khác nhau tuyệt 
đối thì vắng sữa đã không xuất phát từ sữa mà ra. 
Cũng vậy, với các pháp duyên sinh. Do thế, không 
thể nói là hoàn toàn giống hay hoàn toàn khác. 


Ta vui mừng vì được tái sinh nếu không nhận ra 
rằng tái sinh là kết quả của nghiệp, và rằng ta sẽ mãi 
lăn trôi trong vòng sinh tử chừng nào còn nghiệp. 
Không thấy hiểm hoạ của tái sinh là vô minh. Tại 
thời điểm hiện tại, chúng ta đang ở cõi người nhưng 
chừng nào vẫn chưa đạt giác ngộ, ta không thể chắc 
chăn sẽ không còn tái sinh vào các cảnh khổ trong 
tương lai. Ta đều đã tạo các nghiệp thiện và bất thiện 
qua nhiều kiếp sống khác nhau. Liệu ai biết nghiệp 
nào sẽ duyên cho tâm tái tục của kiếp sống tiếp, kế 
cả khi ta tiếp tục làm các việc thiện? Có người nghĩ 
sinh vào thiên giới là đáng mong ước nhưng họ không 
nhận ra rằng kiếp sống ở đó cũng không tồn tại mãi, 
và sau khi thọ mạng ở thiên giới kết thúc, một nghiệp 
bất thiện đã tạo trước đó có thể duyên cho tâm tái tục 
sinh vào cõi khổ. 

Ta đọc trong Kinh Hiện Ngu (Trung Bộ Kinh, 129) 
về đức Phật khi ngự tại Kỳ đà viên, tịnh xá của ông 
Cấp Cô Độc, đã giảng cho các vị tỳ kheo về sự đau 
khổ ở cõi địa ngục và bàng sanh. Đức Phật nói: 


Này các T)-kheo, với rát nhiêu pháp môn, Ta nói 
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về các loại bàng sanh, nhưng thật khó nói cho 
được đây đủ, này các Tỳ-kheo, vì đau khổ ở loài 
bàng sanh quả nhiêu. 


Ví như, này các T)ỳ-kheo, một người quăng một 
khúc cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ 
phương Đông thôi nó trôi qua phía tây; một ngọn 
giỏ từ phương Tây thối nó trôi qua phía đông; 
một ngọn gió từ phương Bắc thổi nó trôi qua 
phia nam; một ngọn gió từ phương Nam thổi nó 
trôi qua phía bắc. Rồi có một con rùa mù, cứ một 
trăm năm mới trồi đẫu lên một lần. Này các T}- 
kheo, các Ông nghĩ thế nào? Con rùa mù ấy có 
thể đút cổ nó vào trong lỗ cây này được không? 


- - Nếu có được chăng nữa, bạch Thê Tôn, thời 
chỉ được một lán, sau một thời gian rất lâu đài. 


- - Côn mau hơn, này các Tỳ-kheo, con rùa mù 
ấy có thể chui cổ vào khúc cây có lỗ hổng kia; 
nhưng này các Tỳ-kheo, Ta tuyên bố rằng còn khó 
hơn được làm người trở lại, một khi người ngu 
bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vậy? Vì ở đấy, này các 
T)-kheo, không có pháp hành, an tịnh hành, thiện 
hành, phước hành. Này các Tỳ-kheo, ở đây chỉ có 
ăn lần nhau và ăn thịt kẻ yếu. 


Và này các T)ỳ-kheo, nếu người ngụ ấy sau một 
thời gian rất lâu dài, có được làm người trở lại, 
thời người ấy sẽ sanh trong gia đình thấp hèn, 
trong gia đình hạ cấp, trong gia đình kẻ đi săn, 
trong gia đình kẻ đan tre, trong gia đình người 
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làm xe, hay trong gia đình người đổ phân, trong 
những gia đình nghèo khốn, không đủ để uống 
hay để ăn, cho đến miếng vải che lưng cũng khó 
tìm được. Lại nữa, người ấy thô xấu, khó nhìn, 
lùn thấp, hay bệnh, mù hay có tật, què hay bị bại, 
người ấy không có thể được các đồ ăn, đồ uống, 
vải mặc, xe có, vòng hoa, hương liệu, giường 
năm, chỗ trú xứ và ánh sáng. Người ấy hành thân 
ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; vì hành thân 
ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; sau khi thân 
hoại mạng chung, sinh ra trong cõi đữ, ác thú, 
đọa xứ, Địa ngục. 


... Này các T)-kheo, đây là địa xứ hoàn toàn viên 
mãn của kẻ ngu... 


Đức Phật nói về sự nguy hại của tái sinh băng 


nhiều cách. Ngài nói rằng sinh là khổ; sau sinh là già, 
bệnh và chết. Ngài cũng chỉ ra sự bất tịnh của cơ thể 
và nhắc nhở ta răng ngay tại khoảnh khắc này, thân là 
khổ, vô thường và vô ngã. Chừng nào ta còn tiếp tục 
nhằm tưởng tâm và thân này là ngã, sẽ không có sự 
kết thúc của vòng luân hồi sinh tử. 


Ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (I, Thiên Nhân 


Duyên, Tương Ung Vô Thỉ, X. Người) rằng đức Phật 
khi ngự tại thành Vương Xá, trên đỉnh núi Linh Thứu, 
giảng cho các vị tỳ kheo: 


Vô thỉ là luân hồi này, này các Tỳ-kheo. Khởi 
điểm không thể nêu rõ đổi với sự lưu chuyển luân 
hôi của các chúng sanh bị vô mình che đậy, bị 
tham ải trôi buộc. 
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Các xương của một người, này các T)-kheo, lưu 
chuyển luân hôi có thể lớn như một đôi xương, 
một chông xương, một đồng xương, như núi Ve- 
pulla này, nếu có người thâu lượm xương lại, gìn 
giữ chúng, không làm chúng hủy hoại. 


Vì sao? Vô thỉ là luân hồi này, này các fÈ kheo, 
khởi điểm không thể nêu rõ đổi với sự lưu chuyển 
luân hôi của các chúng sanh bị vô mình che đậy, 
bị tham ái trôi buộc. 
Thế Tôn nói vậy, Thiện Thệ nói như vậy xong, bác 
Đạo Sư lại nói thêm: 


“Chồng chất như xương người, 
Chỉ sống có một kiếp, 

Chất đồng bằng hòn núi, 

Bác Đạo Sư nói vậy. 


Đống xương ấy được nói, 
Lớn như VWepulla, 

Phía Bắc núi Linh Thứu, 
Núi thành Magadha. 


Người thấy bốn sự thật, 
Với chán chánh trí tuệ, 
Khổ và khổ tập khởi, 
Sẽ vượt qua đau khổ, 


Con đường Thánh tắm ngành, 
Dân đến khổ tịnh chỉ. 
Người áy phải luân chuyên, 
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Tối đa là bảy lân. 
Là vị đoạn tận khó, 
Đoạn diệt mọi kiêt sử. ` 


3 


Thật may mắn được sinh vào cõi người nơi ta có 
thê vun bồi trí tuệ. Khi tầng thánh đầu tiên (tầng Dự 
lưu) được chứng ngộ, Tứ Thánh Đề đã trực tiếp được 
liễu ngộ. Bậc thánh Dự lưu sẽ tái sinh không quá bảy 
lần và cuối cùng sẽ chấm dứt vòng sinh tử. 


Câu hỏi 
1. Tâm có tât cả bao nhiêu chức năng? 


2. Bốn chủng loại tâm là thiện, bất thiện, quả và 
duy tác. Tâm tái tục là chủng loại nào? 

3. Tái sinh làm người có phải luôn là kết quả của 
nghiệp thiện? 

4. Khi nào đời sống của một con người bắt đầu? 

5. Tại sao tái sinh lại là khổ (dukkha)? 
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Chương 11 
CÁC LOẠI TÂM TÁI TỤC 


Ta thấy có rất nhiều chúng sinh, người và thú, với 
hình dáng và tính cách khác nhau. Chúng hắn phải khác 
nhau từ khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống, khoảnh 
khắc tâm tái tục. Điều này khiến ta có thể thắc mắc có 
bao nhiêu loại tâm tái tục. Mặt khác, những chúng sinh 
được sinh ra trong cõi này đều có điểm chung. Trong 
cõi này ta đều có các kinh nghiệm qua ngũ căn, bất 
kế giàu hay nghèo. Do bởi các đối tượng được kinh 
nghiệm qua sáu môn, có các tâm thiện và bất thiện 
sinh khởi. Tất cả những tâm này, sinh khởi trong cuộc 
sống hàng ngày của chúng ta, là các fâm dục giới, 
kamavacara citta. Kama có nghĩa là “dục” - hưởng thụ 
ngũ dục hoặc “đối tượng ngũ dục”. Tuy nhiên, các tâm 
dục giới không chỉ bao gồm các tâm căn tham; chúng 
bao gồm tất cả các tâm thuộc cõi dục giới. 

Tái sinh làm người là quả của nghiệp thiện. Tâm tái 
tục sinh khởi trong cõi người nơi có các kinh nghiệm 
ngũ quan là quả của nghiệp thiện thực hiện bởi các 
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tâm dục giới, là những tâm thuộc cõi “dục giới”. Nó 
không thể là quả của các tâm thiền, vì những tâm ấy 
không phải là tâm dục giới. Các tâm thiền sinh khởi 
khi có sự an tịnh ở mức độ an chỉ định, chúng không 
kinh nghiệm các đối tượng qua ngũ quan. Các tâm 
thiền không làm duyên cho sự tái sinh trong cõi này. 
Như vậy, các chúng sinh sinh trong cõi người có điểm 
chung là tâm tái tục của họ là quả của nghiệp thiện 
thực hiện bởi tâm dục giới. Sự đa dạng trong tái sinh 
tại cõi này thì do bởi các mức độ thiện nghiệp khác 
nhau, tạo ra các tâm tái tục khác nhau. 

Ta có thể chia loài người làm hai nhóm dựa trên 
tâm tái tục, nhưng mỗi nhóm trong hai nhóm này lại 
bao gồm nhiều mức độ quả khác nhau: 


I1. Những người sinh với tâm tái tục là tâm quả 
thiện vô nhân, có nghĩa là tâm thiện không đi kèm các 
nhân tịnh hảo như vô tham, vô sân, vô sĩ 

2. Những người sinh ra với tâm tái tục là tâm quả 
thiện hữu nhân, tâm quả thiện đi kèm nhân tịnh hảo. 

Khi một người sinh ra với tâm tái tục là tâm vô 
nhân, sự tái sinh ấy là kết quả của các nghiệp thiện 
dục giới nhưng ở mức độ thiện ít hơn các nghiệp thiện 
đã tạo tâm tái tục hữu nhân. Người được sinh với tâm 
tái tục vô nhân bị khuyết tật ngay từ khoảnh khắc đầu 
tiên của cuộc sống. Họ có thể không có nhãn căn hoặc 
nhĩ căn hoặc có các khuyết tật khác. Tuy thế, khi ta 
gặp một người tàn tật, ta không thể biết tâm tái tục 
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của họ là vô nhân hay hữu nhân. Ta không thể biết 
một người đã bị tàn phế ngay từ khoảnh khắc đầu tiên 
của kiếp sống hay sau đó, có thê khi vẫn còn ở trong 
bụng mẹ. Ta không thê biết được người ây đã sinh ra 
với loại tâm tái tục nào. Nhưng một người không phải 
bị khuyết tật một cách ngẫu nhiên mà do nghiệp. Chỉ 
có một loại tâm tái tục là quả thiện vô nhân nhưng có 
nhiều cấp độ của quả này, tùy thuộc vào nghiệp tạo ra 
nó: có thê có tái sinh trong những gia cảnh khác nhau, 
trong gia cảnh bất hạnh, tuy không phải vào cõi khổ, 
hay trong gia cảnh hạnh phúc. Loại tâm tái tục này 
thậm chí có thể sinh khởi ở cõi trời thấp nhất. 

Cũng có tâm tái tục vô nhân quả bắt thiện. Loại 
tâm này không sinh ở cõi người mà trong cõi khô. 
Chỉ có một loại tâm tái tục quả bất thiện nhưng có 
nhiều cấp độ. Có nhiều loại nghiệp bất thiện và vì 
thế có nhiều loại tái sinh bất hạnh khác nhau. Loại tái 
sinh bất hạnh thấy được trong thế giới này là loài thú 
(cối bàng sanh hay súc sinh). Ngoài ra còn có thêm 
ba cõi khổ nữa mà ta không thể nhìn thấy, là cõi ngạ 
quỷ, pefas, cõi afula, và cõi địa ngục. Có nhiều loại 
địa ngục khác nhau bởi có nhiều mức độ bất thiện 
nghiệp cho quả tái sinh bất hạnh khác nhau. 


Chức năng của tâm tái tục có thể được thực hiện 
bởi nhiều loại tâm quả tạo bởi các nghiệp khác nhau. 
Tùy thuộc vào nghiệp mà loại tâm quả nảo thực hiện 
chức năng tái tục đối với một chúng sinh cụ thể. Tâm 
tái tục, tâm đầu tiên của một kiếp sống, không sinh 
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khởi trong lộ trình ngũ môn hay ý môn kinh nghiệm 
đôi tượng 1n dầu qua một trong sáu môn. Nó chỉ đơn 
thuân đảm nhận chức năng tái sinh. 


Hai tâm quả vô nhân thực hiện chức năng tái 
tục là suy đạt tâm quả bất thiện, sanfrana akusala 
vipakacitta, và suy đạt tâm quả thiện, santrana kusala 
vipakaciffa. Khi suy đạt tâm sinh khởi trọng lộ trình 
tâm kinh nghiệm đối tượng qua ngũ môn, nó đảm 
nhận chức năng thẩm sát (sanfirana) đối tượng. Tuy 
nhiên, suy đạt tâm cũng có thể đảm nhận chức năng 
tái tục, và đó là trường hợp tâm tái tục là quả vô nhân. 
Cùng một loại tâm có thể thực hiện hơn một chức 
năng, ở các thời điểm và hoàn cảnh khác nhau. Khi 
suy đạt tâm làm chức năng tái tục, nó không sinh khởi 
trong lộ trình ngũ môn và không thâm sát đối tượng. 


Như ta đã thấy (trong chương 9), có ba loại suy 
đạt tâm: 

1. Suy đạt tâm là quả bất thiện, đồng sinh với thọ xả. 

2. Suy đạt tâm là quả thiện, đồng sinh với thọ xả. 

3. Suy đạt tâm là quả thiện, đồng sinh với thọ hý. 

Suy đạt tâm quả bắt thiện kèm thọ xả có thể đảm 
nhận chức năng tái tục trong các cối khô. Có nghĩa 
răng loại tâm tái tục sinh khởi trong các cõi khô là 
cùng loại với tâm quả bât thiện làm chức năng suy đạt 
trong lộ trình ngũ môn. 

Suy đạt tâm quả thiện kèm thọ xả có thể thực hiện 
chức năng tái tục ở cõi người hoặc cõi trời. 
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Suy đạt tâm quả thiện đi kèm với thọ hỷ không 
thực hiện chức năng tái tục. 


Các nghiệp thiện và bất thiện của các chúng sinh 
khác nhau có thê làm duyên cho mười chín loại tâm 
tái tục khác nhau, sinh khởi vào các cõi giới khác 
nhau. Một loại là quả bất thiện và mười tám loại là 
quả thiện. Trong các tâm là quả thiện, một loại là quả 
thiện vô nhân và mười bảy loại là quả thiện hữu nhân 
(đi kèm với các nhân tịnh hảo). Có nhiều cấp độ khác 
nhau ở trong mỗi loại tâm tái tục thuộc mười chín loại 
vì nghiệp có thê ở nhiều cấp độ khác nhau. Vì nghiệp 
mà người ta sinh ra xấu hay đẹp, ở nơi khả ái hay bất 
khả ái. Một người sinh ra trong cảnh khổ cực không 
có nghĩa là kiếp sau họ cũng sẽ chịu hoàn cảnh tương 
tự. Tất cả phụ thuộc vào nghiệp đã được tích lũy và 
đủ duyên đề trồ quả. Còn với những người kiếp này 
sinh ra trong hoàn cảnh sung sướng, nêu nghiệp bất 
thiện trổ quả tái sinh, kiếp sau của họ sẽ là bất hạnh. 


Ta đọc trong 7Tăng Chỉ Bộ Kinh (Chương Bồn 
Pháp, Phầm IX. Không Có Rung Động, V. Tôi tăm): 


Này các Tỳ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 
hiện hữu ở đời. Thế nào là bốn? 

Sống trong bóng tối, hướng đến bóng tối; sống 
trong bóng tối, hướng đến ánh sáng; sống trong 
ảnh sáng, hướng đến bóng tối; sống trong ảnh 
sáng, hướng đến ánh sảng. 


Và này các T)-kheo, thế nào là hạng người sống 
trong bóng tôi, hướng đên bóng tôi? 
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Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người được sanh 
trong một gia đình hạ tiện, gia đình một người 
đồ phân, hay gia đình một người thợ săn, đan rổ, 
hay gia đình người đan tre, làm bẩy sập, hay gia 
đình người đóng xe, hay gia đình người quét rác, 

hay trong một gia đình một người nghèo đói, ăn 
uống thiếu thôn, sanh kế khó khăn, khó tìm cho 
được đồ ăn, đồ mặc. Và người ấy lại xấu xi, khó 
ngó, còm lưng, nhiều bệnh hoạn, đui một mắt, 
quẹo tay bại chân, hay đi khấp khếnh, hay nửa 
thân tê liệt, không có được đồ ăn, đô HỐng, đồ 
mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, phần sáp, chỗ năm, 

chỗ ở hay đèn. Người áy sống với thân làm ác, 

sống với miệng nói ác, sống với ý nghĩ ác. Sau khi 
sống với thân làm ác, với miệng nói ác, với ý nghĩ 
ác, khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 
cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các 
T)-kheo, là hạng người trong bóng tối hướng đến 
bóng tối. 

Và này các T)-kheo, thế nào là hạng người sống 
trong bóng tối hướng đến ánh sáng? 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, có người được sanh 
trong một gia đình hạ liệt... chỗ nằm, chỗ ở hay 
đèn. Người ấy sống với thân làm lành, sống với 
miệng nói lành, sống với ÿỷ nghĩ lành. Sau khi 
sống với thân làm lành, với miệng nói lành, với ý 
nghĩ lành, khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên cối lành, cối trời, cõi đời này. Như vậy, này 
các Tỳ-kheo, là hạng người sống trong bóng tối 
hướng đến ánh sáng. 
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Và này các T)-kheo, thế nào là hạng người sống 
trong ánh sáng hướng đến bóng tôi? 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, có hạng người được 
sanh trong một gia đình cao quý,... Người ấy lại 
đẹp trai, dễ nhìn, dễ thương, với màu da tuyệt 
đẹp, xinh xắn. Người ấy lại nhận được đồ ăn, đô 
uông, áo mặc, xe có, vòng hoa, hương liệu, phần 
sáp, chỗ năm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy, thán 
làm ác, miệng nói ác, ÿ nghĩ ác. Do thán làm ác, 
miệng nói ác, ý nghĩ ác, sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa Igục. 
Này các Tỳ-kheo, nhự vậy là hạng người sông 
trong ánh sảng hướng đến bóng tối. 


Và này các T)-kheo, thế nào là người sống trong 
ảnh sảng hướng đên ảnh sảng? 


Ở đây, này các T)-kheo, có người sanh ra trong gia 
đình cao quÿ,... Người ấy lại nhận được đô ăn, đồ 
uống, vải mặc, xe có, vòng hoa, hương liệu, phần 
sáp, chỗ năm, chỗ trú, đèn đuốc. Người ấy, thân 
làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Do thân 
làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, người ấy 
khi thản hoại mạng chung được sanh lên cõi lành, 
CỐi trời, cối đời này. Này các T)-kheo, như vậy là 
người sống trong ánh sáng hướng đến ánh sáng. 


Này các Tỳ-kheo, có bốn hạng người này có mặt, 

hiện hữu ở đời. 
Tâm tái tục là quả hữu nhân là quả của nghiệp 
thiện có cầp độ cao hơn các nghiệp thiện tạo tâm tái 
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tục vô nhân. Tâm thiện dục giới có thê tạo ra tắm loại 
quả hữu nhân thực hiện chức năng tái tục. Loại tâm 
quả nảo sẽ đảm nhận chức năng này trong trường hợp 
của từng cá nhân cụ thể thì tùy thuộc vào loại thiện 
nghiệp tạo ra nó. 


Con người sinh ra với các tính cách và năng lực 
khác nhau; mỗi người sinh ra với một mức độ trí tuệ 
khác nhau, hoặc có thê không có trí. Các tâm tái tục 
của mỗi người là khác nhau. Khi tâm tái tục là hữu 
nhân, nó luôn đi kèm với vô tham và vô sân, nhưng 
không phải lúc nào cũng kèm với vô sĩ (hay trí tuệ). 
Nó có thê sinh kèm với trí tuệ, hoặc không, tùy theo 
nghiệp tạo ra nó. Khi tâm tái tục sinh kèm với trí, 
người ấy sinh ra với ba nhân: vô tham, vô sân và trí 
tuệ. Người sinh ra với ba nhân (người tam nhân) dễ có 
xu hướng phát triển tuệ giác trong kiếp sống ấy hơn 
là người sinh ra chỉ với hai nhân (người nhị nhân). 
Người tam nhân có thê đạt tới giác ngộ nếu họ vun 
bồi con đường Bát Chánh Đạo. Người nhị nhân vẫn 
có thể phát triển hiểu biết, nhưng không thể giác ngộ 
trong kiếp sống ấy. Như vậy, ta có thê thấy mọi thứ 
trong cuộc sông đều phụ thuộc vào duyên. 


Ngoài sự khác nhau về số lượng nhân (hai hoặc 
ba nhân) đi kèm với các tâm tái tục hữu nhân, còn có 
các khác biệt nữa. Nghiệp thiện tạo tâm tái tục có thể 
là nghiệp được tạo ra bởi tâm thiện với thọ hỷ hoặc 
với thọ xả, bởi tâm thiện cần tác động hoặc không 
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cần tác động”5. Vì vậy, ta có thể thấy rằng có vài yêu 
tố quyết định tính chất của các nghiệp thiện và sẽ cho 
quả tương ứng. Các tâm tái tục hữu nhân là quả của 
các nghiệp thiện dục giới có thê được phân thành tám 
loại tất cả. Tóm tắt lại, chúng là: 


1. Đồng sinh với thọ hý, hợp với trí, không cần tác 
động (Somanassa-sahagafam, ñãng - samDayutfam, 
asankharikam ekam””) 


2. Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần tác 
động (Somanassa-sahagafam, ñãna - samDayutfa1m, 
sasankharikam ekam) 


3. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, 
không cân tác động (Sømanassa-sahagafarn-ñana- 
vippayuftan, asankharikam ekam) 


4. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần 
tác động (Somanassa-sahagatam, ñãna-ViDDayuttam, 
sasankharikam ekam) 


" Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, không cần 
tác động (Upekkha-sahagafam, ñana-samDayuttam, 
asankharikam ekarn) 

6. Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần tác 
động (Upekkha-sahagatam, ñãna-samDayutfam, 
sasankharikam ekam) 


7. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, 


% Xem Chương 4. Tâm thiện có thể sinh khởi không cần tác động hay cần tác 
động, do người khác hoặc tự mình tác động. 
37 Ñãna là trí, là tâm sở trí tuệ (paññäã) 
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không cần tác động (Upekkha-sahagatam, ñãna- 
vippayuttam, asarikharikam ekam) 


8. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, cần 
tác động (Upekkha-sahagatan, ñãna-ViDDayutfam, 
sasankharikam ekam). 


Biết được chỉ tiết về tâm tái tục thật hữu ích vì nó 
giúp ta hiểu được tại sao con người khác nhau. Tám 
loại tâm tái tục hữu nhân là quả của các nghiệp thiện 
dục giới, sinh khởi không chỉ ở cõi người mà cả ở các 
CỐI trời dục gIới. 

Mười một cõi là các cối đục giới, kama-bhumi 
(hay kama-loka), một trong số đó là cõi người, sáu 
cõi là cõi trời và bốn là cõi khổ. Chúng sinh sinh vào 
một trong các cõi dục giới tiếp nhận sự in dấu của các 
đôi tượng ngũ dục, họ có các tâm dục giới. Cũng có 
các cõi trời không thuộc dục giới. Tổng cộng có tất cả 
ba mươi mốt cõi°Š. 


Nếu một người sinh vào một trong các cõi dục 
giới và đắc thiển thì ngoài tâm dục giới, người ấy có 
thêm các ứâm thiển sắc giới, rpa-jhãnacita và vô 
sắc giới, aripa-jhänacita?°. Nếu một người vun bồi 
Bát Chánh Đạo, có thể có các £âm siêu thế, lokuttara 
cifa (là các tâm trực tiếp kinh nghiệm niết bàn). 

Khi một người đắc thiền, nghiệp thiện được thực 
hiện tại khoảnh khắc đó không phải là nghiệp thiện 


38 Điều này sẽ được giải thích kỹ hơn tại chương 20 
3 Xem chương 22 về sự khác nhau giữa tâm thiền sắc giới và vô sắc giới 
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dục giới. Tại khoảnh khắc của tâm thiền, không có 
kinh nghiệm ngũ dục. Các nghiệp thiện do tâm thiền 
không tạo quả trong kiếp sông. hiện tại nhưng có thê 
trồ quả là tâm tái tục của kiếp sống tiếp. Trong trường 
hợp đó, các tâm thiền sinh khởi ngay trước khi chết 
và tâm tái tục của kiếp sống tiếp theo sẽ kinh nghiệm 
cùng đối tượng với những tâm thiền đó. 

Quả của các ứâm thiện sắc giới, ripävacara kusala 
citía (tâm thiện là tâm thiền sắc giới) là tái sinh vào 
cối trời không phải là cõi dục giới mà là cõi phạn 
thiên sắc giới (ripa-brahma). Quả của tâm thiện vô 
sắc giới, aripävacara kusala cifa (tâm thiện là tâm 
thiền vô sắc giới) là tái sinh vào cõi trời phạm thiên 
vô sắc giới (aripa-brahma). Có các cõi phạm thiên 
sắc giới và cõi phạm thiên vô sắc giới khác nhau. 

Có năm tầng thiền sắc giới và vì thế có năm loại 
tâm thiện sắc ĐIớI CÓ thể tạo ra năm loại tâm quả sắc 
giới tương ứng. Có bốn tầng thiền vô sắc giới vả vì 
thế có bốn loại tâm thiện vô sắc ĐIỚI, CÓ thể tạo bốn 
loại tâm quả vô sắc giới tương ứng. Tất cả có chín 
loại tâm tái tục là quả của các tâm thiền khác nhau. 
Chúng là các tâm quả hữu nhân và luôn đi kèm với 
trí tuệ. 

Tổng kết mười chín loại tâm tái tục: 


e 1 suy đạt tâm quả bất thiện (vô nhân, quả của 
nghiệp bât thiện) 

e l suy đạt tâm quả thiện (vô nhân, là quả của 
nghiệp thiện dục giới) 
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e S tâm đại quả (hữu nhân, là quả của các nghiệp 

thiện dục giớ1)?° 

e 5 tâm quả sắc giới (hữu nhân, là quả của các 

tâm thiên sắc giới) 

e 4 tâm quả vô sắc giới (hữu nhân, là quả của tâm 

thiên vô sắc giới). 

Ta không biệt được nghiệp nào trong sô các nghiệp 
đã tạo sẽ làm duyên cho tâm tái tục của kiêp sông tới. 
Một nghiệp đã được tạo trong các kiêp quá khứ vân 
có thê làm duyên cho tâm tái tục của kiệp sau. Đức 
Phật khuyên khích mọi người làm các nghiệp thiện 
khác nhau. Môi nghiệp thiện đều rât quí báu, nó sẽ trô 
quả sớm hay muộn. 


Ta đọc trong kinh Phật Thuyết Như Vậy (Tiểu Bộ 
Kinh, Chương L. Một Pháp, Phẩm III, 6) về giá trị của 
bó thí. Đức Phật đã nói với các vị tỳ kheo: 

Này các Tỳ-kheo, nếu các chúng sanh có thể biết 
như Tu đã biết, quả dị thục của sự san sẻ bố thí 
họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bồ thí và uễ 
nhiễm xan tham không có ám ảnh tâm của họ và 
an trú. Dầu là miếng cuối cùng của họ, dâu là 
miễng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ 
không san sẻ, khi có người nhận của họ... 

Nghiệp thiện có thể tạo tái sinh an lành nhưng 
chấm dứt tái sinh sẽ tốt hơn mọi loại tải sinh. Nếu 


4° Thuật ngữ đại thiện (mahä-kusala), đại quả (mahä-vipäka), đại duy tác 
(mahä-kiriya) thường được dùng cho các tâm dục giới (kãmävacara citta). 
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một người vun bồi Bát Chánh Đạo và đạt được A-la- 
hán quả, sẽ không còn tái sinh. Tâm tử của bậc A-la- 
hán sẽ không được tiếp nối bởi tâm tái tục. Đức Phật 
thường nhắc nhở chúng ta về hiểm hoạ của tái sinh và 
khuyến khích ta phải có chánh niệm, đề đạt tới pháp 
“bất tử”, là niết bàn. Ta đọc trong 1ăng Chỉ Bộ Kinh 
(Chương Tám Pháp, VINH. Phẩm Song Đồi, IV. Niệm 
chết), đức Phật dạy cho các chư tỳ kheo trong giảng 
đường GinJakavasatha, khi ngài trú tại Nadika: 


- Niệm chết, này các T}-kheo, được tu tập, được 
làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, 
nhập vào bát tứ, cứu cánh là bát tử. 


Vậy tu tập niệm chết như thế nào ...? 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, T)-kheo khi ngày vừa tàn 
và đêm vừa an trú, suy ft nhự sau: “Các nhân 
duyên đem đến cái chết cho ta rất nhiêu: con rắn 
có thể căn ta; con bò cạp có thể căn ta; hay con 
rít có thể căn ta. Do vậy, ta có thể mệnh Chung; 
nhà vậy sẽ chướng ngại cho ta. Tà có thể vấp ngã 
và té xuống. Cơm ta ăn có thể làm ta mắc bệnh 
khi ăn, hay mật có thể khuấy động ta, đàm có thể 
khuấy động ta. Các gió như kiếm có thể khuấy 
động ta. Người có thể công kích ta, hay phi nhân 
có thể công kích ta, do vậy có thể làm ta mệnh 
chung. Như vậy sẽ là chướng ngại cho ta `. 


Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy cân phải suy xét 
như sau: “Nếu ta còn có những pháp ác, bất thiện 
chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm 
nay, chúng có thể là chướng ngại cho ta ”. 
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Này các T)-kheo, nếu Tỳ-kheo trong khi suy xét 
như vậy, biết được như sau: “Tu có những pháp 
ác, bất thiện chưa được đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh 
In ý đêm nay, chúng có thể là chướng ngại cho 

, thời này các T)ỳ-kheo, T}- -kheo ấy, để đoạn 
tận các pháp ác, bắt thiện ấy, cân phải tận lực tác 
động ước muốn, tỉnh tắn, tỉnh cần, nỗ lực, không 
có thối chuyển chánh niệm và tỉnh giác. 


Vĩ như, này các Tỳ. Kheo, áo bị cháy, hay. đâu bị 
cháy, thời đề dập tắt áo ấy hay đầu ấy, cần phải 
tận lực tác động ước muốn, tỉnh tấn tỉnh cân nô 
lực, không có thôi chuyển, chánh niệm và tỉnh 
giác. Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy, để 
đoạn tận các ác, bắt thiện pháp ấy, cần phải tận 
lực tác động ước muốn, tỉnh tấn, tỉnh cân, nỗ lực, 
không có thôi chuyển, chánh niệm, và tỉnh giác. 


Nếu T)-kheo ấy, trong khi suy xét, biết được như 
sau: «1ù không có những pháp ác, bất thiện chưa 
đoạn tận, nếu ta lỡ mệnh chung đêm nay, chúng 
có thể là chướng ngại cho ta». Này các Tỳ-kheo, 
T)-kheo ấy cân phải sống hoan hỷ hân hoan, 
ngày đêm cân phải học tập trong các thiện pháp. 


Ở đây, này các T)ỳ-kheo, Tỳ-kheo suy tư tương tự 
.. khi đêm vừa tàn và ngày vừa an trú. 

T)-kheo ấy cân phải suy xét cùng cách... 

Này các T)-kheo, niệm về chết tu tập như vậy làm 

cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được lợi ích 

lớn, thê nhập vào bát tứ, cứu cảnh là bắt tử. 
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Câu hỏi 

1. Tâm tái tục có thể là tâm vô nhân không? 

2. Có bao nhiêu loại tâm tái tục? 

3. Có bao nhiêu loại tâm tái tục là quả bất thiện? 


4. Yếu tô nào làm duyên cho tâm tái tục đồng sinh 
với trí tuệ? 
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Chương 12 
CHỨC NĂNG CỦA TÂM HỘ KIẾP 
(BHAVANGA) 


Có những thời điểm không có kinh nghiệm qua 
ngũ quan, không có suy nghĩ, không có tâm thiện hay 
bất thiện. Liệu những khoảnh khắc đó có tâm hay 
không? Ngay cả khi không có kinh nghiệm ngũ quan, 
và không có suy nghĩ, vẫn phải có tâm, nêu không 
sẽ không có đời sống. Loại tâm sinh và diệt tại các 
khoảnh khắc đó được gọi là ¿âm hộ kiếp, bhavanga- 
cifa. Bhavanga có nghĩa đen là “chất sống”, thường 
được dịch là “hữu phần” hay “hộ kiếp”. Tâm hộ kiếp 
duy trì sự tương tục trong một kiếp sống, để cái mà 
ta gọi là một chúng sinh duy trì sự tồn tại từ khoảnh 
khắc này sang khoảnh khắc khác. Đó là chức năng 
của tâm hộ kiếp 

Ta có thể băn khoăn liệu các tâm hộ kiếp có sinh 
khởi thường xuyên hay không. Có vô số các tâm hộ 
kiếp sinh khởi tại những thời điểm không có kinh 
nghiệm qua ngũ quan, không có suy nghĩ, không có 
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tâm thiện hay bất thiện. Khi ta ngủ mơ, có các tâm 
thiện và bắt thiện, nhưng ngay cả khi ta không mơ, vẫn 
có tâm. Đó là các khoảnh khắc của tâm hộ kiếp. Và 
ngay khi ta thức, cũng có vô số các tâm hộ kiếp sinh 
khởi. Chúng sinh khởi xen kẽ giữa các lộ trình tâm 
khác nhau. Ví dụ, có vẻ như cái nghe, sinh khởi ngay 
Sau Cái thấy, nhưng trên thực tế, có nhiều lộ trình tâm 
khác nhau và giữa các lộ trình đó là các tâm hộ kiếp. 

Tâm hộ kiếp tiếp nối tâm đầu tiên của kiếp sống, 
tâm tái tục. Khi tâm tái tục diệt đi, nó làm duyên cho 
tâm thứ hai của kiếp sống đó. Tâm này là tâm hộ kiếp 
đầu tiên của một kiếp sống. 


Tâm hộ kiếp là tâm quả. Đó là quả của nghiệp đã 
tạo ra tâm tái tục. Chỉ có một tâm tái tục trong một 
kiếp sống nhưng có vô vàn tâm hộ kiếp. Không chỉ 
tâm hộ kiếp đầu tiên, mà tắt cả các tâm hộ kiếp khác 
sinh khởi trong suốt một kiếp sống đều là quả của 
nghiệp đã tạo ra tâm tái tục của kiếp sống ấy. 


Tâm hộ kiếp là cùng một loại tâm với tâm tái tục. 
Có mười chín loại tâm tái tục và vì thế có mười chín 
loại tâm hộ kiếp. Nếu tâm tái tục là quả bất thiện, 
trong trường hợp tái sinh vào cõi khổ, tất cả các tâm 
hộ kiếp đều là các quả bất thiện. Nếu tâm tái tục 
là tâm quả thiện vô nhân, trong trường hợp người bị 
khuyết tật bẩm sinh, tất cả các tâm hộ kiếp của kiếp 
sống ấy cũng là tâm quả thiện vô nhân. Nếu tâm tái 
tục là quả hữu nhân (sinh khởi cùng với các nhân tịnh 
hảo), tâm hộ kiếp cũng là quả hữu nhân. Tất cả các 
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tâm hộ kiếp trong một kiếp sống đều cùng loại với 
tâm tái tục của kiếp sống đó, chúng có cùng các nhân 
và các tâm sở đồng sinh. Nếu một người sinh với hai 
nhân, vô tham và vô sân, nhưng không hợp với trí, tất 
cả các tâm hộ kiếp cũng chỉ có hai nhân. Người ấy có 
thể vun bồi trí tuệ, nhưng không thể giác ngộ trong 
kiếp đó. Nếu một người được sinh với tam nhân, có 
nghĩa là với vô tham, vô sân và trí tuệ, tất cả các tâm 
hộ kiếp đều đi kèm với ba nhân tịnh hảo này. Vì thế, 
người ấy sẽ có xu hướng vun bồi trí tuệ và có thê đạt 
được giác ngộ trong kiếp sống đó nếu phát triển con 
đường Bát Chánh Đạo. Nếu một người tái sinh với 
thọ hỷ, tất cả các tâm hộ kiếp của kiếp sông đó sẽ 
đồng sinh với thọ hỷ. 

Mỗi tâm đều có một đối tượng vả các tâm hộ kiếp 
cũng có đối tượng. Cái thấy bắt cảnh là đối tượng thị 
giác, cái nghe bắt âm thanh làm đối tượng còn tâm hộ 
kiếp không sinh khởi trong lộ trình tâm, và vì vậy bắt 
đối tượng khác với các đối tượng được kinh nghiệm 
qua ngũ môn và ý môn. Tâm hộ kiếp là tâm cùng một 
loại với tâm tái tục nên cũng kinh nghiệm cùng đối 
tượng với tâm tái tục. 


Như đã nói trong chương 10, tâm tái tục kinh 
nghiệm cùng một đối tượng với các tâm thiện và 
bất thiện sinh khởi ngay trước tâm tử của kiếp sống 
trước. Nếu nghiệp bất thiện tạo ra tâm tái tục, sẽ có tái 
sinh vào nơi khổ cảnh. Khi Ấy, các tâm bắt thiện sinh 
khởi ngay trước tâm tử sẽ kinh nghiệm đối tượng bắt 
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khả ái. Tâm tái tục của kiếp sau tiếp nối tâm tử, kinh 
nghiệm cùng đối tượng bất khả ái đó. Nếu nghiệp 
thiện tạo tâm tái tục, sẽ có tái sinh vào nơi nhàn cảnh. 
Khi ấy, các tâm thiện sinh khởi ngay trước tâm tử sẽ 
kinh nghiệm một đối tượng khả ái. Cho dù đối tượng 
của các tâm thiện hay bất thiện cuối cùng của kiếp 
trước là gì, tâm tái tục của kiếp sống tiếp theo sẽ kinh 
nghiệm cùng một đối tượng thế ẫy. Tâm tái tục được 
tiếp nối bởi tâm hộ kiếp của kiếp sông đó và tâm này 
kinh nghiệm cùng một đối tượng với tâm tái tục. Hơn 
nữa, tất cả các tâm hộ kiếp của một kiếp sống đều 
kinh nghiệm củng một đối tượng ấy. 


Trong Thanh Tịnh Đạo (XIV, I14) có mô tả về 
tâm hộ kiếp: 

Khi tâm tái tục đã diệt, thì lúc đó, bắt kể loại tâm 
tái tục là loại nào, nó sẽ được tiếp nối bởi loại 
tâm tương tự, là quả của cùng một nghiệp, kể nhự 
là tâm hộ kiếp với cùng đối tượng, và rồi lại vẫn 
cùng loại tâm ấy. 
Và chừng nào không có loại tâm nào khác khởi 
lên ngăn dòng tương tục, thì chúng cứ sinh khởi 
bất tận trong những thời gian ngủ say không 
mộng mị, vv. như dòng chảy của một con sông. 


(Bản dịch của dịch giả) 


Các tâm hộ kiêp như một dòng chảy của một con 
sông và bị đứt quãng khi một đôi tượng xuât hiện qua 
một trong các ngũ môn hoặc ý môn. Khi các tâm của 
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lộ trình qua ngũ môn hay ý môn đã diệt đi, lại có các 
dòng tâm hộ kiếp. 

Khi một đối tượng tiếp xúc với một trong năm 
giác quan, dòng tâm hộ kiếp bị đứt quãng và có kinh 
nghiệm ngũ quan. Tuy thế, không phải kinh nghiệm 
ngũ quan xảy ra ngay lập tức. Ví dụ, khi âm thanh 1n 
dấu lên nhĩ căn, không phải là có cái nghe sinh khởi 
ngay. Vẫn còn một số tâm hộ kiếp sinh và diệt trước 
khi ngũ môn hướng tâm hướng tới âm thanh qua nhĩ 
môn và cái nghe sinh khởi. Tâm hộ kiếp không thực 
hiện chức năng hướng đến âm thanh, cái in dấu lên nhĩ 
căn. Các tâm hộ kiếp không kinh nghiệm âm thanh. 
Chúng có chức năng duy trì sự liên tục của đời sống 
và chúng kinh nghiệm đối tượng riêng, cũng là đối 
tượng của tâm tái tục. Cho dù các tâm hộ kiếp không 
kinh nghiệm âm thanh 1n dấu lên nhĩ căn, nó có thể bị 
ảnh hưởng, “xáo động” bởi âm thanh và rồi dòng tâm 
hộ kiếp bị đứt quãng, sau đó âm thanh sẽ được kinh 
nghiệm bởi tâm sinh khởi trong lộ trình nhĩ môn. Ta 
có thể băn khoăn, làm sao tâm hộ kiếp kinh nghiệm 
đối tượng riêng của nó lại có thể bị “tác động” bởi 
một đối tượng 1n dấu lên một trong các căn môn. Mỗi 
tâm chỉ kinh nghiệm một đối tượng ở một thời điểm, 
nhưng tâm hộ kiếp vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi một 
đôi tượng 1n dấu lên một trong các căn môn. Phụ chú 
giải (sớ giải) của Thanh Tịnh Đạo, cuỗn Paramattha 
Man/asa (478, xem Thanh Tịnh Đạo XTV, 115, chú 
thích số 46) giải thích điều này bằng một ví dụ: 
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...Nhưng làm thế nào mà có sự xáo động (chuyển 
động) của dòng hộ kiếp vốn trợ vào cái khác? 
Bởi vì có sự liên đới. Và đây là ví dụ: khi những 
hạt đường được để trên mặt trồng và người ta gỗ 
vào một trong số các hạt đường, một con ruôi đậu 
trên một hạt đường khác sẽ chuyển động. 


Khi một sắc in dấu lên một trong ngũ quan, có một 
sát na tâm hộ kiếp đầu tiên sinh khởi và diệt đi, được 
đặt tên là hộ kiếp quá khứ, afta-bhavanga. Tâm này 
được tiếp nối bởi tâm hộ kiếp rung động, bhavanga 
calana. Được gọi như vậy vì nó bị đối tượng làm xáo 
động, mặc dù nó không kinh nghiệm đối tượng ấy. 
Tâm hộ kiếp cuối của dòng tâm hộ kiếp, trước khi 
ngũ môn hướng tâm hướng tới đối tượng là £âm hộ 
kiếp dứt dòng, bhavangaupaccheda. 


Các tên khác nhau chỉ các tâm hộ kiếp này không 
thể hiện các chức năng khác nhau; các tâm hộ kiếp 
chỉ có chức năng duy trì sự tương tục trong đời sông 
của một chúng sinh. Các tên gọi khác nhau nhằm để 
chỉ rằng chúng là các tâm hộ kiếp cuối cùng trước khi 
dòng tâm hộ kiếp bị ngắt quãng và một đối tượng mới 
in dấu lên một trong các căn môn được kinh nghiệm 
bởi một lộ trình tâm. Khi tâm hộ kiếp dứt dòng đã 
sinh khởi và diệt đi, một lộ trình tâm qua ngũ môn 
kinh nghiệm đối tượng ngũ quan có thể bắt đầu. Khi 
lộ trình ngũ môn đã chấm dứt, dòng tâm hộ kiếp lại 
được nối lại và theo cách vậy, chuỗi các tâm tiếp 
nối nhau trong cuộc đời của chúng ta không bị ngắt 
quãng. Đối tượng ¡in dấu lên ngũ môn sau đó được 
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kinh nghiệm qua ý môn. Tuy vậy, giữa các lộ trình 
tâm ở ngũ môn và ý môn có các tâm hộ kiêp. Khi các 
tâm trong lộ trình ý môn đã diệt đi, dòng tâm hộ kiêp 
lại được tiêp tục. 

Đối tượng được kinh nghiệm qua ngũ môn là sắc. 
Sắc sinh và diệt đi nhưng nó không diệt nhanh như 
danh. Một sắc In dâu lên một trong ngũ căn có thê 
được kinh nghiệm bởi nhiêu tâm tiêp nôi nhau trong 
một lộ trình. Ví dụ, khi có săc là âm thanh In dâu lên 
nhĩ căn, nó có thê được kinh nghiệm bởi các tâm sinh 
khởi trong lộ trình nhĩ môn. Trước khi lộ trình đó bắt 
đâu, có các tâm hộ kiệp. Các tâm hộ kiêp cuôi cùng 
trước khi âm thanh có thê được kinh nghiệm bởi các 
tâm của lộ trình nhĩ môn là: 

e hộ kiếp quá khứ, a/a-bhavanga 

e hộ kiếp rung động, bhavanga-calana 

e hộ kiếp dứt dòng, bhavangupaccheda 


Khi dòng tâm hộ kiếp đã tạm ngừng, øðĩ môn 
hướng tâm, sota-dvãrävajjana-citta, hướng đến đôi 
tượng qua nhĩ môn. Các tâm tiếp nối nó trong lộ 
trình ấy thực hiện chức năng riêng của chúng và kinh 
nghiệm âm thanh trước khi nó diệt đi. Chú giải đã xác 
định tuổi thọ của sắc kéo dài mười bảy sát-na tâm. 
Con số mười bảy cần phải được xem ở đây như là một 
khái niệm tương đối“!. Số tâm trong một lộ trình đầy 


! Xem thêm cuốn “Nghiên cứu Vi Diệu Pháp”, Vắn đề thời gian của đại đức 
Nyanaponika. 
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đủ, bao gồm cả ba tâm hộ kiếp sinh khởi trước khi sắc 
được kinh nghiệm là mười bảy. Trong chương 15, tôi 
sẽ bàn chi tiết hơn về tất cả các tâm sinh khởi trong 
một lộ trình. Trong một lộ trình, mỗi tâm đảm nhận 
chức năng riêng của chúng khi kinh nghiệm cùng một 
sắc vẫn chưa diệt đi. Vì vậy tuổi thọ của sắc được tính 
là bằng mười bảy sát-na tâm tiếp nối nhau trong một 
lộ trình“. Ta không thê đếm những khoảnh khắc này, 
ta không thể hình dung được sự ngắn ngủi của một lộ 
trình tâm; tâm tôn tại chớp thì hơn cả một ánh chóp. 


Một lộ trình tâm không phải lúc nào cũng đầy đủ. 
Khi sắc in dấu lên một trong các căn, có thể có trường 
hợp có nhiều hơn một sát-na hộ kiếp quá khứ trước 
khi có tâm hộ kiếp rung động và rồi hộ kiếp dứt dòng; 
khi ấy, sắc in dấu lên một trong các căn không thê tồn 
tại cho đến khi lộ trình hoàn tất bởi vì tuổi thọ của nó 
không thê dài hơn mười bảy sát-na tâm. Ví dụ, một lộ 
trình tâm có thể bị ngắt quãng sau xác định tâm, khi 
ây không có tâm thiện hay bắt thiện trong lộ trình ấy“ 
Cũng có trường hợp là tâm hộ kiếp quá khứ được tiếp 
nối bởi tâm hộ kiếp rung động, tâm này bị sắc khuấy 
động, nhưng rỒi sắc diệt đi mất. Khi ây không có tâm 
hộ kiếp đứt dòng và vì thế lộ trình tâm không thể bắt 
đầu. Một ví dụ khác, âm thanh có thể in dấu lên nhĩ 
'“ Chú giải tính tuổi thọ của sắc là mười sáu hay mười bảy sát-na tâm. Mặc dù 
kinh điển không liệt kê hẳn các con số này, vẫn có tham chiếu tới các lộ trình tâm 
khác nhau đảm nhận các chức năng riêng khi kinh nghiệm đối tượng, như tôi đã 
giải thích trong phân lời bạt. 


3 Theo Chú Giải Bộ Pháp Tụ II, Quyễn I, Phần X, Chương 2, 269, trong trường 
hợp này, đối tượng được coi là yếu. 
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căn, và rồi tâm hộ kiếp quá khứ sinh khởi, tiếp nối bởi 
tâm hộ kiếp rung động. Tuy thế, tâm hộ kiếp dứt dòng 
không sinh khởi vả vì vậy, dòng tâm hộ kiếp không 
bị đứt quãng và lộ trình nhĩ môn không được bắt đầu. 
Khi ấy âm thanh không thê được nghe. 


Khi một lộ trình tâm bắt đầu, sắc in dấu lên ngũ 
môn được kinh nghiệm. Khi lộ trình tâm kinh nghiệm 
một sắc như đối tượng thị giác hay âm thanh kết thúc, 
đối tượng đó cũng diệt đi. Tâm tiếp nối nhau cực kỳ 
nhanh và ngay sau khi lộ trình tâm qua ngũ môn chấm 
dứt, lộ trình tâm qua ý môn bắt đầu. Các tâm thuộc lộ 
trình ý môn nối tiếp lộ trình ngũ môn kinh nghiệm sắc 
vừa diệt đi qua ý môn. Tuy nhiên, trước khi lộ trình ý 
môn bắt đầu thì có các tâm hộ kiếp. Các tâm hộ kiếp 
sinh khởi xen kẽ giữa các lộ trình tâm khác nhau. Hai 
tâm hộ kiếp cuối sinh khởi trước ý môn hướng tâm là 
tâm hộ kiếp rung động và hộ kiếp dứt dòng“. Sau đó, 
ý môn hướng tâm hướng đến đối tượng qua ý môn và 
được tiếp nối bởi bảy tâm thiện hay bất thiện (trong 
trường hợp chưa đạt quả vị A-la-hán}°. 


Tóm tắt lại những tâm này, chúng là: 


1. Tâm hộ kiếp rung động (bhavanga-calana). 
tâm hộ kiếp dứt dòng (bhavangupaccheda) 


2. Ý môn hướng tâm, mano-dvãrãvajjana-citta 


* Hộ kiếp quá khứ, sát na tâm sinh khởi trước hộ kiếp rung động và hộ kiếp dứt 
dòng trong lộ trình ngũ môn không được tính ở đây, trước khi lộ trình ý môn bắt 
đầu. 

*5 Điều này sẽ được giải thích kỹ hơn trong chương 14. 


Chức năng của tâm hộ kiếp (bhavanga) 169 


3. Bảy tâm bắt thiện hoặc thiện (hay đối với các vị 
A-la-hán là tâm duy tác). 

Khi lộ trình ý môn kết thúc, dòng tâm hộ kiếp 
lại tiếp tục cho tới khi có một lộ trình tâm khác kinh 
nghiệm đối tượng qua ngũ môn hay ý môn. Có vô số 
tâm hộ kiếp sinh khởi trong suốt cuộc đời của ta, giữa 
các lộ trình tâm kinh nghiệm đối tượng qua một trong 
các ngũ môn hoặc ý môn. 

Ý môn là gì? Nó khác với ngũ môn. “Môn” là 
phương tiện qua đó tâm kinh nghiệm đối tượng. Ngũ 
môn là các sắc sau: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn 
và thân căn. Thân căn ở trên khắp cơ thể. Những sắc 
này là phương tiện qua đó đối tượng ngũ dục được 
kinh nghiệm. Ý môn không phải là một trong những 
sắc này. Đề hiểu được ý môn là gì, ta cần suy xét xem 
tâm đầu tiên trong lộ trình ý môn là tâm nào. Tâm 
đảm nhận chức năng hướng tâm đến đối tượng này 
là ý môn hướng tâm. Nó không hướng tới đối tượng 
qua một trong ngũ môn mà qua ý môn. Ý môn phải 
là danh, nó là một tâm. Tâm sinh trước ý môn hướng 
tâm chính là ý môn, nó là phương tiện qua đó các tâm 
thuộc lộ trình ý môn tiếp nhận đối tượng, bắt đầu với 
ý môn hướng tâm. Tâm sinh trước ý môn hướng tâm 
là tâm hộ kiếp dứt dòng và nó chính là ý môn mà qua 
đó ý môn hướng tâm hướng đến đối tượng. Nó chính 
là cửa vào cho các tâm tiếp theo của lộ trình. 

Tìm hiểu về các lộ trình ngũ môn và ý môn khác 
nhau diễn tiễn do các duyên của chúng giúp ta thấy rõ 
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các pháp chỉ là các yếu tô không thê kiểm soát, không 
phải là tự ngã. Ví dụ ta có thể bị mê đắm bởi âm thanh 
du dương. Cái mà ta cho là một quãng dài của âm 
thanh nghe được thực chất là nhiều khoảnh khắc ngắn 
ngủi khác nhau. Ngay cả khi ta chưa biết âm thanh tới 
từ đâu, là loại âm thanh nào, nó đã được kinh nghiệm 
qua ý môn, bởi tâm tiếp nối nhau vô cùng nhanh, sinh 
và diệt liên tục. Âm thanh cũng không kéo dài, nó diệt 
đi ngay lập tức. 


Ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (IV. Tương 
Ung Sáu Xứ, Tương Ung Xứ, Năm mươi kinh thứ tư, 
Chương IV. Phẩm rắn độc, 205. Đàn f) bà) rằng đức 
Phật dạy các tỳ kheo: 


Vĩ như, này các T)-kheo, một vị vua hay đại thân 
của vua từ trước chưa từng được nghe tiẾng đàn 
f} bà, nay được nghe tiẾng đản fỳ bà, vị ây nói: 
“Này Bạn, tiếng ấy là tiếng gì, khả ái như vậy, 
khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm như vậy, 
hấp dẫn như vậy?” 

Họ nói với vị ấy: “Thưa Tôn giả, đây là đàn tỳ 
bà, với tiếng khả ái như vậy, mê ly như vậy, khả 
lạc như vậy, say đắm như vậy, hấp dẫn như vậy ”. 


Vị ấy nói như sau: “Hãy đi và đem đàn tỳ bà ấy 
về cho ta ”. 


Họ đem đàn tỳ bà về cho vị ấy, và nói như sau: 
“Thựa Tôn giả, đàn tỳ bà này với tiếng khả ải 
như vậy, khả lạc như vậy, mê ly như vậy, say đắm 
như vậy, hấp dẫn như vậy ”. 
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Vị ấy bèn nói: “Thôi vừa rồi đối với ta về đàn tỳ} 
bà này. Hãy đem tiếng lại cho ta ”. 

Họ thưa với vị ấy: ¿ hựa Tôn giả, cái này được 
gọi là đàn í} bà, gồm có nhiều thành phần, gồm 
có số lớn thành phân. Nhờ nhiều thành phần 
này nên đàn phát âm. Như duyên cái bầu, duyên 
cái da, duyên cải cán, duyên cải đẫu, duyên cải 
dây, duyên cái cung, duyên nỗ lực thích nghỉ của 
người. Như vậy, thưa Tôn giả, cái này gọi là đàn 
t bà, gốm có nhiễu thành phần, gỗm có số lớn 
thành phân. Nhờ gôm nhiều thành phân này nên 
đàn phái ám `. 

Rồi vua ấy đập đàn tỳ bà ấy ra thành 10 mảnh, 
100 mảnh; sau khi đập bề đàn tỳ bà ấy ra thành 
10 mảnh, 100 mảnh, vị ấy chẻ thành từng miếng 
nhỏ; sau khi chẻ thành từng miếng nhỏ, vị ấy lấy 
lửa đối; sau khi lấy lửa đối, vị ấy vun lại thành 
đồng tro; sau khi vun lại thành đồng tro, vị ấy 
đem quạt đồng tro lớn ấy trước làn gió mạnh, hay 
để chúng trôi theo dòng nước sông chảy mạnh. 
Rôi vị ấy nói: “Thật là hạ liệt, cái gọi đàn tỳ bà 
này, dầu cho tỳ bà là cái gì. Ở đây, đại chúng 
thường phóng dật, bị hướng dẫn sai lạc ”. 

Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, T)-kheo quán sát sắc 
cho đến sở thú của sắc, quán sát thọ... quản sát 
tưởng... quán sát các hành... quản sát thức cho 
đến sở thú của thức. Trong tất cả quản sát này, 
không có cải gì là «Tôi), là «Của tôi), là «Tôi 
là» cả. 


172 Vĩ diệu pháp trong đời sống hàng ngày 


Câu hỏi 

1. Tâm hộ kiếp sinh khởi tại những thời điểm nào? 

2. Khi nào tâm hộ kiếp đầu tiên của một kiếp sống 
sinh khởi? 

3. Tâm hộ kiếp có thê là tâm vô nhân không? 


4. Tâm hộ kiếp có thể đi kèm với trí không? 
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Chương 13 
CHỨC NĂNG CỦA TÂM 


Mỗi tâm có chức năng riêng của nó; không có 
tâm nào sinh khởi mà không thực hiện một chức năng 
nào đó. Ví dụ, nghe và thấy là các chức năng của 
tâm. Ta thường không suy xét về nghe và thây như là 
các chức năng, vì ta dính mắc vào cái tôi. Nếu muốn 
biết kỹ hơn về tâm, ta nên học về các chức năng khác 
nhau của chúng. 


Chức năng được đảm nhận bởi tâm đầu tiên của 
một kiếp sống là chức năng tái tục. Tâm tái tục được 
tiếp nối bởi tâm hộ kiếp. Chức năng hộ kiếp là chức 
năng thứ hai của tâm. Tâm hộ kiếp duy trì sự liên tục 
của dòng tâm trong một kiếp sông. Chừng nào ta vẫn 
còn sống, các tâm hộ kiếp vẫn còn sinh và diệt khi 
không có các lộ trình tâm qua ngũ môn và ý môn. 
Tâm hộ kiếp sinh khởi giữa các lộ trình tâm kinh 
nghiệm đối tượng qua một trong sáu môn. Ví dụ, cái 
thấy và suy nghĩ về cái được thấy sinh khởi trong các 
lộ trình tâm khác nhau và phải có các tâm hộ kiếp 
giữa các lộ trình ấy. 
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Khi sắc in dấu lên một trong ngũ căn, dòng tâm 
hộ kiếp bị ngắt quãng. Sau một vài tâm hộ kiếp nữa 
sinh khởi và diệt đi, có øgñ môn hướng tâm, pañca- 
dvarava†jana-ciffa sinh khởi. Ngũ môn hướng tâm là 
tâm đầu tiên của lộ trình tâm kinh nghiệm sắc đã in 
dấu lên một trong ngũ căn. 

Ngũ môn hướng tâm thực hiện chức năng hướng 
đến đối tượng đã in dấu lên một trong ngũ căn. Nó 
hướng đến đối tượng qua môn tương ứng. Ngũ môn 
hướng tâm là tâm duy tác vô nhân. 


Thanh Tịnh Đạo (XIV, 107) có mô tả liên quan 
đến ngũ môn hướng tâm (ý giới): 

Ý giới có đặc tính làm tiên đạo cho nhãn thức, vv. 
và nhận biết các đổi tượng sắc thanh v.v... Nhiệm 
vụ nó là hướng tâm đến sắc pháp, v.v... Nó được 
biểu hiện là sự chạm xúc với các đối tượng ấy 
Nhân gần của nó là sự gián đoạn dòng hữu phân 
tương tục. Nó chỉ tương ng với xả. 

Ngũ môn hướng tâm là “tiền đạo” vì nó sinh khởi 
trước ngũ song thức (nhãn thức, nhĩ thức...). Khi 
nó hướng đến đối tượng đã in dấu lên nhãn căn, nó 
hướng đến qua nhãn môn và là nhãn môn hướng tâm, 
cakkhudvãrävajjana-cita. Khi nó hướng đến đôi 
tượng đã in dấu lên nhĩ căn, nó là nhĩ môn hướng 
tâm, sota-dvaravajjana-cifa. Ngũ môn hướng tâm 
được đặt tên theo căn môn qua đó nó hướng đến đối 
tượng. Ngũ môn hướng tâm sinh khởi vô số lần trong 
ngảy nhưng ta không để ý đến nó. Khi có cái thấy, 
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nhãn môn hướng tâm (cakkhu-dvaravajjana-citfa) đã 
hướng đến đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn và 
đã diệt đi rồi. Khi có cái nghe hay một trong các thức 
còn lại, ngũ môn hướng tâm đã hướng đến đối tượng 
và đã diệt đi rồi. 

Ngũ môn hướng tâm được tiếp nối bởi các tâm 
khác trong lộ trình ngũ môn kinh nghiệm cùng một 
đối tượng. Khi lộ trình đó kết thúc, đối tượng được 
kinh nghiệm qua ý môn. Đầu tiên, sẽ có các tâm hộ 
kiếp, rồi ý môn hướng tâm thực hiện chức năng hướng 
đến [đối tượng] qua ý môn. 


Như vậy, có hai loại tâm thực hiện chức năng 
hướng đến đối tượng, avajjana-kicca: ngũ môn hướng 
tâm hướng đến đối tượng qua một trong ngũ môn và 
ý môn hướng tâm hướng đến đối tượng qua ý môn. 
Ý môn hướng tâm là tâm duy tác vô nhân. Nó không 
đi kèm với nhân bất thiện hay thiện. Sau khi nó đã 
hướng đến đối tượng, nó sẽ được tiếp nối bởi các tâm 
thiện hay bắt thiện. 


Khi đối tượng thị giác in dấu lên nhãn căn, nhãn 
môn hướng tâm hướng đến đối tượng thị giác thông 
qua nhãn môn. Khi nhãn môn hướng tâm đã diệt đi, 
nó được tiếp nối bởi nhãn thức, cakkhu-vinñana. 
Chức năng thấy, đassana-kRicca, được thực hiện bởi 
nhãn thức. Cái thấy là quả. Nó là quả của một nghiệp 
thiện hoặc bất thiện. Ta tái sinh để nhận các quả của 
nghiệp: thấy, nghe và kinh nghiệm đối tượng qua các 
căn môn khác. 
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Tâm thực hiện chức năng thấy chỉ thấy đối tượng 
thị giác. Tâm này không thích hoặc ghét, nó là tâm 
quả vô nhân. Nó cũng không nghĩ về đối tượng. Nếu 
không phát triển hiểu biết đúng, ta sẽ không nhận ra 
rằng tâm chỉ thấy đối tượng thị giác khác với tâm 
thích hay ghét đối tượng và khác với tâm để ý đến 
hình dáng. Vì tích lũy vô minh và tà kiến, ta không 
nhận ra sự vô thường của tâm vốn sinh và diệt ngay 
sau khi sinh khởi và được tiếp nỗi bởi một tâm khác, 
một thực tại khác. 

Chỉ có hai loại tâm có thê thực hiện chức năng 
thấy: nhãn thức quả bắt thiện và nhãn thức quả thiện. 


Khi âm thanh đã in dấu lên nhĩ căn vả nhĩ môn 
hướng tâm đã diệt đi thì nhĩ thức sinh khởi. Chức năng 
nghe, savana-kicca là một chức năng khác. Nghe là 
quả vô nhân. Hai loại tâm thực hiện chức năng nghe: 
một tâm quả thiện và một tâm quả bắt thiện. 


Một chức năng khác của tâm là chức năng ngửi, 
ghãyana-kicca. Hai tâm quả vô nhân có thể thực 
hiện chức năng này: một tâm quả thiện và một tâm 
quả bắt thiện. 

Có hai loại tâm vô nhân có thể thực hiện cj#c 
năng nếm, sãyana-kicca: một tâm là tâm quả thiện 
và một là tâm quả bắt thiện. Khi tâm thực hiện chức 
năng nếm, ví dụ, vị ngọt và mặn, nó chỉ nêm, nó 
không biết tên của vị. Các tâm biết tên gọi của vị sinh 
khởi sau đó. 


Chức năng kinh nghiệm đối tượng xúc chạm qua 
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thân - chức năng xúc chạm, phusana-kicca là một 
chức năng khác của tâm. Khi một đối tượng xúc chạm 
in dấu lên thân căn, ngũ môn hướng tâm hướng tới đối 
tượng qua thân căn. Nó được tiếp nối bởi fhân thức, 
kãya-vinnana, tâm thực hiện chức năng kinh nghiệm 
đối tượng xúc chạm qua thân căn. Hai loại tâm quả vô 
nhân thực hiện chức năng này: một là tâm quả thiện 
và một tâm quả bắt thiện. Các đối tượng kinh nghiệm 
bởi thân thức là các sắc sau: 


e Địa đại (được kinh nghiệm dưới dạng cứng 
hoặc mêm) 


e Hoá đại (được kinh nghiệm dưới dạng nóng 
hoặc lạnh) 


e Phong đại (được kinh nghiệm dưới dạng chuyển 
động hay căng chùng) 


Các đối tượng này được kinh nghiệm qua môn 
là săc thân căn. Sắc này có khả năng tiêp nhận đôi 
tượng xúc chạm và nó tôn tại ở khắp nơi trên thân, trừ 
những chô không có cảm giác. 

Như vậy, các chức năng được thực hiện bởi ngũ 
song thức là: 

e Chức năng thấy (dassana-kicca) 

e Chức năng nghe (savana-kicca) 

e Chức năng ngửi (ghaãyana-kicca) 

e Chức năng nếm (sãyana-kicca) 


e Chức năng xúc chạm (pusana kiccd) 
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Thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm là các chức 
năng khác nhau, được thực hiện bởi tâm chứ không 
phải bởi một tự ngã nào. Những tâm ấy sinh khởi do 
các duyên riêng của chúng. Đề nhắc nhở chúng ta về 
sự thật này, đức Phật đã giảng về cách thức tâm kinh 
nghiệm đối tượng qua ngũ môn và qua ý môn. Ngài 
chỉ ra các duyên khác nhau cho tâm sinh khởi và sự 
vô thường của những duyên ấy. Vì các duyên là vô 
thường, tâm không thể thường hăng được. 


Ta đọc trong Tương Ủng Bộ Kinh (IV. Thiên Sáu 
Xứ, Tương Ung Sảu Xứ, Năm mươi kinh thứ hai, IV. 
Phẩm Chamna,. 93. Cả hai) răng đức Phật giảng cho 
các chư vị tỳ kheo: 


Do duyên cả hai, này các T)-kheo, thức hiện hữu. 
Này các T)-kheo, thế nào là do duyên cả hai, thức 
hiện hữu? 

Do đuyên mắt và các sắc, khởi lên nhãn thức. Mắt 
là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc 
là vô thưởng, biến hoại, tự tánh đổi khác. Như 
vậy, cả hai này là biến động, tiêu tan, vô thường, 
biến hoại, tự tánh đổi khác. 


Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi 
khác. Do nhán nào, do duyên nào, nhãn thức khởi 
lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự 
tánh đổi khác. Này các T)-kheo, nhãn thức này 
khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu sẽ thành 
thường còn được? 


Này các T)-kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của 
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ba pháp này“, này các Tỳ-kheo, đây gọi là nhãn 
xúc. Nhãn xúc cũng vô thưởng, biến hoại, tự tánh 
đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc 
khởi lên; nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến 
hoại, tự tánh đổi khác. Này các Tỳ-kheo, nhãn 
xúc này khởi lên từ một duyên vô thường, từ đâu 
sẽ trở thành thường còn được? 

Do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tự lường, 
do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là 
biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự túnh 
đổi khác... 

Tương tự như vậy đối với các môn khác. 


Trong lộ trình tâm, ngũ song thức được tiếp nối 
bởi điếp nhận tâm, sampaficchana-cita. Tâm này 
thực hiện chức năng tiếp nhận. tiễp nhận đỗi tượng 
sau khi ngũ song thức đã diệt đi. Tiếp nhận tâm là 
tâm quả vô nhân. Có hai loại tâm thực hiện chức năng 
này: một tâm quả thiện và một tâm quả bắt thiện. 

Nghiệp không chỉ tạo ngũ song thức và tiếp nhận 
tâm, nó cùng tạo suy đạt tâm, sanfTrana-citta, tiếp nỗi 
ngay sau tiếp nhận tâm. Trong lộ trình ngũ môn, suy 
đạt tâm thực hiện chức năng thẩm sát (suy đạt) đối 
tượng, nó là tâm quả vô nhân. Chức năng suy đạt đối 
tượng là một chức năng khác của tâm, khác với chức 
năng thấy, nghe, ngửi, nễm, xúc chạm, và cũng khác 
với chức năng tiếp nhận. 


^8 Đó là: mắt, đối tượng thị giác và nhãn thức. 
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Như đã thấy ở chương 9, có ba loại suy đạt tâm có 
thê làm nhiệm vụ thâm sát, suy xét đôi tượng: 


1. Suy đạt tâm là tâm quả bất thiện, đồng sinh với 
thọ xả 


2. Suy đạt tâm là tâm quả thiện, đồng sinh với thọ xả 


3. Suy đạt tâm là tâm quả thiện, đồng sinh với thọ 
hỷ (trong trường hợp đôi tượng đặc biệt khả á1). 


Suy đạt tâm được tiếp nối bởi xác định tâm. Xác 
định, votthapana, là một chức năng khác của tâm. 
Xác định tâm xác định đối tượng trong lộ trình ngũ 
môn. Sau khi đã xác định đối tượng, nó được tiếp 
nối bởi luồng tâm thiện hay bất thiện. Xác định tâm 
không phải là tâm quả, cũng không phải là tâm thiện 
hay bất thiện mà là tâm duy tác vô nhân. Duyên cho 
tâm này sinh khởi khác với các duyên cho suy đạt 
tâm sinh khởi vì suy đạt tâm vốn được tạo bởi nghiệp. 
Như ta đã đọc ở các chương trước, tâm đảm nhận 
chức năng xác định chính là loại tâm duy tác vô nhân 
có tên gọi là ý môn hướng tâm. Ý môn hướng tâm 
thực hiện hai chức năng: trong lộ trình ý môn, nó làm 
nhiệm vụ hướng tới đôi tượng qua ý môn, và trong lộ 
trình ngũ môn, nó thực hiện chức năng xác định và 
vì vậy có thê được gọi theo chức năng của nó là “xác 
định tâm”. 

Tâm kinh nghiệm đối tượng khả ái hoặc bất khả 
ái qua ngũ môn và ý môn. Nếu ai đó đã tích lũy rất 
nhiều tham và sân, tâm căn tham sẽ dễ sinh khởi khi 
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có đối tượng khả ái và tâm sân căn sẽ đễ sinh khởi 
khi đối tượng là bất khả ái. Ở những khoảnh khắc ấy, 
có “phi như lý tác ý” (tác ý không chân chánh, hay 
hướng tâm không chân chánh) với đối tượng. Những 
tâm này sinh khởi do duyên, chúng không phải là ngã, 
và không kiểm soát được. 


Ta dễ cho rằng trong các lộ trình tâm, các tâm quả 
bất thiện kinh nghiệm đối tượng bất khả ái sẽ được 
tiếp nối bởi các tâm bắt thiện, bởi lẽ ta thường bị ngự 
trị bởi đối tượng được kinh nghiệm. Nhưng nếu có 
“như lý tác ý”, sẽ không có sân đối với các đối tượng 
bất khả ái. Các tâm thiện và bắt thiện sinh khởi vì các 
duyên hoàn toàn khác với các duyên của tâm quả. 
Các tâm quả thiện và bất thiện là quả của nghiệp. Ta 
mong kiểm soát được các tâm quả, nhưng điều đó là 
không thê. Khi đến thời điểm các tâm quả bất thiện 
trồ, ta không thê ngăn nó sinh khởi. Ta nên hiểu rằng 
cuộc sống của chúng ta chỉ là danh và sắc, sinh khởi 
do duyên và diệt đi ngay. Nếu ta thực sự hiểu được 
tâm quả như nó là: chỉ là một sát-na tâm sinh khởi rồi 
diệt ngay, ta sẽ bớt sân với những đối tượng bắt khả 
ái mà mình kinh nghiệm. 

Ta có thể băn khoăn liệu có cần phải biết chỉ tiết 
về các tâm và các chức năng của chúng. Biết về tâm 
thiện và bất thiện vẫn chưa đủ sao? Ngoài tâm thiện 
và bất thiện, ta cũng nên biết về các loại tâm khác, 
chúng đảm nhận các chức năng khác nhau trong lộ 
trình tâm và sinh khởi do các duyên khác nhau. Khi 
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đó, sẽ có thêm hiểu biết về sự thật là không có ai điều 
khiến sự sinh khởi của một tâm nhất định nào đó tại 
mỗi thời điểm cụ thể. Không có một tự ngã nào quyết 
định cho các tâm thiện sinh khởi. Mỗi người đều có 
các tích lũy riêng và vì thế, khi một đối tượng xuất 
hiện, sẽ có sự sinh khởi của các tâm thiện hoặc bất 
thiện trong lộ trình tâm tùy theo tích lũy. Ví dụ, khi 
ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, có người sẽ có 
tâm bất thiện trong khi người khác lại có tâm thiện. 
Những người thích đồ ăn sẽ thường có tâm tham căn. 
Trong trường hợp ai đó có nhiều tích lũy bố thí, tâm 
thiện có thể sinh khởi khi người ấy ngửi thấy mùi 
thức ăn. Người ấy có thê mong muốn dâng đồ ăn cho 
chư tăng. Trong khi đó, có thể có người lại có sinh 
khởi tâm thiện kèm với trí tuệ, nhận ra rằng mùi chỉ 
là một loại sắc, chứ không phải là một “cái gì đó”, vô 
thường và vô ngã. 

Thông qua tìm hiểu Giáo pháp, và trên tất thảy, 
qua sự phát triển “minh sát tuệ”, trí hiểu về các pháp 
chân đề, sẽ có duyên để các tâm thiện sinh khởi và 
có “như lý tác ý” đến đối tượng. Khi đó, bất kế đối 
tượng là khả ái hay bất khả ái, xác định tâm trong lộ 
trình ngũ môn có thể được tiếp nối bởi các tâm thiện, 
và trong lộ trình ý môn, sau khi ý môn hướng tâm đã 
hướng đến đối tượng, sẽ có các tâm thiện sinh khởi. 
Nếu có thể có như lý tác ý tại khoảnh khắc này, sẽ có 
thêm duyên cho như lý tác ý trong tương lai. 


Các tâm thiện và bắt thiện sẽ phải sinh khởi vì ta đã 
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tích lũy cả thiện và bất thiện. Ta thường có xu hướng 
đồ lỗi cho thê giới khi có sự sinh khởi của các phiền 
não, vì chúng ta không biết rằng phiên não được tích 
lũy trong tâm. Phiền não không năm trong các đối 
tượng xung quanh ta. Ai đó có thể mong không có sáu 
căn để không có phiền não. Tuy nhiên, cách duy nhất 
để diệt trừ phiền não là biết các thực tại xuất hiện qua 
sáu căn. Ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (IV. Thiên 
Sảu Xứ, Tương Ung Sảu Xứ, Năm mươi kinh thứ tư, 
II. Phẩm Biển , 194. Với lửa cháy) rằng đức Phật nói 
với các chư tỳ kheo: 


Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
pháp môn lửa cháy, pháp môn Chánh pháp. Hãy 
lắng nghe. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là pháp 
môn lửa cháy, pháp môn Chánh pháp? 


Thật tốt hơn, này các Tỳ-kheo, nếu nhãn căn bị hủy 
hoại với một cây kim bằng sắt nung đỏ, hừng cháy, 
rực cháy, cháy lửa ngọn. Như vậy, không có chấp 
thủ tướng riêng, không chấp thủ tướng chung đối 
với các sắc do mắt nhận thức, này các Tỳ-kheo, 
thức có thể vững trú, kiên tru, bị trói buộc bởi vị 
ngọt tướng chung hay bị trỏi buộc bởi vị ngọt tưởng 
riêng. Trong thời gian ấy, nếu mệnh chung, thời sự 
kiện này xảy ra: Đi thác sanh vào một trong hai 
sanh thủ này: địa ngục hay bàng sanh. 


Này các Tỳ-kheo, do thấy nguy hiểm này, Tà nói 
như vấy: Thật tốt hơn, này các Tỳ-kheo, nếu nhĩ 
căn bị hủy hoại với một cái dùi bằng sắt nung 
đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn ... nếu tỷ 
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căn bị phá hủy với một cải kêm sắc bén, bị hừng 
cháy... nếu thiệt căn bị hủy hoại với một con dao 
sác bén hừng chảy, rực cháy, cháy lứa GỌI... nếu 
thân căn bị hủy hoại với một cải kiếm sắc bén, 
hừng cháy, rực cháy, cháy lửa ngọn... 


Này các T)- -kheo, do thấy suy hiểm này, Tà nói 
nhự vậy: Thát tốt hơn là năm ngủ”. Năm ngủ, Tủ 
nói răng là trồng không đối với các loài có sinh 
mạng. Tà nói răng là vô quả đổi với các loài có 
sanh mạng. Tà nói rằng là mù mờ đối với các loài 
có sanh mạng. Vì rằng nếu ngủ, thời không có suy 
nghĩ những vấn đê để có thể bị những vấn đê tư 
duy chỉnh phục, để có thể phá hòa hợp Tăng. Này 
các T)-kheo, thấy sự trồng không của nằm ngủ và 
sự nguy hiểm của tỉnh thức, Ta nói như vậy. 


Ở đây, này các Tỳ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
suy nghĩ như sau: “Hãy dừng lại, chớ để nhãn 
căn bị hủy hoại với một cây kim bằng sắt nung 
đỏ, hừng cháy, rực cháy, cháy lứa ngọn. 1a hãy 
tác ý như sau: "Đây, mắt là vô thường. Các sắc 
là vô thường. Nhãn thức là vô thường. Nhãn xúc 
là vô thường. Phàm duyên nhãn xúc khởi lên cảm 
thọ øì, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ; 
cảm thọ ấy là vô thường)... 


Thấy vậy, này các Tỳ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử nhàm chán đổi với mắt, nhàm chán đổi với các 
sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán 
đối với nhãn xúc... Do nhàm chán, vị ấy ly tham. 
Do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải 
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thoát, trí khởi lên biết rằng: “Ta đã được giải 
thoát”. VỊ ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn 
trở lui trạng thái này nữa `. 

Này các T)-kheo, đây là pháp môn lửa cháy. Đây 
là pháp môn Chánh pháp. 

Bài kinh nhắc nhở chúng ta chánh niệm tại 
khoảnh khắc hiện tại, khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm hay kinh nghiệm đối tượng qua ý môn. Những 
khoảnh khắc đó là các chức năng, vả được thực hiện 
bởi các tâm, vốn không tồn tại kéo dài. 


Câu hỏi 

1. Tâm nào trong lộ trình ngũ môn xác định đối 
tượng trước khi được tiệp nôi bởi các tâm thiện hoặc 
bât thiện? Nó là tâm hữu nhân hay vô nhân? 

2. Tâm nào sinh trước tâm thiện hay bất thiện 
trong lộ trình ý môn? Chức năng của nó là gì? 

3. Tâm sinh khởi trước tâm thiện và bất thiện 
trong lộ trình ý môn có phải là tâm đâu tiên thuộc lộ 
trình đó kinh nghiệm đôi tượng? 

4. Tâm này có thể sinh kèm trí tuệ không? 

5. Âm thanh có thê được kinh nghiệm qua lộ trình 
nhĩ môn và ý môn. Am thanh đã diệt đi chưa khi nó 
được kinh nghiệm qua ý môn? 

6. Có bao nhiêu loại tâm có thể làm chức năng 
hướng tâm? 
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Chương 14 
CHỨC NĂNG ĐỔNG LỰC 


Khi thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và kinh 
nghiệm đối tượng qua ngũ môn và ý môn, không 
chỉ có một tâm kinh nghiệm đối tượng qua các môn 
tương ứng, mà đó là một loạt các tâm tiếp nối nhau. 
Sắc ¡n dấu lên một trong ngũ căn được kinh nghiệm 
bởi một loạt các tâm. Khi lộ trình ngũ môn đã qua, đối 
tượng được kinh nghiệm bởi các tâm sinh khởi trong 
lộ trình ý môn. Các tâm trong lộ trình ngũ môn và ý 
môn sinh diệt liên tục. 


Ta có thê không biết rằng cả trong lộ trình ngũ 
môn và ý môn đều có các tâm thiện và bất thiện sinh 
khởi. Bởi tích lũy vô minh sâu dày, ta không biết rõ 
các tâm khác nhau của mình và không nhận ra được 
những phiền não vi tế. 

Trong lộ trình ngũ môn, đối tượng trước hết được 
kinh nghiệm bởi các tâm không phải là thiện hay bất 
thiện. Nó được kinh nghiệm bởi các tâm duy tác và các 
tâm quả. Ngũ môn hướng tâm, pañca - dvaravajjana- 
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cifa, là tâm duy tác vô nhân. Nó được tiếp nối bởi 
ngũ song thức, dvi-pafica-vinfñanas (là nhãn thức, nhĩ 
thức, ty thức, thiệt thức và thân thức, quả thiện và quả 
bắt thiện) là các tâm quả vô nhân. Có hai tâm quả vô 
nhân nữa là tiếp nhận tâm, và suy đạt tâm. Suy đạt 
tâm được nối tiếp bởi xác định tâm, một tâm duy tác 
vô nhân. Xác định tâm sau khi xác định đối tượng 
sẽ được tiếp nối bởi tâm thiện hay bất thiện. Trong 
trường hợp của các vị A-la-hán, không có tâm thiện 
hay bắt thiện tiếp nỗi xác định tâm, mà là các tâm duy 
tác tịnh hảo. Khi các tâm thuộc lộ trình ngũ môn đã 
diệt đi, các tâm thuộc lộ trình ý môn kinh nghiệm đối 
tượng. Đầu tiên có các tâm hộ kiếp, rồi ý môn hướng 
tâm sinh khởi, hướng tới đối tượng qua ý môn. Trong 
trường hợp của những người không phải là A-la-hán, 
sau ý môn hướng tâm, các tâm thiện và bắt thiện sinh 
khởi. Ý môn hướng tâm không phải là tâm thiện hay 
bắt thiện mà là tâm duy tác vô nhân. 

Vì các tâm sinh và diệt rất nhanh, khó có thể nhận 
biết chúng. Thường ta thậm chí còn không biết khi 
có tâm thiện hay bắt thiện. Ví dụ, sau khi có cái thấy, 
có thể ta không nhận ra khi có tham hay sân với đối 
tượng hoặc khi có sự vô minh về thực tại. Nếu ta học 
Giáo pháp, ta sẽ biết rõ thêm tâm mình và sẽ dần nhận 
ra các phiền não vi tế hơn. Vô minh về các tâm bất 
thiện thật nguy hại. Nếu không biết mình đang có tâm 
bắt thiện, ta sẽ tiếp tục tích lũy các bắt thiện pháp. 


Các tâm thiện và bắt thiện sinh khởi thực hiện một 
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chức năng: chức năng đồng lực, hay “chạy qua đối 
tượng ”“, javana. Trong lộ trình ngũ môn, xác định 
tâm đã xác định xong đối tượng khi các tâm đồng lực 
sinh khởi. Như vậy, các tâm thiện hay bất thiện chỉ 
có chức năng “chạy qua” đối tượng. Không phải chỉ 
một sát-na tâm, mà thông thường có tới bảy tâm tiếp 
nối nhau thực hiện chức năng đồng lực*Š. Như ta đã 
thấy (trong chương 12), sắc có tuổi thọ bằng 16 hay 
17 sát-na. Con số này cần được coi là một khái niệm 
tương đối. Trong một lộ trình tâm, độ dài của một 
đồng lực chiếm bảy sát-na. Vì tâm sinh và diệt vô 
cùng nhanh, ta không thê đếm được bảy sát-na nảy, 
nó diễn ra trong chớp nhoáng. 


Các tâm đồng lực sinh khởi trong lộ trình là một 
chuỗi gồm bảy tâm cùng loại. Nếu tâm đồng lực đầu 
tiên là thiện, sắu tâm tiếp theo cũng là thiện. Nếu tâm 
đồng lực đầu tiên là bất thiện, sáu tâm tiếp theo cũng 
là bất thiện. Liệu ta có nhận ra khi các tâm đồng lực 
là tâm có nhân tham, sân hay s1, hay khi chúng là các 
tâm thiện? Phần lớn thời gian ta hoàn toàn vô minh, 
kể cả về các tâm đồng lực. 


*7 Javana được dịch sang tiếng Việt là “đổng lực” hay “tốc hành”. 

^8 Trong cuốn “Bộ Duyên Hệ”, trong phần “tập hành duyên” có giảng rằng, thiện 
uẫn được tiếp nối bởi thiện uẩn, và bất thiện uẫẩn bởi bất thiện uẫn. Các cuốn 
chú giải Thanh Tịnh Đạo (XV, 121) và Chú Giải Bộ Pháp Tụ (II, Quyển I, Phần X, 
Chương II, 270) nêu rằng có sáu hoặc bảy chặp đồng lực. Con số bảy không được 
nêu rõ trong kinh tạng, nhưng suy xét về số tâm trong lộ trình ý môn khi giác ngộ, 
như sẽ đọc trong chương 24, cho thấy rằng số lượng chặp tâm đồng lực đưa ra 
trong chú giải được dựa vào kinh điển truyền thống. Trong các phần khác nhau 
của kinh tạng, các chặp tâm đồng lực có những tên gọi cụ thể, và bằng cách ấy, 
ta có được số lượng các tâm này. 
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Có tất cả 55 loại tâm thực hiện chức năng đồng 
lực. Có 12 tâm bât thiện đảm nhận chức năng đông 
lực: § tâm tham căn, 2 tâm sân căn và 2 tâm sĩ căn”?. 


Có 8 tâm thiện dục giới, kamãvacara-kusala 
citta được gọi là các tâm đại thiện, mahã-kusala cItta 
đảm nhận chức năng đông lực. 


Có 8 tâm đại duy tác, mahä-kiriyacitta của bậc 
A-la-hán (đây không phải là các tâm duy tác vô nhân 
mà đi kèm với các nhân tịnh hảo). Các vị A-la-hán thì 
có tâm đại duy tác thay cho tâm đại thiện bởi vì các 
vị ấy không còn tích lũy thêm nghiệp mới. Các tâm 
đại duy tác là tâm thuộc cõi dục giới, không phải tâm 
thiền hay siêu thế. 


Các bậc A-la-hán cũng có các tâm dục giới. Các 
ngài vẫn thấy, nghe hay nghĩ về đối tượng được kinh 
nghiệm qua các môn. Tuy nhiên, không có tâm thiện 
hay bất thiện sinh khởi với các đối tượng được kinh 
nghiệm. 


Với các bậc A-la-hán, cũng có một tâm duy tác 
vô nhân thực hiện chức năng đông lực, sinh khởi khi 
các ngài cười, gọi là /iêu sinh tâm, hasituppada-citia. 

Những người đã đắc /h/ên sắc giới, rupa-jhaãng có 
thê có năm loại /đm thiện sắc giới, ripãvacara kusala 
cifa làm chức năng đông lực, tương ứng với năm 
*° Xem thêm chương 4, 6 và 7. 


50 Tâm dục giới là các tâm thuộc cõi dụ giới, không phải là tâm thiền hay tâm siêu 
thế. Sẽ được nói chỉ tiết hơn ở chương 19. 
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tầng thiền sắc giới. Bậc A-la-hán đã đắc thiền sắc giới 
có thể có năm loại âm duy tác sắc giới, ripävacara 
kiriyacifa thực hiện chức năng đồng lực. 

Với những vị đã đắc thiền vồ sắc giới, aripa-jhãna 
có thê có bốn loại £âm thiện vô sắc giới, aripävacara 
kusala cifa làm chức năng đông lực, tương ứng với 
bốn tầng thiền vô sắc giới. Các vị A-la-hán đắc thiền 
vô sắc giới sẽ có bốn loại /ẩm duy tác vô sắc giới, 
aripävacara kiriyacia làm chức năng đông lực. 

Những ai kinh nghiệm trực tiếp niết bàn có tâm 
siêu thế. Có bốn giai đoạn giác ngộ, và ở mỗi giai 
đoạn này có âm thiện siêu thể, lokuttara-kusalacitta 
tức /đm đạo, magsa-cifta (magøa có nghĩa là đạo) và 
tâm quả siêu thể, lokutara vipakacitta hay phala-citta 
(phala có nghĩa là quả) sinh khởi. Như vậy có bốn 
cặp tâm siêu thế tương ứng với bốn tầng giác ngỘ: 
bốn tâm đạo và bốn tâm quả°!. Tâm đạo siêu thế cho 
quả ngay lập tức, ngay trong cùng một lộ trình tâm. 
Tâm quả siêu thế tiếp nôi tâm đạo trong cùng một 
lộ trình. Các nghiệp thiện không siêu thế thì không 
cho quả trong cùng lộ trình mà ở một thời điểm khác. 
Tâm đạo đảm nhận chức năng đồng lực, “chạy qua 
đối tượng” là niết bản, và tâm quả cũng đảm nhận 
chức năng đồng lực. Các tâm quả thường khác không 
thực hiện chức năng đồng lực. Như vậy, có tám tâm 
quả siêu thế thực hiện chức năng đồng lực. Tổng hợp 
có 55 tâm thực hiện chức năng đồng lực: 


5t Tâm siêu thế sẽ được giải thích ở chương 23 và 24. 
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8 tâm tham căn 

2 tâm sân căn 

2 tâm si căn. 

8 tâm đại thiện (tâm thiện dục giới) 
8S tâm đại duy tác 


1 tiểu sinh tâm (duy tác vô nhân sinh khởi khi 
bậc A-la-hán cười) 

5 tâm thiện sắc giới (tâm thiền sắc giới) 

5 tâm duy tác sắc giới (tâm thiền sắc giới của 
vị A-la-hán) 

4 tâm thiện vô sắc giới (tâm thiền vô sắc giới) 
4 tâm duy tác vô sắc giới (tâm thiền vô sắc giới 
của vị A-la-hán) 

4 tâm đạo (tâm thiện siêu thế) 


4 tâm quả phala-citta (tâm quả siêu thê). 


Rất hữu ích cho ta khi biết được rằng khi tâm bất 
thiện sinh khởi với một đối tượng, không phải chỉ có 
một tâm bất thiện mà cả bảy tâm bất thiện sinh khởi 
trong lộ trình này có thê được tiếp nối bởi các lộ trình 
tâm đồng lực bất thiện khác. Mỗi khi ta không thích 
điều øì, có các lộ trình tâm kinh nghiệm đối tượng, và 
trong mỗi một lộ trình đó, có bảy chặp tâm đồng lực 
bắt thiện. Rất nhiều tâm bắt thiện sinh khởi đối với 
một đối tượng ta thích hoặc không thích. 
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Không có tự ngã nào có thể ngăn các tâm bắt thiện 
sinh khởi: ngay khi xác định tâm trong lộ trình ngũ 
môn vừa xác định đối tượng, nó lập tức được tiếp nỗi 
bởi các tâm bắt thiện; ngay khi ý môn hướng tâm vừa 
hướng tới đối tượng trong lộ trình ý môn, nó lập tức 
được tiếp nối bởi các tâm bất thiện. Các tâm trong lộ 
trình diễn tiễn theo trật tự có định như vậy. Khi đồng 
lực tâm đầu tiên đã sinh khởi, nó phải được kế tiếp 
bởi các đồng lực tâm tiếp theo. Tâm đầu làm duyên 
cho tâm thứ hai, và tiếp tục như vậy; mỗi tâm đồng 
lực sau lại được duyên bởi tâm đồng lực trước nó. 


Các lộ trình với đồng lực tâm thiện và lộ trình với 
đồng lực tâm bất thiện có thể sinh khởi gần nhau. Ví 
dụ, một người có ý định dâng thực phẩm cho chư tăng. 
Tuy nhiên, khi người ấy mua các nguyên liệu để chuẩn 
bị cho trai tăng, họ thấy chỉ phí hơi cao. Tại thời điểm 
ấy, có thê có tâm bủn xin, và các đồng lực tâm khi ấy 
là bất thiện. Như vậy, ta có thê thấy rằng các phiền não 
đã được tích lũy có thê sinh khởi bất kỳ khi nào có đủ 
duyên, kể cả khi ta có ý định làm việc thiện. 


Chính tại thời điểm các tâm đồng lực, ta tích lũy 
thiện và bất thiện. Không có tự ngã nào kiểm soát các 
tâm đồng lực, nhưng biết về duyên cho thiện pháp 
sinh khởi sẽ giúp có các tâm thiện sinh khởi. 

Đức Phật với lòng từ bi đã dạy cho chúng ta về con 
đường giảm bắt thiện pháp. Ngài khuyến khích ta làm 
các loại nghiệp thiện khác nhau: bố 0hí-cúng dường, 
dang; trì giới, sila hay phát triển trí tuệ, bhãvana. 
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Ngài dạy rằng phát triển trí tuệ sẽ tận diệt mọi bất 
thiện pháp. Có nhiều cấp độ của trí tuệ. Nếu hiểu đâu 
là thiện và đâu là bất thiện, ở đó có trí tuệ, nhưng chưa 
ở mức độ thiện có thê diệt trừ được bất thiện. Khi trí 


^ A*»» 


tuệ đã được phát triển tới mức độ “minh sát tuệ”, sẽ 
thấy rõ rằng không có tự ngã nảo trì giới và vun bồi 
thiện pháp. Tuy nhiên, chỉ trí tuệ của bậc thánh Dự 
lưu mới tận diệt tà kiến về ngã. Chừng nào vẫn còn ý 
niệm về ngã, phiền não không thê bị tận diệt. 

Người chưa phải thánh nhân có thê vẫn giữ được 
ngũ giới, nhưng có sự khác biệt giữa người ấy và bậc 
thánh Dự lưu, người đã đạt tới tầng giác ngộ thứ nhất 
và không còn bao giờ phạm ngũ giới nữa. Phàm nhân 
vẫn có thê phạm ngũ giới khi có duyên cho điều ấy, 
còn bậc thánh Dự lưu thì không còn duyên cho việc 
phạm ngũ giới nữa. Hơn nữa, bậc Dự lưu khi giữ giới 
không còn cho giữ giới là “mình”, bởi lẽ vị ấy đã tận 
diệt tà kiến ngủ ngầm. Giới của các vị ấy trong sạch 
hơn. Vị ấy đang trên con đường dẫn đến giải thoát 
khỏi tất cả mọi phiền não. 

Khi không có chánh niệm về các thực tại, ta sẽ 
lầm các đối tượng kinh nghiệm là tự ngã. Khi trí tuệ 
hiểu các đối tượng được kinh nghiệm chỉ là danh và 
sắc, là các yêu tố không thường hằng, rỗng không tự 
ngã, sẽ bớt đi các chặp đồng lực tâm bắt thiện. 


Trong cuỗn 7Janh Tịnh Đạo HH; 55}, ta đọc về 
Trưởng lão Mahatissa: 
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Khi trưởng lão đang trên đường ổi từ Cetiyap- 
abbata đến Anuràdhapura đề khất thực, có một 
nàng dâu của một ông trưởng giả gây lộn với 
chồng nên khởi hành từ sáng sớm ở Anuràdhapu- 
ra, trang sức lộng lấy như tiên nữ, để về nhà bà 
con. Nàng trông thấy trưởng lão, và do tâm hôn 
hạ liệt, bật lên một tràng cười lớn. Ngạc nhiên 
không hiểu có chuyện gì xảy đến, vị trưởng lão 
nhìn lên, và khi được “bất tịnh tưởng `” nơi hàm 
răng của nàng ngài đắc quả A-la-hán. Do đó có 
bài kệ: 

Thấy xương hàm răng 

Duy trì “cốt trởng” 

Chưa đời chân bước 

Quả chúng vô sanh 


Chồng nàng đi tìn nàng, gặp trưởng lão anh ta 
hỏi: “Bạch đại đức, ngài có tình cờ trông thấy 
một người đàn bà nào qua đây không?” Trưởng 
lão bảo: 

“Không rõ ông hay bà 

Vì ta không để ÿ 

Nhưng trên đường cải này 

Có đồng xương di động ”. 

Trưởng lão Mahãtissa không bị chìm đắm vào 
đối tượng được kinh nghiệm, không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Khi nhìn thấy 
xương răng của người phụ nữ, ngài nhập đề mục 
“quán thân bất tịnh” và không chấp những gì nhìn 
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thấy là “tự ngã”. Quán tưởng thân bắt tịnh có thể nhắc 
nhở chúng ta không chấp thân là tự ngã, thay vào đó, 
nhận ra rằng thân chỉ là các sắc không thường hằng. 
Trưởng lão Mahãtissa thấy các pháp như chúng là; trí 
tuệ sinh khởi khi ấy đạt tới mức độ có thê đoạn trừ 
mọi phiền não. 


Có vô số tâm đồng lực phát sinh trong ngày với 
tham, sân và si, và do đó chúng ta không nên dễ duôi. 
Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh (IV. Thiên 
Sảu Xứ, Tương Ung Xứ, Năm mươi kinh thứ hai, V. 
Phẩm Từ Bỏ, 96. Sống phóng dật): 


Nhân duyên ở Sàvatthi... 


Này các T)-kheo, Tu sẽ thuyết cho các Ông về trú 
phóng dật và trú không phóng dật. Hãy lắng nghe. 
Và này các T)-kheo, thể nào là trú phóng dật? 
Ai sống không nhiếp hộ nhãn căn, này các T}- 
kheo, thời tâm người ấy bị nhiễm ô (vyàsincati) 
đối với các sắc do mắt nhận biết. Với người tâm 
bị nhiễm ô thời không có hân hoan. Do không có 
hán hoan nên không có hỷ. Do không có hỷ nên 
không có khinh an. Do không khinh an nên khổ 
an trú. Với người đau khổ, tâm không có thể định 
nh. Do tâm không định tĩnh, các pháp không 
hiển lộ. Do các pháp không hiển lộ, người ấy 
được gọi là người an trú phóng đật 


(Cũng như vậy với nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân 
căn và ý căn) 
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Và như thế nào, này các Tỳ-kheo, là an trú không 
phóng dật? 

Ai sống nhiếp hộ nhãn căn, tâm không bị nhiễm ô 
đối với các sắc do mắt nhận biết. Với người tâm 
không bị nhiễm ô thời hân hoan sanh. Do có hân 
hoan nên hỷ sanh. Do có hỷ sanh nên thân được 
khinh an. Do thân khinh an nên cảm lạc thọ. Với 
người an lạc, tâm được định tĩnh. Do tâm định 
tĩnh, các pháp được hiển lộ. Do các pháp được 
hiển lộ, người ấy được gọi là người trú không 
phóng dật 

(Cũng như vậy với nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân 
căn và ý căn) 

Như vậy, này các Tỳ-kheo, là trụ không phóng 
dật. 


Câu hỏi 


1. Đôi với vị A-la-hán, chỉ có tâm siêu thê thực 


hiện chức năng đồng lực, hay vị ấy cũng có thể có 
tâm dục giới thực hiện chức năng đông lực? 


2. Tâm quả có thê thực hiện chức năng đồng lực 


không? 
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Chương 15 
CHỨC NĂNG CỦA TÂM MÓT VÀ TÂM TỬ 


Đối tượng in dấu lên một trong các căn có thể là 
đối tượng thị giác, âm thanh, mùi, vị hay đối tượng 
xúc chạm. Các đối tượng này đều là sắc. Chúng sinh 
và diệt ngay nhưng không diệt nhanh như danh. Như 
ta đã thấy trong chương 12, sắc tồn tại trong thời gian 
mười bảy sát na tâm. Khi sắc in dấu lên một trong 
ngũ căn, một lộ trình tâm diễn ra với các tâm sinh 
khởi theo trình tự và mỗi tâm thực hiện chức năng 
riêng của chúng trong khi kinh nghiệm đối tượng 
ấy. Tâm đầu tiên của lộ trình này, ngũ môn hướng 
tâm, không sinh khởi ngay lập tức. Đầu tiên, sẽ có 
các tâm hộ kiếp, đó là: đâm hộ kiếp quá khứ, affa- 
bhavanga; tâm hộ kiếp rung động, bhavanga-calana 
và tâm hộ kiếp dứt dòng, bhavangupaccheda. Những 
tâm hộ kiếp này không kinh nghiệm đối tượng ¡n dấu 
lên căn tương ứng. Ngũ môn hướng tâm, một tâm 
duy tác, hướng đến đối tượng và nó được tiếp nối 
bởi ngũ song thức (nhãn thức, nhĩ thức, v.v... ), là các 
tâm quả, kết quả của một nghiệp thiện hoặc bất thiện 
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trong quá khứ. Tuy nhiên, không chỉ có một sát-na 
tâm quả trong lộ trình mà còn vài sát-na khác. Ngũ 
song thức được tiếp nối bởi tiếp nhận tâm, là tâm quả, 
rồi tiếp đến là suy đạt tâm, cũng là tâm quả. Sau suy 
đạt tâm có xác định tâm là tâm duy tác. Tâm này sẽ 
được tiếp nối bởi bảy tâm đồng lực”, là các tâm thiện 
hoặc bắt thiện, trừ trường hợp của bậc A-la-hán. Tất 
cả các tâm, bắt đầu từ ngũ môn hướng tâm, cùng kinh 
nghiệm đối tượng ¡n dấu lên căn tương ứng. 

Tính từ tâm hộ kiếp quá khứ, có mười lăm sát-na 
tâm đã trôi qua khi tâm đồng lực thứ bảy diệt đi. Nếu 
sắc in dấu lên một trong các căn và tâm hộ kiếp quá 
khứ sinh khởi cùng lúc, sắc ấy có thể tồn tại thêm hai 
sát-na tâm, bởi tuổi thọ của sắc tương ứng với mười 
bảy sát-na tâm. Như vậy, sau các tâm hộ kiếp có thê 
có hai sát-na tâm nữa cùng lộ trình có thể trực tiếp 
kinh nghiệm đối tượng. Các tâm này là các tâm quả, 
chúng được gọi là /đm móit, tadãrammaiia-ciffa. hay 
tadalambana-cifía. Các tâm này thực hiện chức năng 
tadärammana hay tadalambana, được dịch là “đăng 
ký”, “na cảnh” hay “mót”. Từ tadarammana có nghĩa 
đen là “cảnh đó”, tâm “đeo bám” vào cảnh đó. Khi 
các tâm mót đã diệt đi, lộ trình qua ngũ môn hoàn tất. 
Tuy nhiên, không phải luôn có các lộ trình đầy đủ. 
Khi sắc in dấu lên một trong các căn, có thể nhiều hơn 
ba tâm hộ kiếp sinh khởi trước khi lộ trình bắt đầu, và 
khi ấy lộ trình sẽ không đầy đủ. Vì sắc không tồn tại 
nhiều hơn mười bảy sát-na tâm, nó sẽ diệt đi trước khi 


52 Xem thêm chương 14. 
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tâm mót sinh khởi. Trong trường hợp ấy, sẽ không có 
các tâm mót (tadaärammana-cIttas). 


Chỉ trong các cõi dục giới thì nghiệp mới tạo các 
tâm mót, đeo bám vào cảnh”, sinh khởi sau các tâm 
đồng lực dục giới. Với những người sinh trong cõi 
phạm thiên sắc giới nơi có ít duyên cho kinh nghiệm 
ngũ dục, và cõi phạm thiên vô sắc giới, nơi hoàn 
toàn không có kinh nghiệm ngũ dục, thì không có 
các tâm mót°Š. 

Tổng kết lại các tâm tiếp nối nhau khi sắc in dấu 
lên một trong các căn và trở thành đối tượng của các 
tâm trong một lộ trình ngũ môn đây đủ: 


1. Tâm hộ kiếp quá khứ, a/#a-bhavanga 

2. Tâm hộ kiếp rung động, bhavanga-calana 

3. Tâm hộ kiếp dứt dòng, bhavangupaccheda 

4. Ngũ môn hướng tâm, pañca-dvaravaj]ana-citta 
5. Ngũ song thức, đvi-pañea-vinnana 


6. Tiếp nhận tâm, sđpaficchana-citta 


53 Vị Diệu Pháp Toát Yếu, Chương 4, phần phân tích lộ trình tâm, gọi các đối 
tượng được kinh nghiệm trong lộ trình ngũ môn là “rất lớn” khi nó được kinh ng- 
hiệm đủ một lộ trình; là “lớn” khi được kinh nghiệm đến hết các tốc hành tâm rồi 
chấm dứt; là “nhỏ” khi được tâm xác định (votthapana) kinh nghiệm rồi chắm dút; 
và là “rất nhỏ” khi nó chắm dứt khi tâm hộ kiếp rung động khởi lên và không có 
một tâm nào trong tiến trình kinh nghiệm qua ngũ môn kịp sinh khởi. 

5 Xem thêm Thanh Tịnh Đạo XIV, 122 

55 Sinh vào cõi phạm thiên sắc giới là kết quả của tâm thiện sắc giới (tâm thiền sắc 
giới) và tái sinh vào cõi phạm thiên vô sắc giới là quả của tâm thiện vô sắc giới 
arũpãvacara kusala citta (tâm thiền vô sắc giới). Người phát triển tâm thiền thấy 
hiểm hoạ của ngũ dục, họ muốn thoát ly khỏi chúng. 
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7. Suy đạt tâm, sanfirana-cifta 
S. Xác định tâm, vo/fhapana-cifta 


9-15. Tâm đồng lực, 7avana-cifa: Tầm thiện hoặc 
bắt thiện (ngoại trừ A-la-hán) “chạy qua đối tượng” 


16. Tâm mót, íadãrammana-citta 
17. Tâm mót, íadãrammana-citta 


Tâm mót kinh nghiệm đối tượng không chỉ qua 
ngũ môn mà còn cả qua ý môn. Trong lộ trình ngũ 
môn, tâm mót sinh khởi chỉ khi đối tượng chưa diệt 
đi. Nếu tâm mót sinh khởi trong lộ trình ngũ môn, nó 
cũng có thể sinh khởi trong lộ trình ý môn tiếp theo. 
Tâm múót là tâm quả, kinh nghiệm đối tượng qua sáu 
môn. Chắng hạn, khi đối tượng thị giác In dấu lên 
nhãn căn và lộ trình là đầy đủ, tâm mót sinh khởi 
trong lộ trình đó sẽ kinh nghiệm đối tượng qua nhãn 
môn. Các tâm mót của lộ trình ý môn tiếp theo lộ 
trình nhãn môn kinh nghiệm đối tượng qua ý môn?5 
Nếu đối tượng tiếp xúc với ngũ môn là bất khả ái, tất 
cả các tâm quả của lộ trình, trong đó có tâm mót nếu 
sinh khởi, đều là quả bất thiện. Tâm mót của lộ trình 
ý môn tiếp theo cũng là quả bất thiện. Nếu đối tượng 
tiếp xúc với ngũ môn là khả ái, các tâm quả của lộ 
trình ấy bao gồm cả tâm mót đều là quả bất thiện. 
Tương tự với các tâm mót của lộ trình ý môn sau đó. 
5° Cuốn Vi Diệu Pháp Toát Yếu, trong chương 4. Phân tích các lộ trình tâm, gọi đối 


tượng được kinh nghiệm qua ý môn trong một lộ trình đầy đủ là “rõ, sáng”. Nếu lộ 
trình ý môn kết thúc sau dòng đồng lực, đối tượng được gọi là “mờ, tối”. 
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Chức năng “mót” hay “na cảnh” có thê được thực 
hiện bởi mười một loại tâm khác nhau: ba tâm quả vô 
nhân và tám tâm quả hữu nhân. 


Nếu tâm mót là vô nhân, chức năng mót (na cảnh) 
được thực hiện bởi sy đạt tâm, sanfirana-ciifa. Như 
ta đã biết (trong chương 9), có ba loại suy đạt tâm: một 
loại là quả bất thiện sinh kèm thọ xả, một loại là quả 
thiện sinh kèm thọ xả, một loại là quả thiện sinh kèm 
thọ hỷ. Suy đạt tâm có thê thực hiện hơn một chức 
năng. Suy đạt tâm thực hiện chức năng thâm tra, suy 
đạt khi nó sinh khởi trong lộ trình ngũ môn. Nó sinh 
khởi ngay sau fiếp nhận tâm, sampaticchana-cita. 
Ngoài chức năng suy đạt, thẩm tra, suy đạt tâm có thê 
làm chức năng tải tục, patisandhi; hộ kiến, bhavanga 
và fứ, cuíi. Trong các trường hợp này, suy đạt tâm 
không sinh khởi trong lộ trình tâm. Thêm nữa, suy 
đạt tâm còn có thê làm cjc năng mót, tadarammaia. 
Ngoài ba tâm quả vô nhân đảm nhận chức năng suy 
đạt còn có tám tâm quả hữu nhân hay tâm đại quả có 
thê đảm nhận chức năng mới. 


Các tâm sinh và diệt liên tục, thực hiện các chức 
năng khác nhau. Chức năng cuối cùng của tâm trong 
một kiếp sống là chức năng tử. Khi nói trong ngôn 
ngữ đời thường là ai đó chết, thực chất chính là sự 
diệt đi của tâm tử, tâm cuối của một kiếp sống. Tâm 
tử được tiếp nối ngay lập tức bởi tâm tái tục của kiếp 
sống kế tiếp. 
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Cái chết là không thể tránh khỏi. Bất kỳ ai, dù ở 
cõi người, cõi khổ hay cõi thiên thì đều có tâm tử. Ta 
đọc trong Giáo lý về sinh, già, bệnh và chết. Già được 
nói đến ngay sau khi sinh, trước khi có bệnh. Lý do là 
ngay khi sinh ra, ta đã bắt đầu già và đã bắt đầu trên con 
đường đến cái chết. Ta đọc trong Kinh Tập (Tiểu Bộ 
Kinh, chương II, khổ §, Kinh Mũi Tên, 574-586): 


374. Sinh mạng của loài Người, 
Ở đời không ai biết, 

Không tướng, nhiều phiên toái, 
Nhỏ nhoi, liên hệ khổ. 


575. Không có sự gắng nào, 
Khiến sống thoát khỏi chết, 
Sam khi già là chết, 

Pháp hữu tình là vậy. 


576. Như các trải chín muôi, 
Có sợ bị rơi sớm, 

Cũng vậy, người được sanh, 
Thường có sợ bị chế. 


377. Như người thợ làm ghè 
Làm chén bát đất sét, 

Cuối CÙnG, bề tất cả, 

Mạng sống người là vậy. 


578. Trẻ tuổi và lớn tuổi, 
Người ngu và kẻ trì, 
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Tát cả đi đến chết, 
Cuối cùng rồi cũng chết. 


579. Những ai chết chỉ phối, 
Đi qua đến đời sau, 

Cha không cứu được con, 
Hay bà con cứu nhau. 


580. Hãy xem, các bà con 
Đứng nhìn và than khóc, 
Từng người, đi đến chết, 
Như bò mang đi giết, 


581. Như vậy, thế giới này 
Bị già chết chỉ phối, 

Do vậy, bậc nhiễu trí, 

Biết đời, nên không sâu 


582. Ai không biết con đường, 
Đường đến và đường đi, 

Do không thấy hai ngã, 

Than khóc, không lợi ích. 


583. Nếu thật sự than khóc, 
Đem lại lợi ích Øì, 

Kẻ ngu tự hại mình, 

Người có mắt sẽ làm. 


584. Không với sáu, nước mái, 
Khiên nội tâm an tịnh, 
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Khổ càng tăng trưởng thêm, 
Thân càng bị gia hại. 


585. Ôm yếu, sắc da tải, 
Tự mình hại chính mình, 
Kẻ chết không được hộ, 

Than khóc thật vô ích. 


586. Chúng sanh không bỏ sâu, 
Càng gặp nhiêu ãau khổ, 

Càng rên khóc kẻ chết, 

Càng bị sau chỉ phối. 


Nếu không có hiểu biết, ta sẽ khổ đau, nhưng với 
người phát triên Bát Chánh Đạo, sẽ vơi đi buôn khô. 
Với người đạt tới quả vị A-la-hán, sẽ có tâm tử, nhưng 
tâm này không còn được tiệp nôi bởi tâm tái tục. Khi 
ây đã đạt tới tận cùng của sinh, già, bệnh, chêt. 

Chúng ta đọc trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (Chương 
Ba Pháp, VII. Phẩm Lớn, 62. Các sợ hãi): 

Có ba sợ hãi này, này các T}-kheo, làm chia rễ 
mẹ con. Thế nào là ba? 

Sợ hãi về già, sợ hãi về bệnh, sợ hãi về chết. 

Này các T)-kheo, mẹ không muốn con mình bị già: 
“1a nay bị già, mong răng con Ta không bị giải”. 
Hay người con không muốn mẹ mình bị già: “Ta 
nay bị già, mong rằng mẹ Tủ không bị già!” 
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Cũng như vậy với bệnh và chết 


Đâáy là ba sợ hãi, này các T)-kheo, làm chia rễ 
mẹ COH. 


Có con đường, này các T)-kheo, có đạo lộ đưa 
đến từ bỏ, vượt qua ba sợ hãi không làm chia rễ 
mẹ con này, và ba sợ hãi làm chia rễ mẹ con này. 
Và này các Tỳ-kheo, thế nào là con đường, thế 
nào là đạo lộ đưa đến từ bỏ, vượt qua ba sợ hãi 
không làm chia rẽ mẹ con này, và ba sợ hãi làm 
chia rẽ mẹ con này? 


Đáy là con đường Thánh Tám ngành, tức là 
chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chảnh mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, 
chánh định. Đây là con đường, này các Tỳ-kheo, 
đáy là đạo lộ.... 


Con đường Bát Chánh Đạo cuối cùng đưa tới Sự 
đoạn tận của sinh, giả, bệnh và chết. Với ai không 
phải là A-la-hán, sẽ có tâm tái tục tiếp nối tâm tử. 
Trước khi tâm tử sinh khởi, chỉ có năm tâm đồng 
lực, thay vì bảy, bởi lẽ chuỗi đồng lực này yếu hơn, 
do sự cận kề với cái chết (7hanh Tịnh Đạo, chương 
XVII, 143). Đó là các tâm đồng lực cuối cùng của 
kiếp sống ấy. Nếu nghiệp bất thiện làm duyên cho sự 
tái sinh trong kiếp kế tiếp thì sẽ có tái sinh nơi khổ 
cảnh. Khi ấy, các tâm đồng lực cuối cùng là tâm bất 
thiện và chúng kinh nghiệm đối tượng bất khả ái. Nếu 
nghiệp thiện làm duyên cho sự tái sinh, sẽ có tái sinh 
nơi nhàn cảnh. Khi ấy các đồng lực tâm cuối cùng là 
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tâm thiện và chúng kinh nghiệm đối tượng khả ái”. 
Các tâm đồng lực này kinh nghiệm đối tượng qua 
một trong ngũ môn hoặc qua ý môn. Đối tượng xuất 
hiện với người đang lâm chung có thể là một nghiệp 
quá khứ sẽ làm duyên cho tâm tái tục kiếp tới (gọi là 
nghiệp-VDH), một tướng của nghiệp quá khứ (nghiệp 
fướng-VDH), hay tướng của nơi sẽ tái sinh (/ trởng 
- VDH) hoặc bất kỳ đối tượng nào được kinh nghiệm 
qua một trong ngũ căn (71anh Tịnh Đạo, XVH. 136- 
146). Có thể có hoặc không có tâm mót thực hiện 
chức năng bám theo cảnh. Rồi tâm tử, tâm cuối cùng 
của kiếp sống này sinh khởi. Sau đó tâm tử được tiếp 
nối bởi tâm tái tục của kiếp sống kế tiếp, và tâm này 
kinh nghiệm cùng đối tượng với chặp tâm đồng lực 
sinh khởi trước tâm tử của kiếp sông trước. Bất kê 
đối tượng đó là gì, tâm tái tục của kiếp sông mới, tất 
cả các tâm hộ kiếp và tâm tử của kiếp sống mới cùng 
kinh nghiệm đối tượng ấy. Đôi khi có hiểu nhằm rằng 
tâm tử của kiếp trước quyết định sự tái sinh của chúng 
ta, nhưng không phải vậy. Chức năng duy nhất của 
tâm tử nằm trong vai trò là khoảnh khắc cuối cùng 
của một kiếp sống. Tâm tử là tâm quả được duyên 
bởi nghiệp tạo ra tâm tái tục và các tâm hộ kiếp của 
kiếp sống vừa chấm dứt; nó cùng loại với các tâm ấy 
và kinh nghiệm cùng đối tượng. Nghiệp thiện hay bất 
thiện trong quá khứ cho quả tái sinh làm duyên cho 
chặp tâm đồng lực cận tử kinh nghiệm đối tượng khả 
ái hay bất khả ái. 


° Xem thêm chương 10. 
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Tâm tái tục, các tâm hộ kiếp và tâm tử của một 
kiếp sống là cùng một loại tâm quả và chúng kinh 
nghiệm cùng đối tượng. Có mười chín loại tâm có thê 
thực hiện chức năng tái tục 3, và chức năng hộ kiếp. 
Vẫn mười chín tâm này có thể thực hiện chức năng tử. 


Nếu ai đó bị đau đớn trước khi chết vì tai nạn hay 
ốm đau, chặp đồng lực tâm sinh khởi trước tâm tử 
không nhất thiết phải là tâm bắt thiện. Có thể có tâm 
bất thiện kèm với sân khi một người bị đau, nhưng 
các đồng lực tâm cuối có thể là tâm thiện, tùy thuộc 
vào nghiệp sẽ cho quả tái sinh. 


Ta đọc trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (Chương Sảu 
Pháp, VI. Đại Phẩm, II. Phagguna) rằng đức Phật 
thăm tôn giả Phagguna bị ốm. Tôn giả Phagguna đã 
đạt tầng thánh Nhất lai; vị ấy vẫn chưa hoản toàn giải 
thoát khỏi “năm hạ tầng kiết sử”. Ta đọc trong kinh về 
lời đức Phật giảng cho tôn giả Phagguna: 

- Này Phagguna, mong răng Thầy có thể kham 
nhân! Mong rằng Thầy có thể chịu đựng! Mong 
rằng các khô thọ được giảm thiểu, không tăng 
trưởng! Mong rằng triệu chứng giảm thiểu được 
thấy rõ, không tăng trưởng! 

- Bạch Thế Tôn, con không có thể kham nhẫn. 
Con không có thể chịu đựng. Khổ thọ của con 
tăng trưởng, không có giảm thiểu. Triệu chứng 
tăng trưởng được thấy rõ, không có giảm thiếu! 


8 xem Chương 11. 
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Bạch Thể Tôn, ví như một người lực sĩ chém đầu 
(một người khác) với một thanh kiếm sắc bẻn; 

cũng vậy, bạch Thế Tôn, những ngọn gió kinh 
khủng thổi lên, đau nhỏi trong đâu con. Bạch Thế 
Tôn, con không. thể kham nhân, con không có thể 
chịu đựng. Khổ thọ của con gia tăng, không có 
giảm thiểu... 

Rôi Thế Tôn, với pháp thoại, nói lên cho Tôn giả 
Phagguna biết, khích lệ, làm cho phần khởi, làm 
cho hoan hỉ, từ chỗ ngôi, đứng dậy và ra đi. 


Rôi Tôn giả Phagguna, sau khi Thế Tôn ra đi 
không bao lâu, liễn mệnh chung. Trong khi Tôn 
giả lâm chung, các căn được sáng chói. Rồi Tôn 
giả Ẩnanda đi đến Thể Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên, Tôn giả Ânanda 
bạch Thể Tôn: 


- Bạch Thể Tôn, Tôn giả Phagguna, sau khi Thế 
Tôn ra đi không bao lâu, đã mệnh chung. Trong 
khi Tôn giả mệnh chung, các căn được sáng chói. 


- Này Ananda, tại sao các căn của Tôn giả Phag- 
guna lại không sáng chói chứ? Này Ânanda, với 
T1)-kheo Phagguna, tâm chưa được giải thoát 
khỏi năm hạ phân kiết sử. Sau khi nghe pháp, tâm 
vị ấy được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết sử. 
Có sáu lợi ích này, này Änanda, nếu nghe pháp 
đúng thời, và thẩm sát ý nghĩa đúng thời. Thể nào 
là sáu? 

Ở đây, này Ânanda, T)-kheo tâm chưa được giải 
thoát khỏi năm hạ phần kiết sử, vị ấy trong khi 
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mạng chung, được thấy Thế Tôn. Thể Tôn thuyết 
pháp cho vị ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
có nghĩa, có văn, đê cao đời sống phạm hạnh?” 
hoàn toàn đây đủ thanh tịnh. Sau khi nghe thuyết 
pháp, tâm vị ấy được giải thoát khỏi năm hạ phần 
kiết sử. Đây là lợi ích thứ nhất, này Ẩnanda, khi 
được nghe pháp đúng thời. 


Lại nữa, này Ananda, T)ỳ-kheo... không được 
thấy Thể Tôn, nhưng chỉ được thấy đệ tử Như Lai. 
Đệ tử Như Lai thuyết pháp cho vị ấy... đề cao đời 
sống Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh... 
tâm vị ấy được giải thoát khỏi năm hạ phần kiết 
sử. Này Ananda, đây là lợi ích thứ hai... 


Lại nữa, này Ananda, T)ỳ-kheo... không được 
thấy Như Lai, cũng không được thấy đệ tử của 
Như Lai. Nhưng với tâm tùy tâm, tùy tứ, với ÿ ty 
quản pháp như đã được nghe, như đã được học 
một cách thông suốt... nên tâm được giải thoát 
khỏi năm hạ phần kiết sử. Này Ẩnanda, đây là lợi 
ích thứ ba khi thẩm sát ỷ nghĩa đúng thời... 


Điêu tương tự được nói về vị tỳ kheo đã đạt tới 
tâng thánh Bât lai, người sau khi nghe Pháp đúng thời 
và thâm sát ý nghĩa đúng thời, có thê đạt tới quả vị 
A-la-hán. 

5 Trong tiếng Pãli là brahma-cariya: cuộc sống thanh tịnh và cao quý. Thuật ngữ 
này không chỉ được dùng để chỉ cuộc sống của chư tỳ kheo, mà còn với tất cả 
những ai phát triển con đường Bát Chánh Đạo đưa tới tận diệt mọi phiền não. 


80 Những người đã giác ngộ tầng thánh thứ ba, tầng thánh Bắt lai, đã hoàn toàn 
giải thoát khỏi năm “hạ phần kiết sử”. 
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Tổng hợp các chức năng của tâm gồm có: 
. Tái tục, paƒisandhi 

. Hộ kiếp, bhavanga 

. Hướng tâm, ãva/7ana 

. Thấy, đassana 

. Nghe, savana 

. Ngửi, ghayana 

. Nếm, Ssayana 


. xúc chạm, ?2J„sana 


\©_ ằœ ~¬\ ©Œ  t€&: >> C2 t2 = 


: Tiếp nhận, sz?aficchana 

10. Suy đạt, sanfzana-citta 

11. Quyết định, vothapana 

12. Đồng lực, javana 

13. Mót (na cảnh), /adãarammmana 


14. Tử, cufi 


Câu hỏi 

1. Tại sao tâm mót không sinh khởi ở cõi phạm 
thiên sắc giới và vô sắc giới? 

2. Có bao nhiêu loại tâm có thê thực hiện chức 
năng tử? Là những loại nào? 


2II 


Chương 16 
ĐỐI TƯỢNG VÀ MÔN 


Tâm biết hay kinh nghiệm cái gì đó, nó kinh 
nghiệm đối tượng (cảnh). Không thể có tâm mà không 
có đối tượng. Khi một đối tượng xuất hiện qua một 
trong ngũ môn hoặc ý môn, ta có nhận ra rằng chính 
tâm là cái kinh nghiệm đối tượng không? Khi không 
hiểu thực tại như chúng là, ta cho rằng có một cái tôi 
kinh nghiệm đối tượng, và hơn thế nữa, ta coi đối 
tượng đó là thường hằng và là một cái gì đó. Ví dụ, 
khi nhìn thấy một khúc gỗ, ta thường nghĩ rằng đối 
tượng được thấy tại khoảnh khắc ây là một khúc gỗ. 
Ta không nhận ra rằng cái được thấy chỉ là đối tượng 
thị giác. Khi chạm vào khúc gỗ, tính cứng hay lạnh có 
thê được kinh nghiệm qua thân căn. Ta cho rằng khúc 
gỗ là một thứ tồn tại kéo dài, nhưng cái mà ta gọi là 
“khúc gỗ” thực chất là rất nhiều sắc sinh và diệt. Chỉ 
một đặc tính của sắc có thê được kinh nghiệm tại một 
thời điểm, khi nó xuất hiện. Nếu ta phát triển hiểu biết 
về những đặc tính khác nhau xuất hiện qua các căn 
môn khác nhau, ta sẽ có thể thấy sự vật như chúng 
thực sự là. 
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Bậc thánh nhân nhìn thế giới khác với phàm phu. 
Cái mà phàm phu cho là hạnh phúc, sukha, với bậc 
thánh là khổ đau, dukkha; cái mà người phàm cho 
là khô đau, với bậc thánh nhân là hạnh phúc. Ta đọc 
trong Tương Ủng Bộ Kinh (IV. Thiên Sứu Xứ, Năm 
mươi kinh thứ ba, IV. Phẩm Devadaha, 136), đức 
Phật nói bài kệ sau: 

Sắc, thanh, hương, Vị, xúc, 
Và toàn thể các pháp, 
Khả lạc, hỷ, khả ÿ, 

Như vậy, chúng được gọi. 
Chư Thiên và Người đời, 
Xem chúng là khả lạc, 
Chỗ nào chúng đoạn diệt, 
Thiên, Nhân thấy đau khổ. 
Bác Thánh thấy an lạc, 
Khi thân kiến đoạn diệt, 
Bác Thánh xem trải ngược, 
Mọi quan điểm của đời. 
Điều người gọi là lạc, 
Bậc Thánh gọi là khổ. 
Điều người gọi là khổ, 
Thánh nhân biết là lạc. 
Thấy pháp khó nhận biết, 
Kẻ vồ trí mê loạn, 

Tối tăm đối vô mình, 

Mù lòa đối không thấy. 

Đức Phật dạy về các đối tượng kinh nghiệm bởi 
tâm qua các môn khác nhau để mọi người có thể chữa 
trị bệnh mù lòa. Khi học Giáo pháp, ta biết rằng có 
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sáu loại đối tượng hay cảnh, ärammana, có thê được 
biết bởi tâm. 

1. Nhóm cảnh đầu tiên là: đối tượng thị giác 
hay cảnh sắc, rpaãramma1a. Đối tượng được kinh 
nghiệm qua nhãn môn chỉ có thê là loại sắc gọi là đối 
tượng thị giác. Ta có thê gọi đó là đối tượng thị giác 
hay màu săc, tên gọi là gì không quan trọng, nhưng 
ta nên biết đó chỉ là cái được thấy, xuất hiện qua mắt. 
Đối tượng thị giác không phải là một đồ vật hay một 
con người như ta hay nghĩ về. Khi nghĩ rằng mình 
nhìn thấy một cái cây, một con thú hay con người, ta 
nghĩ về các khái niệm và những khoảnh khắc ấy khác 
với cái thấy, cái kinh nghiệm đối tượng thị giác. 

2. Nhóm cảnh thứ hai là âm thanh hay cảnh thính, 
saddärammana. 


3. Nhóm cảnh thứ ba là mùi hay cảnh hương, 
gøandhaãramma1a. 


4. Nhóm cảnh thứ tư là vị, rasãrammana. 
5. Nhóm thứ năm là đối tượng xúc chạm hay cảnh 


xúc, photthabbarammana. Đối tượng xúc chạm bao 
gøôm các sắc sau: 
e Tính cứng hay đja đại, pafhavi-dhatu, được 
kinh nghiệm là cứng hay mêm. 
e Nhiệt độ hay hoá đại, fejo-dhafu, được kinh 
nghiệm là nóng hay lạnh 


e Chuyên động hay phong đại, vãyo-dhãtu, được 
kinh nghiệm là chuyên động hay căng-chùng 
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Tính cứng (đất), kết dính (nước), nhiệt độ (lửa) 
và chuyền động (gió) là tứ đại, bốn sắc căn bản, mahã- 
bhuia-ripa. Sắc sinh khởi cùng nhau theo từng nhóm 
hay tô hợp sắc, và các sắc tứ đại luôn phải sinh khởi 
cùng một số loại sắc nào đó, bất kể là trong thân hay 
ngoài thân. Tính kết dính hay thủy đại, apo-dhãtu, 
không thể được kinh nghiệm qua thân căn. Khi ta 
chạm vảo nước, các đặc tính mềm hay cứng, nóng 
hay lạnh, căng hay chùng có thể được kinh nghiệm 
trực tiếp qua thân căn. Đặc tính kết dính chỉ có thể 
được kinh nghiệm qua ý môn, như ta sẽ thấy, nó thuộc 
nhóm cảnh thứ sáu, cảnh pháp, dhammarammana. 


6ó. Cảnh pháp hay pháp trần, dhammãrammana 
bao gồm tất cả các đối tượng chưa được nhắc đến ở 
năm nhóm trên. Chúng chỉ có thể được kinh nghiệm 
qua ý môn. 


Nếu một người chưa phát triển tuệ minh sát, sẽ 
không thể biết rõ đối tượng nào xuất hiện qua môn 
nào. Người ấy sẽ nhằm lẫn giữa đối tượng và môn, 
và vì thế, nhằm lẫn về bản chất của thế giới. Một bậc 
thánh nhân sẽ không còn nhằm lẫn về thế giới. Vị 
ấy biết cảnh xuất hiện qua sáu môn là danh và sắc, 
không phải là tự ngã. 

Bài pháp Kinh Sáu Sáu (Trung Bộ Kinh, số 148) 
rất hữu ích để giúp hiểu các thực tại xuất hiện qua 
sáu môn. Khi đức Phật ngự tại vườn Kỳ Đà, trong 


®! Ở đây đất, nước, gió, lửa không mang sắc thái của các khái niệm chế định; 
trong Phật giáo, chúng là tên gọi cho các tính chất của các thực tại. 
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tịnh xá của ông Cấp Cô Độc, Ngài giải thích cho các 
vị tỳ kheo về sáu nội xứ và sáu ngoại xứ, (äyatana). 
Sáu nội xứ là ngũ căn và tâm. Sáu ngoại xứ là các 
đối tượng được kinh nghiệm qua sáu môn. Đức Phật 
giảng về sáu nhóm thức (nhãn, nhĩ v.v...) sinh khởi 
nhờ vào sáu môn vả sáu cảnh kinh nghiệm qua sáu 
môn. Ngài cũng dạy về sáu loại xúc, phassa, sáu loại 
thọ duyên bởi sáu xúc chạm và sáu loại ái duyên bởi 
sáu thọ. Vì thế, có Sáu sáu, sáu nhóm của sáu thực tại. 


Đức Phật sau đó giảng vê một người có tham, sân 
và si với những gì được kinh nghiệm qua sáu môn. 
Ta đọc: 


Này các T)-kheo, do duyên mắt và do duyên các 
sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp 
này là xúc”. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ hay bắt khổ bất lạc thọ. Vị ấy do cảm xúc lạc 
thọ, mà hoan hỷ, tản thản, trủ ở ái trước; tham 
tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm xúc khổ 
thọ, mà sâu muộn, than van, than khóc, đáp ngực, 
rơi vào bất tỉnh; sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. 
Vị ấy do cảm xúc bất khổ bắt lạc thọ, mà không 
như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô mình 
tùy miên của vị ấy tùy tăng... 


Điều tương tự được nói về các căn môn khác. Sau 
đó, chúng ta đọc vê người đã phát triên trí tuệ có thê 
đoạn tận tham, sân và SI: 


52 Xúc. 
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. Vị ấy cảm xúc lạc thọ, mà không hoan hỷ, 
tân thán, tru ở ái trước; tham tủy miên của VỊ ấy 
không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ, mà không 
sáu muộn, than van, than khóc, đập ngực, rơi vào 
bắt tỉnh; sản tùy miên của Vị ấy không tùy tăng. VỊ 
ấy cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà như thật biết 
sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm 
và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô mình từy miên 
của vị ấy không tùy tăng. Này các Tỳ-kheo, vị ấy 
chính do đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, 
do tẩy trừ sân tùy miên đổi với khổ thọ, do nhồ lên 
võ mình tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ, đoạn 
tận vô mình, làm cho mình khởi lên, có thể ngay 
trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện 
như vậy xảy ra. 


Này các Tỳ-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh 
đệ tử yếm ly mắt, yếm hy các sắc, yếm ly nhân 
thức; yêm ly nhãn xúc, yêm ly thọ, yêm ly ái. tị ấy 
yếm ly tai, vễm hy các tiếng...; yếm ly mũi, yếm ly 
các hương... ; yêm ly lưỡi, . yếm ly các vị..., yêm Ï]y 
thân, yếm Ìy các xúc...; yếm ly ÿ 3, yếm ly các pháp; 
yếm ly ÿ thức, yếm ly ÿ xúc, yếm ly thọ, yếm ly ải. 


Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham, vị ấy giải 
thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: “Ta đã 
được giải thoát”. Và vị ấy tuệ tri: “Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, 
không côn trở lui trạng thái này nữa). 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. Trong khi sự 
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thuyết giảng này được nỏi lên, tâm của sảu mươi 
T)-kheo ấy được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ. 

Trong khi đức Phật thuyết giảng cho các vị tỳ 
kheo về các đối tượng xuất hiện qua sáu môn, các vị 
tỳ kheo có chánh niệm về danh và sắc, chư vị phát 
triển trí tuệ và nhiều vị trong số đó chứng đắc quả vị 
A-la-hán. 


Như ta đã thấy, pháp trần, nhóm đối tượng thứ 
sáu, CÓ thể được kinh nghiệm qua ý môn. Nhóm này 
bao gồm tất cả các đối tượng khác ngoài năm đối 
tượng ngũ dục. Pháp trần lại có thể được phân thành 
sáu nhóm phụ. Chúng là: 

1. Năm sắc thần kinh, pasđda-ripa 

2. Mười sáu sắc vi tế, sukhuma-ripa 

3. Tâm, cifa 

4. Tâm sở, cefasika 

5. Niết bàn, nibbana 

6. Khái niệm, 0a77atfi 

Nhóm đầu tiên của cảnh pháp, đhammärammana 
bao gôm năm sác thân kinh, pasada-ripa. Chúng là 
các sắc có khả năng tiêp nhận các đôi tượng 1n dâu 
lên chúng. Các sắc thân kinh không kinh nghiệm gì 
cả. Chúng là sắc, không phải là danh. Chúng có vai 
trò là các cửa (môn) mà qua đó tâm kinh nghiệm đôi 
tượng. Các sắc thân kinh chỉ được biệt qua ý môn, 
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không thể được biết qua ngũ môn. Ví dụ, ta không thê 
kinh nghiệm nhãn căn bằng mắt. Ta biết có nhãn căn 
VÌ có cái thấy, nhưng ta không thể kinh nghiệm nhãn 
căn bằng mắt. 


Năm sắc thần kinh được xếp vào nhóm sắc fhô, 
olärika-rũpa. Tông cộng có hai mươi tám loại sắc 
trong đó mười hai loại là sắc thô và mười sáu loại là 
sắc tế. Các sắc thô bao gồm năm sắc thần kinh và bảy 
loại sắc có thể được kinh nghiệm trực tiếp qua ngũ 
môn: bốn sắc qua bốn căn mắt, tai, mũi, lưỡi, và ba 
sắc qua thân căn, là đất (cứng- mềm), lửa (nóng-lạnh) 
và gió (căng-trùng). Như vậy, có tổng cộng mười hai 
sắc thô. Như ta đã thấy, các đối tượng ngũ dục được 
phân loại theo các nhóm riêng, chúng không nằm 
trong nhóm pháp trần (cảnh pháp). 


Mười sáu loại sắc tế, sukhuma-ripa được xếp vào 
nhóm phụ thứ hai của pháp trần. Ví dụ, chúng gồm 
có dưỡng chất, ojä, thân biểu tri, käãya-viñfñafii, sắc 
tạo nên các biểu đạt qua thân như cử chỉ hay nét mặt, 
và khẩu biểu tri, vacï-viññafii, sắc tạo nên lời nói hay 
các cách thức biểu đạt qua âm thanh khác. 


Tâm là một nhóm phụ khác của pháp trần. Tâm 
kinh nghiệm đối tượng, nhưng bản thân tâm cũng có 
thể là đối tượng. Tâm có thê lấy các tâm thiện, tâm 
bắt thiện và nhiều loại tâm khác làm đối tượng. 

Nhóm pháp trần là tâm sở bao gồm 52 tâm sở. 
Cảm thọ là một tâm sở. Cảm thọ khô, chăng hạn, có 
thê được biết bởi tâm; khi đó, đối tượng của tâm là 
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pháp trần. Khi ta kinh nghiệm tính cứng, đối tượng 
không phải là cảnh pháp mà là cảnh xúc hay đối tượng 
xúc chạm. Tính cứng và thọ khổ có thể xuất hiện rất 
gần nhau. Nếu ta không nhận ra rằng tính cứng và thọ 
khổ là hai đối tượng khác nhau, ta không biết về đặc 
tính của danh và sắc, ta sẽ tiếp tục coi chúng là ngã. 


Tâm có thể kinh nghiệm tắt cả các loại đối tượng. 
Cả niết bàn cũng có thể được kinh nghiệm bởi tâm. 
Niết bàn là cảnh pháp, nó chỉ có thể được kinh nghiệm 
qua ý môn. Như vậy, tâm có thể kinh nghiệm cả các 
pháp hữu vi và pháp vô vi, tức là niết bàn. Tâm kinh 
nghiệm các pháp hữu vi là âm hiệp thế, lokiya°®° cita. 
Tâm kinh nghiệm trực tiếp niết bàn ở thời điểm giác 
ngộ là ¿âm siêu thể, lokuttara ciHa. 

Một nhóm pháp trần khác là khái niệm, paññafi, 
bao gồm cả các ý niệm và thuật ngữ chế định. Như 
vậy, ta có thể thấy rằng tâm có thẻ biết cả pháp chân để 
và khái niệm, cái vốn không là thực theo nghĩa tối hậu. 


Khái niệm hay sự thật chế định không phải là 
pháp chân đề. Ta có thể nghĩ về người, về con vật 
hay đồ vật vì có sự nhớ tưởng những kinh nghiệm 
quá khứ, nhưng chúng không phải là các pháp chân 
đề, paramattha dhamma, là các thực tại có thể được 
kinh nghiệm trực tiếp. Khi có suy nghĩ về khái niệm, 
chính là danh suy nghĩ. Suy nghĩ là một pháp chân đế, 


83 Từ "lokiya” có thể được dịch là “thế gian” nhưng ý nghĩa của nó không như ý 
nghĩa trong cách nói thông thường. 
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nhưng khái niệm là đối tượng của suy nghĩ thì không 
có thực theo nghĩa tối hậu. 

Khái niệm, paññatfi bao gồm cả những ý niệm 
không có thực theo nghĩa tối hậu cũng như những 
thuật ngữ chế định. Các thuật ngữ, tên gọi chế định có 
thể chỉ cả thực tại và những thứ không phải là thực. 
Bản thân ngôn từ chế định không phải là pháp chân 
đế, nhưng có thê được dùng để chỉ một pháp chân đế. 
Ví dụ, các thuật ngữ “danh” và “sắc” là khái niệm, 
paññãmi, nhưng chúng nói về pháp chân để. Biết 
được sự khác nhau giữa pháp chân đế và khái niệm 
là rất quan trọng. Nếu ta dính mắc vào các khái niệm 
danh và sắc và suy nghĩ mãi về chúng thay vì biết các 
đặc tính của chúng khi chúng xuất hiện, ta mới chỉ 
biết khái niệm chứ chưa biết thực tại. 


Tổng hợp các đối tượng tâm có thể kinh nghiệm 
là: năm nhóm cảnh là các đối tượng thị giác, âm 
thanh, mùi, vị và xúc chạm là các sắc, nhóm thứ sáu, 
cảnh pháp hay pháp trần, gồm tâm, tâm sở, các sắc 
thần kinh, sắc tế, niết bàn và khái niệm. 


Các đối tượng khác nhau có thể được kinh nghiệm 
qua các căn môn khác nhau. Ví dụ, sắc thần kinh mắt, 
sắc có khả năng tiếp nhận đối tượng thị giác, là điều 
kiện cần thiết để tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác. 
Nếu không có sắc thần kinh trong mắt, tâm không 
thê kinh nghiệm được đối tượng thị giác. Sắc này là 
phương tiện, là căn hay môn, qua đó tâm kinh nghiệm 
đối tượng thị giác 


Tâm sinh khởi trong lộ trình ngũ môn biết đối 
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tượng qua các môn mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Với 
môn là thân căn, sắc thần kinh có khả năng tiếp nhận 
các đối tượng xúc chạm như cứng, mềm, nóng, lạnh, 
căng, chùng có trên khắp cơ thể. Vì thế, bất kỳ phần 
nào trên cơ thể đều có thể là thân môn, ngoại trừ 
những nơi không có cảm giác. 

Năm môn là sắc và một môn là danh. Ý môn là 
danh. Các tâm của lộ trình ý môn kinh nghiệm đối 
tượng qua ý môn. Trước khi ý môn hướng tâm, mano- 
dvärãvajjana-citta sinh khởi, có các tâm hộ kiếp rung 
động và tâm hộ kiếp dứt dòng. Tâm hộ kiếp dứt dòng, 
sinh khởi ngay trước ý môn hướng tâm, là ý môn. Đó 
là cửa để qua đó ý môn hướng tâm và các tâm tiếp 
sau trong lộ trình ý môn kinh nghiệm đối tượng. Biết 
được các tâm kinh nghiệm đối tượng khác nhau qua 
căn môn nào rất hữu ích. Ví dụ, đối tượng thị giác 
là cảnh sắc, rũpaärammana có thể được kinh nghiệm 
qua nhãn môn và qua ý môn. Khi được kinh nghiệm 
qua nhãn môn, cảnh sắc ấy chưa diệt đi nhưng khi 
được kinh nghiệm qua ý môn, nó đã diệt đi rồi. Khi 
đối tượng thị giác được kinh nghiệm trong lộ trình ý 
môn, tâm mới chỉ biết đối tượng thị giác, chưa chú ý 
tới hình đáng hay suy nghĩ về con người hay đồ vật. 
Nhưng rồi có rất nhiều lộ trình ý môn sau đó có suy 
nghĩ về con người vả đồ vật, và khi ây đôi tượng là 
khái niệm chứ không còn là đối tượng thị giác. Kinh 
nghiệm đối tượng thị giác làm duyên cho suy nghĩ về 
các khái niệm sinh khởi sau đó. 


Trong cả lộ trình ngũ môn và ý môn, các đông lực 
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tâm sinh khởi"; chúng có thể là tâm thiện hoặc tâm 
bắt thiện, trong trường hợp chưa chứng quả A-la-hán. 
Khi đối tượng thị giác được kinh nghiệm qua nhãn 
môn, chưa có nhận biết về người hay đồ vật nhưng 
tham, sân hay si đối với cái được thấy đã phát sinh. 
Các phiền não được bám rễ sâu dày, chúng có thê 
sinh khởi qua tất cả sáu môn. Ta có thê nghĩ rằng đối 
tượng tạo ra sự dính mắc. Tuy nhiên, phiền não ấy 
không phải do đối tượng mà do bởi chúng đã được 
tích lũy trong tâm kinh nghiệm đối tượng. 


Ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh (IV. Thiên Sáu 
Xứ, Tương Ung Xứ, Năm mươi kinh thứ tư, III. Phẩm 
Biển , 191. Koffhika) răng Ngài Sariputta (Xá Lợi 
Phất) và Mahã-Kotthika khi ngự gần thành Varanasi 
tại Isipatana, trong vườn Nai, ngài Kofthika đã nói 
với ngài Xá Lợi Phất: 

--~ Thưa Hiển giả, có phải con mắt là kiết sử của 
các sắc, hay các sắc là kiết sử của con mắt?... Có 
phải ý là kiết sử của các pháp hay các pháp là 
kiết sử của ý? 

- - Này Hiển giả Kotthika, con mắt không phải là 
kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết sử 
của con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục 
tham. Dục tham ở đây là kiết sử... Ý không phải 
là kiết sử của các pháp, các pháp không phải là 
kiết sử của ý; ở đây, do duyên cả hai khởi lên dục 
tham. Dục tham ở đây là kiết sử. 

Vĩ như, này Hiễn giả, một con bò đen và một con 


% Xem chương 14. 
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bỏ trắng bị cột lại bởi sợi dây hay cải ách. Nếu có 
người nói con bò đen là kiết sử của con bò trắng, 
hay con bò trắng là kiết sử của con bò đen, thời 
nói vậy có phải nói một cách chơn chánh không? 


- - Thưa không. 


- - Này Hiên giả, con bò đen không phải là kiết 
sử của con bò trắng. Và con bò trắng cũng không 
phải là kiết sử của con bò đen. Do sợi dây hay cái 
ách cột lại, cái ấy ở đây là kiết sử. 

Này Hiển giả, cũng Vậy, con mắt cũng không phải 
là kiết sử của các sắc, các sắc không phải là kiết 
sử của con mắt; ở đây, do duyên cả hai khởi lên 
dục tham. Dục tham ở đây là kiết sử... Ý không 
phải là kiết sử của các pháp, các pháp không 
phải là kiết sử của của ý; ở đây, do duyên cả hai 
khởi lên dục tham. Dục tham ở đây là kiẾt sử. 
Này Hiền giả, nếu con mất là kiết sử của các sắc, 
hay các sắc là kiết sử của con mắt, thời Phạm 
hạnh này đưa đến chơn chánh đoạn tận khổ đau 
không thể tuyên bó... 


Này Hiển giả, Thế Tôn có mắt. Với con mất, Thế 
Tôn thấy sắc. Tham dục không có nơi Thế Tôn. 
Khéo giải thoát là tâm Thể Tôn... Này Hiễn giả, Thế 
Tôn có ý. Với ÿ, Thể Tôn biết pháp. Tham dục không 
có nơi Thế Tôn. Khéo giải thoát là tâm Thế Tôn. 

Này Hiển giả, với pháp môn này cân phải hiểu 
biết như vậy. Mắt không phải là kiết sử của các 
sắc, các sắc không phải là kiết sử của mắt; ở đây, 


224 Vĩ diệu pháp trong đời sống hàng ngày 


do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở 
đây là kiết sử... Ý không phải là kiết sử của các 
pháp, các pháp không phải là kiết sử của ÿ; ở đây, 
do duyên cả hai khởi lên dục tham. Dục tham ở 
đây là kiết sử. 


Câu hỏi 

1. Gió (phong đạn) được kinh nghiệm qua môn nào? 
2. Thân căn được biết qua môn nào? 

3. Tính kết dính thuộc nhóm cảnh nào? 

4. Tâm tham căn thuộc nhóm cảnh nào? 

5. Tâm tham căn được biết qua môn nào? 

6. Tâm tham căn kinh nghiệm đối tượng qua môn nào? 
7. Lạnh thuộc nhóm cảnh nào? 

8. Cảm thọ khô trên thân thuộc nhóm cảnh nào? 
9. Cảm thọ ưu trên tâm thuộc nhóm cảnh nào? 
10. Trí tuệ thuộc nhóm cảnh nào? 


11. Từ “bình yên” có phải là một đối tượng? Nếu 
có, nó thuộc nhóm cảnh nào? 


12. Có bao nhiêu môn là săc và bao nhiêu môn 
là danh? 


13. Đối tượng thị giác có thể được kinh nghiệm 
qua ý môn không? 


14. Đối tượng thị giác có phải là pháp trần không? 


15. Có bao nhiêu nhóm cảnh được biết qua ý môn? 
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Chương 17 
MÔN VÀ CĂN 


Đức Phật chỉ ra mối hiểm nguy khi chìm đắm vào 
các đối tượng được kinh nghiệm qua sáu môn. Ngài 
dạy chúng ta phát triển trí tuệ để biết các thực tại 
được kinh nghiệm qua sáu môn là danh và sắc, là các 
pháp vô thường và vô ngã. Cái gì vô thường là khổ, 
dukkha, và không thê là phúc lạc. Khi ta biết được 
mọi thứ như chúng là, ta sẽ bớt bị chìm đắm vào các 
đối tượng. 


Ta đọc trong Tương Ủng Bộ Kinh (IV. Thiên Sảu 
Xứ, Tương Ung Sáu Xứ, Năm mươi kinh thứ hai, III 
Phẩm Bệnh, 81. Tỳ kheo) về mục đích của Giáo Pháp 
của Đức Phật. Đoạn kinh kể: 

Rôi nhiễu Tỳ-kheo đi đến Thế Tôn...Ngồi xuống 
một bên, các T)-kheo ấy bạch Thể Tôn: 

- - Ở đây, bạch Thể Tôn, có những du sĩ ngoại đạo 
hỏi chúng con: “Do mục đích gì, này các Hiện 
giả, các người sống Phạm hạnh dưới Sa-môn 
GŒoftarmna?” Được hỏi vậy, bạch Tì hé Tôn, chúng 
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con trả lời cho các đu sĩ ngoại đạo ấy: “Vì nưục 
đích liễu trì đau khổ, này chư Hiển, chúng tôi 
sống Phạm hạnh dưới Sa-môn Œotama”. Được 
hỏi vậy và được trả lời vậy, bạch Thế Tôn, có phải 
chúng con đã nói lên quan điểm của Thể Tôn? Và 
có phải chúng con không xuyên tạc Thế Tôn với 
điều không thực? Có phải chúng con trả lời thuận 
pháp và đúng pháp? Và ai là người đông pháp 
nói đúng pháp không tìm được lý do để chỉ trích? 


- - lhật vậy, này các T)-kheo, được hỏi vậy và 
được trả lời vậy, các Ông đã nói lên quan điểm 
của Tà... răng với mục đích liễu trỉ đau khổ, này 
các T)-kheo, Phạm hạnh được sống dưới Ta. 


Này các T)-kheo, nếu các du sĩ ngoại đạo có thể 
hỏi các Ông như sau: “Này Hiên giả, thể nào là 
vì mục đích liễu tri đau khổ ấy, Phạm hạnh được 
sống dưới Sa-môn Gotama?” Được hỏi vậy, này 
các Tỳ-kheo, các Ông có thể trả lời cho các đu sĩ 
ngoại đạo ấy như sau: 


“Má, này chư Hiển, là khổ. Vì liễu tri như vậy, 
Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Các sắc... 
Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ 
hay bắt khổ bất lạc; vì liễu trỉ cảm thọ ấy là khổ, 
nên Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn... Ý là 
khổ, vì liễu tri nhự vậy, Phạm hạnh được sống 
dưới Thế Tôn... Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ 
øì, lạc, khổ, hay bất khổ bất lạc; vì liễu tri cảm 
thọ ấy là khổ, nên Phạm hạnh được sống dưới 
Thế Tôn. Đây, này chư Hiên, là khổ ấy. Vì liễu 
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tri khổ ấy, Phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn `”. 


Được hỏi vậy, này các T)ỳ-kheo, các Ông có thê 
trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ây như vậy. 


Khi có chánh niệm về danh và sắc đang xuất hiện, 
như cái thấy, đối tượng thị giác, cảm thọ hay suy 
nghĩ, ta có thể tự mình xác thực được sự thật của Phật 
pháp. Ta có thể xác thực răng các đối tượng được kinh 
nghiệm qua sáu môn là vô thường và vô ngã. Sự thật 
sẽ không được biết nếu ta theo người khác một cách 
mù quáng hoặc nếu ta phỏng đoán về nó. Ta đọc trong 
Tương Ung Bộ Kinh (IV, IV. Thiên Sảu Xứ, Tương 
Ưng Sáu Xứ, Năm mươi kinh thứ ba, V. Phẩm mới và 
cũ, 152. Có pháp môn nào?) răng đức Phật dạy: 


Có pháp môn nào, do pháp môn ấy, Tỳ-kheo 
ngoài lòng tin, ngoài ta thích, ngoài lắng nghe, 
ngoài suy tư về phương pháp (àkàra-paritakkà), 
ngoài kham nhân, thích thú biện luận (diHhini 
shànakhanfi), có thể xác chứng chảnh trí; vị 
ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thái này nữa»? 


- - Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, Pháp lấy 
Thế Tôn làm căn bản... 

- - Có một pháp môn, này các T)-kheo, do pháp 
môn ấy, Tỳ-kheo... có thể xác chứng chánh trí... 
Pháp môn ấy là gì?... 

Ở đây, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo khi mắt thấy 
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sốc, hoặc nội tâm có tham, sản, sĩ, biết rõ: “Nói 
tâm ta có tham, sán, sỉ”; hoặc nội tâm không có 
tham, sân, sỉ, biết rõ: “Nội tâm ta không có tham, 
sân, sỉ”. Này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo khi mắt thấy 
sắc, hoặc nội tâm có tham, sân, sỉ biết rõ: “Nội 
tâm ta có tham, sản, sỉ”; hoặc nội tâm không có 
tham, sân, sỉ biết rõ: “Nội tâm ta không có tham, 
sân, sỉ”. Này các T)-kheo, biết rõ chúng có mặt 
hay không có mặt trong tâm vị ấy, có phải chúng 
là những pháp do lòng tin được hiểu biết, hay do 
ưa thích được hiểu biết, hay do lắng nghe được 
hiểu biết, hay do suy tư về phương pháp được 
hiểu biết, hay do kham nhân, thích thú biện luận 
được hiểu biết? 


- - Thưa không, bạch Thế Tôn. 


- - Có phải các pháp này, do thấy chúng với trí 
tuệ nên được hiểu biết? 


- - Thưa phải, bạch Thế Tôn. 


- - Đáy là pháp môn, này các Tỳ-kheo, do pháp 
môn này, ngoài lòng tin, ngoài a thích, ngoài 
lắng nghe, ngoài suy tư vê phương pháp, ngoài 
kham nhân, thích thú biện luận, có thể xác chứng 
với chánh trí; vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận... không 
côn trở lui trạng thái này nữa `. 


Điều tương tự được nói vê nhĩ môn, tỷ môn, thiệt 


môn, thân môn và ý môn. 


Khi học V7 Diệu Pháp, ta nên ghi nhớ mục đích 


của Giáo pháp đức Phật: nhằm tận diệt các phiền não 
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bằng trí tuệ hiểu các pháp xuất hiện qua sáu môn như 
chúng là. Vun bồi loại trí tuệ này sẽ đưa tới sự chấm 
dứt vòng luân hỏi sinh tử. 

Ta nên nhớ rằng V7 Diệu Pháp không phải là một 
cuốn sách lý thuyết mà là sự trình bày về các thực tại 
xuất hiện trong cuộc sông hàng ngày. Ta học về danh 
và pháp, về các loại tâm có các chức năng riêng của 
chúng trong các lộ trình ngũ môn và ý môn. Luôn có 
các lộ trình ngũ môn và ý môn, và các đối tượng được 
kinh nghiệm qua những lộ trình ấy. Nếu có chánh 
niệm về các đặc tính của danh và sắc khi chúng xuất 
hiện, trí tuệ sẽ phát triển và có thể tận diệt phiền não. 
Loại trí tuệ này thâm sâu hơn tất thảy các kiến thức 
lý thuyết. 


Danh và sắc sinh và diệt là các thực tại hữu vị, 
chúng sinh khởi bởi những duyên riêng. Qua việc học 
Vi Diệu Pháp, ta biết được các duyên khác nhau của 
danh và sắc. Mỗi thực tại sinh khởi được duyên bởi 
nhiều yếu tố. Ví dụ, cái thấy là quả, được duyên bởi 
nghiệp. Đối tượng thị giác làm duyên cho cái thấy 
bằng cách là đối tượng của nó. Nếu không có đối 
tượng thị giác, sẽ không thể có cái thấy. Nhãn căn 
hay sắc thần kinh, pasãda-rũpa, có trong mắt có khả 
năng tiếp nhận đối tượng thị giác là một duyên khác 
cho cái thấy. 

Sắc là nhãn căn có thê là môn cho cái thấy. Môn, 
dvãra là phương tiện qua đó tâm kinh nghiệm đối 
tượng. Trong cuộc đời của chúng ta, nhãn căn được 
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tạo bởi nghiệp luôn sinh và diệt liên tục. Nhưng không 
phải lúc nào nhãn căn cũng là môn vì không phải lúc 
nào cũng có sự kinh nghiệm đối tượng thị giác. Nhãn 
căn chỉ là môn khi tâm kinh nghiệm đối tượng thị 
giác. Điều này cũng đúng với các sắc thần kinh là 
các giác quan khác. Chúng là môn chỉ khi chúng là 
phương tiện đề tâm kinh nghiệm đối tượng. 


Nhãn môn là phương tiện thông qua đó tâm kinh 
nghiệm đối tượng thị giác. Không chỉ có nhãn môn 
hướng tâm, cakkhu-dvaravajjana-cita và nhãn 
thức, cakkhu-vinñana mà các tâm khác thuộc lộ 
trình qua nhãn môn, như tiếp nhận tâm, suy đạt tâm, 
xác định tâm và các chặp đồng lực tâm và tâm mót 
đều phụ thuộc vào cùng môn ấy để kinh nghiệm đối 
tượng. Tất cả các tâm thuộc lộ trình ấy đều kinh 
nghiệm đối tượng qua nhãn môn. Mỗi tâm đảm 
nhận chức năng riêng của mình. Khi sắc được kinh 
nghiệm bởi các tâm này diệt đi, đôi tượng được kinh 
nghiệm qua ý môn. 


Các tâm sinh khởi trong lộ trình kinh nghiệm đối 
tượng qua một trong sáu môn là các /đm lộ, vĩthi-citfa 
(vithi có nghĩa là lộ trình, lộ). Tâm lộ được đặt tên 
theo môn mà qua đó chúng kinh nghiệm đối tượng. 
Ví dụ, các tâm kinh nghiệm đối tượng qua nhãn môn 
được gọi là ứâm lộ nhãn môn, cakkhu-dvara-vithi- 
citta (cakkhu-dvara có nghĩa là nhãn món), các tâm 
kinh nghiệm qua nhĩ môn (sota-dvara) được gọi là 
tám lộ nhĩ môn, sota-dvara-vithi-cifta. Các tâm kinh 
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nghiệm đối tượng qua ý môn (mano-dvãra) được gọi 
là tâm lộ ý môn, mano-dvara-vithi-cit(a. 

Giữa các lộ trình tâm có các tâm hộ kiếp. Các tâm 
hộ kiếp không phải là tâm lộ, vĩthi-citta. Chúng không 
thuộc lộ trình kinh nghiệm các đối tượng liên tục In 
dấu qua sáu môn trong cuộc đời chúng ta. Chúng kinh 
nghiệm đối tượng không phụ thuộc vào môn nào. Như 
đã biết từ Chương 15, tâm tái tục, patisandhi-citta, 
tâm hộ kiếp và tâm tử của một kiếp sống kinh nghiệm 
cùng đối tượng với các tâm đồng lực sinh khởi trước 
khi tâm tử sinh khởi ở kiếp sống trước. Tâm tái tục, 
tâm hộ kiếp và tâm tử là các tâm không-thuộc lộ-tâm, 
vithi-immufta-cifía. Như vậy, chúng khác với các tâm 
sinh khởi trong lộ trình ngũ môn và ý môn. 


Một số tâm thực hiện chức năng chỉ ở một môn. 
Ví dụ, hai loại nhĩ thức (có thể là quả thiện hoặc bất 
thiện) chỉ thực hiện chức năng qua nhĩ môn. Một SỐ 
loại tâm thực hiện chức năng ở hơn một môn. Ví dụ, 
tiếp nhận tâm, thực hiện chức năng qua năm môn, 
tùy theo nó tiếp xúc với cảnh ở môn nảo. Suy đạt tâm 
cũng thực hiện các chức năng khác nhau qua các môn 
khác nhau. Nó cũng thực hiện chức năng mà không 
phụ thuộc vào môn nào khi là tâm tái tục, tâm hộ kiếp 
và tâm tử®?. 

Trong lộ trình tâm, môn là phương tiện để tâm 
kinh nghiệm đối tượng. Căn (vậu, vafthu. là một yếu 


%5 Xem thêm chương 11, 12 và 15. 
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tố khác làm duyên cho tâm bằng cách là nơi để nó khởi 
phát. Trong cõi có cả danh và sắc, tâm không sinh 
khởi độc lập với thân. Tâm sinh khởi có sắc làm nơi 
khởi phát, hay nương vào. Những tâm như nhãn thức, 
nhĩ thức hay ý thức không thể sinh khởi mà không có 
tâm. Cái thấy sinh khởi ở đâu? Nó cần có mắt để làm 
căn cho nó. Sắc thần kinh mắt, cakkhuppãsada-ripa, 
sắc trong mắt có thể tiếp nhận đối tượng thị giác, là 
căn cho nhãn thức. Căn, vatthu không giống với môn, 
dvara. Mặc dù ngũ căn vừa đóng vai trò môn và vai 
trò căn, nhưng căn và môn có chức năng khác nhau. 
Ví dụ, nhãn căn đóng vai trò nhãn môn qua đó tâm 
thuộc lộ trình nhãn môn kinh nghiệm đối tượng, và 
đồng thời là nhãn căn, cakkhu-vatthu, là yếu tố vật 
chất làm cơ sở cho nhãn thức khởi phát. Nhãn căn chỉ 
là cơ sở cho nhãn thức, không phải cho các tâm khác 
cùng lộ trình. Như vậy, sắc nhãn căn vừa là căn vừa là 
môn chỉ cho nhãn thức mà thôi. Các tâm khác thuộc 
lộ trình nhãn môn cùng có môn là nhãn căn, nhưng có 
sắc khác làm căn cho chúng, như sẽ được giải thích về 
sau. Cũng tương tự như vậy với các ngũ thức còn lại. 
Căn cho nhĩ thức gọi là n7 căn, sotfa?2pasada-rupa, 
căn cho thiệt thức gọi là /h/ệt căn, ghanappasada- 
rũpa, căn cho tỷ thức là /j căn, jivhappasada-rupa, 
căn cho thân thức là /hán căn, kayaDppasada-rupa. 
Thân căn có thể sinh khởi ở khắp nơi trên thân. Bất 
cứ phần nào có cảm giác trên thân đều có thể là căn 
cho thân thức. Như vậy năm sắc thần kinh là căn cho 
ngũ thức, pañca-vinñana. 
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Căn thứ sáu không phải là một trong các sắc thần 
kinh, pasãda-rũpa. Nó là một loại sắc là cơ sở cho 
tất cả các tâm không phải ngũ song thức, tức là thấy, 
nghe v.v... Trong các chú giải, sắc này được gọi là 
tâm cơ, ỷ căn hay sắc ý vật, hadaya-vatthu°5. Ta cần 
biết chức năng, nhưng không cần xác định vị trí chính 
xác của nó. Ý vật khác với ý môn. Ý môn là tâm, là 
tâm hộ kiếp dứt dòng, bhavangupaccheda-citta, tâm 
hộ kiếp cuối cùng sinh khởi trước ý môn hướng tâm. 
Ý vật là sắc, không phải là danh. 

Khi âm thanh tiếp xúc với nhĩ căn, ngũ môn hướng 
tâm sinh khởi, có nơi xuất xứ của nó là ý căn, nhưng 
nhĩ thức thì lại có xuất xứ từ nhĩ căn. Tất cả các tâm 
tiếp nối nó trong lộ trình qua nhĩ môn đều xuất xứ từ 
ý căn. Tất cả các tâm trong lộ trình ý môn cũng có ý 
căn là nơi xuất xứ. 

Tâm tái tục, tâm hộ kiếp và tâm tử, như ta đã thấy, 
là các tâm không thuộc lộ trình, và kinh nghiệm đối 
tượng không qua môn nào. Trong các cõi có cả danh 
và sắc, các tâm-không-thuộc-lộ trình cũng cần có căn 
để nương vào. Một kiếp sống mới bắt đầu khi tâm tái 
tục sinh khởi; tuy nhiên, không phải chỉ có danh mà 
cũng cần có sắc nữa. Sắc ý vật là sắc làm căn cho tâm 
tái tục.Tất cả các tâm hộ kiếp và tâm tử cùng có căn 
là sắc ý vật. 
°° Từ "tâm cơ” không được tìm thầy trong chánh Tạng. Cuốn Bộ Duyên Hệ, bộ thứ 
bảy của tạng Vĩ Diệu Pháp, trong phân Y chỉ duyên, nissaya paccaya, nhắc đên 


“sắc ấy” thay cho từ “tâm cơ” để chỉ yếu tố vật chất làm cơ sở cho “ý giới” và “ý 
thực giới”. Những giới này là các tâm ngoài ngũ song thức. 
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Căn là nơi xuất xứ không chỉ cho tâm, mà cả cho 
các tâm sở sinh khởi cùng tâm. Như vậy ngoại trừ các 
cõi trong đó chỉ có danh”, khi bốn danh uẫn, bao gồm 
tâm và tâm sở, sinh khởi, cũng phải có sắc uân sinh 
khởi cùng. 

Các căn, tâm và đối tượng được tâm kinh nghiệm 
có thê được phân chia thành 12 xứ (7hanh Tịnh Đạo, 
XV,I-17)53. Có sáu nội xứ và sáu ngoại xứ: 


Sáu nội xứ Sáu ngoại xứ 

Nhãn căn Cảnh sắc (Đối tượng thị giác) 
Nhĩ căn Thinh (Âm thanh) 

Tỷ căn Hương (Mùi) 

Thiệt căn VỊ 

Thân căn Xúc (Đối tượng xúc chạm) 


Ý xứ (manäyatana) Pháp xứ (dhammäyatana) 


Ý xứ bao gồm tất cả các tâm, pháp xứ gồm các 
tâm sở, sắc tế và niết bàn. Khi thấy, nghe, hoặc suy 
nghĩ, chúng ta tin rằng có một tự ngã kinh nghiệm 
đối tượng, nhưng thực chất là có sự hội tụ giữa nội 
xứ và ngoại xứ. Cách phân loại này nhắc nhở chúng 
ta rằng, mọi kinh nghiệm của chúng ta đều tùy thuộc 


® Là các cõi vô sắc giới. 

°8 Xem thêm Bộ Phân tích (Vibhannga), II, Phân tích các căn. Ngoài ra có thể 
tham chiếu về cách phân loại này trong các phần khác của chánh tạng, bao gồm 
tạng kinh. 
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vào duyên. Chúng ta đọc trong 7anh Tịnh Đạo (XV, 
15) trong phân về xứ, về các pháp hữu vĩ: 


.. Vì trước khi chúng sanh khởi chúng không từ 
đâu mà đến, và sau khi chúng tàn tạ chúng không 
đi đến đâu. Trái lại, trước khi sanh, chúng không 
có tự tảnh, mà sau khi diệt, tự tảnh chúng hoàn 
toàn tan rã. Và chúng sanh khởi không có chủ 
tẾ"°, vì hiện hữu tùy thuộc vào những “duyên”... 
Lại nữa, chúng cần được xem như vô tình. Con 
mắt và sắc không nghĩ rằng: “Mong kg thức 
sẽ sanh khởi do sự SặP gỡ giữa đổi ta” - Với tự 
cách là căn môn và đối tượng, chúng bất cần đến 
sự khơi dậy ý thức. Trải lại định luật tuyệt đối là, 
nhãn thức vv. khởi lên cùng với sự gặp gỡ của mắt 
và sắc pháp. Như vậy, chúng cần được xem như 
võ tình. 

Thật hữu ích khi trở nên quen thuộc với các phân 
loại thực tại khác nhau, chăng hạn như phân loại tâm 
theo chức năng, theo đối tượng (cảnh), theo môn, theo 
căn, xứ và các cách khác nữa. Băng cách này, ta có 
sẽ hiểu rõ hơn về tâm. Tuy thế, ta nên nhớ rằng kiến 
thức này chưa phải là trí tuệ diệt trừ tham, sân và s1. 
Trong Tương Ung Bộ Kinh (II, Thiên Uẩn, II. Tương 
Ưng Radha. L. Phẩm thứ nhất, IV, Sở biến trì), ta đọc: 

Nhân duyên ở Sàvatthi... 
Thế Tôn nói với Tôn giả Ràdha đang ngồi một 
bên: 


89 Không có một tự ngã nào có thể kiểm soát, điều khiến chúng. 
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- - Này Ràdha, Ta sẽ thuyết về các pháp cân phải 
biến tri, sự biến tri. Và Ông đã được biến tri. Hãy 
lắng nghe và khéo suy nghiệm, Ta sẽ giảng. 


- - Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ràdha vâng đáp Thể Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


- - Này Ràdha, thế nào là pháp cần phải biến tri? 
Sắc, này Ràdha, là pháp cân phải biến trí. Thọ, 
này Ràdha, là pháp cân phải biển trí. Tưởng, 
này Ràdha, là pháp cân phải biển trí. Các hành, 
này Ràdha, là pháp cần phải biến tri. Thức, này 
Ràdha, là pháp cần phải biến tri. Những pháp 
này, này Ràdha, là những pháp cần phải biến trí. 


Và này Ràdha, thể nào là sự biến tri? 


Này Ràdha, sự đoạn điệt tham, sự đoạn diệt sân, 
sự đoạn diệt sỉ. Như vậy, này Ràdha, gọi là chánh 
biến trữ”. 
Và này Ràdha, thế nào là người đã chánh biến 
tri? Bậc A-la-hán, cần phải trả lời như vậy. Bậc 
Tôn giả với tên như thể này, với dòng họ như thể 
này. Như vậy, này Ràdha, là người đã được chánh 
biến tri. 
Đôi khi đức Phật nhắc nhở mọi người về mục đích 
của Giáo Pháp bằng những bài kinh dài, đôi khi bằng 
bài kinh ngắn, nhưng ta phải luôn ghi nhớ mục đích. 
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Mục đích của hiệu biết là gì nêu không đưa đên diệt 
tận các phiên não? 


Cầu hỏi 

1. Tâm có thê biết cảnh (đối tượng) mà không phụ 
thuộc vào môn không? 

2. Tâm có thê biết cảnh qua bao nhiêu môn? 


3. Ngũ môn hướng tâm kinh nghiệm đối tượng 
qua bao nhiêu môn? 


4. Ý môn hướng tâm kinh nghiệm đối tượng qua 
bao nhiêu môn? 

5. Nhĩ thức kinh nghiệm đối tượng qua bao 
nhiêu môn? 

6. Suy đạt tâm, sanfrrana-citta, thực hiện chức 
năng thâm sát, suy đạt qua bao nhiêu môn? 


7. Suy đạt tâm thực hiện chức năng tái tục có phụ 
thuộc vào môn nào không? 


8. Có bao nhiêu tâm lấy nhãn căn làm vật, vatthu? 


9. Có bao nhiêu tâm vô nhân lấy ý căn/ tâm cơ/ ý 
vật, hadaya-vaffhu là vật, vatthu? 


10. Sắc nhĩ căn có thê làm môn hoặc căn, hay cả ha1? 


11. Chức năng của môn và căn là gì? 
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Chương 18 
GIỚI (DHÃTU) 


Đức Phật nói về các thực tại dưới góc độ giới, 
dhãtz”! hay yếu tố để nhắc nhở ta rằng chúng vô 
thường và vô ngã. Khi ta nói về yếu tố, ta thường nghĩ 
đến các yếu tô trong hoá học hay vật lý. Trong vật lý 
hay hoá học, vật chất được phân tích thành các yếu 
tố, nhưng coi mắt hay cái thấy là các yếu tố hay giới 
có vẻ xa lạ với chúng ta. Ta thường không coI chúng 
là các yếu tô hay giới vì xu hướng coi chúng là mình, 
là “ngã”. 


Những gì ta lầm là ngã thực chất chỉ là các yếu tố 
danh và sắc, sinh khởi bởi các duyên tương ứng và 
diệt đi ngay. Nhãn căn chỉ là một yếu tô có đặc tính 
riêng và không có ngã nào trong đó. Nó là sắc sinh 
khởi do duyên của nó và rồi diệt đi ngay. Cái thấy 
chỉ là một yếu tố, một giới có đặc tính riêng của nó, 
không phải là ngã. Nó là danh, sinh khởi vì các duyên 
của nó và diệt đi ngay. 


71 Dhãtu xuất phát từ từ dharati, có nghĩa “giữ” hoặc “mang”. Dhãtu là thứ “mang” 
tính chât nội tại riêng của mình, nó là thực tại có đặc tính riêng. 
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Trong Giáo pháp của đức Phật, các thực tại được 
phân thành giới, đhđíu; một sô giới là danh và một sô 
là sắc. Khi phân làm 18 giới, chúng là: 

Năm căn (ngũ căn) 

1. Nhãn giới, cakkhu-dhafu 

2. Nhĩ giới, sofa-dhafu 

3. Tỷ giới, ehana-dhatu 

4. Thiệt giới, 7/vha-dhafu 

5. Thân giới, kãya-dhafu 


Năm cảnh (được kinh nghiệm qua năm căn, còn 
được gọi là “đôi tượng ngũ dục”): 


1. Sắc giới, rữpa-dhãtu 

2. Thinh giới, sadda-dha1u 

3. Hương giới, eandha-dhatfu 

4. VỊ giới, rasa-dhafu 

5. Xúc giới, phofthabba-dhãtu, bao gồm các loại 
sắc SaU: 

Địa đại (tính cứng), thê hiện ở đặc tính cứng, mềm; 
Hoả đại (nhiệt độ), thể hiện ở đặc tính nóng, lạnh; 
Phong đại, thể hiện ở đặc tính chuyển động hay 
căng, trùng 

Ngũ song thức (kinh nghiệm năm đối tượng ngũ dục): 


1. Nhãn thức giới, cakkhu-viniana-dhafu 
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2. Nhĩ thức giới, sofa - vinñana-dhafu 
3. Tỷ thức giới, øhãna-vinñana-dhatu 
4. Thiệt thức giới, 7/7vha-vinana-dhafu 
5. Thân thức giới, kaya-vinnana-dhatu 
Và ba giới nữa: 

1. Ý giới, mano-dhãtu 

2. Pháp giới, dhamma-dhatu 

3. Ý thức giới, mano-vinñana-dhatu 


Như vậy, trong phân loại này có mười tám giới tất 
cả. Có năm giới là năm căn và năm giới là năm đối 
tượng của năm căn ấy, chúng đều là sắc. Năm giới 
nữa là ngũ song thức kinh nghiệm các đối tượng ấy 
thì là danh. Có hai tâm là nhãn thức giới, vì nhãn thức 
có thê là tâm quả thiện hoặc quả bắt thiện. Đối với các 
thức khác cũng tương tự. Vì có năm cặp tâm, nên có 
ngũ thức giới, pañca-vinñana-dha1u. 


Ý giới, mano-dhätu là danh. Ý giới bao gồm ngũ 
môn hướng tâm và hai loại tiếp nhận tâm (có thê là 
quả thiện hoặc quả bất thiện). Vì thế, có ba loại tâm 
thuộc ý giới. 

Pháp giới, dhamma-dhätu bao gồm các tâm sở, 
các sắc tế và niết bàn. Như vậy, pháp giới bao gồm 
cả danh và sắc. Pháp giới không phải là một với pháp 
trần hay. cảnh pháp. Tâm thuộc về pháp. trần nhưng 
không nằm trong pháp giới. Tâm được xếp thành các 
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loại giới riêng biệt. Khái niệm thuộc về pháp trần 
nhưng không phải là giới, bởi khái niệm không phải 
là thực tại; chỉ các pháp chân đề mới được phân loại 
thành giới. 

Y thức giới, mano-vinñäna-dhãu là danh. Nó bao 
gồm tất cả các tâm không phải là ngũ song thức và ba 
loại tâm được xếp vào ý giới. Ví dụ, suy đạt tâm, ý 
môn hướng tâm vả các tâm thực hiện chức năng đồng 
lực”? như tâm tham căn hay tâm hộ kiếp đều thuộc ý 
thức giới. Ý giới bao gồm các tâm có thể kinh nghiệm 
đối tượng qua một trong ngũ môn, còn ý thức giới thì 
bao gồm các tâm có thể kinh nghiệm đối tượng qua 
lục môn cũng như các tâm không lệ thuộc vào môn 
nào cả”. 

Thức giới, vinnñana-dhatu là tên chung cho mọi 
tâm. Khi tâm được phân loại thành giới thì có bảy loại 
thức giới, đó là: 

e Ngũ thức giới, pañca-vinñäna-dhãtu (bao gồm 

năm loại tâm) 

e Ý giới, mano-dhãtu 

e Ý thức giới, mano-vinñana-dhatu 

Rất cần ghi nhớ cách phân loại tâm này, bởi trong 
Giáo lý và các chú giải, trong đó có Thanh Tịnh Đạo, 
các loại tâm khác nhau được nhắc đến dưới dạng giới 
(dhãtu) như được phân loại ở trên. Nếu ta không nhớ 


72 Xem thêm chương 14. 
73 Tâm tái tục, tâm hộ kiếp và tâm tử. 
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tâm nào là ý giới, và tâm nào là ý thức giới, ta sẽ 
không biết sách đang đề cập đến loại tâm nào. 

Đôi khi đức Phật nói về sáu giới, hoặc Ngài phân 
loại thực tại thành hai giới. Có rất nhiều cách đề phân 
loại thực tại, nhưng dù phân loại theo cách nào, theo 
uân, theo đối tượng, theo xứ, theo giới hay theo cách 
nào khác, ta nên nhớ mục đích của các phân loại thực 
tại: để nhận ra những gì vẫn lầm tưởng là tự ngã chỉ 
là các danh giới, nãma-dhãtu và sắc giới, ripa-dhãt. 


Trong bài kinh Kinh Niệm Xứ (Trung Bộ Kinh sỗ 
10) phần niệm thân, ta đọc răng đức Phật giảng về 
thân dưới góc độ giới. Đoạn kinh nói: 

Lại nữa, này các Tỳ-kheo, T)-kheo quán sát thân 
này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: 
“rong thân này có địa đại", thủy đại, hỏa đại và 
phong đại”. Này các Tỳ-kheo, như một người đô 
tế thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ tế giết 
một con bò, ngôi cắt chia từng thân phần tại ngã 
tư đường. Cũng vậy, này các T)-kheo, T1 -kheo 
quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp 
đặt các giới: “Trong thân này có địa đại, thủy 


# 


đại, hỏa đại và phong đại ”. 


Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay 
sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thán trên nội thân, ngoại thán. Hay vị ây Sông 
quản tánh sanh khởi trên thân; hay sông quản tảnh 


74 Đặc tính cứng. 
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diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên thân. “Có thân đây”, vị ấy an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các T)-kheo, như 
vậy là T)-kheo sống quán thân trên thân... 


Thanh Tịnh Đạo (XI, 30) nói: 


Điều ấy có nghĩa là gì? Cũng như người đồ tế 
cho bò ăn xong, đem nó tới lò thịt, trôi nó lại, làm 
thịt nó. Khi thấy nó đã bị giết, đã chết, người ấy 
vẫn không mất cái tưởng «bò» cho đến khi nó bị 
phanh ra chia thành từng phản. Khi người ấy đã 
chia con bò ra, khi ngôi đấy, nó mất cái tưởng 
«bỏ» và cái tưởng «thjt› phát sinh. Nó không 
nghĩ:» Ta đang bán bò ” hoặc “Họ đang đem bò 
đi” mà nó nghĩ: ”Ta đang bản thịt” hoặc “Họ 
đang mang thịt đi”. Cũng vậy, tÈ kheo này khi 
côn là phàm phu ngu sỉ - dù đang làm cư sĩ hay 
đã xuất gia - không mắt cái trởng “chúng sinh ”, 
hay “người”, hay “ngã tính”, bao lâu chưa quán 
sát thân này, bằng lỗi phân tích thành bốn đại 
chúng, dù ở trong tư thế nào, được sử dụng cách 
nào, đều chỉ gâm có tứ đại. . Nhưng khi f} kheo á ấy 
đã phân tích thân này là gôm tứ đại, thì vị ấy mất 
đi cải tưởng “chúng sanh”, và tâm vị ấy an trú 
trên bốn đại chủng... 
Có thể rằng coi thân là các giới không hấp dẫn 
ta. Ta nghĩ về con người là “người đàn ông này” hay 
“người phụ nữ” kia. Ta không quen phân tích những 
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gì ta cho là “con người” theo cách phân tích các vật 
chất, như thường làm trong môn vật lý. Ai đó có thể 
cho răng thật thô thiên khi nghĩ về một cái thân người 
bị xẻ thành các phần nhỏ giống như một con bò bị 
người đồ tế xẻ thịt. Nhưng, nếu suy xét về thân như nó 
thực là, nó chỉ là các thành phần, các giới. Chăng phải 
chỉ có tính cứng, kết dính, nhiệt độ và chuyên động 
thôi sao? Các thực tại ấy có phải là tự ngã không, hay 
chỉ là các giới hoàn toàn rỗng không một tự ngã?`` 


Liệu bốn yếu tô là tứ đại - đất, nước, gió, lửa - có 
liên quan gì đến đời sống hàng ngày của ta không? Ta 
có thê thấy ra răng những giới này sinh khởi liên tục. 
Nhiệt độ có thể xuất hiện dưới dạng nóng hay lạnh, 
chăng phải ta vẫn thường thấy nóng và lạnh liên tục? 
Khi bị một con côn trùng cắn, ta có thê kinh nghiệm 
đặc tính của nhiệt. Ta có thể thấy tác động của cứng 
hay mềm lên cơ thể khi nằm, ngôi, đi hay đứng. Đó 
không phải cuộc sống thường ngày sao? Nếu ta hay 
biết về đặc tính của các giới thường xuyên hơn, ta sẽ 
thấy mọi thứ như chúng là. 


Đức Phật nhắc nhở các chúng sinh về sự thật bằng 
nhiêu cách khác nhau. Đôi khi Ngài nói về một cái 
xác đang phân huỷ. Hay Ngài nói về các bộ phận 
khác nhau của cơ thể và giảng rằng thân nảy toản các 
uế trược để nhắc nhở răng những gì ta tưởng là “thân 
mình” chỉ là các giới không có gì đẹp đẽ, vốn là khô, 
vô thường và vô ngã. 


Ta đọc trong Kinh Niệm Xứ, phần niệm thân: 
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Này các Tỳ-kheo, cũng như một bao đô, hai đầu 
trồng đựng đây các loại hột như gạo, lúa, đậu 
xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có 
mắt, đồ các hột ấy ra và quản sát: “Đây là hột 
gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đáy là đậu 
lớn, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi”. Cũng 
vậy, này các T}-kheo, một T)-kheo quán sát thân 
này dưới từ bàn chân trở lên trên cho đến đảnh 
tóc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật bất 
tịnh sai biệt... 


Không phải chỉ thân, mả tâm cũng cần được xem 
xét dưới dạng giới. Không có gì trong cuộc sông của 
chúng ta mà không phải là giới. Các kiếp trước của 
chúng ta chỉ là giới và các kiếp tương lai cũng sẽ chỉ 
là giới. Ta có xu hướng nghĩ về kiếp sau và mong 
được tái sinh an lành. Tuy nhiên, ta phải nhận ra rằng 
không có tự ngã nảo tái sinh trong một kiếp sống 
mới; đang và sẽ chỉ có các giới mà thôi. Chúng ta 
đã học để phân loại tâm theo các cách khác nhau và 
điều này có thể nhắc nhở chúng ta rằng tâm chỉ là các 
giới. Không chỉ tâm là giới, mà tâm sở cũng là giới. 
Chúng ta dính mắc vảo thọ hỷ và không thích thọ ưu. 
Tuy vậy, thọ chỉ là các giới sinh khởi do duyên. Khi 
chúng ta mệt hay bệnh, ta coi mệt và bệnh là mình và 
ta sân. Tại sao ta không chấp nhận các điều bất khả ái 
xảy đến với mình, vì chúng chỉ là các giới mà thôi? 
Ta có thể không sẵn sảng thây các thực tại chỉ là BIỚI, 
nhưng đó là sự thật. Ta có thê không muốn nhớ răng 
mọi thứ là vô thường, rằng sinh sẽ bị tiếp nối bởi 
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già, bệnh, chết, nhưng đó là sự thật. Tại sao ta không 
muôn thây sự thật? 


Trong bài kinh Kinh Đa Giới (Trung Bộ Kinh, số 
115) ta đọc rằng khi đức Phật đang ở tại Kỳ đà viên, 
tịnh xá ông Cấp Cô Độc, đã nói với các vị tỳ kheo: 

Phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các 
T)-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho 
người ngu, không phải cho người hiển trí (pan- 
dita). Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, 
này các Tỳ-kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi 
cho người ngu, không phải cho người hiển trí. 
Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, này các 
T)-kheo, tắt cả hoạn nạn ấy sanh khởi cho người 
ngu, không phải cho người hiên trí... Do vậy, này 
các T)-kheo, “Chúng tôi sẽ thành người hiên trí, 
biết suy tư tìm hiểu ”, như vậy, này các Tỳ-kheo, 
các Ông cân phải học tập. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thể Tôn: 

- - Đến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ để nói: 
“T)-kheo là người hiện trí, biêt suy tư tìm hiệu?) 


- - Cho đến khi, này Ẩnanda, T)-kheo thiện xảo về 
giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi” và 
thiện xảo về xứ phi xứ 5, cho đến mức độ như vậy, 
này Änanda, là vừa đủ để nói: “Tỳ-kheo là người 
hiên trí, biết suy tư từn hiểu» 


”s Lý Duyên Khởi. 
7 Trí hiểu cái gì có thể và cái gì không thể tương ứng với sự vận hành của duyên. 
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- - Đến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ để 
nói: “T)-kheo thiện xảo về giới?” 

- - Này Ananda, có mười tám giới này: nhãn giới, 
sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giỏi, thanh giới, nhĩ 
thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt 
giới, vị giới, thiệt thức giới, thân giới, xúc giới, 
thán thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. Này 
Ananda, cho đến khi biết được, thấy được mười 
tám giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ẩnan- 
da, là vừa đủ để nói: “T)-kheo thiện xảo về giới ”. 
- - Nhưng bạch Thể Tôn, có thể có pháp môn nào 
khác là vừa đủ để nói: “Tỳ-kheo thiện xảo về giới?” 
- - Có thể có, này Änanda. Này Ânanda, có sảu 
giới này: địa giới, thủy giới, phong giới, hỏa giới, 
không giới, thức giới. Này Ânanda, cho đến khi 
biết được, thấy được sảu giới này, cho đến mực 
độ như vậy, này Ânanda, là vừa đủ để nói: “T}- 
kheo thiện xảo về giới ”. 


- - Nhưng bạch Thể Tôn, có thể có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ để nói: “Tỳ-kheo thiện xảo về giới ”. 
- - Có thể có, này Änanda. Này Ânanda, có sảu 
giới này: lạc giới, khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả 
giới, vô mình giới. Này Änanda, cho đến khi biết 
được, thấy được sảu giới này, cho đến mức độ 
như vậy, này Ẩnanda, là vừa đủ để nói: “T)-kheo 
thiện xảo về giới ”. 


Sau đó đức Phật giảng tiếp về các phương thức 
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thiện xảo về giới khác, và rồi chúng ta đọc rằng ngài 
Ananda lại hỏi: 
- - Nhưng bạch Thể Tôn, có thể có pháp môn nào 
khác, là vừa đủ để nói: “Tỳ-kheo thiện xảo về 
giới?” 
- - Có thể có, này Ânanda. Này Ẩnanda, có hai 
giới này: hữu vì giớỨ” và vô vi giới°. Này Anan- 
da, cho đến khi biết được, thấy được hai giới này, 
cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa đủ 
để nói: “T)-kheo thiện xảo về giới ” 

Hữu vì giới, sankhata dhãtu là tất cả các pháp 
hữu vi (ngũ uẫn) và vô vỉ giới, asankhata dhãm là 
niết bàn. Niết bàn cũng là giới, không phải là ngã. 
Niết bàn không phải là một người, nó vô ngã. Ta đọc 
trong bài kinh này về vị Tỳ kheo biết và thấy các giới. 
Biết và thấy các giới không có nghĩa là chỉ có kiến 
thức và nghĩ về chúng. Một người biết và thấy các 
giới khi có trí tuệ hiểu danh và sắc như chúng thực 
là: chỉ là các yêu tố, giới, không phải là ngã. Trí này 
sẽ dẫn đến sự kết thúc của sợ hãi, phiền muộn và bất 
hạnh, đến sự chấm dứt khổ đau. 


Câu hỏi 
1. Khi các thực tại được phân thành 18 giới, tâm 
sở là giới nào? 


77 Sañkhata. 
7 Asañkhata. 
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2. Các pháp chân đề nào là thức giới? 
3. Ý thức giới có bao gồm trong thức giới không? 
4. Ý giới kinh nghiệm đối tượng qua mấy môn? 


5. Tại sao niêt bàn cũng là một giới? 
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Chương 19 
CÁC TÂM TỊNH HẢO TRONG CUỘC SỐNG 


Có nhiều loại tâm khác nhau sinh khởi trong cuộc 
sống và chúng có thể được phân loại theo nhiều cách 
khác nhau. Khi được phân loại theo chứng, /đfU, 
chúng bao gồm bốn chủng: 


1.Tâm thiện, kusala cita 
2.Tâm bất thiện, akusala citta 
3. Tâm quả, vipakacitfas 


4.Tâm duy tác, kiriyacifa (các tâm không là quả 
cũng không tạo nghiệp) 

Một cách phân loại tâm khác nữa là: 

1. Tâm tịnh hảo, sobhana ciffa, là các tâm sinh 
kèm các tâm sở tịnh hảo 

2. Tâm bắt tịnh hảo, asobhana cifta, tâm không 
sinh kèm các tâm sở bât tịnh hảo 

Các tâm bắt thiện và tâm vô nhân là các tâm bất 
tịnh hảo vì chúng không sinh kèm các tâm sở tịnh 
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hảo. Như ta đã biết, có mười hai loại tâm bất thiện, 
chúng là: 


8 loại tâm tham căn, /obha-rmula-citta 
2 loại tâm sân căn, đosa-rmula-cifta 


2 loại tâm s1 căn, moha-rmula-crtta 


Tâm vô nhân là các tâm không có nhân và không 
sinh kèm các tâm sở tịnh hảo, vì thế chúng là bất tịnh 
hảo. Có mười tám loại tâm vô nhân. Tổng kết lại, 
chúng là các tâm: 


10 ngũ song thức, đwi-pafñca-viñnana, là các 
tâm quả vô nhân (là năm cặp tâm nhãn thức, 
nhĩ thức...) 


2 tiếp nhận tâm, sz/naficchana-ciffa, là các 
tâm quả vô nhân (một tâm quả thiện và một 
tâm quả bắt thiện) 

3 suy đạt tâm, san##zana-ciffas, là các tâm quả 
vô nhân (một tâm quả bất thiện, một tâm quả 
thiện kèm thọ xả, một tâm quả thiện kèm thọ 
hỷ). 

I ngũ môn hướng tâm, øañca-dvaravajjana- 
cifía là tâm duy tác vô nhân, ahefuka kiriyacitia. 


I ý môn hướng tâm, mano-dvaravajjana-citia, 
là tâm duy tác vô nhân, ahefuka kiriyacita. 

1 tiểu sinh tâm, hasippäda-cira, là tâm duy 
tác vô nhân tạo ra nụ cười của bậc A-la-hán. 


252 Vĩ diệu pháp trong đời sống hàng ngày 


Như vậy, có 30 tâm bất tịnh hảo là 12 tâm bất 
thiện và I8 tâm vô nhân. 


Cũng có những tâm tịnh hảo sinh khởi trong cuộc 
sống hàng ngày, chúng là các tâm sinh kèm các tâm 
sở tịnh hảo. Ba trong số các tâm sở tịnh hảo là „hán, 
hefu. Chúng là: vô tham - alobha, vô sản - adosa và 
trí tuệ, panña. Các tâm tịnh hảo luôn sinh kèm với vô 
tham và vô sân, và có thể hoặc không sinh kèm với 
trí tuệ. Vì thế, các tâm tịnh hảo là các /âm hữu nhân, 
sahetuka cifa, tức là sinh kèm với nhân. Khi ta thực 
hiện bố thí, trì giới hay phát triển tâm trí (bao gồm 
cả phát triển an tịnh và học hay giảng Pháp), có tâm 
thiện sinh kèm các tâm sở tịnh hảo. Vì vậy, tâm thiện 
năm trong số các tâm tịnh hảo. 


Các tâm thiện thực hiện bồ thí, trì giới hay phát 
triển tâm trí là các tâm thuộc về cõi giới thấp nhất, 
cõi dục giới; chúng là các /đm dục giới, kãmãvacara 
ciía. Tâm dục giới là các tâm sinh khởi trong cuộc 
sống hàng ngày, ví dụ, khi ta thấy, nghĩ hay mong 
ước điều gì. Đôi khi, các tâm dục giới sinh khởi kèm 
với các nhân tịnh hảo, đôi khi kèm với nhân bất thiện, 
và đôi khi không kèm nhân. Bồ thí, trì giới, và phát 
triển tâm trí được thực hiện bởi các tâm thiện dục 
ĐIỚI. Những loại nghiệp này có thể được tạo trong 
cuộc sống hàng ngày, nơi có các đối tượng ¡in dấu lên 
sáu căn. Các tâm thiện dục giới còn được gọi là /án 
đại thiện, maha-kusala cifta (mahaã có nghĩa là lớn, 
vĩ đại). 
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Với những ai đã đắc thiền (tâm an chỉ định, trong 
sự phát triển samatha), tại thời điểm ấy không có 
thấy, nghe hay kinh nghiệm ngũ quan nào, tâm lúc đó 
không phải là tâm dục giới, mà là tâm thuộc cõi giới 
cao hơn. Các tâm thiền có thê là âm thiên sắc giới, 
rũpa-jhãnacita hay tâm thiển vô sắc giới, aripa- 
jhãnacita. Tuy thê, khi một người phát triển an tịnh, 
các tâm trước khi đắc thiên vẫn là tâm đại thiện. 


Khi giác ngộ, tâm kinh nghiệm niết bàn, tâm này 
là tâm siêu thế, lokuffara ciữa thuộc cối siêu thể, 
lokuttara bhùmi (bhùmi có nghĩa là cõi giới) Tuy 
nhiên, trong lộ trình tâm giác ngộ, các /đm thiện siêu 
thế, lokuHara kusala cia (tâm đạo, magga-citta) 
được tiền trạm bởi các tâm đại thiện. 


Ta mong có nhiều thiện tâm hơn. Ta có thể nghĩ 
rằng hoàn cảnh ngăn mình không có thiện tâm, nhưng 
điều này không đúng. Nguyên nhân thực sự khiến 
tâm thiện ít khi sinh khởi là do chúng ta thiếu vun bồi 
thiện pháp. Nếu ta biết được duyên cho sư phát triển 
thiện pháp, sẽ có thêm thiện tâm trong cuộc sống. 
Qua việc học Giáo pháp, ta sẽ học cách vun bồi thiện 
pháp. Nếu không học Giáo pháp, ta có thể nghĩ rằng 
mình đang hành thiện, trong khi trên thực tế lại có 
tâm bắt thiện. Ví dụ, ta có thể nghĩ khi cho đi một thứ, 
chỉ có tâm thiện sinh khởi. Nhưng cũng có thể có tâm 
tham căn. Ta có thể cho bạn bẻ với mong muốn họ tốt 
lại với mình. Đó không phải là thiện mà là tham. Khi 
học Giáo pháp, ta học được rằng cách cho đi trong 
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sáng là cho mà không mong được đền đáp. Khi làm 
việc thiện, mục tiêu của chúng ta nên là để giảm bớt 
tính vị kỷ, vả điều này mang lại lợi ích cho cả mình 
Và mỌiI người. 

Mọi người có nhiều tích lũy khác nhau, và luôn có 
duyên cho sự sinh khởi của các tâm thiện và bất thiện. 
Ví dụ, khi đi thăm một ngôi chùa và nhìn thấy người 
khác cúng dường cho chư tăng, do tích lũy khác nhau, 
người ta sẽ phản ứng khác nhau. Một số người trân 
trọng việc làm tốt của người khác; một số khác lại 
chăng quan tâm. Khi ai đó biết giá trị của thiện pháp 
và nhận ra rằng tùy hỷ với việc thiện của người khác 
cũng là một dạng bố thí, người ây sẽ tận dụng được 
nhiều cơ hội hơn đề vun bồi thiện pháp. 


Nếu đức Phật không giác ngộ và thuyết Pháp, 
chúng ta không có cách nào hiểu được mình kỹ lưỡng 
đến vậy. Ta sẽ không có được hiểu biết tường tận về 
các tâm thiện và bất thiện của bản thân cũng như các 
duyên khiến chúng sinh khởi. Đức Phật dạy ta cách 
vun bồi các thiện pháp và diệt trừ các phiền não, vì vậy, 
sống theo các học giới và thực hiện các điều thiện là 
một cách đề đảnh lễ Ngài. Ta đọc trong kinh Đại Bát- 
niết-bàn (Trường Bộ Kinh, số 16, Tụng phẩm V, khô 
3) rằng trước khi đức Phật nhập diệt, hai cây Sala song 
thọ trồ đầy hoa dù trái mùa, những bông hoa rơi xuống 
khắp kim thân Ngài, những thiên hoa M⁄andàrava từ 
hư không và những bột thơm chiên đàn rải xuống trên 
thân Ngài, và những tiếng nhạc trời vang dội để cúng 
dường Ngài. Đức Phật dạy đại đức Ànanda: 
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Nhưng, này Ananda, như vậy không phải kính 
trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường hay lễ kính 
Như Lai. Này Ânanda, nếu có Tỳ-kheo, T)-kheo 
mỉ, cự sĩ nam hay cự sĩ nữ nào thành tựu Chánh 
pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh trong Chánh 
pháp, hành trì đúng Chánh pháp, thời người ấy 
kính trọng, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường Như 
Lai với sự cúng dường tối thượng. Do vậy, này 
Ananda, hãy thành tựu Chánh pháp và Tùy pháp, 
sống chơn chánh trong Chánh pháp và hành trì 
đúng Chánh pháp. Này Ananda, các Người phải 
học tập như vậy. 


Trong cuộc sống hàng ngày, tất cả chúng ta đều 


có cơ hội bồ thí và trì giới. Về phát triển tâm trí, nó 
bao gồm phát triển an tịnh và minh sát, học và chia 
sẻ Giáo pháp. Không chỉ các vị sư mà cư sỹ cũng có 
thể học và giảng Pháp. Ta đọc trong kinh Đại Bát Niết 
Bàn (Tụng Phẩm III, khô 35) rằng đức Phật nói với 
ngài Änanda rằng, Ma vương đã cung thỉnh với đức 
Phật sau khi Ngài giác ngộ rằng giờ này đã hợp thời 
để ngài nhập diệt. Đức Phật nói: 


Này Ananda, khi được nói vậy, Ta nói với Ác ma: 


- «Này Ác ma, Ta sẽ không diệt độ khi nào không 
những chỉ các T)-kheo và T)-kheo-mi của Ta, mà 
cả các cự sĩ nam và cự sĩ nữ của Ta chưa thành 
những đệ tử chơn chánh, sáng suốt, có kỷ luật, 
sẵn sàng, đa văn, duy trì Chánh pháp, thành tựu 
Chánh pháp và Tùy pháp, sống chơn chánh, sống 
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theo Chánh pháp, sau khi học hỏi giáo lý chưa 
có thể tuyên bố, diễn giảng, trình bày, xác định, 
khai mình, phán tách và giải thích rõ ràng Chánh 
pháp; khi có tà đạo khởi lên, chưa có thể chất 
vấn và hàng phục một cách khéo léo, chưa có thể 
truyền bá Chánh pháp thân diệu. 


Việc có thể thực hiện các thiện pháp trong cuộc 
sống hay không là do duyên, không phải do một tự 
ngã. Chúng ta đọc trong ?7zường Bộ Kinh (Kinh Thập 
Thượng, Tụng Phẩm 1, Bốn Pháp) về các yêu tô trợ 
duyên cho thiện pháp như sau: 

Thế nào là bốn pháp có nhiều tác dụng? Bốn 
bánh xe”: Trú ở trung quốc”, thân cận thắng 
nhán, chảnh nguyện tự thân, tạo phước trong quả 
khứ. Đó là bốn pháp có nhiều tác dụng. 

Về điểm “trú ở trung quốc”, sống ở các quốc gia 
Phật giáo có thể là một trợ duyên cho thiện tâm. Ở 
nơi đó ta có cơ hội thăm các ngôi chùa và nghe giảng 
Pháp. Giáo pháp có thể thay đổi cuộc sống của chúng 
ta. Đó là duyên để thực hiện các việc thiện, duyên 
cho bố thí, trì giới và phát triển tâm trí. 

Vẻ “thân cận thắng nhân”, điều này có nghĩa là 
thân cận với những thiện bạn hữu chân chánh. Nếu 
một người, dù sông ở đất nước Phật giáo, nhưng không 
gặp được những thiện hữu chân chánh có thể giúp họ 
9 Bánh xe ở đây có nghĩa là: phương tiện cho thành công 


80 Nguyên tác Päãli: patirũpa-desa-vãso; bản dịch tiếng Anh: favourable place of 
residence, có nghĩa là trú xứ thuận lợi (VDH) 
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tìm sự thật, người ấy vẫn thiếu mất duyên thiết yêu 
nhât cho sự vun bôi trí tuệ và tận diệt phiên não. 


“Chánh nguyện tự thân” là sự điều chỉnh theo 
thiện pháp, kiên định với thiện pháp. Có nhiều mức 
độ thiện pháp. Nếu một người phát triển trí tuệ của Bát 
chánh đạo qua chánh niệm về danh và sắc trong khi 
tạo thiện nghiệp, người ấy sẽ nhận ra rằng không có 
tự ngã hay con người nào thực hiện các thiện nghiệp 
Ấy. Băng cách â âY, thiện nghiệp sẽ thanh tịnh hơn và 
dần dần, các phiền não sẽ được tận diệt. 


'“lạo phước trong quá khứ” là trợ duyên thứ tư. 
Các nghiệp thiện được tích lũy trong quá khứ là duyên 
cho chúng ta đi tới đúng nơi và gặp đúng người. 
Nghiệp khiến một người sinh ra hay sống trong một 
đất nước theo Phật giáo. Các thiện pháp đã tích lũy 
trong quá khứ làm duyên cho việc nghiên cứu và thực 
hành Giáo pháp bây giờ. Nếu ta suy xét về các yếu tô 
làm duyên cho thiện pháp trong cuộc sống của chúng 
ta, ta sẽ hiểu rõ ràng hơn rằng không có tự ngã nào 
làm việc thiện. 


Trong V¡? Diệu Pháp, ta học rằng có tám tâm đại 
thiện, là các tâm thiện dục giới. Tại sao không chỉ 
có một loại? Lý do là mỗi loại có những duyên riêng 
cho chúng sinh khởi. Nếu biết về các loại tâm khác 
nhau và hay biết về chúng khi các đặc tính của chúng 
xuất hiện, nó sẽ giúp ta không lầm tưởng chúng là 
mình. Bốn loại tâm đại thiện sinh khởi với /ho hỷ, 
somanassa và bỗn loại sinh khởi với họ xả, upekkha. 
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Ta có thể mong có nhiều tâm thiện với hý, vì ta thích 
hỷ. Nhưng, ta không thê ép thọ hỷ sinh khởi. Đôi khi, 
ta bố thí với hý, đôi khi với xả. Tùy thuộc vào duyên 
mà hý hay xả sẽ sinh khởi với tâm đại thiện. Bốn 
loại thiện tâm đi kèm trí tuệ, bốn loại không kèm trí 
tuệ. Ví dụ, ta có thể giúp người khác với trí tuệ hoặc 
không. Khi ta nhận ra rằng giúp đỡ là một tâm thiện, 
hoặc khi ta hay biết về danh hay sắc xuất hiện tại thời 
điểm ấy, có trí tuệ sinh khởi với tâm đại thiện. Bốn 
loại là không cần tác động, asankhärika và bôn loại 
cân tác động, sasankhärika. Tông kết tắm loại tâm 
đại thiện là: 

1. Đồng sinh với thọ hý, hợp với trí, không cần tác 
động (Somanassa-sahagafam, ñãna-samDayuttum, 
asankharikam ekamm) 


2. Đồng sinh với thọ hỷ, hợp với trí, cần tác 
động (Somanassa-sahagafam, ñãna-samDayutfam, 
sasankharikam ekarn) 

3. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, 
không cần tác động (Somanassa-sahagafam, ñãna- 
vippayuttam, asankhariRam ekam) 


4. Đồng sinh với thọ hỷ, không hợp với trí, cần 
tác động (Somanassa-sahagatam, ñãna-ViDDayuttam, 
sasankharikam ekam) 

sp Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần tác 
động (Upekkha-sahagatam, 'ñãna-samDayutfam, 
asankharikam ekam) 
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6. Đồng sinh với thọ xả, hợp với trí, cần tác 
động (Upekkha-sahagatam, ñãna-samDayutfam, 
sasankharikam ekamn) 


7. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, 
không cần tác động (Upekkha-sahagatam, ñãna- 
vippayuttam, asankharikam ekam) 


§. Đồng sinh với thọ xả, không hợp với trí, 
không cần tác động (Upekkha-sahagatam, ñãna- 
vipnpayuftan, sasankhaikam ekam) 


Các tâm đại thiện không phải là các tâm tịnh hảo 
dục giới duy nhất. Các tâm đại thiện tạo nghiệp qua 
thân, khâu và ý, và có khả năng trổ quả trong tương 
lai. Cũng có tâm đại quả là kết quả của các nghiệp 
thiện đã được thực hiện bởi các tâm đại thiện. Các 
tâm đại quả là các tâm tịnh hảo, chúng sinh khởi với 
các tâm sở tịnh hảo. Có các loại tâm đại quả khác 
nhau bởi các nghiệp thiện tạo ra chúng cũng bao gồm 
nhiều loại khác nhau. 


Con người hành động không giống nhau, và vì 
thế, quả cũng không thể như nhau. Chúng ta sinh 
ra với các tâm tái tục khác nhau. Tâm tái tục là tâm 
quả, chúng là kết quả của nghiệp. Như đã đọc ở trước 
(chương I1), con người được sinh ra hoặc với tâm tái 
tục là tâm quả thiện vô nhân (và trong trường hợp đó 
họ bị tàn tật từ khoảnh khắc đầu tiên của kiếp sống) 
hoặc với tâm tái tục là tâm quả thiện hữu nhân, đi 
kèm với nhân tịnh hảo. Trong trường hợp con người 
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và các chúng sinh thuộc các cõi trời dục giới, tâm 
tái tục quả hữu nhân là tâm quả đại thiện, là quả của 
một nghiệp thiện dục giới. Ngoài tâm quả đại thiện, 
có các loại tâm quả hữu nhân khác, không phải là kết 
quả của nghiệp thiện dục giới, mà là của tâm thiên. 
Những loại này sẽ được nói sau. 

Có tám loại tâm quả đại thiện. Chúng có thê đi 
kèm hỷ hoặc xả, có thê hợp với trí hoặc không, có thê 
cần tác động hoặc không cần tác động. Chúng được 
phân loại như cách tám tâm đại thiện được phân loại 
ở trên. 

Các tâm hộ kiếp và tâm tử là tâm cùng loại với 
tâm đầu tiên của một kiếp sống, tâm tái tục. Nếu tâm 
tái tục là tâm quả đại thiện, các tâm hộ kiếp và tâm tử 
cũng vậy. Trong trường hợp ấy, chức năng tái tục, hộ 
kiếp và tử có thể được thực hiện bởi tâm quả đại thiện. 
Hơn nữa, chức năng đăng ký (mót - tadarammana) 
cũng có thê được thực hiện bởi tâm quả đại thiện. 


Khi thấy cảnh sắc tốt đẹp hay kinh nghiệm đối 
tượng ngũ dục khả ái khác, tâm là tâm quả thiện, kết 
quả của nghiệp thiện, nhưng loại tâm quả này là tâm 
quả vô nhân, không phải là âm đại quả, maha-vipaka 
(cũng là tâm quả đại thiện). Chức năng thấy, nghe, 
ngửi, nễm và xúc chạm, chức năng tiếp nhận, suy đạt 
không thê được thực hiện bởi các tâm đại quả. Những 
chức năng ấy do các tâm quả vô nhân đảm nhiệm. 
Tuy nhiên, tâm mót, tâm quả sinh khởi sau các tâm 
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đồng lực thực hiện chức năng mót hay na cảnh, có thế 
là tâm quả vô nhân hay tâm đại quả”!. 


Vẫn còn có các loại tâm sở tịnh hảo dục giới khác: 
tâm đại duy tác, mahã-kiriyacitta”. Một bậc A-la-hán 
có các tâm đại duy tác thay cho tâm đại thiện. Bởi vị 
A-la-hán không còn duyên cho tái sinh, vị ấy không 
tích lũy nghiệp nữa. Vị ấy có tâm đại duy tác đảm 
nhận chức năng đồng lực trong lộ trình ngũ môn và 
ý môn. Khi ta kinh nghiệm đối tượng khả ái, tham 
có thể sinh khởi và khi ta kinh nghiệm đối tượng bất 
khả ái sân có thể sinh khởi. Bậc A-la-hán có tâm quân 
bình với các đối tượng khả ái hay bất khả ái, vị ấy 
không còn phiền não nữa. Vị A-la-hán có thể có các 
tâm đại duy tác không hợp trí. Sở dĩ như vậy là vì trí 
tuệ không nhất thiết sinh kèm với tâm đại duy tác khi 
không thuyết Pháp hay đảm luận về Pháp. 


Bậc A-la-hán có cả các tâm duy tác tịnh hảo và 
các tâm duy tác bất tịnh hảo. Ngũ môn hướng tâm, ý 
môn hướng tâm, và tiễu sinh tâm thực hiện chức năng 
đồng lực là các tâm duy tác bất tịnh hảo. Các loại tâm 
này không sinh kèm với các tâm sở tịnh hảo, chúng 
vô nhân. 


Có tám loại tâm đại duy tác. Chúng đồng sinh với 
thọ xả hay thọ hỷ, có thê hợp với trí hoặc không, có 


?1 Xem thêm chương 15. Tâm mót có thể là tâm vô nhân hoặc tâm hữu nhân. Tâm 
mót hữu nhân được gọi là tâm đại quả, bởi vì nó thuộc về cõi dục giới. 

82 Các tâm đại thiện (mahäã-kusala citta), tâm đại quả thiện (mahä-vipäka citta) và 
tâm đại duy tác (mahä-kiriya citta) luôn là tâm dục giới (kãmävacara), tâm thuộc 
cõi dục giới. 
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thể cần tác động hoặc không cần tác động. Chúng 
được phân loại như cách phân loại tám tâm đại thiện. 


Có tất cả 54 tâm thuộc cõi dục giới, kãma-bhũmi*° 

gọi là tâm dục giới, kamavacara cItta: 

30 tâm bắt tịnh hảo 

18 tâm vô nhân 

12 tâm bắt thiện 

24 tâm tịnh hảo gồm: 

+ 8§ tâm đại quả 
+ 8 tâm đại thiện 
+ 8 tâm đại duy tác 

Như vậy có 30 tâm bắt tịnh hảo và 24 tâm tịnh hảo 

dục gIới. 

Cũng có các tâm tịnh hảo không phải là tâm tịnh 

hảo dục giới, đó là: 

e Các tâm tịnh hảo thuộc cõi sắc giới, (âm sắc 
giới, ripãvacaraciffa, ở những người đắc thiên 
sắc giới, rũpa-Jhäna) 

e Các tâm tịnh hảo thuộc cõi vô sắc giới (tâm vô 
sắc giới, aripävacara cilta, È những người đắc 
thiền vô sắc giới, arũpa-jhãna) 


e Các tâm tịnh hảo thuộc cõi siêu thế, (tâm siêu 
thê ở những người giác ngộ) 


83 Bhũmi là cõi, trong trường hợp này là cõi tâm thức, không phải cõi giới. Sự khác 
biệt giữa cõi tâm thức và cõi giới sẽ được giải thích trong chương 20. 
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Chỉ các tâm dục giới mới bao gồm cả tâm tịnh hảo 
và tâm bất tịnh hảo. Các tâm sắc giới, vô sắc giới và 
siêu thế chỉ có thể là tịnh hảo. 

Những người chưa đắc thiền hay giác ngộ không 
thê biết tâm của các cõi giới khác, nhưng họ có thể 
kiểm chứng những lời dạy của đức Phật liên quan 
đến những gì thuộc về cõi dục giới. Ta có thể tự tìm 
xem, liệu thực hiện bố thí, trì giới và phát triển tâm 
trí có lợi ích hay không. Có lúc là thời điểm phù hợp 
cho bố thí, có lúc cho trì giới và có lúc cho phát triển 
tâm trí. Minh sát tuệ, vipassanã, hay hiểu biết đúng 
về các thực tại có thể được vun bồi bất kề lúc nào, khi 
bố thí, trì giới, khi nghiên cứu hay thuyết Pháp. Trí 
tuệ cũng có thê được vun bồi tại những khoảnh khắc 
không có cơ hội cho bồ thí, trì giới hay các thiện pháp 
khác. Nhờ chánh niệm về danh và sắc, ta sẽ dần biết 
được các loại tâm khác nhau sinh khởi, trong đó cả 
các tâm bắt thiện, và cuối cùng sẽ bớt đi sự dính mắc 
vào ý niệm về ngã. Khi có chánh niệm, ta có thể kiểm 
chứng sự thật của Giáo lý đức Phật. 

Ta đọc trong Tăng Chỉ Bộ Kinh (Chương Bảy 
Pháp, VHI. Phẩm Về Luật, IX. Thông điệp): 

Rồi Tôn giả Upàli đi đến Thể Tôn; sau khi đến, 
đánh lễ Thế Tôn rồi ngôi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Upàli bạch Thể Tôn: 


- Lành thay, bạch Thể Tôn! Thế Tôn hãy thuyết 
pháp cho con một cách văn tắt, sau khi nghe Thể 
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Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, 
không phóng dạt, nhiệt tâm, tỉnh cán. 


- Này Upàii, những pháp nào Thây biết: “Những 

pháp này không được đưa đến nhất hướng nhàm 
chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niễt-bàn”, thời này Upàli, Thấy cần phải 
nhất hướng thọ trì là: “Đây không phải Pháp, 
đây không phải Luật, đây không phải lời dạy Thể 
Tôn”. Và này Upàli, những pháp nào Thầy biết: 
“Những pháp này đưa đến nhất hướng, nhàm 
chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niễt-bàn”, thời này Upàli, Thầy cần phải 
nhất hướng thọ trì là: “Đây là Pháp, đây là Luật, 
đây là lời dạy Thể Tôn ”. 


Chú giải cho kinh này, cuỗn Manorathapirani 


giải thích từ “thắng trí” là sự thê nhập tam tướng, tức 
ba đặc tính của các pháp hữu vĩ; đó là vô thường, khô 
và vô ngã. Từ “giác ngộ” chỉ đên đạo quả và niệt bản. 


Câu hỏi 


1. Những tâm nảo là vô nhân? Chúng có luôn là 


bắt tịnh hảo không? 


2. Các vị A-la-hán có tâm bắt tịnh hảo không? 
3. Tại sao các tâm thiền không phải là tâm dục giới? 
4. Có phải các tâm đại thiện luôn kèm thọ hỷ? 


5. Có phải các tâm tịnh hảo là các tâm thiện? 
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6. Tâm quả có thể là tâm tịnh hảo không? 
7. Tâm duy tác có thể là tâm tịnh hảo không? 


6S. Tại sao các vị A-la-hán có tâm đại duy tác thay 
vì các tâm đại thiện? 


9. Có bao nhiêu loại tâm dục giới? 
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Chương 20 
CÕI GIỚI TÁI SINH 


Chúng ta sinh ra, chết đi rồi lại tái sinh. Nhưng 
tái sinh vào cõi nào, ta không thê kiểm soát được, nó 
phụ thuộc vào nghiệp tạo tâm tái tục sau khi tâm tử 
đã diệt đi. 

Tại khoảnh khắc này, ta đang sống trong cõi người. 
Cõi người rất ngắn. Khi kiếp này đã hết, ta không 
biết mình sẽ tái sinh về cõi nào. Phần lớn mọi người 
không thích nghĩ về sự ngắn ngủi của kiếp người, ta 
bị chìm đắm vào những øì kinh nghiệm qua các giác 
quan và lệ thuộc vào những kinh nghiệm đó mà thấy 
hạnh phúc hay bất hạnh. Tuy nhiên, ta nên nhận ra 
rằng hạnh phúc hay bất hạnh chỉ là các pháp sinh khởi 
do duyên và diệt đi ngay. Toàn bộ cuộc đời của ta là 
một chuỗi các pháp sinh và diệt. 

Có rất nhiều tôn giáo dạy về thiên đường và địa 
ngục. Vậy Giáo pháp của đức Phật khác những tôn 
giáo ấy ở điểm gì? Liệu ta chỉ cần tin vào thiên đường 
và địa ngục là được? Qua Giáo pháp của đức Phật, ta 
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học hiểu về các thực tại, về nhân và quả trong cuộc 
sống. Mỗi nhân đều mang tới một quả tương ứng. 
Mọi người thực hiện các nghiệp tốt và xấu và chúng 
đều trổ quả khác nhau, đưa đến tái sinh ở các cõi giới 
khác nhau. Cõi giới là nơi chúng sinh tái sinh vào. 
Sinh vào cõi khổ là kết quả của nghiệp bất thiện và 
sinh vào cõi an lành là quả của nghiệp thiện. Vì các 
nghiệp thiện và bất thiện có nhiều cấp độ khác nhau, 
quả cũng có các mức độ khác nhau. Có các cõi khổ 
khác nhau và các cõi an lành khác nhau. 


Cõi thú (còn gọi là cõi súc sinh hay bàng sinh) là 
một cõi khổ. Ta có thể thấy động vật ăn thịt lẫn nhau 
và bản chất của việc ấy là tàn bạo. Cõi thú không phải 
là cõi khô duy nhất. Có các cõi địa ngục khác nhau. 
Các quả bắt thiện trong địa ngục còn đau khổ hơn bội 
phần so với những đau khổ ở cõi người. Những mô tả 
về địa ngục trong Giáo pháp của Đức Phật không đơn 
thuần mang tính biểu tượng: những kinh nghiệm bất 
khả ái qua mắt, tai, mũi, lưỡi và thân căn là các quả 
bất thiện và chúng có thực. Kiếp sống ở cõi địa ngục 
không trường tồn; khi một chúng sinh hết thọ mạng ở 
địa ngục, sẽ có tái sinh ở một cõi giới khác. 

Ngoài cõi thú và các cõi địa ngục, có các cõi khô 
khác. Tái sinh ở cõi ngạ qui là kết quả của nghiệp bất 
thiện. Chúng sinh ở cõi này có hình dáng dị thường 
và luôn đói khát. 

Tiếp nữa, có các cõi Atula (quỷ thần). Các đối 
tượng được kinh nghiệm trong cõi này không khả ái 
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như những đối tượng có thê được kinh nghiệm ở cõi 
người. Tổng cộng có bốn cõi khô. 

Tái sinh vào cõi người là một tái sinh an lành. 
Trong cõi người, có cơ hội để vun bồi thiện pháp. Ta 
có thể tìm hiểu Giáo pháp, học vun bồi con đường 
chấm dứt phiền não và kết thúc vòng sinh tử. Tái 
sinh ở cõi người là quả thiện, nhưng trong kiếp sông 
ấy, có cả các quả thiện và bất thiện. Mỗi người kinh 
nghiệm nhiều quả khác nhau trong cuộc sống: được, 
mắt, vinh, nhục, khen, chê, hạnh phúc và khổ đau. Do 
nghiệp mà ta sinh ra trong môi trường thuận lợi hay 
thua thiệt, có gia cảnh khá giả hay nghèo túng. Kinh 
nghiệm các đối tượng khả ái hay bất khả ái qua mắt, 
tai, mũi lưỡi và thân là quả của nghiệp. 

Các cõi an lành khác ngoài cõi người là các cõi 
trời. Trong các cõi trời, có nhiều quả thiện và ít quả 
bắt thiện hơn cõi người. Có một số cõi trời khác nhau, 
và mặc dù kiếp sống ở cõi trời có thọ mạng rất dài, nó 
vẫn không trường tôn. Các cõi khổ, cõi người và sáu 
cõi trời dục giới (cõi chư thiên), là các cõi dục giới. 
Các cõi dục giới là nơi có các tâm thấy, nghe, ngửi, 
nêm, xúc chạm và các tâm dục giới khác. Có mười 
một cõi dục giới tất cả. 

Những ai thấy hiểm hoạ của các đối tượng ngũ 
dục có thê vun bồi tâm thiền. Họ có thể được tái sinh 
ở các cõi trời cao hơn, mà không phải là cõi dục giới. 
Những người đã đắc các tầng thiền sắc giới có thê 
tái sinh vào các cõi phạm thiên sắc giới, nơi có ít các 
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đối tượng ngũ dục hơn. Có mười sáu cõi phạm thiên 
sắc giới. Một trong số đó là cõi chứng sinh vô tưởng, 
asaññã-safta*, nơi chỉ có sắc, không có danh. Những 
người đã đắc tầng thiền sắc giới cao nhất (ngũ thiền) 
và muốn không có tâm thì có thể tái sinh không có 
tâm, chỉ có thân mà thôi. Những chúng sinh ấy đã 
thấy sự bất lợi của tâm, kế cả thọ hỷ cũng bắt lợi vì 
nó không kéo dải. 

Những người thấy sự bắt lợi của sắc vun bồi tâm 
thiền vô sắc. Những người đạt được tâm thiên vô sắc 
có thể tái sinh vào cõi phạm thiên vô sắc BIỚI, nơi 
không có sắc. Có bốn cõi phạm thiên vô SắC ĐIỚI. 
Chúng sinh ở những cõi này không có sắc, chỉ có 
danh. Ta có thể băn khoăn, làm sao có thể có chúng 
sinh chỉ có sắc hay chỉ có danh? Khi hiểu biết đúng về 
danh và sắc đã được phát triển, các thực tại sẽ được 
thấy chỉ là những yếu tố sinh khởi do duyên, không 
phải chúng sinh, con người hay tự ngã. Ta sẽ hiểu 
được rằng, khi đủ duyên có thể có sắc mà không có 
danh hay có danh mà không sắc. 


Có tông cộng 31 cõi, đó là: 
e lÏ cõi dục gIớI: 
- 4 cõi khổ 
- Ì cõi người 
- 6 cõi trời dục giới (cõi chư thiên) 


84 “Asañña” có nghĩa là: không có “saññã” — sự ghi nhớ hay nhớ tưởng, và “satta” 
có nghĩa là: hiện hữu. 
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e 16 cõi phạm thiên sắc giới 
e 4 cõi phạm thiên vô sắc giới 
Ta đọc trong Tương Ứng Bộ Kinh (Chương Bảy 
Pháp, VL Phẩm Không Tuyên Bồ, VII. Ngủ gục, khổ 
11) về giá trị của phước thiện. Phước thiện có thể 
mang tới quả tốt đẹp trong một thời gian dài và cho 
quả tái sinh ở các cõi lành. Đức Phật thuyết: 
Này các T)-kheo, chớ có sợ hãi các công đức. 
Này các T)-kheo, đồng nghĩa với an lạc chính là 
các công đức. Tụ thắng tri rằng, này các Tỳ-kheo, 
các công đức được làm lâu ngày có quả dị thục, 
có sự hình thành khả ái, khả hỷ, khả ý lâu ngày. 
Trong bảy năm Ta tu tập từ tâm, sau khi tu tập từ 
tâm bảy năm, trong bảy thành kiếp hoại kiếp, Ta 
không trở lui lại thể giới này. Khi thể giới ở trong 
thành kiếp, này các Tỳ-kheo, Ta đi đến thế giới 
Quang âm thiên. Khi thế giới ở trong kiếp đấy, 
này các Tỳ-kheo, Ta là Phạm thiên, là Đại phạm 
thiên, vị Chiến thắng, vị Vô năng thắng, vị Biến 
tri, vị Tự tại. Ba mươi sáu lần, này các T}-kheo, 
Tu là Thiên chủ Sakka. Nhiễu lần bảy lân, Tà là vị 
Chuyển luân vương theo Chánh pháp, là vị Pháp 
vương, bậc Chiến thắng bồn phương, đạt được sự 
thanh bình cho quốc độ, đây đủ bảy món báu... 
Như ta đã thấy, việc chúng sinh tái sinh vào các 
cối khác nhau là do tích lũy của nghiệp. Các cõi giới 
là nơi chúng sinh được sinh ra. Đó không phải là cõi 
tâm thức hay cảnh giới của tâm. Cảnh giới của tâm 
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phụ thuộc vào đôi tượng/cảnh, ärammana mà tâm 
kinh nghiệm. Có bôn cảnh giới của tâm như sau: 


1. Tâm dục giới, kamãvacaracirfa (cảnh giới tâm 
cõi dục) 


2. Tâm sắc giới, rwpãvacaraciffa (cảnh giới tâm 
thiên sắc giới) 

3. Tâm vô sắc giới, arwpavacaracifía (cảnh giới 
của tâm thiên vô sắc g1ới) 

4. Tâm siêu thê, /okuffaracifa (cảnh giới tâm siêu 
thê kinh nghiệm niệt bàn) 


Các tâm dục giới có thê phân thành tâm bắt tịnh 
hảo và tâm đục giới tịnh hảo, kama-sobhana (tâm dục 
giới sinh kèm các tâm sở tịnh hảo). 

Tâm dục giới có thể sinh khởi ở 30 cõi, chúng 
không sinh khởi ở cõi chúng sinh vô tưởng, là nơi 
không có danh, chỉ có sắc. Kể cả ở các cõi phạm thiên 
vô sắc cũng có các tâm dục giới. 

Về các tâm dục giới tịnh hảo, chúng có thể sinh 
khởi ở cả các cõi khổ. Hơn nữa, chúng sinh khởi ở cõi 
người, cõi chư thiên, cõi phạm thiên sắc giới và vô 
sắc giới. Chúng sinh khởi ở 30 cõi, trừ cõi chúng sinh 
vô tưởng. Tuy thế không phải tất cả các loại tâm dục 
giới tịnh hảo đều sinh khởi ở mọi cõi. 

Về tâm bất tịnh hảo, chúng sinh khởi ở 30 cõi, 
nhưng không phải tất cả các loại tâm bắt tịnh hảo đều 
sinh khởi ở mọi cõi ấy. Tâm tham căn có thể sinh khởi 
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ở cả 30 cõi, cả ở cõi phạm thiên vô sắc giới và phạm 
thiên sắc giới. Tâm sân căn sinh khởi ở I1 cõi dục 
giới nhưng không sinh khởi ở cõi phạm thiên sắc giới 
hay phạm thiên vô sắc giới. Chừng nảo chúng sinh 
còn sông trong các cõi phạm thiên sắc giới và phạm 
thiên vô sắc giới, sẽ không có duyên cho sân. Tâm sĩ 
căn sinh khởi ở cả 30 cõi, tất cả những ai chưa là A la 
hán thì đều có sỉ và do vậy, tâm s1 căn sinh khởi ở mọi 
cõi, trừ cõi chúng sinh vô tưởng 

Như ta đã thấy, không chỉ tâm bắt thiện, mà tâm 
vô nhân cũng là bất tịnh hảo. Về các tâm bắt tịnh hảo 
là vô nhân, các tâm vô nhân sinh khởi trong lộ trình 
tâm kinh nghiệm đối tượng qua một trong ngũ môn 
chỉ có thê sinh khởi ở những cõi có kinh nghiệm ngũ 
quan. Nhãn thức và nhĩ thức sinh khởi ở II cõi dục 
giới (4 cõi khổ, cõi người và 6 cõi chư thiên) và 15 
cõi phạm thiên sắc giới. Tổng cộng, chúng sinh khởi 
ở 26 cõi. Chúng không sinh khởi ở cõi phạm thiên vô 
sắc giới vì ở đó không có sắc. 

Tỷ thức, thiệt thức và thân thức chỉ sinh khởi ở II 
cối dục gIới. Như vậy, chúng không sinh khởi ở các 
cõi phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. 


Ngũ môn hướng tâm, añca-dvaravajjana-cit/a, 
tiếp nhận tâm, sưmpaficchana-ciffa và suy đạt tâm, 
sanfrana-cifa sinh khởi ở tất cả các cõi có kinh 
nghiệm ngũ quan, vì thế chúng sinh khởi ở 26 cõi 
(11 cõi dục giới và 15 cõi phạm thiên sắc giới, trừ cõi 
chúng sinh vô tưởng). 
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Ý môn hướng tâm sinh khởi trong tất cả các cõi 
có danh, như vậy, nó sinh khởi ở cả 30 cõi. 

Ta thường có xu hướng thắc mắc, suy đoán về nơi 
mình sẽ tái sinh. Ta có muốn tái sinh trở lại vào cõi 
người? Ta dính mắc vào cuộc sống trong cõi người 
và không phải lúc nào cũng nhận ra rằng có nhiều 
khoảnh khắc của quả bắt thiện mà ta phải nhận ở cõi 
này. Ta bị đe doạ bởi các thảm hoạ như chiến tranh 
và nạn đói; ta phải chịu bệnh tật, tuổi già và cái chết. 
Một số người muốn tái sinh ở cõi trời, muốn hưởng 
các kinh nghiệm ngũ dục khả ái. Ta có thể mong tái 
sinh ở cõi trời nhưng điều ấy có xảy ra hay không phụ 
thuộc vào nghiệp của mỗi người. Tái sinh là quả, nó 
không thể xảy ra mà không có nhân tương ứng. Nếu 
làm nhiều nghiệp thiện, ta đang vun bồi nhân đưa đến 
quả khả ái, nhưng không cách nào biết được khi nào 
quả sẽ trồ. Điều nảy năm ngoài tầm kiểm soát. 


Ta có sợ cái chết? Hầu hết mọi người đều muốn 
sống lâu. Họ sợ chết vì cảm thấy bất an về tương lai. 
Nếu một người chưa đạt thánh quả, sẽ có thê tái sinh 
vào địa ngục. Ta không thích nghĩ về việc phải tái 
sinh vào khổ cảnh, nhưng có thể đã có những nghiệp 
từng tạo trong quá khứ có năng lực cho quả tái sinh 
nơi địa ngục. Ngay cả đức Phật, trong một các tiền 
kiếp, cũng tái sinh vào địa ngục. Thật vô ích khi 
nghĩ về địa ngục với khó chịu và sợ hãi, nhưng ý nghĩ 
về địa ngục sẽ hữu ích khi nó nhắc nhở chúng ta vun 


8 Điều này được nói đến trong Tiền Thân Mũga-Pakka, số 538. 
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bồi thiện pháp tại khoảnh khắc hiện tại, thay vì bất 
thiện pháp. 


Ta đọc trong 7ơng Ung Bộ Kinh (V. Thiên Đại 
Phẩm, XL Tương Ung Dự Lưu, VI. Phẩm Với Trí 
Tuệ, IV. Bị bệnh) rằng khi đức Phật ngụ tại kinh thành 
Kaplilavatthu giữa dân chúng họ Thích ca, khu vườn 
các cây bàng, Mahanama đã hỏi Ngài một người cư 
sĩ có trí bị bệnh cần được giáo giới bởi các cư sĩ có trí 
khác như thế nào: 

--Này Mahàndma, một cư sĩ có trí bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, cần phải được an ti với bốn 
pháp an ti như sau (assàsaniya dhamma): Tôn 
giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của 
Tôn giả đổi với đức Phật: “Đây là bậc Ứng 
Củng, Chánh Đăng Giác... Thiên Nhán Sư, Phát, 
Thế Tôn”. Tôn giả hãy yên tâm, với lòng tịnh tín 
bắt động của Tôn giả đối với Pháp... Tôn giả hãy 
yên tâm, với lòng tịnh tín bất động của của Tôn 
giả đối với chúng Tăng... Tôn giả hãy yên tâm, 
với các giới của Tôn giả được các bậc Thánh ải 
kinh... đưa đến Thiên định. Một cư sĩ có trí bị 
bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, này Mahànàma, 
phải được một cư sĩ có trí giáo giới với bốn pháp 
an li này. 

Tôn giả ấy có lòng thương nhỏ cha mẹ. Nếu vị ấy 
nói: “Tôi còn có lòng thương nhớ cha mẹ”, thời 
nên nói với vị ấy như sau: “Thưa Tôn giả, Tôn 
giả thế nào cũng phải chết. Dẫu Tôn giả có lòng 
thương nhỏ cha mẹ, Tôn giả cũng sẽ chết. Dấu 
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Tôn giả không có lòng thương nhớ cha mẹ, Tôn 
giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy - 
bỏ lòng thương nhớ đổi với cha mẹ của Tôn giả ”. 


Nếu vị ấy nói như sau: “Lòng thương nhớ của 
tôi đổi với cha mẹ, lòng thương nhớ ấy đã được 
đoạn tận ”, Vị ấy cần phải được nói như sau: “Tôn 
giả có lòng thương nhớ vợ con hay không??»... 
«Tôn giả thế nào cũng chết. Dầu Tôn giả có lòng 
thương nhớ vợ con, Tôn giả cũng sẽ chết. Dấu 
Tôn giả không có lòng thương nhớ vợ con, Tôn 
giả cũng sẽ chết. Vậy tốt hơn là Tôn giả hãy - 
bỏ lòng thương nhớ đổi với vợ con của Tôn giả ”. 


Nếu vị ấy nói như sau: “Lòng thương nhớ của tôi 
đổi với vợ con, lòng thương nhớ ấy đã được đoạn 
tận”, vị ấy cần phải được nói như sau: “Tôn giả 
có lòng thương tiếc năm dục công đức của loài 
Người không?”... “Các Thiên dục đối với nhân 
dục, còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn. Vậy tốt 
hơn Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi các nhán dục, và 
hướng tâm đến Tứ đại thiên vương thiên ” 

Nếu vị ấy nói như sau: “Tâm tôi đã từ bỏ nhân 
dục và hướng đến Tứ đại thiên vương thiên”, vị 
ấy cân được nói như sau: “Chư Thiên ở cõi Ba 
mươi ba còn hấp dân hơn, còn thù diệu hơn Tứ 
đại thiên vương thiên... Chư Thiên Yama, chư 
Thiên Tusità, chư Thiên Hóa lạc thiên, chwư Thiên 
Tha hóa tự tại thiên...cõi sau hấp dẫn và thù diệu 
hơn cõi trước. Tốt hơn Tôn giả ... hướng tâm đến 
Phạm thể, Phạm thiên giới” 
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Nếu vị ấy nói như sau: “Tâm tôi đã... hướng tâm 
về chư Thiên ở Phạm thế”, thời vị ấy cân phải 
được nói như sau: “Này Tôn giả, Phạm thiên giới 
là vô thường, không thường hằng, bị thân kiến 
giới hạn. Tốt hơn là Tôn giả hãy từ bỏ tâm khỏi 
Phạm thế và hướng tâm đến đoạn diệt thân kiến 
(Sakkàya)°5 


Nếu vị ấy nói nhự sau: “Tâm tôi đã từ bỏ Phạm 
thể và hướng đến đoạn diệt thân kiến ”; vị cư sĩ nói 
như vậy, này Mahànàma, và với Tỳ-kheo có tâm 
giải thoát khỏi các lậu hoặc, Ta nói rằng không có 
gì sai biệt, tức là về phương điện giải thoát. 

Phải tái sinh là một hiểm hoạ. Không còn tái sinh 
vào bất kỳ cõi nào nữa thì còn tốt hơn cả tái sinh vào 
cõi trời cao nhất. Nếu ai đó muốn không còn tái sinh 
nữa, cần phải biết về Tứ Thánh Đề, và nhận ra đó là 
con đường đề kết thúc tái sinh. 


Thánh Đề thứ nhất là sự thật về khổ. Nếu ta có thể 
kinh nghiệm rằng cái thấy, cái nghe, sự dính mắc hay 
bất kỳ danh hay sắc xuất hiện hiện giờ chỉ là một yếu 
tố sinh và diệt ngay, ta sẽ có thêm hiểu biết về sự thật 
về khổ. Cái sinh và diệt không thể cho ta hạnh phúc, 
nó là khô. Thánh Đề thứ hai là về nguồn gốc của khổ. 
Tham ái là nguồn gốc của khổ. Thông qua phát triển 
Bát Chánh Đạo, sẽ bớt dần dính mắc vào danh và sắc. 
Cuối cùng, khi không còn tham ái, sẽ chấm dứt sự tái 
sinh, và đó chính là sự diệt khổ. Thánh Đề thứ ba là 


% Ngũ uẩn thủ. 
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sự diệt khổ, tức là niết bản. Thánh Đề thứ tư là con 
đường dẫn đến diệt khổ, chính là Bát Chánh Đạo. 


Chúng ta đọc trong kinh Đại Bả/-niết-bàn (Trường 
Bộ Kinh, Số 16, Tụng Phẩm II, 1-4) 


... Rồi Thể Tôn cùng với đại chúng T)-kheo đi đến 
Kotigàma. Tại đây, Thể Tôn ở tại Kotigàma. 
Thế Tôn nói với các vị T)-kheo: 

- Này các Tỳ-kheo, chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu Bốn Thánh đề mà chúng ta phải 
hưu chuyển luân hôi lâu năm, Tủ và các Ngươi. 
Bốn Thánh để ấy là gì? 


Này các T)-kheo khi Khổ Thánh để này được giác 
ngộ, được thông hiểu; khi Khô Tập Thánh để này 
được giác ngộ, được thông hiểu; khi Khổ Diệt 
Thánh để này được giác ngộ, được thông hiểu, 
khi Khổ Diệt Đạo Thánh để này được giác ngộ, 
được thông hiểu, thời hữu ái được diệt trừ, sự dắt 
dân đến một đời sống được đoạn tuyệt, nay không 
còn hậu hữu nữa. 


Câu hỏi 
1. Tại sao Đức Phật giảng về địa ngục? Mục đích 
là gì? 


2. Cõi giới là gì? 
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3. Sự khác nhau giữa cõi giới và cảnh giới của 
tâm (cõi tâm thức)? 

4. Cõi người là cõi dục giới. Ở cõi người chỉ có 
các tâm dục giới thôi phải không? 

5. Các cõi phạm thiên sắc giới không phải là cõi 
dục giới. Có thê có tâm dục giới ở các cõi phạm thiên 
sắc giới? Nêu có, có thê có tât cả các loại tâm dục giới 
không? 
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Chương 21 
SỰ PHÁT TRIỂN AN TỊNH 


Chúng ta muốn có thêm thiện pháp trong cuộc 
sông, nhưng ta thường không thê nghĩ, nói và làm 
thiện như mong muôn. Tích lũy phiên não ngăn cản 
ta làm thiện pháp. Từ Giáo pháp của đức Phật, ta 
học rằng có các ứriển cải, nĩvarana, là các tâm sở bất 
thiện sinh khởi cùng các tâm bắt thiện. Các triển cái 
sinh khởi thường xuyên trong cuộc sông hàng ngày. 
Chúng bao gôm: 

e tham dục, kmacchandha 

e sân hận, vyapđda 

e hôn trầm và thuy miên, fhma và middha 

e phóng dật và trạo hối, uddhacca và kukkucca 

e hoài nghi, vicikiccha 

Tham dục, kamacchandha chính là tâm sở tham, 
lobha. Nó là sự dính mặc vào đôi tượng được kinh 
nghiệm qua ngũ môn và ý môn. Tât cả chúng ta đêu 
có tham dục ở các hình thức và mức độ khác nhau. 
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Nhờ các tiến bộ kinh tế và sáng tạo công nghệ, cuộc 
sông được phôn thịnh hơn. Ta có thể mua sắm được 
nhiều thứ làm cho đời sống thêm dễ chịu và thoải 
mái. Tuy nhiên, điều này không mang lại sự hài lòng 
mà trái lại, ta không thoả mãn với những gì mình có 
và luôn tìm kiếm thêm vui thú và hạnh phúc. Có tham 
dục trong hành động, lời nói và suy nghĩ của chúng 
ta. Ngay cả khi ta nghĩ mình đang làm việc thiện, 
đang giúp đỡ người khác, tham dục có thê sinh khởi. 
Tham dục khiến ta bất an và bất hạnh. 


Sản hận, vyapada chính là tâm sở sân, dosa. Sân 
hận có thể quấy rầy ta nhiều lần trong một ngày. Ta 
khó chịu về người khác và những thứ xảy ra trong 
cuộc sống. Sân hận ngăn cản ta có thiện pháp. Khi 
có sân, ta không thê từ ái và cảm thương người khác. 


Hôn trâm, tha và thuy miên, mỉddha, làm chúng ta 
không có năng lượng cho thiện pháp. 7Öanh Tịnh Đạo 
(XIV, 167) có nói vê hôn trâm và thuy miên như sau: 


Hôn trầm thụy miên (thìna-middha) là sự cứng 
đờ, chậm chạp. Ý nghĩa ở đây là tình trạng tê 
liệt vì không có gì cấp bách, sự mất hết nghị lực. 
Danh từ ghép này cần phân tích thành thìna ca 
middhan ca (cứng đỏ và chậm chạp). Cứng đờở có 
đặc tính là thiếu năng lực điều động. Nhiệm vụ 
nó là lấy hết nghị lực. Nó được biếu hiện là sự 
hạ thấp, rút xung. Chậm chạp có đặc tính là 
không kham nhậm. Nhiệm vụ nó là bóp nghẹt. Nó 
được biểu hiện bằng sự lười biẾng, ngủ gà ngủ 
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gật. Nhân gần nó là không như lý tác ÿ đối với sự 
buôn chán uể oải. 

Chắng phải chúng ta đều có những lúc lười biếng 
và thiếu năng lượng để thực hiện các thiện pháp? Ví 
dụ, khi ta nghe giảng Pháp, hay đọc kinh sách, luôn 
có cơ hội cho tâm thiện. Nhưng thay vào đó, ta có thể 
cảm thấy nhàm chán, và thiếu năng lượng cho thiện 
pháp. Có thể là ta nhìn thấy ai đó cần giúp đỡ nhưng ta 
lười và không động tay. Như thế, ta đã bị cản trở bởi 
hôn trầm và thuy miên. Chúng khiến tâm nặng nềề'. 


Uddhacca được dịch là phóng dật, trạo cứ và 
kukkucca là trạo hồi, bất an. Phóng dật sinh khởi với 
tất cả các tâm bất thiện. Nó cản trở tâm có thiện pháp. 
Về trạo hối, Thanh Tịnh Đạo (XIV, 174) nói: 


Trạo hồi (kukkucca) là sự xấu xa (kucchita) đã 
được làm (kata), tình trạng ấy gọi là trạo hồi. Nó 
có đặc tính là sự hồi hận sau đó. Nhiệm vụ nó là 
buôn bã về những gì đã làm hay đã không làm. 
Nó được biểu hiện bằng sự căn rút lương tâm 
Nhân gần nó là điễu đã làm và đã không làm. Nó 
cần được xem như là tình trạng nô lệ... 

Khi ta đã làm một điều sai hay chưa làm một điều 
tốt nên làm, ta có xu hướng nghĩ mãi về điều ấy. Ta 
có thê tự vẫn mình tại sao đã hành xử như vậy, nhưng 
ta không thể thay đổi những gì đã qua. Khi lo lắng, có 


$7 Xem trong Thanh Tịnh Đạo (XIV, 105), nơi các triền cái này được coi là những 
chướng ngại của thiền. 
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các tâm bắt thiện; lo lắng khiến ta như bị nô lệ. Phóng 
dật và trạo hồi khiến ta không được bình an. 

Còn về hoài nghỉ, vicikicchä, có nhiều loại hoài 
nghi. Ta có thê hoài nghi về đức Phật, đức Pháp và 
đức Tăng, hay về Bát Chánh Đạo. Hoài nghi là bất 
thiện và nó cản trở việc thực hiện thiện pháp. 

Tắt cả các triền cái cản trở việc thực hiện thiện 
pháp. Liệu có cách nào để loại bỏ các triền cái? Phát 
triển an tịnh là một cách đề tạm thời loại bỏ các triỀn 
cái. An tịnh được phát triển trong samatha phải là an 
tịnh thiện, không thể sinh khởi với tâm bắt thiện. Mỗi 
tâm thiện đều có một mức độ an tịnh nhưng rất khó 
biết được đặc tính của an tịnh một cách chính xác, vì 
thường có tâm bắt thiện sinh khởi ngay sau các tâm 
thiện. Hiểu biết đúng (trí tuệ) là không thể thiếu để 
phát triển an tịnh giúp giải thoát tạm thời khỏi các 
triền cái. Nếu ta chỉ cố gắng tập trung vào đề mục 
thiền mà không có hiểu biết đúng về thiện và bất thiện 
và về đặc tính của an tịnh, an tịnh không thể phát 
triển. Trí tuệ trong phát triển samatha không thể tận 
diệt phiền não, nhưng nó biết đặc tính của an tịnh 
và cách an tịnh được vun bồi nhờ đề mục thiền phù 
hợp. Tâm bắt thiện dễ có khả năng sinh khởi, ngay cả 
với những người phát triển samatha. Người ấy có thê 
dính mắc với sự vên lặng, và khi ây có tâm bắt thiện 
thay vì sự an tịnh. Hay người ấy có thê nghĩ rằng có 
an tịnh khi có thọ xả, không có thọ hỷ hay sân. Tuy 
nhiên, thọ xả có thể sinh khởi với cả tâm thiện và bất 
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thiện. Tâm tham căn có thể đồng sinh với thọ xả và 
tâm si căn thì luôn đồng sinh với thọ xả. Vì thế, khi 
có cảm thọ xả, có vẻ như ta rất an bình, nhưng đó 
không nhất thiết là sự an tịnh thiện của samatha. Trí 
của samatha phải rất sắc bén để nhận ra phiền não khi 
chúng sinh khởi, ngay cả khi chúng tất vi tế. 


Ta đọc trong kinh điển rằng một người có thể đắc 
thiền nếu họ vun bồi các duyên phù hợp. Trước khi 
đức Phật giác ngộ, thiền chứng (jhãna) là hình thái 
thiện pháp tối thắng nhất mà con người có thể đạt 
được. Jhãna, thiền chứng hay an chỉ định, là mức độ 
cao của an tịnh. Tại khoảnh khắc của tâm thiển, ta 
được giải phóng khỏi những kinh nghiệm ngũ quan 
và những phiền não gắn liền với chúng. Đắc thiển 
là một việc vô cùng khó, không phải ai phát triển an 
tịnh cũng đều đạt tới. Tuy vậy, ngay cả khi một người 
không có ý định phát triển tâm thiền, vẫn có thể có 
duyên cho những khoảnh khắc an tịnh trong cuộc 
sống đời thường: nhưng cần có cái hiểu đúng về đặc 
tính của an tịnh và con đường phát triển an tịnh. 


Khi phát triển an tịnh, ta cần phát triển các tâm 
sở có thể loại bỏ các triền cái, đó là các chỉ thiền. Chi 
thiền đầu tiên là đâm, viakka. Tầm là một tâm sở sinh 
khởi với nhiều loại tâm; nó có thể sinh khởi với cả 
tâm thiện và tâm bất thiện. Loại tầm thiện được phát 
triển trong samatha là một trong các chỉ thiền. Thanh 
Tịnh Đạo (IV, 88) nói về tầm, vitakka, như sau: 


... Jãm có nghĩa đánh mạnh vào. Nó có đặc tính là 
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hướng tâm, để tâm trên đối tượng. Nhiệm vụ nói 
là quát vào hành giả là do tâm. Thê hiện (tướng) 
của tâm là sự dân tâm đến một đổi tượng... 


Khi là một chi thiền, tầm đối trị hôn trầm, thuy 
miên. Băng “suy nghĩ” vê đê mục thiên, tâm giúp tạm 
thời đè nén hôn trâm thuy miên°. 


Tứ, vicära, là một chỉ thiền khác. Tâm sở nảy sinh 
khởi với nhiều loại tâm khác nhau, nhưng khi được 
phát triển trong samatha, nó là một chỉ thiền. 7»an”h 
Tịnh Đạo (TV, 88) nói về tứ như sau: 


Tử là tư duy được đưa lên cao độ”. Đặc tính của 
nó là liên tục nhấn mạnh vào đối tượng. Nhiệm vụ 
(dụng) của nó là khiến cho những tâm pháp đếu 
tập trung trên đối tượng. Hiện tướng của nó là 
tâm lý được dán chặt vào đối tượng”. 


Trong phát triển an tịnh, tứ giữ cho tâm neo trên 
đề mục thiền. Khi ta liên tục nghĩ về các đối tượng tốt 
đẹp, như ân đức của đức Phật hay đức Pháp, không có 
hoài nghi. Tứ giúp chế ngự hoài nghi. 

Một chỉ thiền khác là pjỉ, pïri, cũng sinh khởi với 
cả tâm bắt thiện nhưng khi phát triển trong thiền định, 
nó là một chỉ thiền. Thanh Tịnh Đạo (IV, 94) nói về 
phỉ như sau: 


8 Xem thêm Chú giải Bộ pháp tụ (Atthasälinï), Phần V, Chương I, 165. 

8 Viccara, tiếng Anh là sustained thought, sustained có nghĩa là được duy trì. 
(VDH) 

° Bản tiếng Anh: “lt is manifested as keeping consciousness anchored (on that 
object)” còn có thê được dịch là: Hiện tướng của nó là tâm được neo vào đối 
tượng (VDH). 
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. HÓ làm cho mát mẻ, tươi tỉnh (pinayati) nên 
gọi là hỉ (pìti)”. Nó có đặc tính (thể) làm ưa 
thích (sampiyayana). Nhiệm vụ (dụng) của nó 
là thấm nhuần (cả mình rởn óc). Tướng của nó là 
hoan hỉ cao hứng. Nhưng hỷ có 5 cấp bậc từ thấp 
lên cao: tiểu hỉ, hỉ như chớp nhoáng, hi như mưa 
rào, hỉ nâng người lên và hỷ sung mãmn. 


Theo 7hanh Tịnh Đạo (IV, 99), chỉ thiền phi là 
“phi sung mãn” là “căn bản của định”. Khi phỉ được 
phát triển trong samatha, nó đẻ nén sân triền cái. Tuy 
thế, cần có trí bén nhạy để phân biệt đâu là phi bất 
thiện sinh khởi cùng tham và đâu là phi thiện. Ngay 
cả khi ta nghĩ rằng đang có sự phấn chấn với đề mục 
thiền, có thể có dính mắc ở đó. Chi thiền p#7 quan tâm 
đến để mục thiền nhưng không dính mắc. Phi thiện 
hoan hỷ với đức Phật, đức Pháp và đức Tăng hay với 
một đề mục thiền khác, làm mát mẻ tâm trí, và khi ây 
không có sân, không nhàm chán với thiện pháp. 


Một chỉ thiền khác là /ạc, sukha. Chi thiền này 
không phải là thọ lạc trên thân, mà là thọ /c trong 
tâm, somanassa (thọ hỷ). Lạc phát triển trong samatha 
là hạnh phúc về đề mục thiền. Tuy nhiên, như ta biết 
thọ lạc hay hỷ cũng cũng có thể sinh kèm với tham. 
Trí tuệ cần biết chính xác khi nào thọ là thiện và khi 
nào là bất thiện. Chi thiền /zc đè nén phóng dật và 
trạo hồi (uddhacca and kukkucca). Khi có lạc thiện về 
đề mục thiền, phóng dật và trạo hồi không sinh khởi. 


% Ở đây, “pïi” được dịch là “hỷ”, tuy nhiên, nó dễ bị nhầm lẫn với thọ hỷ 
(somanassa). VDH chọn cách dịch piti là “phỉ” để dễ phân biệt hơn. 
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Phí và lạc không giông nhau. Lạc là thọ uân, còn 
phỉ là hành uân (uân này là tất cả các tâm sở ngoài trừ 
thọ và tưởng”?). Khi đọc bản dịch, ta cần tìm bối cảnh 
để xem tâm sở được đề cập là pjử hay lạc. 


Thanh Tịnh Đạo (IV,100) nói về sự khác biệt giữa 
phỉ và lạc như sau: 


Và khi phỉ lạc được liên kết thì phỉ có nghĩa “hài 
lòng vì đạt được điễu ước ao ” còn lạc là kinh ng- 
hiệm thực thụ đối với điễu đã đạt được. Có phỉ tất 
nhiên có lạc nhưng có lạc thì không tất nhiên có phi. 
Phi thuộc hành uấn, lạc thuộc thọ uẩn. Khi một 
người khát nước kiệt sức trên sa mạc (Kantàrahin- 
na) mà thấy được 'hay nghe được một vũng Hước Ở 
bìa rừng, Igười ấy sẽ có phí, nếu người ấy đi đến 
bóng mát uống nước ấy thì sẽ có lạc”. 

Chi thiền định là tâm sở nhất âm. Tâm sở này 
sinh khởi với mọi tâm và có chức năng là trụ trên 
đối tượng. Mỗi tâm chỉ có thể kinh nghiệm một đối 
tượng và tâm sở øhất tâm tập trung vào đối tượng đó. 
Tâm sở nhát tâm hay định có thể là thiện cũng như 
bắt thiện. Khi định được phát triển trong samatha, nó 
là sự chú tâm thiện lành vào đề mục thiền. Cùng với 
nhất tâm, phải có trí tuệ biết chính xác khi nào tâm là 
thiện và khi nào tâm là bắt thiện, biết cách thức phát 
triển an tịnh, nếu không chánh định”! không thể phát 
%3 VDH chuyên các từ “hỉ” thành “phỉ” trong phân dịch này. 


%4 Chánh định ở đây không có cùng ý nghĩa với chánh định trong Bát Chánh Đạo, 
cái phải đi kèm với chánh kiến về tam tướng (VDH). 
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triên. 


Nêu cô găng chú tâm mà không có hiêu biệt 


đúng, sẽ có sự dính mắc vào nỗ lực của mình, hoặc 
khi không tập trung được, sẽ có sân sinh khởi. Nếu có 
hiểu biết đúng, sẽ có duyên đề định phát triển. Thanh 
Tịnh Đạo (XIV, 139) nói về định như sau: 


Định gọi là samadhi vì nó đặt tâm (àdhiydfu) 
một cách bình thản, bằng phẳng (samam) trên 
đối tượng, hay đặt tâm một cách chân chánh 
(sammà) trên đối tượng. Hoặc nó là sự tập trung 
(samadhàna) của tâm. Đặc tánh nó là không 
lang thang, không phân tán. Nhiệm vụ nó là hòa 
hợp những pháp cư sanh như nước hòa bột tắm. 
Nó được biểu hiện là sự bình an. Thông thưởng, 
nhán gân của định là lạc. Định cân được hiểu là 
sự vững chãi của tâm, như sự vững chãi của ngọn 
đèn khi không có gió lay động. 


Định chế ngự (ham dục, kamacchanda. Khi cô 
chú tâm đúng đăn vào đê mục thiên, tại khoảnh khăc 
đó ta không bị tham dục cản trở, 


Tông kêt năm chi thiên, cân thiệt cho việc đắc 


thiên, 


đó là 

tầm, vakka 
tứ, vicara 
phi, ø1¡ 

lạc, sukha 


định hay nhất tâm, samãdhi hay ekaggata 


288 V¡ diệu pháp trong đời sống hàng ngày 


Cuốn Chú Giải Bộ Pháp Tụ (Quyền L, Phần X, 
Chương L, 165) nói về các chỉ thiền đè nén các triền 
cái như sau: 


...Bởi vì các triển cái được cho là đối nghịch với 
các chỉ thiên, các chỉ này thù địch, xua đuổi và 
phá huỷ chúng. Tương tự, trong bộ Petakopade- 
sa, có nói rằng, định đối nghịch với tham dục, phỉ 
đối nghịch với sân, tâm đối nghịch với hôn trầm- 
thuy miên, lạc đối nghịch với phóng dật và trạo 
hồi, tứ đối nghịch với hoài nghỉ... 

Các chỉ thiền phải được phát triển để có thể tạm 
thời chế ngự các triền cái. Một người muốn phát triển 
các chi thiền và đắc thiền, cần phải có sự chuẩn bị vô 
cùng kỹ càng. Ta đọc trong Thanh Tịnh Đạo (II, T; 
II, 1) rằng người muốn phát triển samatha cần phải 
nghiêm trì giới, được thanh lọc bởi các phâm chất 
như thiểu dục, tri túc, viễn ly, độc cư, tinh cần... Giới 
trở nên hoàn mãn hơn với những thực hành khổ hạnh 
(như mô tả trong Chương II của 75anh Tịnh Đạo) 
dành riêng cho chư Tỳ kheo liên quan đến việc sử 
dụng y áo, vật thực và trú xứ. 

Trong thời đức Phật, người cư sĩ cũng có thê đắc 
thiền nếu có tích lũy cho xu hướng ây cùng các kỹ 
năng phát triển an An và sống một cuộc sông phù 
hợp cho việc này*. Người ấy cần sống một cuộc 
sông tách biệt, và phải đáp ứng nhiều điều kiện. Thiền 
chứng hoàn toàn không tương thích với dục ái. Một 


% Như ví dụ của mẹ Nanda, trong Tăng Chi Bộ Kinh, Quyển 7, Chương V, khổ 10. 
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người phải “ly dục, ly bất thiện pháp...” để có thê đắc 
thiền, như ta đã đọc trong nhiều bài kinh°. 


Thanh Tịnh Đạo (IV, 81) giảng rằng, ngũ dục 
không phù hợp với việc đắc thiền. Tu tập an tịnh tới 
các tầng thiền không phải dành cho tất cả mọi người. 
Không thê đắc thiền nếu ta sống cuộc sống trần tục, 
đầy các dục lạc, thay vì một cuộc sống “thiểu dục, 
viễn ly và giản dị”. 

Trong Thanh Tịnh Đạo (IIL 129) cũng nói rằng 
một người nên loại bỏ các chướng ngại cho sự phát 
triển samatha. Trong số đó có du hành và bệnh tật. 
Trú xứ cũng có thể là một chướng ngại: nên tránh 
sống ở các tịnh xá không thuận lợi cho sự phát triển 
samatha vì một số lý do. Như vậy, trước khi phát triển 
samatha, rất nhiều điều kiện cần phải hoản thiện. 

Đề phát triển samatha, cần có đề mục thiền thích 
hợp. Có 40 đề mục thiền làm duyên cho sự an tịnh, 
đó là: 

e 10 đê mục biến xứ, kasina nidessa, ví dụ như ka- 

Sina các màu cụ thể, kasina đất, kasina ánh sảng. 

e 10 đề mục bắt tịnh, asubha, dựa trên các tướng 

bắt tịnh của tử thi 

e 10 đề mục tùy niệm (quán tưởng), anussati bao 

gồm niệm ân đức Phật, Pháp, Tăng, niệm Giới, 
niệm Thí, niệm Thiên, và các đề mục niệm Sự 


% Ví dụ, trong Trung Bộ Kinh số 4, Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm. 
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chết, niệm Thân (Thân hành niệm), niệm Hơi thở 
và niệm Tịch điệt (miêt bản) 

e / đê mục quản tưởng vật thực bất tịnh. 

e 1 đề mục phân tích tứ đại (đất, nước, gió và lửa) 


e 4 đề mục phạm trú, brahmavihara: từ - mefä, 
bi-karuna, hỷ-mudita, xả-upekkha - ở đáy không 
phải là thọ xả, upekkhaä vedana mà là tâm sở 
quân bình, tatramajJhattata. 


e 4 đề mục vô sắc xứ, aripa nidessa, của các tâng 
thiên vô sắc giới, sẽ được bản tới trong phân sau. 


Không phải mọi đề mục đều phù hợp cho tất cả 
mọi người. Đề mục nào phù hợp đề phát triển an tịnh 
là tùy theo mỗi cá nhân. Nếu có hiểu biết đúng về 
cách tâm trở nên an tịnh qua đề mục phù hợp, an tịnh 
có thể phát triển kể cả trong cuộc sống hàng ngày 
của chúng ta. Ví dụ, từ và bi có thể và nên được phát 
triển trong cuộc sống hàng ngày, khi ta tiếp xúc với 
mọi người và khi ấy sẽ có tâm thiện thay vì bắt thiện. 
Niệm ân Pháp cũng bao gồm suy ngẫm về Giáo pháp 
và điều này ích lợi cho tất cả mọi người, nó ø1úp cho 
ta bắt đầu hiểu được ý nghĩa của cuộc sông. Khi ta 
suy tưởng với tâm thiện về Giáo lý, hay về một trong 
các đề mục thiền, các khoảnh khắc an tịnh có thể sinh 
khởi nếu ta không dính mắc vảo nó. 

Trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích về cách để 
một người có thê phát triển an tịnh đến mức độ cao 
hơn nhờ đề mục thiền. Sách (Thanh tịnh Đạo HII, 119) 
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giảng rằng đề mục thiền được học qua nhìn, qua xúc 
chạm hay qua ngôn từ, tùy theo bản chất của đề mục. 
Về các đối tượng có thê học qua nhìn (như các kasina 
màu, các đề mục bất tịnh), 72anh Tịnh Đạo có nói 
rằng khi bắt đầu, người đó phải nhìn thật kỹ vào đề 
mục thiền, rồi sau đó thu nhận được một hình ảnh 
trong tâm trí (sơ fướng, nữnia) đến độ không cần 
nhìn vào đề mục ban đầu. Lúc đầu, hình ảnh đó có thê 
không rõ và không ồn định, nhưng sau đó, nó sẽ xuất 
hiện “hàng trăm, hàng nghìn lần trong sạch hơn...”. 
Đối tượng ban đầu, ví dụ là đĩa (kasina) màu hay đĩa 
đất có thể có nhiều thiếu sót, nhưng hình ảnh trau 
chuốt có được khi đã tu tiến hơn thì không có những 
khiếm khuyết ấy nữa. Hình ảnh trau chuốt này gọi là 
tợ tướng, pafibhaga nimi11a. 


Khi tợ tướng xuất hiện, an tịnh đã ở mức độ cao 
hơn và định cũng mạnh mẽ hơn. Giai đoạn này được 
gọi là cận định, upacara samadhi. Tâm này không 
phải là tâm thiền mà vẫn là tâm dục giới, nhưng các 
triền cái không sinh khởi tại khoảnh khắc cận định. 
Tuy thế, các chi thiền chưa phát triển viên mãn đủ 
để đắc thiền, và ngoài ra còn cần thêm các duyên tố 
khác nữa. Cần “duy trì tợ tướng” để không làm mắt tợ 
tướng đã có được. Cận định vốn đã rất khó đạt được, 
nhưng việc duy trì tợ tướng, điều thiết yêu để đắc 
thiền cũng rất khó. Một vài trong số các điều kiện để 
duy trì được tợ tướng là có trú xứ và vật thực phù hợp, 
tránh những lời vô ích. Cần cân bằng ngũ căn, vốn là 
các tâm sở sau: 
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e saddha (tín) 

e vữiya (tấn) 

e sđíi (niệm) 

e sưmadhi (định) 
e Dpaññña (tuệ) 

Tín và tuệ phải cân bằng đề không tin mù quáng 
và không có cơ sở. Định cân cân băng với tân vì nêu 
có định nhưng không đủ tính tân thì sẽ có sự trì trệ và 
không thê đặc thiên được. Nêu có quá nhiêu tinh tân 
mà định không đủ thì sẽ dẫn tới phóng dật và cũng 
không thê đắc thiên được. Toàn bộ ngũ căn cân được 
cân băng. 


Từ các ví dụ trên, ta có thê thấy rằng an tịnh không 
thể được vun bồi nếu thiếu hiểu biết nền tảng cũng 
như sự suy xét kỹ càng về các thực tại được dạy trong 
tạng V7 Diệu Pháp, vốn là các thực tại trong cuộc 
sống hàng ngày. Ta cần biết chính xác khi nào tâm là 
thiện và khi nào là bất thiện. Ta cần biết các thực tại 
nào là các thiền chi và phải tự nhận biết liệu các thiền 
chỉ này có đang phát triển nơi bản thân hay không. Ta 
cần biết liệu các tâm sở là ngũ căn có được vun bồi, 
liệu chúng có cân bằng không. Nếu ta không có hiểu 
biết đúng về tất cả các yêu tố này và các duyên cần 
thiết để đạt được cận định và an chỉ định, ta có nguy 
cơ cho cái vốn không phải là cận định là cận định, cái 
vốn không phải là an chỉ định là an chỉ định. Cả cận 
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định và an chỉ định đều không thể được chứng đạt nêu 
không có sự vun bôi các duyên phù hợp làm tiên đê. 


Không phải mọi đề mục thiền đều đưa tới an chỉ 
định, một số đề mục chỉ đưa tới cận định, chăng hạn 
như đề mục “niệm ơn đức Phật, đức Pháp và đức 
Tăng”. Một số đề mục thiền chỉ đưa tới sơ thiền sắc 
giới”, một số khác tới tất cả các tầng thiền sắc giới. 
Niệm hơi thở có thể đưa tới tất cả các tầng thiền sắc 
giới. Nhiều người cho rằng đây là một đề mục thiền 
tương đối dễ, nhưng thực ra đó là một trong các đề 
mục khó nhất. Ta cần chánh niệm về hơi thở vào và 
hơi thở ra ở nơi hơi thở chạm vào đầu mũi hay nhân 
trung. Đề mục thiền này được học qua xúc chạm chứ 
không qua nhìn: hơi thở vào và hơi thở ra là tướng 
(nimitta) mà ta liên tục chú ý tới. Ta đọc trong 7anh 
Tịnh Đạo (VIII, 208): 


Vì trong khi những đề mục thiên quản khác trở 
nên sáng súa hơn khi càng lên một giai đoạn cao 
hơn, thì đỀ mục thiển này lại không như thể, quả 
vậy, khi hành giả tiếp tục tu tập đề mục này, nó 
trở nên mỗi lúc một vì tễ hơn đối với vị ấy ở một 
giai đoạn cao hơn, đến nội đạt đên một điêm nó 
không còn hiện rõ. 
Ta đọc tiếp ở phần sau (VIIL211): 
Mặc dù bắt cứ đê mục thiên nào cũng chỉ thành 


% Cả thiền sắc giới (rũpa- -jhãna) và thiền vô sắc giới (arupa-jhäna, khi đề mục 
thiền không còn phụ thuộc vào sắc pháp) đều được phát triển qua các tầng thiền 
khác. Thiền vô sắc giới thì vi tế hơn thiền sắc giới. 
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công nếu hành giả có chánh niệm tỉnh giác, 
nhưng đề mục nào khác cũng trở nên càng ngày 
rõ rệt hơn khi hành giả tiếp tục tác ý đến nó. Còn 
pháp niệm hơi thở này thì khó, thật khó tu táp, đó 
là một địa hạt mà chỉ có tâm của chư Phát, các 
bậc Duyên Giác”3 và Thanh văn mới quen thuộc. 
Đó không phải là chuyện tâm thưởng, mà những 
người tâm thường cũng không thể tu tập được. 
Càng chú ý đến nó, thì càng trở nên an tịnh và tế 
vỉ hơn nữa. 
Bởi thế mà ở đáy cần có niệm và tuệ tăng thịnh. 
Niệm hơi thở vô cùng khó, “không phải chuyện 
tâm thưởng”, như Thanh Tịnh Đạo đã nêu. Đức Phật 
và các đại đệ tử đã sẵn tích lũy trí tuệ thâm sâu cùng 
các phẩm chất tuyệt hảo khác và vì thế đó là “lãnh 
địa” mà tâm họ quen thuộc. 


Khi ta tiếp tục chánh niệm về hơi thở, hơi thở vào 
và hơi thở ra trở nên vi tế và khó nhận ra hơn. Chúng 
ta vừa đọc trong trích dẫn rằng ở đây cần có niệm và 
tuệ tăng thịnh. Không phải chỉ trong vipassanä, mà 
cả trong samatha, đều cần đến chánh niệm và trí tuệ, 
nhưng đối tượng của chánh niệm trong samatha thì 
khác với đối tượng của chánh niệm trong vipassanä. 
Trong samatha, đối tượng của chánh niệm là một 
trong bốn mươi đề mục thiền, và mục đích của nó 
°° Phật Độc giác (Pacceka Buddha) là vị "Phật không tuyên thuyết Giáo pháp), 
người đã giác ngộ mà không cân sự trợ giúp của một vị thây nào, nhưng chưa tích 


lũy đủ trí tuệ, các ba la mật và những phẩm chất tuyệt hảo đến mức có thể thuyết 
dạy người khác về Bát chánh đạo. 
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là phát triển an tịnh. Trong vipassanä, đối tượng của 
chánh niệm là bất cứ danh và sắc nào xuất hiện qua 
một trong sáu môn tại khoảnh khắc hiện giờ, và mục 
đích của nó là tận diệt tà kiến về ngã và cuối cùng là 
mọi phiền não. Qua samatha, phiền não có thể được 
đè nén một cách tạm thời, nhưng các phiền não ngủ 
ngầm vẫn chưa được tận diệt; khi có duyên cho tâm 
bất thiện, chúng sẽ sinh khởi trở lại. Chúng ta đọc 
trong Tăng Chi Bộ Kinh (Chương Sáu Pháp, VI. 
Phẩm Đại Phẩm. VI. Ciua Hatthisäriputía) rằng kê 
cả vị tỳ kheo đắc thiền cũng có thể “từ bỏ học pháp” 
và hoàn tục. Ta đọc răng khi đức Phật đang ở gần 
Varanasl, trong Vườn Nai tại Isipatana, trong lúc một 
số vị “trưởng lão” đang đàm đạo về vi diệu pháp thì 
bị tôn giả Citta Hatthisariputta thỉnh thoảng làm gián 
đoạn. Tôn giả Maha Kotthita nói với vị ây: 


Tôn giả Citta Hatthisdriputta, trong khi các Tỳ- 
kheo trưởng lão đang thuyết về Thắng pháp luận, 
chớ có nói xen vào chặng giữa! Tôn giả Citta hãy 
chờ cho đến cuối câu chuyện. 

Được nghe nói vậy, các Tỳ-kheo bạn bè của 

Tôn giả Cita Hatthisdriputta nói với Tôn giả 
Mahàakotthita: 

- Tôn giả Kotthita chớ có bất mãn Tôn giả Cita 
Hatthisàriputta! Tôn giả Cita Hatthisàriputta là 
bậc Hiên trí. Tôn giả Ciủa Hathisàriputta có thể 
nói chuyện về Thắng pháp luận với các Tỳ-kheo 
trưởng lão. 
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- Thật rất khó lòng cho các Hiên giả để biết được 
tâm tư của người khác”” 


Ở đây, thưa các Hiên giả, có hạng người, khi còn 
sống gần vị Bồn sư hay sống gân một vị đồng 
Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, trong khi ấy, là 
người nhu hòa nhất trong những người nhu hòa, 
là người khiêm tốn nhất trong những người khiêm 
tốn, là người an tịnh nhất trong những người an 
tịnh. Khi người ấy rời khỏi bậc Đạo Sư, rời khỏi 
các Vị đồng Phạm hạnh đóng vai trò y chỉ sư, Vị 
ấy sống giao thiệp với các Tỳ-kheo, các T)-kheo- 
Hỉ, VỚI CC Ham CW Sĩ, HỮ CW Sĩ, VỚI cc vua chúa, 
các đại thân của Vua, với các ¡goại đạo, các đệ tử 
ngoại đạo. Do vị ấy sống giao thiệp, phóng túng, 
thô lồ, đam mề nói chuyện, tham ái tấn công tâm 
vị ấy. Vị ấy, với tâm bị tham ái tấn công, liên từ 
bỏ học pháp và hoàn tục... ” 


Điều tương tự được nói về các tầng thiền khác. 
Sau đó, chúng ta đọc răng Citta Hatthisäriputta đã từ 
bỏ học pháp và hoàn tục. Nhưng không bao lâu sau, 
vị ấy lại xuất gia trở lại. Chúng ta đọc: 


Rồi Tôn giả Citta HatthisàripuftIa sông một mình, 
an tịnh, không phóng dật, nhiệt tám, tỉnh cán, 
không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện 
nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sông 
% Trong bản dịch của ngài Thích Minh Châu đăng tải trên trang budsas.org, câu 
nói trên được ghép vào câu nói của những người bạn của Citta Hatthisãriputta. 
Tuy nhiên, trong bản tiếng Anh, câu này được đặt trong phần trả lời của tôn giả 


Mahä Kotthita. Sau khi đối chiếu với các bản dịch tiếng Anh khác, cũng như xét 
đến nội dung bài kinh, VDH đã lựa chọn sắp xếp lại theo bản tiếng Anh. 
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không gia đình, hướng đến. Đó là vô thượng cứu 
cảnh Phạm hạnh, vị ấy ngay trong hiện tại đã tự 
mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
tru. VỊ ấy biết rõ rằng: “Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lui 
trạng thải này nữa `. 

Và Tôn giả Citta Hatthisàriputta trở thành một vị 
A-la-hảm. 


Kế cả khi một người đã đắc tầng thiền cao nhất, 
tâm của người ấy vẫn có thê bị “tham ái tấn công”, 
như được đọc trong kinh. Khi Citta Hatthisäriputta đã 
đắc thánh quả A-la-hán, ngài đã thực hiện được “vô 
thượng cứu cánh phạm hạnh”. Các “triền cái” không 
thể sinh khởi nữa. 

Thông qua vipassanä, các triền cái được tận diệt 
lần lượt theo các giai đoạn giác ngộ. VỊ thánh Dự lưu 
đã tận diệt hoài nghỉ triền cái; bậc thánh Bất lai tận 
diệt thêm tham dục, sân và trạo hối. Bậc thánh A-la- 
hán tận diệt nốt hôn trầm - thuy miên và phóng dật, vị 
ây đã tận diệt mọi phiền não. 


Câu hỏi 

1. Pháp chân đề nào là các chi thiền? 

2. Uần nào là chỉ thiền phỉ? 

3. Uấn nào là chỉ thiền lạc? 

4. Khi thấy hiện giờ, có tâm sở nhất tâm không? 
Chức năng của nó là gì? 
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5. Chức năng của tâm sở nhất tâm sinh khởi cùng 
tâm thiên là gì? Đôi tượng của nó là gì? 

6. Tại sao niệm hơi thở lại là một trong những đề 
mục thiên khó nhât? 

7. Sự khác biệt giữa chánh niệm trong samatha và 
trong vipassana là gì? Đôi tượng của từng loại là gì? 

8. Nếu một người chỉ phát triển samatha mà không 
phát triên vIpassanä, tại sao triên cái không thê được 
tận diệt? 
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Chương 22 
CÁC LOẠI TÂM THIỀN (JIHANACITTA) 


Trong cuộc sống hàng ngày, có nhiều loại tâm 
sinh khởi, kinh nghiệm các đối tượng qua ngũ môn 
và ý môn. Trong cả lộ trình qua ngũ môn và ý môn 
đều có các tâm đồng lực hoặc là thiện hoặc là bất 
thiện, trừ trường hợp của các vị A-la-hán. Nhưng đại 
đa số chúng là các tâm bất thiện, do ta dính mắc vào 
mọi đối tượng kinh nghiệm qua sáu môn. Ta dính mắc 
vào đối tượng thị giác và cái "thấy, âm thanh và cái 
nghe. Ta dính mắc vào cuộc sống. Ta muốn sống mãi 
đê kinh nghiệm qua các căn. Ta có thể không nhận ra 
rằng ngay sau cái thấy, cái nghe đã có sự dính mắc. 
Lại càng khó thấy hơn khi ta không thích thú lắm 
với cái được nghe và được thấy, nhưng cũng có các 
tâm căn tham với thọ xả. Có rất nhiều khoảnh khắc 
dính mắc trong các lộ trình ngũ môn và ý môn mà ta 
không biết. Chu trình cứ liên tục mãi: một đối tượng 
được kinh nghiệm qua ngũ môn rồi qua ý môn và các 
lộ trình tâm ý môn nghĩ về những khái niệm như con 
người, loài vật và mọi thứ. Dính mắc vào các khái 
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niệm có thể sinh khởi thường xuyên, như vậy phần 
lớn thời gian ta suy nghĩ với tâm bắt thiện. Khi không 
có bố thí, trì giới hay phát triển tâm trí, có suy nghĩ 
với các tâm bất thiện. Ngay cả khi ta làm các việc 
thiện, các tâm bất thiện có xu hướng sinh khởi liền 
ngay sau các tâm thiện. Thấy và nghe sinh khởi suốt 
ngày, và ngay sau cái nghe, cái thấy, tham hay sân với 
những gì ta kinh nghiệm đã có thê sinh khởi. Các tâm 
kinh nghiệm các đối tượng ngũ dục, các tâm thiện và 
bắt thiện sinh khởi trong cuộc sống hàng ngày của ta 
là các tâm dục giới. 


Do bởi kinh nghiệm các đối tượng ngũ dục, phiền 
não dễ sinh khởi. Vì thế, kế cả trước thời đức Phật, 
những bậc trí đã nhận ra sự bất lợi của các kinh nghiệm 
đối tượng ngũ dục và phát triển an tịnh để được giải 
phóng tạm thời khỏi các kinh nghiệm qua ngũ quan. 
Các tâm thiền không phải là tâm dục giới mà là tâm 
của một cõi giới khác; những tâm ấy kinh nghiệm đề 
mục thiền qua ý môn. Tại các khoảnh khắc tâm thiền, 
có ly dục và ly bắt thiện pháp gắn liền với chúng. Các 
tâm thiền bao gồm hai loại: tâm thiền sắc giới và vô 
sắc giới. Tâm thiền vô sắc giới vi tế hơn tâm thiền sắc 
giới VÌ các đề mục thiền vô sắc giới không phụ thuộc 
vào sắc. Phần sau tôi sẽ nói về sự khác nhau của hai 
loại tâm thiền này. 

Ngoài các cảnh giới dục giới, sắc giới và vô sắc 
giới, vẫn còn một cảnh giới nữa của tâm: ứâm siêu thế, 
lokuftara citta, lây đỗi tượng là niết bàn. Các bậc giác 
ngộ có tâm siêu thế kinh nghiệm niết bàn. 
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Giờ sẽ nói về tâm thiền trước. Các tâm thiền 
không có đôi tượng là các đôi tượng thị giác, âm 
thanh hay bât kỳ đôi tượng ngũ dục nào khác. Các 
tâm thiên sinh khởi trong lộ trình tâm kinh nghiệm đê 
mục thiên qua ý môn. Trong lộ trình này, trước tiên 
có các tâm dục giới, kamavacara cItta, kinh nghiệm 
đê mục thiên, và sau đó, trong cùng một lộ trình, các 
tâm thiên sinh khởi. 

Lộ trình ấy như sau: 

1. Ý môn hướng tâm, mano-dvãrãvajjana-citta 

2. Chuẩn bị tâm, parikamma 

3. Cận định, acara 

4. Thuận thứ, a#øwloma 


5. Chuyển tánh, go#abhữ, có nghĩa là vượt qua 
dục giới 

6. Tâm thiền, /hãna ciứa hay an chỉ, appanä (tại 
thời điêm tâm đặc thiên). 

Đối với một số người, tâm chuẩn bị, parikamma 
là không cân thiệt, và trong trường hợp đó, sau ý môn 
hướng tâm chỉ có ba tâm dục giới thay cho bôn, trước 
khi tâm thiên sinh khởi. Tâm chuyên tánh là tâm dục 
Ø1ới cuôi cùng trong lộ trình đó. 

Trong Thanh Tịnh Đạo (IV, 74), chúng ta đọc về 
lộ trình tâm trong đó tâm thiên sinh khởi lân đâu tiên. 
Thanh Tịnh Đạo (IV, 78) nêu răng trong trường hợp 
này, chỉ có một tâm thiên sinh khởi, sau đó được tiêp 
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nối bởi tâm hộ kiếp. Sau đó có một lộ trình tâm dục 
giới, hồi quán qua ý môn về tâm thiên vừa sinh khởi. 
Với người ây, kỹ năng đắc thiền vẫn còn chưa thuần 
thục, người cây còn phải tiếp tục thanh lọc bản thân 
khỏi các triền cái bằng cách phát triển các chi thiền 
cho đến khi chúng trở nên cường thịnh hơn. Ở đoạn 
sau (Thanh Tịnh Đạo, IV. 123 và tiếp), chúng ta đọc 
rằng an chỉ định chỉ có thể “kéo dài” khi nó hoàn toàn 
được thanh lọc khỏi các pháp chướng ngại. Trước hết 
cần đẻ nén tham dục bằng cách quán tưởng hiểm hoạ 
của dục ái, cũng như chế ngự các triền cái khác. Khi 
đã trở nên thuần thục, có thể có nhiều tâm thiền tiếp 
nối nhau, thậm chí trong cả một thời gian dài. Chúng 
ta đọc (7T7ĐIV, 125): 


Nhưng khi vị ấy chứng một thiên, sau khi đã hoàn 
toàn thanh lọc tâm cho hết những pháp chướng 
ngại thì vị ấy sẽ trú trong định ấy suốt cả một ngày 
như con ong bay vào một cái tổ hoàn toàn sạch... 

Tâm thiền là nghiệp thiện ở mức độ cao. Khi đã 
đắc thiền, các triỀn cái tham dục, sân, hôn trầm, thuy 
miên, phóng dật và trạo hối tạm thời được loại bỏ. 
Vì thế, người ấy sẽ thực sự an tịnh, ít nhất là tại thời 
điểm đó. 

Như ta đã thấy ở chương trước, một người muốn 
vun bồi an tịnh tới mức độ đắc thiền phải phát triển 
năm chỉ thiền để có thê chế ngự được các triỀn cái, 
năm chỉ thiền này là: 


e tầm, viakka 
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e tỨ, Vicara 

e phi, 777 

e lạc, sukha 

e định hay nhất tâm, samadhi hay ekaggata 


Tâm thiền được phát triển theo các tầng mức. 
Mỗi tầng thiển sau lại vi tế hơn tầng thiền trước. Có 
năm tầng thiền sắc giới. Với tầng thiền đầu tiên, toàn 
bộ năm chi thiền đều phải sinh khởi cùng tâm thiền. 
Nhưng ở các tầng thiền cao hơn, khi đã trở nên thuần 
thục hơn, các chỉ thiền sẽ lần lượt được từ bỏ. Khi 
đạt nhị thiền (tầng thứ hai của thiền sắc giới), không 
cần chỉ thiền ¿ẩm nữa. Tại thời điểm này, tâm thiền có 
thể kinh nghiệm đề mục thiền mà không cần tâm sở 
tâm, là tâm sở có đặc tính dẫn tâm đến đối tượng và 
có chức năng “chạm” vào đối tượng ấy. Các chỉ thiền 
còn lại vẫn sinh khởi cùng với tâm nhị thiền. 

Ở tầng thiền thứ ba là tam thiển, tâm sở #ứ được 
từ bỏ. Tại giai đoạn này, không cần đến cả ẩm lẫn 
để nắm trọn đề mục thiền. Tại tầng thiền này chỉ còn 
ba thiền chỉ: phí, lạc và nhất tâm hay định, samadli. 

Ở tầng thiền thứ tư, tứ thiền, p7 được từ bỏ. Lúc 
này vẫn có cảm thọ lạc, s#jz sinh kèm tâm thiên, 
nhưng pj không sinh khởi. Không có pj, tâm thiền 
trở nên tĩnh lặng và vi tế hơn. 

Ở tầng thiền thứ năm, ngũ thiền, cảm thọ /ạc cũng 
không còn và thay vào đó là thọ xá đi kèm với tâm 
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thiền. Tại giai đoạn này, không còn có sự dính mắc 
vào cảm thọ /øc nữa. Chi thiền nhất tâm vẫn duy trì. 

Một số người có thê từ bỏ cả #ẩm và ứứ ở nhị thiền. 
Do vậy, họ có thê từ bỏ øbý ở tam thiền và /zc ở tứ 
thiền. Như vậy chỉ có bốn tầng thiền thay vì năm. Đó 
là lý do các tầng thiền sắc giới có thể được tính theo 
hai cách: hệ tứ thiền và hệ ngũ thiền. Khi ta đọc trong 
các bài kinh về bốn tầng thiền, đó là theo hệ tứ thiền. 

Có tối đa năm tầng thiền sắc giới và vì thế có 
năm loại tâm thiện sắc giới, rñpãvacara kusala cita 
(rñpa-jhãna kusala cita). Các tâm thiền là tâm thiện 
ở mức độ cao và vì thế chúng cho quả thiện ở mức 
độ cao. Các tâm thiền không trổ quả trong cùng một 
kiếp sống: quả của chúng là tái sinh vào các cõi phạm 
thiên sắc giới. 

Tâm thiện thiền sắc giới chỉ có thê trổ quả nếu kỹ 
năng đắc thiền không bị suy thoái và tâm thiền sinh 
khởi ngay trước khi chết. Tâm tái tục của kiếp sống 
tiếp là tâm quả sắc giới, sinh khởi trong cõi phạm 
thiên sắc giới tương ứng. Nó kinh nghiệm cùng đề 
mục thiền với tâm thiện sắc giới sinh khởi ngay trước 
tâm tử của kiếp trước. Năm loại tâm thiện sắc giới 
sinh năm tâm quả sắc giới. Các tâm quả thiện thiền 
sắc giới chỉ có thê thực hiện chức năng tái tục, hộ kiếp 
và tâm tử. 

Khi ta sinh ra với tâm tái tục là tâm quả sắc gIỚI, 
tất cả các tâm hộ kiếp và tâm tử trong cùng kiếp sống 
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là cùng loại với tâm tái tục. Tâm quả sắc giới chỉ có 
thê đảm nhận chức năng tái tục, hộ kiêp và tử. 

Có năm loại tâm duy tác sắc giới, là tâm của các 
bậc A-la-hán đã đặc thiên sắc giới. VỊ ây không có 
tâm thiện mà chỉ có tâm duy tác. Như vậy có tât cả 
mười lăm loại tâm thiên sắc giới. 

Tông hợp là: 

e 5 tâm thiện sắc giới, r#pãvacara kusala citta 

e 5 tâm quả sắc giới, 7⁄2ãvacara vipakacitta 

e 5 tâm duy tác sắc giới, r#2ãvacara kiriyacitta 


Những người đã đạt đến tầng thiền cao nhất của 
thiền sắc giới và thấy hiểm hoạ của tâm thiền sắc giới, 
vốn vẫn còn phụ thuộc vào sắc''°, có thể muốn vun 
bồi thiền vô sắc giới. Đề mục thiền vô sắc giới không 
liên hệ gì với sắc. 

Có bốn tầng thiền vô sắc giới. Tầng thiền vô sắc 
giới đầu tiên là Không vô biên xứ, akãsãnañcäyatana. 
Để đạt được tầng thiền vô sắc giới này, cần phải thuần 
thục việc đắc tầng thiền sắc giới cao nhất!°! với đối 
tượng là bất kế đề mục kasina nào, ngoại trừ kasina 
“không gian có giới hạn”. Ta đọc trong 7anh Tịnh 
Đạo (X.6): 


Khi hành giả đã thấy nguy hiểm trong thiên thứ 


19 Các đề mục thiền sắc giới liên hệ với sắc, được học bằng cách nhìn, chạm và 
nghe mô tả. - 
1! Là tứ thiền. Ở đây được tính theo hệ tứ thiền. 
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tư thuộc sắc giới như vậy, và chấm dứt ràng buộc 
với nó, vị ấy tác ý đến không vô biên xứ cho là 
an tịnh. Rồi khi hành giả đã trải rộng Kasina đến 
giới hạn bầu vũ trụ hay đến mức xa như ý muốn, 
vị ấy bỏ kasina sắc nhờ tác ý đến không gian mà 
sắc ấy chạm đến, nhìn nó như là không gian hay 
“không vô biên ”. 

và Không vô biên xứ, Thanh Tịnh Đạo giải thích 

như sau về “bỏ” kasina: 


Và khi kasina bị bỏ, nó không cuộn lên lăn đi. 
Gọi rằng kasina đã bị bỏ chỉ vì hành giả không 
chú ý đến nó, vì sự chú ý bây giờ hướng đến 
khoảng không, khoảng này được quan niệm như 
là khoảng trồng để lại khi rời bỏ kasina (sắc)... 


Bằng cách này vị ấy có thể vượt qua sắc của 
kasina và đạt được tầng thiền vô sắc giới đầu tiên, 
tầng Không vô biên xứ. Có ba tầng thiền vô sắc giới 
nữa, và mỗi tầng thiền sau lại vi tế và an tịnh hơn tầng 
thiền trước. 

Tầng thiền vô sắc giới thứ hai là Thức vô biên xử, 
viññãnañcäyatana. Đối tượng của tầng thiền vô sắc 
giới nảy là tâm của tầng thiền vô sắc giới thứ nhất, 
tầng thiền có đối tượng là “Không gian vô biên”. 
Người muốn đắc tầng thiền vô sắc giới thứ hai này 
trước hết phải thuần thục với tầng thiền Không vô 
biên xứ. Người ấy phải thấy được sự bất lợi của tầng 
thiền đó và muốn dứt bỏ sự dính mắc với nó. Ta đọc 
trong Thanh Tịnh Đạo (X, 25): 
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...Bởi thể sau khi chấm dứt ràng buộc của hành 
giả đối với không vô biên xứ, vị ấy hãy tác ý thức 
võ biên xứ như là an tịnh hơn, tác ÿ nhiễu lần 
“Thức, thức với thức biến mãn không gian làm 
đối tượng... 

Tầng thiền vô sắc giới thứ ba là “Vô sở hữu xứ”, 
akiñcannayatana. Ta đọc trong Thanh Tịnh Đạo (X, 
32) rằng một người muốn đắc tầng thiền này nên 
hướng tâm đến sự không tôn tại hiện giờ của thức quá 
khứ, cái chiếm hữu toàn bộ “không gian vô biên” và 
là đối tượng của tầng thiền vô sắc giới thứ hai, “7c 
vô biên xứ ”. Ta đọc (%, 33): 

Không còn tác ý đến thức này nữa, bây giờ hành 
giả phải chú ỷ nhiều lần như sau: “Không có gì 
cả “ hoặc “Không, không” và quản sát nó, tác 
động lên nó với tâm và tử. 

Ta đọc ở đoạn sau (X,35): 


... hành giả chỉ trụ và quán sự phi hữu của nó, 
nghĩa là sự ra đi của thức ấy, khi Thức thuộc vô 
Sở hữu xứ đã khởi lên trong định. 


Tầng thiền vô sắc giới thứ tư là “Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ”, n”eva-sañfñaä-nasaññaäyatana. Đôi 
tượng của tầng thiền này là bốn danh uân (tâm và các 
tâm sở đồng sinh) đắc tầng thiền ƒó sở hữu xứ. Ta đọc 
trong Thanh Tịnh Đạo (X,49): 


Ý nghĩa danh từ ở đây là: thiển ấy, với các trạng 
thái liên hệ của nó, không có tưởng mà cũng 
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không phi tưởng do bởi vắng bóng những tưởng 
thô và có mặt những tưởng vi tế, nên gọi là «phi 
tưởng phi phi tưởng). 


Tiếp đoạn sau (X,50), chúng ta đọc: 


Hoặc: Tì IHỞng ở đáy không phải là tưởng, vì nô 
không thể làm nhiệm vụ quyết định của tưởng, mà 
nó cũng không phải là phi tưởng, vì nó hiện diện 
trong một trạng thải vi tế, nhự một hành còn sót 
lại, nên nó là “phi tưởng phi phi tưởng ”... 


Sách cũng giải thích rằng cảm thọ sinh khởi với 
tâm thiền này không phải là thọ cũng không phải là 
không thọ (do tồn tại ở một trạng thái vi tế, như một 
hành dư sót); cũng tương tự như thế với thức, xúc 
(phassa) và các tâm sở khác đồng sinh với tâm thiền. 


Do có bốn tầng thiền vô sắc giới, CÓ bốn loại tâm 
quả thiện vô sắc giới tương ứng. Chúng tạo tâm quả 
dưới hình thức tái sinh vào các cõi phạm thiên vô sắc 
giới, arũpa-brahma. Bón loại tâm thiện vô sắc giới tạo 
bốn loại tâm quả vô sắc giới. Khi tâm tái tục là tâm quả 
vô sắc giới, tất cả các tâm hộ kiếp và tâm tử của kiếp 
ấy là cùng một loại với tâm quả thiền vô sắc giới. Tâm 
quả vô sắc giới chỉ có thể thực hiện chức năng tái tục 
(patisandhi), chức năng hộ kiếp (bhavanga) và chức 
năng tử (cuti)!. Có bốn loại tâm duy tác vô sắc giới, 
arũpävacara kiriyacitta là tâm của các vị A-la-hán đắc 
' Cũng như với trường hợp của tâm thiện sắc giới, tâm thiện vô sắc giới không 


thể trỗ quả trong cùng kiếp sống. Vì vậy nó chỉ đảm nhận chức năng tái tục, hộ 
kiếp và tử. 
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thiền vô sắc giới. Vì vậy có tổng cộng mười hai loại 
tâm thiên vô sắc giới. Liệt kê chúng lại như sau: 
e 4tâmthiệnvôsắc giới, aripävacara kusalacitta 
e 4tâm quả vô sắc giới, aripãvacara vipäkacitta 
e 4tâm duy tác vô sắc giới, aripävacara kiriyacitta 
Những ai đã vun bồi tâm thiền có thê phát triển 
nhiêu loại “thân thông”, abhiñña!*>. Họ phải đắc tâng 
thiên sắc giới cao nhât (là tứ thiên theo hệ tứ thiên, 
và ngũ thiên theo hệ ngũ thiên) trong đê mục kasina, 
và họ phải tập “làm chủ tâm hoàn toàn theo mười bôn 
cách” (được mô tả trong Thanh Tịnh Đạo, chương 
XII). Ví dụ, họ phải, qua các đê mục kasina, lân lượt 
nhập các tâng thiên sắc giới theo chiêu xuôi và theo 
chiêu ngược. Khi phát triên các loại thân thông, định 
lực sẽ trở nên thù thăng. Có các loại thân thông sau: 


1. Các loại thần thông như đi xuyên tường, đi trên 
mặt nước, đi xuyên hư không. 

2. Thiên nhĩ thông, nhờ đó có thể nghe được 
những âm thanh địa giới và thiên giới, gân và xa. 

3. Tha tâm thông, biết được tâm của người khác 


4. Thiên nhãn thông, nhờ đó thấy được sự sinh tử 
của chúng sinh. 


5. Túc mạng thông, nhờ đó nhớ được các tiền kiếp. 


1% Còn được dịch là thắng trí. 


310 Vĩ diệu pháp trong đời sống hàng ngày 


Năm loại thần thông này là “ngũ thông” của bậc 
phảm phu. Tuy nhiên, còn một thần thông thứ sáu, là 
loại thần thông chứng đạt tâm siêu thế tận diệt mọi 
phiền não ở thời điểm đắc đạo quả A-la-hán. Loại 
thần thông này! là thù thắng nhất, và đề đạt tới nó, 
cần phát triển tuệ minh sát tới độ viên mãn. 

Những người đã vun bồi các duyên phù hợp có 
thê đạt được những điều thần diệu. Trong 7ăng Chỉ 
Bộ Kinh (Chương Ba Pháp, VL Phẩm Bà La Môn, 
60. $øngarava), chúng ta đọc về những điều “thần 
diệu” nhất. Đức Phật hỏi Bà la môn SangArava về chủ 
đề thảo luận của hội chúng nhà Vua, khi họ tụ họp 
trong cung điện. Bà la môn Sangärava trả lời rằng, họ 
nói về sự việc rằng xưa kia, số lượng các vị tỳ kheo ít 
hơn, nhưng những người có thần thông đông hơn, còn 
giờ thì ngược lại. Đức Phật đã nói với vị ấy: 

Này Bà-la-môn, có ba loại thân thông. Thể nào 
là ba? Thân thông biến hóa, thân thông ký thuyết, 
thân thông giáo hóa, và Bà-la-môn, thế nào là 
thân thông biến hóa? 

Ở đây, này Bà-la-môn, có người chứng được các 
loại thân thông, một thân hiện ra nhiêu thân, 
nhiều thân hiện ra một thân, hiện hình, biến hình, 
đi ngang qua vách qua tường, qua núi như đi 
gang qua hư không, độn thổ, trôi lên ngang qua 
đất liền như ở trong nước, đi trên nước, không 
nứt rẽ ra như trên đất liền, ngồi kiết già, đi trên 


!% Có tên gọi là Lậu tận thông (VDH) 
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hự không như con chỉm, với bản tay, chạm và rở 
mặt trăng và mặt trời, những vật có đại oai lực, 
đại oai thân như vậy, có thê tự thán bay đến cối 
Phạm Thiên. 

Và này Bà-la-môn, thể nào là thân thông ký thuyết? 
Ở đây, này Bà-la-môn, có người nói lên nhờ 
tướng: “Như váy là ý của (Ông, như thể này là ý 
của Ông, như thể này là tà tâm của Ông». Nếu vị 


ấy nói lên có nhiêu, cũng chỉ là như vậy, không 
có gì khác 


Đức Phật giảng thêm về thần thông ký thuyết 
(Tha tâm thông-VDH), và rồi nói: 


Và như thế nào, này Bà-la-môn, là thân thông 
giáo hóa? 
Ở đây, này Bà-la-môn, có người giáo giới như 
“Hãy suy nghĩ như thể này, chớ suy nghĩ 
như vậy! Hãy tác ý như thể này, chớ tác ý như 
vậy! Hãy từ bỏ cái này! Hãy đạt đến cải này và an 
trú!”. Này Bà-la-môn, đây gọi là thần thông giáo 
hóa. Này Bà-la-môn, có ba loại thân thông này. 


Trong ba loại thần thông này, Ông có thể chấp nhận 
loại thán thông nào là hy hữu hơn, thù diệu hơn? 


Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, loại thân thông 
này: Ở đây có người chứng được các loại thần 
thông, một thán hiện ra nhiễu thân... Loại thần 
thông này, đối với tôi, được xem tánh chất như là 
huyền hóa. 
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Còn loại thân thông này, thưa Tôn giả Gotama: 
...mình biết rõ tâm của người khác ...Loại thân 
thông này, đổi với tôi, được xem tánh chất như là 
huyền hóa. 

Còn loại thân thông này, Ở đây có người giáo 
giới nhự sau: .... Loại thân thông này, thưa Tôn 
giá Gotama, tôi có thể chấp nhận là hy hữu hơn 
và thù diệu hơn trong ba loại thần thông. ” 


Sau đó Sangarava hỏi đức Phật liệu ngài có cả ba 
loại thần thông này, và đức Phật xác nhận. Sangãrava 
lại hỏi liệu có vị tỳ kheo nào khác cũng có ba loại thần 
thông ấy, và đức Phật đáp: 

- Này Bàả-la-môn, không phải chỉ có một trăm, 
hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn 
nhiễu hơn nữa các T )-kheo thành tựu được ba 
loại thân thông này. 


Rồi Sangãrava bày tỏ tín tâm và xin quy y đức Phật, 
đức Pháp, đức Tăng, trở thành một nam cư sĩ nữa. 

Dưới thời đức Phật, nhiều vị tỳ kheo có đủ tích 
lũy để có các thần thông. Tuy nhiên, loại thần thông 
thù diệu nhất là “thần thông giáo hoá” vì đó là loại 
thần thông có thể đưa đến sự tận diệt của tất cả các 
phiền não, chấm dứt hoàn toàn khô đau. 

Với những người có đủ tích lũy cho việc đắc 
thiền, có rất nhiều lợi ích bởi vì tâm thiền là thiện 
nghiệp ở mức độ cao. Một trong các lợi ích là được tái 
sinh trong cõi lành, kế cả khi chỉ mới đạt tới cận định 
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(Thanh Tịnh Đạo, XI,123). Tuy nhiên, tái sinh ở cõi 
lành cũng vẫn là khổ, bởi kiếp sống trong cõi lành có 
thể bị tiếp nối bởi tái sinh nơi khổ cảnh. Vì thế, không 
còn tái sinh nữa sẽ tốt đẹp hơn mọi loại tái sinh. Điều 
này chỉ có thể đạt được bằng cách phát triển trí tuệ tận 
diệt mọi phiền não. 

Trong kinh điển, thiền chứng (jhãna) được gọi là 
“hiện tại lạc trú” (ví dụ như trong Kinh Đoạn Giảm, 
Trung Bộ Kinh số 8). Những người đã thuần thục trong 
sự phát triển an tịnh có thể có nhiều tâm thiền sinh 
khởi liên tiếp, bởi họ đã vun bồi duyên cho việc ấy. Họ 
thực sự “hiện tại lạc trú”. Tuy nhiên đức Phật đã chỉ 
ra rằng, “lạc trú” không giống như “đoạn giảm” (tận 
diệt). Chúng ta đọc trong bài kinh này rằng đức Phật 
nói với Cunda về vị tỳ kheo có thê đắc thiền sắc giới: 

Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đáy một T}- 
kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiên 
thứ nhất, một trạng thải hỷ lạc do ly dục sanh, 
với tâm với tứ. Vị ấy có thể nghĩ: “Ta sống với 
hạnh đoạn giảm”. Này Cunda, các (quả chứng) 
ấy không gọi là đoạn giảm trong giới luật của bậc 
Thánh. Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong 
giới luật của bậc Thánh. 

Ngài cũng nói tương tự với sự chứng đắc các tầng 
thiền sắc giới khác. Với vị tỳ kheo đắc thiền vô sắc 
ØIới, ngài nói: 

ẢN: ấy có thể tự nghĩ: “Ta sống với hạnh đoạn 
giảm”. Này Cunda, các (quả chứng) ấy không 
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gọi là đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. 
Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật 
của bậc Thánh... 

Những người đã có kỹ năng đắc thiền thiện xảo 
và phát triển minh sát tuệ thì có thể đạt được giác 
ngộ với tâm thiên siêu thể, lokuttara jhãnacita, tức 
là các tâm siêu thế sinh kèm với các thiền chỉ của các 
tầng thiền khác nhau, tùy theo tích lũy của mỗi người. 
Thay cho đề mục thiền thì niết bản là đề mục được 
thê nhập an chỉ bởi tâm thiền siêu thế. Trong lộ trình 
giác ngộ, /âm đạo, magga cifa, được tiếp nỗi ngay 
lập tức bởi ứđm quả, phala ciía, là quả của tâm đạo. 
Khi tâm quả diệt đi, lộ trình tâm ấy kết thúc. Tâm 
đạo của tầng giác ngộ ấy không thê sinh khởi trở lại, 
nhưng những ai đã phát triển thiền chứng và đạt giác 
ngộ với tâm thiền siêu thế, tâm quả có thể sinh khởi 
trở lại, lấy niết bàn làm đối tượng, thậm chí nhiều lần 
trong một kiếp sống. 

Những người đã đắc tầng thiền vô sắc giới thứ tư, 
tầng Phi tưởng phi phi trởng xứ, và cũng đã giác ngộ 
đến bậc Bắt lai hoặc A-la-hán có thê nhập “Điệi thọ 
tưởng định”, Nirodha-samapdafii, là trạng thái ngưng 
đọng tạm thời của danh và sắc. 

Người nhập “Diệt thọ tưởng định” khác với một 
xác chết. Chúng ta đọc trong Đại Kinh Phương Quảng 
(Trung Bộ Kinh số 43) răng: 


Tôn giả Mahã-Kotthita đặt một số câu hỏi cho 
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ngài Xá Lợi Phất (Sãriputta). Tôn giả cũng hỏi về xác 

chết, về sự khác biệt giữa xác chết và một vị tỳ kheo 

nhập diệt thọ tưởng định. Chúng ta đọc: 
- - Này Hiên giả, đổi với thân này, khi nào có bao 
nhiêu pháp được từ bỏ, thì thân này được nằm 
xuống, quăng đi, vứt bỏ, như một khúc gỗ vô tri? 
- - Này Hiển giả, đối với thân này, khi nào ba 
pháp được từ bỏ: Tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì 
thân này nằm xuống, được quăng đi, vứt bỏ, như 
một khúc gỗ vô tri. 


- - Này Hiển giả, có sự sai khác gì giữa vật chết, 
mạng chung này với vị Tỳ-kheo thành tựu Diệt 
thọ tưởng định? 


- - Này Hiển giả, vật chết, mạng chung này, thân 

hành của nó chấm dứt, dừng lại, khẩu hành chấm 

dứt, dừng lại, tâm hành chấm dút, dừng lại, tuổi 

thọ diệt tận, hơi nóng tiêu diệt, các căn bị bại 

hoại. Còn vị T)-kheo thành tựu Diệt thọ tưởng 
định, thì thân hành của vị này được chấm dứt, 
được dừng lại, khẩu hành được chấm dứt, được 
dừng lại, tâm hành được chấm dứt, được dừng 

lại, nhưng tuổi thọ không diệt tận, hơi nóng không 

tiêu diệt, các căn được sáng suốt. Này Hiển giả, 

như vậy là sự sai khác giữa vật chết, mạng chung 

này với vị T)-kheo thành tựu Diệt thọ tưởng định. 

Với người xuất khỏi Diệt định này, tâm đầu tiên 
sinh khởi là tâm quả (tâm quả thiện siêu thế) có niết 
bàn là đối tượng. Nếu đó là vị thánh Bất lai thì sẽ là 
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tâm quả Bất lai, nếu là vị thánh A-la-hán thì là tâm 
quả A-la-hán. 7zanh Tịnh Đạo (XXIII, 50) nêu răng, 
tâm của các vị ây hướng về niêt bàn. Chúng ta đọc: 


Tâm thức một vị xuất Diệt định hướng về cái 
gì? Hướng về niết bàn, như kinh dạy: «Khi một 
t kheo xuất Diệt định, này hiên giả isakha, Thì 
tâm vị ấy nghiêng về viễn ly, tựa vào viễn ly, khu- 
ynh hướng viễn ly” (Trung Bộ Kinh số 44) 


Trong bài kinh Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò 
(Trung Bộ Kinh, số 31) chúng ta đọc rằng đức Phật 
tới gặp các tôn giả Anuruddha, Nandiya và Kimbila 
khi họ đang trú tại khu rừng Sừng Bò. Đức Phật đã 
hỏi họ về cuộc sống trong rừng của họ. Họ đã đắc tất 
cả các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới, và có thể an 
trú trong đó chừng nào họ muốn. Đức Phật nói: 


- - Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này 
các Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú 
kia, có làm cho khinh an sự an trú kia, và chứng 
được một pháp thượng nhân khác, một tri kiến 
thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống thoải 
mi, an lạc không? 


- - Bạch Thế Tôn, làm sao có thể không được. Ở 
đây lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con 
vượt lên mọi sắc tưởng, điệt trừ mọi chướng ngại 
tưởng, không tác ý đổi với dị tưởng; chúng con 
nghĩ rằng: “Hư không là vô biên”, chứng và trú 
Không vô biên xứ. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt 
qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; 
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chúng con chứng được pháp thượng nhân khác, 
một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và 
sống thoải mái, an lạc... (như trên)... Ở đây, lâu 
cho đến khi chúng con muốn; chúng con vượt 
qua mọi Không vô biên xứ, nghĩ rằng: “Thức là 
võ biên”, chưng và trú Thức vô biên xư... (như 
trên)... Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; 
chúng con vượt qua mọi Thức vô biên xứ, nghĩ 
rằng: “Không có vật gì”, chứng và trú Vô sở hữu 
xử... (như trên)... Ở đây, lâu cho đến khi chúng 
con muốn; chúng con vượt qua mọi Vô sở hữu 
xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ở 
đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng con 
vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và 
tru Diệt thọ tưởng định. Sau khi đã thấy nhờ trí 
tuệ, các lậu hoặc của chúng con được đoạn trừ. 
Bạch Thể Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, 
làm cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng 
được pháp thượng nhân này, một trì kiến thù 
thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, 
an lạc. Bạch Thế Tôn, chúng con không thấy một 
lạc trú nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn 
sự lạc trú này. 

- - Lành thay, lành thay, các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, ngoài lạc trủ này, không có một lạc 
trú nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn. 
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Câu hỏi 

1. Lợi ích của thiền vô sắc giới là gì so với lợi ích 
của thiên sắc giới? 

2. Đâu là sự khác biệt giữa tầng thiền sắc giới thứ 
tư, tâng “Phi tưởng phi phi tưởng xứ” và “Diệt thọ 
tưởng định”? 

3. Có phải ai đắc tầng thiền vô sắc giới thứ tư 
cũng có thê nhập “Diệt thọ tưởng định” không? 

4. Mục tiêu của các thần thông là gì? 


5. Khi kế đến lục thông, loại thần thông nào là tối 
thăng nhât? 

6. Đâu là lợi ích của người vừa phát triển thiền 
chứng và vừa giác ngộ? 

7. Đối tượng của tâm ở thời điểm chứng thiên là gì? 

§. Tâm thiền kinh nghiệm đối tượng qua môn nào? 


9. Đối tượng của tâm thiền siêu thế là gì? 
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Chương 23 
TÂM SIÊU THẾ (LOKUTTARA CITTAS) 


Tạng Ƒï Diệu Pháp dạy chúng ta về các loại tâm 
thiện khác nhau. Có tâm thiện dục giới, tâm thiện sắc 
giới và tâm thiện vô sắc giới. Tất cả các loại tâm này 
đều là tâm thiện, nhưng chúng không tận diệt được các 
phiền não ngủ ngầm. Chỉ âm thiện siêu thể, magga 
citía'', mới tận diệt mọi ngủ ngầm. Khi tất cả các 
phiền não được tận diệt hoàn toàn, vòng sinh tử luân 
hồi sẽ chấm dứt. Chúng ta có thể phân vân liệu tâm 
thiện siêu thế có thực sự diệt trừ phiền não tới mức 
chúng không còn bao giờ sinh khởi trở lại không. Có 
rất nhiều phiền não, chúng ta ngập tràn tham, sân và 
si. Chúng ta có bủn xin, ghen tỊ, lo âu, hoài nghi, ngã 
mạn và nhiều phiền não khác. Sự dính mắc vảo tự ngã 
bắt rễ rất sâu dày: chúng ta cho thân và tâm là mình. 
Rất khó đề hiểu làm sao các phiền não này có thể bị 
đoạn tận. Phiền não có thể được đoạn tận và có con 
đường đưa tới điểm ấy, nhưng chúng ta đã tích lũy 


1% Magga có nghĩa là đạo. Tâm thiện siêu thế được gọi là tâm đạo. 
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phiền não nhiều tới mức độ chúng không thê cùng 
bị diệt trừ ngay lập tức. 7à kiến, điffhi, cần được tận 
diệt trước; chừng nảo ta vẫn có các pháp là tự ngã, sẽ 
không diệt trừ được phiền não nào. Có bốn tầng giác 
ngộ: Dự lưu, Nhất lai, Bất lai và A-la-hán. Ở mỗi tầng 
giác ngộ này, tâm đạo sinh khởi kinh nghiệm niết bàn 
và tận diệt một số phiền não. Bậc thánh Dự lưu đã 
tận diệt tà kiến hoàn toàn, nó không thể sinh khởi trở 
lại nữa, nhưng vị ây vẫn chưa tận diệt hết các phiền 
não. Phiền não bị triệt tiêu theo từng giai đoạn, và chỉ 
khi đạt tới A-la-hản thánh đạo thì mọi phiền não mới 
hoàn toàn đoạn tận. 


Mọi người có thê thắc mắc làm sao một người 
biết được mình đã giác ngộ. Tâm siêu thế sinh kèm 
với trí đã được phát triển trong tuệ minh sát. Người 
ta không thể đạt giác ngộ mà không có minh sát tuệ 
được vun bồi trước đó. Có các tầng tuệ minh sát khác 
nhau. Trước hết, hoài nghi về sự khác biệt giữa danh 
và sắc được loại bỏ. Dù có thể hiểu qua lý thuyết 
rằng danh là thực tại kinh nghiệm và sắc là thực tại 
không biết gì cả, nhưng hiểu biết ở mức độ tư duy 
khác với trí kinh nghiệm trực tiếp danh là danh và 
sắc là sắc. Chẳng hạn, khi có âm thanh, cái là sắc, thì 
cũng có cái nghe, cái là danh, những thực tại này có 
đặc tính khác nhau. Có thê có chánh niệm về chỉ một 
đặc tính tại một thời điểm và khi ấy, trí hiểu thực tại 
hiện tiền có thể được phát triỀn. Chừng nào chưa có 
chánh niệm về từng thực tại một, sẽ có hoải nghi về 
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sự khác biệt giữa danh và sắc. Cần có chánh niệm về 
các loại danh và sắc khác nhau xuất hiện trong cuộc 
sông đời thường để có thê loại bỏ sự hoài nghỉ ấy. Khi 
tầng tuệ minh sát đầu tiên được liễu ngộ, không có sự 
hoài nghĩ về sự khác biệt giữa đặc tính của danh và 
đặc tính của sắc. Đặc tính của danh và của sắc phải 
được thầm xét lặp đi lặp lại cho tới khi chúng được 
hiểu như chúng là và không còn tà kiến về chúng nữa. 
Liễu ngộ sự sinh diệt của danh và sắc là một tầng tuệ 
minh sát cao hơn, nó không thê xảy ra nếu đặc tính 
của danh và sắc vẫn chưa được phân biệt rõ ràng. Các 
tầng tuệ khác nhau cần phải được liễu ngộ theo đúng 
trình tự'°, Trí tuệ cần tiếp tục thầm xét đặc tính của 
các thực tại khi chúng xuất hiện qua sáu môn để tam 
tướng, tức là ba đặc tính của thực tại, là: vô thường, 
anicca; khô, dukkha và vô ngã, anatta có thể được 
xuyên thấu ngày cảng rõ. Khi trí tuệ đã hiểu rõ ba 
đặc tính này, giác ngộ có thẻ tới; trí tuệ khi ấy kinh 
nghiệm niết bàn, là thực tại vô vi. Khi trí tuệ đã được 
vun bồi tới mức độ ấy, không thể có chút hoải nghi 
liệu mình đã giác ngộ hay chưa. 

Thuật ngữ PalI cho “giác ngộ” là “bodhi”. Bodhi 
có nghĩa là “trí” hay “giác”. Đạt giác ngộ trong Giáo 
lý đức Phật chỉ tới trí tuệ đã được phát triển tới mức 
độ trở thành ứuệ siêu thế, lokuttara pañïña, là thực tại 
sinh kèm tâm siêu thế kinh nghiệm niết bản. Giác ngộ 


1% Xem Thanh Tịnh Đạo chương XX và XXI, và Đạo Vô Ngại Giải, Luận về trí, 
chương V-X. 
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thực chất là vài khoảnh khắc tâm siêu thế ngắn ngủi. 
Niết bàn không sinh và diệt, nhưng tâm siêu thế kinh 
nghiệm niết bàn thì diệt đi và được tiếp nối bởi các 
tâm dục giới. Trong trường hợp của các bậc thánh 
nhân vẫn chưa đạt tới tầng giác ngộ cuối cùng, tâm 
bắt thiện sẽ còn phải sinh khởi. Tuy nhiên, các phiền 
não tương ứng đã được tận diệt ở khoảnh khắc giác 
ngộ sẽ không bao giờ sinh khởi trở lại nữa. 

Chỉ con đường chánh Đạo, tức là Bát Chánh Đạo, 
mới có thê dẫn tới giác ngộ. Nếu một người vun bồi 
phi đạo, sẽ không thể đi được tới đích. Khi phi đạo 
phát triển, có tà kiến, ditthi. Trong tạng V? Diệu Pháp, 
phiền não được phân loại theo nhiều cách khác nhau, 
và các loại tà kiến khác nhau cũng vậy. Ví dụ, các 
loại tà kiến khác nhau được phân loại theo nhóm thủ 
(upãdãna). Ba trong bốn loại thủ được liệt kê trong 
nhóm này là các dạng tà kiến khác nhau; ba loại tà 
kiến này được tận diệt hoàn toàn bởi bậc thánh Dự lưu. 
Một trong số đó là “giới cẩm thủ”, silabbatupädäna., 
bao gồm cả sự thực hành vipassana theo cách sai lạc. 
Một số người nghĩ rằng, họ có thê đạt giác ngộ bằng 
cách đi theo một con đường khác ngoài Bát Chánh 
Đạo nhưng đó là một huyền ảo. Không có con đường 
nào khác dẫn tới giác ngộ. 

Bát Chánh Đạo được phát triển thông qua chánh 
niệm về danh và sắc xuất hiện trong cuộc sống, chăng 
hạn như cái thấy, đối tượng thị giác, cái nghe, âm 
thanh, suy nghĩ, cảm thọ, tham, sân hay các phiền não 


Tâm siêu thể (lokufttara citfas) 323 


khác. Nếu không như vậy, tà kiến không thể được tận 
diệt và vì thế không thể đạt tới cả tầng giác ngộ đầu 
tiên là thánh đạo Dự lưu. Do đó, không có con đường 
khác dẫn tới giác ngộ ngoài sự phát triển tuệ giác về 
các thực tại, cái chính là chánh kiến của con đường 
Bát Chánh Đạo. 


Thế nào là chánh kiến? Câu trả lời là: thấy danh 
và sắc như chúng là, là vô thường, khổ và vô ngã. 
Chánh kiến có thể được phát triển. Khi có tà kiến, ta 
coi các thực tại là mình, ta cho cái thấy là mình, đối 
tượng thị giác là mình, thọ là mình, tưởng là mình, 
suy nghĩ là mình, phiền não là mình, ta cũng coi các 
phẩm chất tốt như chánh niệm và trí tuệ là mình. Qua 
chánh niệm về các đặc tính của danh và sắc xuất hiện, 
chánh kiến có thể được vun bồi và tà kiến về ngã dần 
được diệt trừ. 


Chừng nào một người chưa trở thành bậc thánh 
Dự lưu, người ấy vẫn có thể đi chệch khỏi con đường 
chánh Đạo và ở trên phi đạo. Có phi đạo, ví dụ, khi 
ai đó nghĩ rằng cần có chánh niệm về một loại danh 
hay sắc cụ thê, thay cho bất kỳ loại danh hay sắc nào 
đang xuất hiện. Một ví dụ nữa là tin rằng tham, sân, 
si không nên hay không thê là đối tượng của chánh 
niệm. Tuy nhiên, tâm bất thiện là các thực tại sinh 
khởi do duyên tương ứng, chúng là một phần của 
đời sống thường nhật. Nếu ta lựa chọn đối tượng của 
chánh niệm, ta vẫn tiếp tục dính mắc vào ý niệm về 
một tự ngã có thể điều khiển cuộc sống của mình. 
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Một số người tin rằng vipassanã chỉ có thể được phát 
triển khi ngồi ở một nơi yên tĩnh, và rồi đưa ra những 
quy định cho sự thực hành và vì vậy, không thấy được 
rằng bản thân chánh niệm cũng là vô ngã. 


Ngoài tà kiến, bậc thánh Dự lưu cũng đã tận diệt 
được một số phiền não khác. VỊ ây đã tận diệt hoài 
nghi. Hoài nghi là một trong các triền cái; nó ngăn 
cản thiện pháp. Ta có thể hoài nghi về đức Phật, đức 
Pháp, đức Tăng, về sự thực hành đúng. Bậc thánh Dự 
lưu không còn hoài nghi nữa. 


Một tâm sở bắt thiện khác được loại trừ bởi bậc 
thánh Dự lưu là bún xín, macchariya. Thanh Tịnh 
Đạo (XX II, 52) nhặc tới năm loại bủn xin: 


Các loại tham” có năm, là tham đối với chỗ 
ở, quyền thuộc, lợi lộc, pháp, và tiếng khen. Có 
nghĩa là không chịu nội san sẻ những thứ này với 
người khác. 

Cuôn C7⁄ Giải Bộ Pháp Tụ (Quyền TL, phân l1, 
Chương II, 374, 375) đưa ra giải thích vê năm loại 
bủn xin này liên quan đên nơi ở của vị tỳ kheo, quyên 
thuộc mà vị ây vân lui tới đê nhận tứ vật dụng (y áo, 
vật thực, côc liêu và thuôc men), kiên thức vê Giáo 
pháp và lời khen (với hình thức và giới hạnh). 

Sách giải thích răng có bủn xỉn nêu một người 
không muôn chia sẻ những thứ này với những người 
1 Nguyên tác Pali: Macchariya, thường được dịch là bỏn sẻn, bủn xỉn hay xan 


tham. Nó không phải là tham, lobha. Lobha sinh kèm với tâm căn tham, maccha- 
riya sinh kèm với tâm căn sân (VDH). 
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khác. Tuy nhiên, nếu ta không muốn chia sẻ những 
thứ này với một người xấu, hoặc người sẽ phung phí 
thì đó không phải là bủn xỉn. Chăng hạn, nếu ai đó 
không muốn thuyết Pháp với người sẽ phi báng Giáo 
pháp, đó không phải là bủn xỉn Pháp. Như vậy, ta thấy 
rằng tận diệt bủn xỉn không có nghĩa là chia sẻ tất cả 
những gì người ấy có với bất kỳ ai. Vị thánh Dự lưu 
đã đoạn tận bủn xỉn, năm loại bủn xin nói trên không 
còn sinh khởi nơi vị ấy nữa. 

Hơn nữa, vị thánh Dự lưu cũng tận diệt ghen {Ị, 
issä. Ghen tị có thể sinh khởi với tâm sân căn. Thanh 
Tịnh Đạo (XIV, 172) nói như sau về ghen tỊ: 


Tật đồ là ganh tị. Nó có đặc tính ganh tị với thành 
công của người khác. Nhiệm vụ nó là bất mãn 
trước thành công ấy. Nó được biếu hiện bằng sự 
đối kháng lại thành công ấy. Nhân gần nó là sự 
thành công của người khác... 

Bậc thánh Dự lưu là một thánh nhân, dầu vậy 
không phải mọi phiền não đã được đoạn trừ. Vị ấy 
là một thánh nhân, bởi tại khoảnh khắc giác ngộ, khi 
tâm đạo sinh khởi, vị ấy đã trở thành một người khác, 
không còn là một phàm nhân, puthujjana, nữa. VỊ â ây 
không còn các ngủ ngâm tà kiến và hoài nghi, vôn 
được tích lũy trong tâm, vị ấy cũng không còn xu 
hướng bủn xin hay ghen tỊ nữa. 


Thế nảo là ngủ ngầm? Khi mong muốn điều gì 
đó, ta đang có tham. Khi tâm tham căn diệt đi, có các 
loại tâm khác không sinh kèm với tham. Tuy nhiên, 
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tham sinh khởi trước đó đã được tích lũy, nó tiềm ẩn. 
Khi có duyên để nó sinh khởi, nó có thê sinh khởi trở 
lại cùng tâm bắt thiện. Các phiền não ngủ ngầm tiềm 
ân trong mỗi tâm, ngay cả tâm hộ kiếp, loại tâm vốn 
không kinh nghiệm đối tượng qua sáu môn. 

Một câu hỏi có thê đặt ra là liệu tà kiến ngủ ngầm 
được tận diệt một cách từ từ hay đột ngột. Câu trả 
lời là trong quá trình phát triển chánh kiến, tà kiến 
dần dần được đoạn trừ cho đến khi kiến ngủ ngầm 
được bứng rễ hoàn toàn tại khoảnh khắc giác ngộ. 
Không thể đạt tới giác ngộ mà không có tiền đề của 
các duyên tương ứng đã được vun bồi. Chúng ta thấy 
rằng vào thời đức Phật, một số người có thể đạt giác 
ngộ rất nhanh chóng, thậm chí trong một thời Pháp, 
một số khác giác ngộ sau khi nghe giảng giải chi tiết 
về sự thật, một số khác nữa cần phát triển Bát Chánh 
Đạo trong một thời gian dài trước khi đạt được giác 
ngộ. Tất cả tùy thuộc vào mức độ trí tuệ đã được tích 
lũy, bao gồm cả trong những tiền kiếp. Về sự giác ngộ 
trong thời hiện tại, các duyên đúng cần được vun bồi, 
giác ngộ không thê vô cớ xảy ra. Nếu có chánh niệm 
về tất cả các loại danh và sắc xuất hiện trong cuộc 
sông hàng ngày, trí tuệ có thể thâm sát đặc tính của 
chúng và bằng cách ấy, nó có thể dần phát triển. Ta 
không thể mong đợi có nhiều chánh niệm và trí tuệ 
ngay từ lúc ban đầu. Tuy thế, mỗi khoảnh khắc chánh 
niệm đều rất lợi lạc, bởi nó có thể làm duyên cho các 
khoảnh khắc chánh niệm khác, và nhờ vậy nó được 
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tích lũy. Qua phát triển hiểu biết đúng về danh và sắc, 
tà kiến sẽ dần được bảo mòn, cho đến khi cuối cùng 
kiến ngủ ngầm được tận diệt hoàn toàn bởi tâm đạo 
Dự lưu. Khi ấy, tà kiến sẽ không còn bao giờ phát 
sinh trở lại. 


Bậc thánh Dự lưu chưa tận diệt hết mọi phiền não. 
Ta có thê phân vân liệu vị ây vẫn còn có thê nói lời 
khó ưa với người khác. Trong mười øghiệp đạo bất 
thiện, akusala kamma-patha, có bỗn khâu nghiệp bất 
thiện là nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời thô ác và nói 
lời vô ích. Bậc thánh Dự lưu đã tận diệt nói dối. Vị ấy 
vẫn có thể nói một cách không thân thiện với người 
khác, hay sử dụng lời nói thô ác, nhưng không tới 
mức độ sẽ đưa đến tái sinh nơi khổ cảnh. Bậc thánh 
Dự lưu không thể bị tái sinh ở nơi khổ cảnh nữa. 

Nói lời vô ích là những lời nói không liên hệ tới 
bố thí, trì giới hay phát triển tâm trí. Loại khẩu nghiệp 
này chưa được đoạn tận bởi bậc thánh Dự lưu mà chỉ 
bởi bậc thánh A-la-hán. 


Một câu hỏi đặt ra là liệu có cần thiết phân loại 
phiền não một cách chỉ tiết vậy không. Mục tiêu của 
tìm hiểu V7 Diệu Pháp là chánh kiến về các thực tại. 
Nếu ta không tìm hiểu chút nào, ta sẽ không thể phân 
định đâu là con đường chánh Đạo, và đâu là phi đạo. 
Ta không sống ở thời đức Phật, và vì không được nghe 
Pháp trực tiếp từ Ngài, ta phải lệ thuộc vào Giáo lý 
đã được lưu truyền qua kinh điển. Do vậy, nghiên cứu 
kinh điển và cả Wï Diệu Pháp rất hữu ích. Tìm hiểu 
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chỉ tiết tới mức độ nảo tùy thuộc vào tích lũy riêng 
của mỗi người. Học về các phân loại phiền não giúp 
ta thấy được các khía cạnh khác nhau của chúng. Ví 
dụ, tà kiến được xếp vào cả nhóm ng ngắm hay fùy 
miên, anusaya và nhóm lậu hoặc, asava. Hơn nữa, 
phiền não được phân loại dưới dạng /h, upãdãna; 
như ta đã đọc, ba loại tà kiễn được xếp trong nhóm 
pháp bất thiện này. Phiền não cũng được phân loại 
dưới dạng ách; øganha, triển cải, nĩvarana, và một số 
cách khác nữa. Mỗi cách phân loại chỉ ra cho chúng 
ta một khía cạnh khác của bất thiện, và nhờ vậy ta 
hiểu được rõ hơn các tích lũy phiền não bắt rễ sâu 
dày tới mức nào và rằng thật vô cùng khó để đoạn 
tận chúng. Chỉ tâm đạo mới có thể đoạn diệt chúng. 
Tâm đạo của gia1 đoạn giác ngộ đầu tiên, tâm đạo Dự 
lưu, không tận diệt tất cả các phiền não. Như chúng 
ta đã biết, có bốn giai đoạn giác ngộ (Dự lưu, Nhất 
lai, Bất lai và A-la-hán, và VỚI mỖI ĐØia1 đoạn này có 
tâm đạo kinh nghiệm niết bàn và bứng rễ phiền não 
tương ứng. Phiền não được đoạn tận dần dần bởi tâm 
đạo của mỗi giai đoạn giác ngộ. Có bốn loại tâm đạo 
và bốn loại tâm quả (tâm quả siêu thế) là kết quả của 
bốn tâm đạo. Chỉ tâm đạo mới tận diệt phiền não. 
Tâm quả siêu thế cũng kinh nghiệm niết bàn là kết 
quả của tâm đạo. 

Ở khoảnh khắc giác ngộ, niết bàn là đối tượng 
được kinh nghiệm bởi tâm siêu thế. Một số người 
nghĩ rằng niết bàn là một nơi mà ta có thê tới, một 
cõi sống nào đó. Để có thê hiểu hơn niết bản là gì, ta 
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cần phải suy xét về bản chất của cuộc sống chúng ta 
hiện giờ là gì: là các danh và sắc sinh khởi và diệt đi. 
Cuộc sống là khổ, bởi cái sinh khởi và diệt đi không 
mang lại sự toại nguyện. Nếu niết bàn là một nơi chốn 
nơi ta sẽ tiếp tục sông, sẽ không có điểm dừng của sự 
sinh và diệt của danh và sắc, không có sự chấm hết 
của khổ đau. Thực chất, niết bàn là một pháp vô vi, 
không do duyên sinh, không sinh khởi và diệt đi. Vì 
thế niết bàn là sự chấm dứt của sự sinh và diệt của 
danh và sắc, là hồi kết của sinh, già, bệnh, chết. Niết 
bàn là sự diệt khổ. Khi một người đạt tới tầng giác 
ngộ đầu tiên, tầng thánh Dự lưu, chắc chắn rằng sẽ 
có sự chấm đứt của vòng sinh tử luân hồi, chấm dứt 
khổ đau. 


Khi một người không phải là bậc A-la hán chết 
thì tâm tử, tâm cuối cùng của kiếp sống ấy được tiếp 
nôi bởi tử thức của kiếp kế tiếp và vì vậy cuộc sống 
vẫn tiếp diễn. Chừng nào còn có phiền não, chừng 
ấy cuộc sống còn phải tiếp tục. Chúng ta đang ở cõi 
người đây cũng vẫn là do duyên bởi phiền não. Kế cả 
tái sinh ở cõi chư thiên, phạm thiên sắc giới hay vô 
sắc giới thì vẫn là do duyên bởi phiền não. 

Bậc A-la-hán không còn phiền não nữa, vị ấy 
không còn phải tái sinh ở bất cứ cõi nào nữa. Bậc 
A-la-hán cũng phải chết, vì vị ây đã sinh ra, và đã có 
sinh thì tất yêu phải có tử. Tuy nhiên, với vị ấy, tâm 
tử sẽ không được tiếp nối bởi thức tái tục. Như vậy, 
với vị ấy sẽ không còn sự sinh khởi của danh và sắc 
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trong một kiếp sống mới nữa, và điều nảy có nghĩa là 
sự chấm dứt của vòng sinh tử luân hồi. 

Với một số người, đây có vẻ như là sự huỷ diệt 
của sự sống, một điều đáng sợ. Ta có thê tự thuyết 
phục mình răng cuộc sống là tốt đẹp và rằng nó cần 
tiếp tục mãi. Nhưng nếu phát triển tuệ giác, chúng ta 
sẽ cảng ngày càng thấy rõ hơn rằng cuộc sống chỉ là 
yếu tổ danh và yếu tô sắc sinh khởi bởi duyên riêng 
của chúng và rồi phải diệt đi; chúng nằm ngoài tầm 
kiểm soát, không ai có thể khiến chúng tồn tại mãi. 
Chúng ta không thể khiến thọ hý sinh khởi, nếu nó 
sinh khởi thì là bởi do duyên riêng của nó. Nó chỉ 
hiện hữu trong một thời gian vô cùng ngăn ngủi và rồi 
có thê lại có thọ ưu. Những ý niệm mà ta vẫn thường 
có về cuộc sống và hạnh phúc dần dần sẽ thay đổi. 
Nếu ta vẫn dính mắc vào tự ngã, ta sẽ lo lắng về điều 
SẼ xảy đến với “mình” sau khi chết. Với bậc A-la-hán, 
câu hỏi điều gì sẽ xảy ra sau khi vị ấy chết sẽ không 
có; vị ấy không còn phiên não nữa và vì vậy không 
còn dính mắc vào cuộc sống nữa. Bậc thánh nhân biết 
những gì kẻ phảm phu coi là hạnh phúc thực chất là 
khổ, dukkha, kẻ phàm phu coi thứ mà bậc thánh nhân 
biết là hạnh phúc là bất hạnh. Phát triển trí tuệ mang 
tới một loại hạnh phúc khác với những gì con người 
thường cho là phúc lạc. Phiền não của ta là nguyên 
nhân thực sự của rối loạn, lo lắng và bất an, chúng là 
nguyên nhân thực sự của mọi ưu não. Niết bàn là sự 
chấm dứt của tham, sân, si, và vì vậy là sự chấm dứt 
của khổ đau. 
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Khi một người chưa phải là bậc thánh nhân, người 
ấy không thẻ hiểu niết bàn thực sự là gì. Nếu ta chưa 
kinh nghiệm bản chất thực sự của các pháp hữu vi 
sinh và diệt, ta không thể kinh nghiệm pháp vô vi, 
pháp bắt sinh bắt diệt. 


Như ta đã thấy, có bốn pháp chân đế: tâm, tâm 
sở, sắc và niết bàn. Tâm, tâm sở và sắc là các thực tại 
sinh và diệt, chúng là các pháp do duyên sinh và vì 
vậy là khổ. Niết bàn không sinh không diệt, không có 
duyên nào cho sự sinh khởi của nó, nó là pháp không 
do duyên sinh. Niết bàn là sự chấm dứt của khổ. Nếu 
không có sự diệt khổ, đức Phật đã không giảng con 
đường Đạo dẫn tới sự chấm dứt khổ đau. Tuy nhiên, 
vì có sự diệt khổ, đức Phật đã dạy con đường đưa tới 
đó. Chúng ta đọc trong Cảm Ứng Ngữ (Tiểu Bộ Kinh, 
Chương VIII, 3 Ud 82) rằng khi đức Phật trú tại vườn 
ông Cấp Cô Độc đã nói với các vị tỳ kheo: 

Này các T)-kheo, có sự không sanh, không hiện 
hữu, không bị làm, không hữu vì, này các T}- 
kheo, nếu không có cải không sanh, không hiện 
hữu, không bị làm, không hữu vi, thì ở đây không 
thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị 
làm, hữu vi. Vì rằng, này các T)-kheo, có cải 
không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không 
hữu vị, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện 
hữu, bị làm, hữu vi. 


Niết bàn có thể được kinh nghiệm tại thời điểm 
giác ngộ, nhưng không thê đạt được giác ngộ trừ 
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khi trí tuệ đã được phát triển tới mức độ nó có thê 
kinh nghiệm các pháp hữu vi như chúng thực là: vô 
thường, khô, vô ngã. 


Tại khoảnh khắc giác ngộ, tâm đạo (tâm thiện 
siêu thế) kinh nghiệm trực tiếp niết bàn. Khi tâm đạo 
đã diệt đi, nó được tiếp nối ngay bởi tâm quả (tâm 
quả siêu thế) kinh nghiệm cùng đối tượng. Nghiệp 
thiện dục giới có thể trồ quả trong cùng một kiếp sống 
nhưng không bao giờ trong cùng một lộ trình tâm. 
Tâm thiện sắc giới và tâm thiện vô sắc giới chỉ trổ 
quả trong kiếp kế tiếp dưới dạng tâm tái tục và tâm 
hộ kiếp. Tất cả đều khác với trường hợp của tâm đạo 
được tiếp nối ngay lập tức, trong cùng một lộ trình, 
bởi tâm quả, là hai hoặc ba khoảnh khắc tâm quả, tùy 
thuộc vào mỗi cá nhân. 


Khi một người đạt tầng giác ngộ Dự lưu, tâm đạo 
và các tâm quả Dự lưu sinh khởi. Tâm đạo Dự lưu tận 
diệt các loại phiền não được đoạn trừ ở giai đoạn Ấy, 
một cách vĩnh viễn. Như vậy, tâm đạo của bậc thánh 
Dự lưu chỉ có thể sinh khởi một lần duy nhất trong 
vòng sinh tử luân hồi. 

Tâm quả có thể sinh khởi trở lại trong các lộ trình 
tâm khác nếu đạt giác ngộ với tâm thiền siêu thế. 
Người đã vun bồi thiền chứng và thuần thục kỹ năng 
thiền chứng (7hanh Tịnh Đạo, 1ƒ 131) và đã phát 
triển minh sát tuệ thì có thể đạt giác ngộ với tâm thiền 
siêu thế, là tâm siêu thế sinh kèm với các chỉ thiền của 
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một trong các tầng thiền. Đạt được thuần thục trong 
kỹ năng thiền chứng là vô cùng khó. Ví dụ, người ấy 
phải có khả năng quyết định khi nào nhập thiền và 
khi nào xuất thiền. Chỉ khi đã làm chủ được kỹ năng 
ấy, tâm thiền mới có thể làm “cơ sở” cho tuệ minh 
sát, tức là trở thành đối tượng của chánh niệm trong 
VIDaSSani. Bằng cách Ấy, sự dính mắc vào một tự ngã 
đắc thiền có thể được loại trừ. 


Những người đạt giác ngộ có các tích lũy khác 
nhau, và tùy thuộc vào tích lũy của mỗi người mà 
tâm thiên siêu thế sinh kèm với các chỉ thiền của các 
tầng thiền khác nhau. Tâm quả sinh kèm với các chỉ 
thiền có thể sinh khởi đi sinh khởi lại nhiều lần, kinh 
nghiệm niết bàn'9. 

Tâm có thể được tính là 89 hay 121 loại. Khi được 
tính là 121 loại, thay cho tám tâm siêu thế!" thì có 
bốn mươi tâm siêu thế được tính. Những tâm này là 
các tâm siêu thế sinh kèm với các chi thiền của các 
tầng thiền khác nhau. Như đã được trình bày, có năm 
tầng thiền sắc giới và tại mỗi tầng thiền thì thêm một 
số chi thiền được từ bỏ''?, cho đến ngũ thiền (hoặc tứ 
thiền của hệ tứ thiền), còn lại các chi thiền xđ (thay 
thế cho /zc ở tầng thiền trước) và nhất tâm. Tâm siêu 
thế có thể sinh kèm với các chi thiền của mỗi tầng 
thiền trong ngũ thiền. Ví dụ, khi nói tâm siêu thế sinh 


18 Được gọi là phala samãpatti, quả định siêu thế. 

1% Tâm đạo, tâm thiện siêu thế, và tâm quả, tâm quả siêu thế, tại mỗi giai đoạn 
giác ngộ. 

1° Xem thêm chương 22. 
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kèm với các thiền chỉ của ngũ thiền, điều ấy có nghĩa 
là nó sinh kèm với xả và nhát tâm. 

Về tâm thiền vô sắc giới, chúng có đôi tượng 
khác với các đề mục thiền của các tầng thiền sắc BIỚI, 
nhưng các thiền chi sinh kèm với chúng cũng giông 
hệt như các thiền chi của ngũ thiền, tức là xả và nhất 
tâm. Như vậy, cân tính đên các thiên chi của năm loại 
thiên sắc giới khi ta phân loại các tâm thiên siêu thê, 
là các tâm siêu thê kèm với các thiên chi của các tâng 
thiên sắc giới và vô sắc giới khác nhau. Theo đó, môi 
loại trong tám tâm siêu thê có thê nhân với năm hạng, 
và khi ây sẽ có bôn mươi tâm siêu thê. 

Khi tâm được tính là 89 tâm, chúng có thể được 
liệt kê như sau: 

e 54 tâm dục giới, bao gồm: 

- 12 tâm bắt thiện 
- 18 tâm võ nhân 

- ở tám đại thiện 

- ởfâm đại quả 

- ởfâm đại duy tác 

e 15 tâm sắc giới 

e 12 tâm vô sắc giới 

e 8 (tâm siêu thế 

Khi tâm được tính là 121 tâm, thay cho 8 tâm siêu 
thê thì có 40 tâm siêu thê. 
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Con đường tới niết bàn dường như vô cùng dải, 
và chúng ta có thể phân vân liệu có bao giờ đạt tới 
mục tiêu ây. Chúng ta không nên nóng lòng và mong 
đạt tới kết quả xa vời. Thay vào đó, ta cần suy xét 
những gì có thể làm tại khoảnh khắc này: phát triển 
hiểu đúng về danh và sắc xuất hiện hiện giờ. Bằng 
cách ấy, cuối cùng duyên sẽ đủ chín muỗi để chứng 
ngộ niết bàn. 
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Chương 24 
GIÁC NGỘ 


Không thể đạt được giác ngộ nếu không có quá 


trình vun bồi nhân duyên cho tới chín muôi. Chúng 
ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Thiên Đại Phẩm. 
Tương Ung Dự Lưu, V. Sãriputa 2) về bỗn dự lưu 
phần. Kinh kẻ: 


Rôi Tôn giả Sàriputa đi đến Thể Tôn; sau khi 
đến, đảnh lễ Thể Tôn rồi ngôi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với Tôn giả Sàriputta đang ngôi một bên: 
- - “Dự lưu phân, dự lưu phần”, này Sàriputta, 
được nói đến như vậy. Này SàripuHa, thể nào là 
Dự lưu phần? 


- - Thân cận bậc Chân nhân, bạch Thế Tôn, là Dự 
hưu phần. Nghe diệu pháp là Dự lưu phần. Như 
lý tác ý là Dự lưu phần. Thực hành pháp và tùy 
pháp là Dự lưu phần. 

- - Lành thay, này Sàriputta! Lành thay, này Sdri- 
puttal Thán cận bậc Chán nhán là Dự lưu phần... 
thực hành pháp và tùy pháp là Dự lưu phần. 


Giác ngộ 337 


“Đồng sông, dòng sông”, này SàripHI14, được nói 
đến như vậy. Này SàripuHa, thể nào là dòng sông? 


- - Bạch Thể Tôn, đây là dòng sông Thánh đạo 
Tám ngành. Tức là chánh tri kiến... chánh định. 


- - Lành thay, lành thay, này Sàriputta! Này Sdri- 
putta, đáy là dòng sông Thánh đạo Tảm ngành, 
tức là chánh trì kiến... chảnh định. 

“Dự lưu, Dự lưu”, này Sàripufta, được gọi là 
như vậy. Này Sàriputta, thê nào là Dự lưu? 


- - Bạch Thế Tôn, ai thành tựu Thánh đạo Tám 
ngành này, người ấy goi là Dự lưu, vị Tôn giả với 
tên như vậy, với họ như vậy. 

Dự lưu phần đầu tiên, thân cận bậc thiện trí, là tối 
thiết. Một người không thê tự mình tìm được chánh 
Đạo. Chỉ các chư Phật với tích lũy trí tuệ tối thượng 
mới có thể tự mình tìm ra Đạo mà không có một bậc 
thầy chỉ dạy. Tất cả những người khác thì đều cần đến 
Giáo lý của một vị Phật đề tìm được chánh Đạo, bởi 
vô minh đã tích lũy từ vô lượng kiếp. Ta cần thân cận 
với bậc trí, bậc thiện bạn hữu, người có thể chỉ cho 
ta con đường đúng, bởi lẽ phiền não ngăn cách ta với 
chánh đạo. Thiện bạn hữu có thể khuyến khích ta phát 
triển chánh kiến về danh và sắc. 

Câu hỏi có thể phát sinh là, ta phải làm gì nếu 
không tìm được bậc thiện trí ấy. Chăng phải đọc kinh 
sách cũng là một duyên đề tìm được con đường đưa tới 
giác ngộ sao? Quả thực là đọc kinh sách cũng rất hữu 
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ích, bởi kinh sách khích lệ ta có chánh niệm về danh 
và sắc trong cuộc sống đời thường. Tuy nhiên, chúng 
ta có thể diễn giải Giáo lý theo một cách sai lạc. Tùy 
thuộc vào duyên mà ta có gặp được bậc thiện trí, người 
có thể giúp ta hiểu về Giáo lý cũng như hiểu đúng về 
sự thực hành tùy Pháp. Nghiệp thiện được tích lũy có 
thể là duyên khiến ta gặp được người phù hợp. 


Khi chúng ta nghe Pháp từ bậc thiện trí, ta cần có 
“như lý tác ý”, đó là dự lưu phần thứ ba. Ta không nên 
theo Pháp sư một cách mù quáng, mà phải tự mình 
thâm sát kinh sách, nghiền ngẫm về Pháp và suy xét 
một cách cần mực để có thê kiếm chứng sự thật. 


Kiểm chứng sự thật chính là thực hành. Vì thế, dự 
lưu phần thứ tư là: “thực hành tùy Pháp”, đó chính là 
sự phát triển con đường Bát Chánh Đạo. Thông qua 
chánh niệm về các pháp xuất hiện qua sáu môn, ta có 
thê tìm xem liệu có đúng là các pháp ấy chỉ là danh và 
sắc sinh khởi do duyên không. Ta có thể tự mình thâm 
sát liệu các pháp là thường hay vô thường, khổ hay 
lạc, là ngã hay vô ngã. Qua thực hành, ta có thê kiểm 
tra xem mình đã thực sự hiểu Giáo lý chưa. Nếu hiểu 
sai Giáo lý, cuối cùng ta sẽ thấy rằng nó không đưa 
tới hiểu biết đúng về các thực tại trong cuộc sống đời 
thường. Qua phát triển Bát Chánh Đạo, ta sẽ có thêm 
tín tâm (saddhã) vào Phật Pháp. Niềm tin ấy càng lớn 
mạnh khi ta kinh nghiệm rằng, nhờ hiểu đúng về danh 
và sắc trong cuộc sống hàng ngày, sẽ càng bớt đi sự 
dính mắc vào “tự ngã”. 
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Tâm siêu thế không thể sinh khởi nếu không có 
đủ duyên. Một số người muốn chấm dứt khổ đau, 
nhưng họ không phát triển tuệ giác trong cuộc sống 
hàng ngảy. Họ hy vọng rằng một ngày nào đó tâm 
siêu thế sẽ sinh khởi. Đức Phật đã chỉ ra rằng liễu 
ngộ Tứ Thánh Đế là việc khó, và Ngài nói điều ấy 
không phải để làm mọi người nhụt chí, mà để nhắc 
nhở chúng ta đừng có dễ duôi. 


Chúng ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Thiên 
Đại Phẩm, V. Phẩm Vực Thắm, V. Chigoala (Lỗ 
khoá) rằng, khi đức Phật trú tại Vesäli, Đại Lâm, 
tôn giả Anãnda đi vào thành Vesälï để khát thực. Tại 
Vesälï, ngài nhìn thấy một số thiếu niên Licchavi tập 
bắn cung. Rồi ngài đi tới gặp đức Phật và thưa: 


—., đáy, bạch Ti hé Tôn, con, vào buổi Sáng, đắp 
, cẩm y bát đi vào Vesàli để khất thực. Bạch Thể 
Tôn, con thấy rất nhiều thiếu niên Licchavi trong 
hội trường tập bắn cung, từ xa bắn xuyên qua lỗ 
khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này tiếp lông đuôi 
mũi tên khác, không sai trượt lần nào. Thấy vậy 
con nghĩ như sau: “Thật có tập luyện, các thiếu 
niên Licchavi này! Thật khéo tập luyện, các thiếu 
niên Licchavi này! Vì rằng từ xa họ bắn xuyên 
qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên này nồi tiếp 
lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt lần nào ”. 
- - Ông nghĩ thế nào, này Ẩnanda, cái gì khó làm 
hơn hay cái gì khó đạt đến (abhisambhava), từ xa 
băn xuyên qua lỗ khóa nhỏ, từ lông đuôi mũi tên 
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này tiếp lông đuôi mũi tên khác, không sai trượt 
lân nào, hay băn xuyên đâu một sợi lông được 
chia nhỏ một trăm lán? 


- - Việc này khó làm hơn, bạch Thể Tôn, khó đạt 
đến hơn, tức là bắn xuyên đâu một sợi lông được 
chia nhỏ một trăm lắn. 

- - Cũng vậy, này Ananda, chúng đâm xuyên 
ngang qua một cái gì khó đâm xuyên hơn là những 
ai như thật đâm xuyên qua: “Đây là Khổ”... như 
thật đâm xuyên qua: “Đây là Con Đường đưa 
đến sự Khổ diệt”. 

Do vậy, này Ẩnanda, một cổ gắng cần phải làm để 
rõ biết: “Đây là Khổ”... một cô găng cân phải làm 
để rõ biết: '“Đây là Chm Đường đưa đến Khổ diệt”. 


Ta có thể cảm thấy nhụt chí khi đọc bài kinh này; 
có vẻ như đạt giác ngộ là điều không thể. Tuy nhiên, 
nếu phát triển đúng theo con đường chánh Đạo, không 
nhằm sang phi đạo, ta sẽ liễu ngộ Tứ Thánh Đề và 
đạt được giác ngộ. Con đường liễu ngộ Tứ Thánh Đề 
là có chánh niệm về các thực tại xuất hiện hiện giờ: 
thấy, đối tượng thị giác, tham, sân hay bất kỳ thực 
tại nào khác. Chúng ta không nên nản lòng nếu có 
vẻ như tiễn bộ của mình thật chậm chạp. Đại đa SỐ 
chúng ta dính mắc vào kết quả và trở nên sốt ruột khi 
không nhìn thấy kết quả ngay. Tuy nhiên, dính mắc 
vào kết quả không hữu ích cho sự phát triển trí tuệ, 
đó là bất thiện. 


Một số người cảm thấy rằng phát triển an tịnh có 
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thê chóng đưa đến kết quả hơn. Khi phát triển an tịnh 
đúng cách, nó sẽ cho kết quả là các tầng thiền. Khi 
đắc thiền, tham, sân và sỉ tạm thời được loại bỏ. Tuy 
nhiên, đắc được thiền là vô cùng khó, và cần vun bồi 
rất nhiều duyên. Trong quá trình phát triển an tịnh, 
các triền cái có thể vẫn sinh khởi: tham dục, sân, hôn 
trầm-thuy miên, trạo hối, phóng dật và hoài nghi, cho 
đến khi cận định hay an chỉ định được thiết lập. 


Mục tiêu của vipassanã không phải là các tầng 
thiền, mà là sự tận diệt của tà kiến, và cuối cùng là 
mọi phiền não. Đây dường như là một mục tiêu xa 
vời, nhưng mỗi khoảnh khắc chánh niệm về danh và 
sắc cũng đều rất lợi lạc; nó giúp loại bỏ sự dính mắc 
vào ý niệm về ngã. Khi ta có chánh niệm, không có 
tham, sân hoặc si. Mặc dù mục tiêu của vIpassana 
không phải là các tầng thiền, nhưng tại mỗi khoảnh 
khắc có chánh niệm thì cũng có tâm thiện, và tâm 
thiện thì luôn đi kèm với an tịnh. 

Vipassanã hay minh sát tuệ là sự phát triển hiểu 
biết đúng hay chánh kiến về tất cả danh và sắc xuất 
hiện trong cuộc sống hàng ngày. Có nhiều tầng tuệ 
minh sát khác nhau, và trong quá trình phát triển, 
các đặc tính của danh và sắc sẽ được hiểu một cách 
rõ ràng hơn, và sự sinh diệt của chúng sẽ được kinh 
nghiệm trực tiếp. Khi tuệ giác đã được vun bồi trong 
các tầng tuệ, danh và sắc xuất hiện qua sáu môn sẽ 
được hiểu rõ là vô thường, khổ và vô ngã. Khi trí tuệ 
đã được phát triển tới mức độ có thê đạt tới giác ngộ, 
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thực tại vô vi là niết bàn sẽ được kinh nghiệm trực 
tiếp. Kinh nghiệm trực tiếp niết bản không giống như 
suy nghĩ về niết bàn. Niết bàn được kinh nghiệm trực 
tiếp trong lộ trình tâm qua ý môn. Niết bàn không thê 
được kinh nghiệm qua ngũ môn mà chỉ có thể được 
kinh nghiệm qua ý môn. 


Trong lộ trình giác ngộ, ý môn hướng tâm có 
đối tượng là một trong ba đặc tính của thực tại: vồ 
thường, khổ hay vô ngã. Điều ấy có nghĩa rằng bất 
cứ thực tại nào xuất hiện tại thời điểm ây có thể được 
thấy hoặc là vô thường, hoặc là khổ hoặc vô ngã. Vô 
thường, khổ và vô ngã là ba đặc tính (tam tướng) của 
các pháp hữu vi. Như vậy, nếu ta thấy một khía cạnh, 
ta cũng thấy các khía cạnh còn lại. Tuy nhiên, cả ba 
đặc tính không thể được kinh nghiệm củng lúc, bởi 
tâm chỉ kinh nghiệm một đối tượng ở một thời điểm. 
Tùy thuộc vào tích lũy của mỗi người mà đặc tính 
nào trong ba đặc tính sẽ được liễu ngộ trong lộ trình 
giác ngộ: một người thấy thực tại xuất hiện khi ấy là 
vô thường, người khác là khổ và một người khác nữa 
thấy vô ngã. Ý môn hướng tâm của lộ trình ấy hướng 
tới một trong ba đối tượng, và rồi được tiếp nối bởi 
ba hoặc bốn tâm chưa phải là các tâm siêu thế, mà 
vẫn là tâm đại thiện (tâm thiện dục giới) hợp trí"!. 
Tâm đại thiện đầu tiên, được gọi là ứâm chuẩn bị, 
parikamma cifa, vẫn có cùng đối tượng với ý môn 


f1 Xem Thanh Tịnh đạo, chương XXI, 129-136 và trong Đạo Vô Ngại Giải, 
Patisambhidàmagga, I. Luận về trí, chương VI - chương X. 
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hướng tâm. Đặc tính nào trong tam tướng được ý môn 
hướng tâm hướng tới thì cũng được tâm chuẩn bị liễu 
ngộ. Tâm chuẩn bị được tiếp nối bởi ứâm cận hành, 
upacära cỉfia, tâm này vẫn có cùng đối tượng với ý 
môn hướng tâm. Tâm này, tâm đại thiện thứ hai trong 
lộ trình ấy, tiền gần hơn với khoảnh khắc các tâm siêu 
thế sẽ sinh khởi. Tâm cận hành được tiếp nối bởi ứâm 
thuận thứ, anuloma cita. Tâm này vẫn có cùng đối 
tượng với ý môn hướng tâm. Tâm thuận thứ được nồi 
tiếp bởi tâm chuyển tánh, gotrabhñ cifa. Tâm này 
là tâm dục giới cuối cùng của lộ trình ấy trước khi 
một tâm thuộc cảnh giới khác sinh khởi. Cảnh giới 
tâm khác có thê là sắc giới, vô sắc giới hay siêu thế. 
Trong samatha, gotrabhũ là tâm dục giới cuối cùng 
trước khi tâm thiền sắc giới hay vô sắc giới sinh khởi. 
Trong vipassanäã, gotrabhũ là tâm dục giới cuối cùng 
của phảm phu trước khi tâm siêu thế sinh khởi và 
vị ấy trở thành bậc thánh nhân. Đối tượng của tâm 
chuyền tánh sinh khởi trước tâm siêu thế khác với 
đối tượng của tâm chuyền tánh trong samatha: tâm 
chuyên tánh sinh trước tâm siêu thế kinh nghiệm niết 
bàn. Đó là tâm đầu tiên trong lộ trình ấy kinh nghiệm 
niết bàn nhưng không phải là tâm siêu thế. Tại thời 
điểm chuyển tánh, người sẽ đạt giác ngộ vẫn là phảm 
phu. Tâm chuyên tánh không tận diệt phiền não, nó 
được tiếp nối bởi ứâm đạo, magga-cifta, và tâm này 
mới tận diệt các phiền não được đoạn trừ ở tầng giác 
ngộ Dự lưu. Tâm đạo là tâm siêu thế đầu tiên trong 
lộ trình tâm ấy. Khi diệt đi, nó được nối tiếp bởi hai 
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hoặc ba /âm quả, phala-cifa, là kết quả của tâm đạo 
và vẫn có niết bàn là đối tượng. Như đã thấy, tâm đạo 
được tiếp nối ngay bởi quả của nó, trong cùng một lộ 
trình tâm'!?. Tâm đạo không thể tạo quả dưới dạng tái 
sinh như các tâm thiện thuộc các cảnh giới tâm khác. 
Các tâm quả, phala-citta, được tiếp nối bởi các tâm 
hộ kiếp!”, 

Một số người không cần tới tâm chuẩn bị, và 
trong trường hợp ấy có ba sát-na tâm quả thay cho 
hai sát-na. 


Tổng họp lại các tâm trong lộ trình giác ngộ như sau: 
e_ Y môn hướng tâm, ano-dvaravajjana-citta 


e Tâm chuân bị, parikamma-ciffa (một sô người 
không cân có) 


e Tâm cận hành, acara-cifta 
e Tâm thuận thứ, anuloma-citta 
e Tâm chuyên tánh, eofrabhữ-citta 


112 Xem chương 23 

113 Tên gọi của các tâm sinh khởi trong lộ trình giác ngộ không những có trong chú 
giải, mà cả trong kinh điển, trong Đạo Vô Ngại Giải, và trong Bộ Duyên Hệ, phần 
“Tam Thọ”, dưới trương mục Vô Gián Duyên, có đề cập tới thuận thứ, chuyển 
tánh, tâm đạo và hai tâm quả. Nhờ những tên gọi được đặt cho các tâm đồng 
lực này mà chúng ta biết được số lượng tâm trong đó. Các tên gọi “chuẩn bị” và 
“cận hành” không xuất hiện, nhưng Thanh Tịnh Đạo (XXI, 130) nêu rằng ba tâm 
đại thiện trong lộ trình ấy có thể được gọi chỉ bằng một tên: có thể được gọi là tập 
hành, chuẩn bị, cận hành hay thuận thứ. Lộ trình giác ngộ không phải là một lộ 
trình bình thường; đó là một lộ trình với các loại tâm khác nhau đảm nhận chức 
năng đồng lực. Dù thế, ví dụ này cho thấy rõ hơn là chú giải đã dựa vào kinh điển 
khi nêu lên rằng thông thường chỉ có bảy tâm đồng lực trong một lộ trình (xem 
chương 14). 
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e Tâm đạo, 7„aøgøa-citta 


e Tâm quả, phala-ciffa (hai hoặc ba sát na, tùy 

thuộc mỗi cá nhân). 

Niết bàn có thể là đối tượng của các tâm dục giới 
sinh khởi sau khi tâm siêu thế đã diệt đi. Trước khi 
một người trở thành bậc thánh nhân, người ấy chỉ có 
thê suy đoán về niết bàn. Với bậc thành nhân thì khác. 
Bởi vị ấy đã trực tiếp kinh nghiệm niết bàn, vị ấy có 
thê hồi quán lại kinh nghiệm của mình sau đó. Chúng 
ta đọc trong Thanh Tịnh Đạo (XXL 19) rằng người đã 
giác ngộ, sau khi các tâm siêu thế diệt đi, hồi quán lại 
tâm đạo, tâm quả và các phiền não đã được đoạn tận, 
các phiền não còn dư sót, và niết bản. Vị ấy hồi quán 
lại những thứ này trong các lộ trình tâm khác. 

Một số người nghĩ rằng, giác ngộ không diễn ra 
trong đời sống hàng ngày, họ cho là cần phải ở một 
nơi cô tịch để có thể đắc được niết bàn. Phát triển 
minh sát tuệ là sự phát triển hiểu biết đúng về các 
thực tại xuất hiện trong cuộc sống. Khi trí tuệ đã được 
vun bồi tới mức độ viên mãn, giác ngộ có thê diễn ra 
ngay giữa các hoạt động của cuộc sống thường nhật. 
Như ta đã thấy, giác ngộ chỉ là một vài sát-na tâm sinh 
và diệt trong thời gian vô cùng ngắn ngủi. 


Ta đọc trong Kinh Trưởng Trảo (Trung Bộ Kinh, 
số 74) rằng đức Phật đã thuyết pháp cho du sĩ Trường 
Trảo trên đỉnh núi Linh Thứu gần thành Vương Xá. 
Ngài đã giảng cho vị ấy về từ bỏ tà kiến và về sự vô 
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thường của các pháp hữu vi. Xá Lợi Phất, người đã là 
một thánh nhân nhưng chưa phải là A-la-hán, cũng có 
mặt tại thời Pháp ấy. Chúng ta đọc: 


Lúc bấy giò Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) đứng 
sau lưng Thế Tôn và đang quạt Thể Tôn. Rồi Tôn 
giả Sariputta suy nghĩ như sau: “Thế Tôn đã 
thuyết cho chúng ta sự đoạn trừ các pháp ấy nhờ 
thắng trí. Thiện Thệ đã thuyết cho chúng ta sự tự 
bỏ các pháp ấy nhờ thắng trí”. Khi Tôn giả Sar- 
ipufta suy nghĩ như vậy, tâm (của Tôn giả) được 
giải thoát các lậu hoặc, không còn chấp thủ. Còn 
đối với du sĩ ngoại đạo Dighãnakha, pháp nhãn 
ly trần, vô cấu được khởi lên: “Phàm pháp gì 
được khởi lên, tất cả pháp ấy được đoạn diệt `... 


Ngài Xá Lợi Phất đã đắc đạo quả A-la-hán, nhưng 
ngài không cần phải độc cư đề có thể đạt được điều 
ấy; ngài đang đứng quạt cho Thế Tôn. Du sĩ Trường 
Trảo nghe đức Phật thuyết Pháp và rồi trở thành bậc 
thánh Dự lưu. 


Chúng ta đọc trong Tương Ung Bộ Kinh (Thiên 
Uẩn, Năm mươi kinh giữa, IV. Phẩm Trưởng Lão, 
VHI. Khemaka) rằng Khemaka, một vị thánh Bắt lai 
đã đắc A-la-hán trong khi vị ấy đang thuyết Pháp, và 
các vị tỳ kheo nghe Pháp cũng đắc A-la hán. Chúng 
ta đọc: 

Trong khi lời dạy này được nói lên, khoảng sảu 
mươi T)-kheo được tâm giải thoát khỏi các lậu 
hoặc, kế cả Tôn giả Khemaka. 
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Nếu đi đúng đường, trí tuệ có thể được phát triển 
bất kể trong hoàn cảnh nảo, và thậm chí tới mức độ 
giác ngộ. Mọi người có thể thắc mắc liệu có thể nhận 
ra khi ai đó đạt niết bàn không. Nhưng liệu ta có nhận 
ra được ai đó đang chánh niệm hay không chánh niệm 
không? Ai biết được tâm của những người khác? Ta 
không thể biết khi ai đó đang có chánh niệm về danh 
và sắc hay khi vị ấy đạt niết bàn. 

Câu hỏi có thể sinh khởi liệu có thể đạt cả bốn 
tầng giác ngộ (Dự lưu, Nhất lai, Bắt lai và A-la-hán) 
trong một kiếp sống. Ta đọc trong kinh về các đệ tử 
Phật đã đắc quả thánh nhưng chưa tới đạo quả A-la- 
hán và rồi trở thành A-la-hán về sau. Ví dụ, tôn giả 
Änanda, chưa đắc A-la-hán trong khi đức Phật còn tại 
thế mà sau khi Ngài đã nhập diệt, vào buổi tối trước 
khi Kết Tập Tam Tạng lần thứ nhất sẽ bắt đầu (So¡ 
Sáng Chân Đề Nghĩa, chủ giải của Hạnh Phúc Kinh 
thuộc Tiểu Bộ Kinh). 


Bậc A-la-hán đã tận diệt mọi phiền não và vì vậy 
đã đặt dấu chấm hết cho sinh, già, bệnh, chết; vị ấy đã 
đoạn tận khổ đau. Bậc A-la-hán sẽ không còn tái sinh, 
nhưng vị ấy sẽ phải chết và vì thế, ai đó có thể thắc 
mắc liệu vị ấy đã thực sự chấm dứt khổ ở thời điểm 
đắc A-la-hán thánh đạo. 


Trong Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Tiểu Bộ Kinh, 
Tập Hai Pháp, Phâm II, 7) giải thích về. hai niệt bàn 
giới'', Trong bài kinh này, Miêf-bàn-hữu-dư-y, sa - 


4 Dhãtu. 
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upadi-sesa-nibbana!”, một niêt bàn giới, là loại niệt 


bàn khi vị A-la-hán đã đoạn tận phiền não nhưng ngũ 
uân vẫn còn tồn tại. Với bậc A-la-hán chưa nhập diệt, 
vẫn còn có tâm, tâm sở và sắc sinh và diệt. Niếï-bàn- 
vô-dư-y, an-upädi-sesa-nibbäna!'5, niết bàn giới còn 
lại, là loại niết bàn khi vị A-la-hán nhập diệt, không 
còn ngũ uân dư sót nữa, không còn tâm, tâm sở và sắc 
sinh và diệt nữa. 
Chúng ta đọc bài kệ trong kinh sau đoạn thuyết giảng: 

Hai Niễt-bàn giới này, 

Được vị có pháp nhãn, 

Trình bày và thuyết giảng, 

Không y tựa như vậy, 

Một loại Niễt-bàn giới, 

Ở đáy, thuộc hiện tại 

Còn có các dự y, 

Nuôi dưỡng hữu bị diệt. 

Không dự y Niết bàn, 

Lại thuộc về tương lai, 

Với vị đạt giới này, 

Mọi hữu diệt hoàn toàn. 

Những ai với chánh trí, 

Biết con đường vô vi", 

Tạm tư được giải thoái, 

Nuôi dưỡng hữu bị diệt, 

Những ai chứng đạt được 
5 Upãdi: địa dự của cuộc sống, là năm uẩn. Sa: với. Sesa: còn 


8 An - upädi-sesa: không còn dư sót uẫn nào. 
117 Asankhata, thực tại vô vi. 
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Gốc lõi của các pháp, 
Hoan hỷ trong diệt tận, 
Những vị ấy như vậy, 
Đã từ bỏ hoàn toàn, 
Tắt cả mọi sanh hữu. 

Khi một người đã trở thành A-la-hán, vị ấy sẽ 
không còn tái sinh nữa. Khi một người đã giác ngộ 
tầng thánh Dự lưu, vị ấy đã trở thành thánh nhân, 
nhưng chưa chấm dứt tái sinh. Vị ấy còn phải tái sinh, 
nhưng không quá bảy lần; do vậy, chắc chắn sẽ có 
sự chấm dứt tái sinh với vị ấy. Nếu chúng ta không 
phát triển tuệ minh sát, số kiếp luân hồi là vô tận. Bởi 
lòng đại bi mà đức Phật đã nói về hiểm hoạ của tái 
sinh; Ngài muốn khích lệ mọi người phát triỀn trí tuệ. 
Chúng ta đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh (Thiên Đại 
Phẩm, Tương Ung Sự Thật, Phẩm Vực Thắm, VI 
Hắc ám) rằng đức Phật dạy các vị tỳ kheo: 

Này các tỳ kheo, có một hắc ám giữa các thể giới 
không có trần che, tạo ra tối tăm, tạo ra hắc đm; 
ở đấy ánh sảng của mặt trăng, mặt trời, những 
vật có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy 
cũng không hiện ra. 

Được nghe nói như vậy, một SỐ vị ft) kheo thưa 
với Thể Tôn: 

- - Thật là to lớn, bạch Thế Tôn, tối tăm ấy! Thật 
là to lớn, bạch Thể Tôn, tối tăm ấy! Bạch Thế 
Tôn, có một tôi tăm nào khác, còn to lớn hơn, còn 
đáng sợ hãi hơn tối tăm ấy? 
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- - Này Tỳ-kheo, có một tôi tăm khác, còn to lớn 
hơn, còn đảng sợ hãi hơn tôi tăm áy. 


- - Bạch Thể Tôn, sự tối tăm khác ấy là gì, còn fo 
lớn hơn, côn đáng sợ hãi hơn tôi tăm đây? 


- - Này các Tỳ-kheo, những Sa-môn hay Bàả-la- 
môn nào không như thật rõ biết: “Đây là Khổ”... 
không như thật rõ biết: “Đây là Con Đường đưa 
đến Khổ diệt”. Họ hoan hỷ với các hành đưa đến 
sanh, họ hoan hỷ với các hành đưa đến già, họ 
hoan hỷ với các hành đưa đến chết, họ hoan hỷ 
với các hành đưa đến sâu, bi, khổ, ưu, não. Vì họ 
hoan hỷ với các hành đưa đến sanh... đưa đến 
già... đưa đến chết... đưa đến sâu, bi, khổ, ưu, 
não, họ tạo dựng các hành đưa đến sanh, họ tạo 
dựng các hành đưa đến già... đưa đến chết... do 
họ tạo dựng các hành đưa đến sanh... đưa đến 
già... đưa đến chết... đưa đến sâu, bi, khổ, ưu, 
não, nên Họ rơi vào tối tăm sanh, tối tăm giả, lối 
tăm chết, tối tăm sâu, bi, khổ, ưu, não. Họ không 
liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, khỏi sâu, 
bi, khổ, ưu, não. Tủ nói rằng, họ không liễu thoát 
khỏi ñau khổ. 


Và này các T)-kheo, những Sa-môn hay Bàả-la- 
môn nào như thật rõ biết: “Đây là Khổ”... như 
thật rõ biết: «Đây là Con Đường đưa đến Khổ 
diệt», họ không hoan hỷ với các hành đưa đến 
sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sâu, 
bi, khổ, ưu, não. Vì họ không hoan hỷ với các 
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hành đưa đến sanh... Tu nói rằng, họ liễu thoát 
khỏi đau khó. 


Do vậy, này Tỳ-kheo, một cô găng cân phải làm 
để rõ biết: “Đây là Khổ”... một cố gắng cần 
phải làm để rõ biết: “Đây là Con Đường đưa 
đến Khổ diệt ”. 
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Ghi chú phần dịch trích dẫn trong cuốn sách: 


Các trích dẫn Kinh được dẫn từ bản của ngài Thích 
Minh Châu (trừ một sô phân do dịch giả tự dịch, đêu 
có chú thích) 

Các trích dẫn từ cuốn 7hanh Tịnh Đạo được lấy 
từ bản dịch của Thích Nữ Trí Hải (trừ một sô đoạn 
dịch giả tự dịch, đêu có chú thích) 

Các trích dẫn từ Cú giải Bộ Pháp Tụ, Mi Tiên 
vấn đáp là bản dịch của chính dịch giả. 


